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Mục tiêu của Hội thảo 

Chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các hướng ưu tiên nghiên cứu, phát triển, giải pháp khoa 
học công nghệ, chính sách trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh; 
hình thành liên kết nghiên cứu và phát triển, tư vấn ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn 
giữa Nhà nước - Doanh nghiệp - Các viện/trường trong hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn 
phù hợp với điều kiện TP. Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ doanh nghiệp gia tăng giá trị sản 
phẩm tạo động lực cho hoạt động đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế. 

Lời cảm ơn 

Sở KH&CN TP. HCM trân trọng cảm ơn các chuyên gia, đại diện các Sở, ban, ngành, Ủy 
ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện; Đại diện các Trường Đại học, các Tổ 
chức KH&CN đã dành thời gian viết tham luận, báo cáo, tham dự và đóng góp ý kiến tại 
Hội thảo. 
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ĐỀ DẪN HỘI THẢO KHOA HỌC “ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG 
NGHỆ TRONG XÂY DỰNG CÁC MÔ HÌNH KINH TẾ TUẦN HOÀN 

PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH” 
Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh 

Kính thưa … 

Kính thưa Quý vị đại biểu, các vị khách quý, 

Thay mặt ban tổ chức, tôi xin được trân trọng cảm ơn toàn thể Quý vị đại biểu, các 
vị khách quý đã đến tham dự Hội thảo Khoa học “Ứng dụng khoa học và công nghệ trong 
xây dựng các mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế xã hội TP. Hồ Chí 
Minh” do Sở KH&CN tổ chức. 

Kính thưa Quý vị đại biểu, các vị khách quý, 

Việc chuyển đổi từ kinh tế tuyến tính sang kinh tế tuần hoàn hiện đang trở thành xu 
hướng phát triển chung trên toàn cầu và được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm 
được ưu tiên trong chính sách phát triển quốc gia của nhiều nước trên thế giới, nhằm hướng 
tới phát triển bền vững như Thụy Điển, Pháp, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc… Thực tế cho 
thấy, nhiều quốc gia đã thành công trong việc phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn và thu 
được nhiều lợi ích. Bằng việc phục hồi và tái sử dụng chất thải thành các nguồn lực khác 
nhau và đưa vào quá trình sản xuất, kinh tế tuần hoàn là triết lý sản xuất sạch hơn và tiết 
kiệm hơn, góp phần bảo vệ môi trường đồng thời thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng đến 
một tương lai bền vững. Việc hiện thực hóa nền kinh tế tuần hoàn sẽ góp phần thực hiện 
Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hiệp 
Quốc. 

Trong bối cảnh Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh phải đối mặt với 
nhiều thách thức về cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu cũng như 
yêu cầu tất yếu cần thực hiện các Hiệp định, Thỏa thuận quốc tế đã cam kết về phát triển 
bền vững, bảo vệ môi trường khi tham gia các Hiệp định thương mại tự do, thì kinh tế tuần 
hoàn được xác định là giải pháp tối ưu hướng đến một nền kinh tế xanh - tăng trưởng kinh 
tế hài hòa cùng lợi ích xã hội và môi trường. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đóng 
góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của cả nước đồng thời cũng tích cực thử nghiệm 
và ứng dụng các mô hình phát triển mới bền vững. 

Kính thưa Quý vị đại biểu, các vị khách quý, 

Hoạt động khoa học và công nghệ của Thành phố giai đoạn vừa qua đã đạt được 
những thành tựu quan trọng, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế xã 
hội của Thành phố. Cơ chế, chính sách về khoa học và công nghệ ngày càng hoàn thiện 
với nhiều quy định mới để đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo không chỉ gắn mà 
thực sự đồng hành, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của Thành phố. Những thành quả 
này từng bước đưa Thành phố trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ, công nghiệp công 
nghệ cao, nghiên cứu, đổi mới và chuyển giao công nghệ của khu vực phía nam nói riêng 
và cả nước nói chung.  

Minh chứng rõ nét nhất là giai đoạn 2016-2022, kinh tế thành phố tăng trưởng khá, 
tiếp tục giữ vững vị trí là đầu tàu kinh tế của cả nước, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 
tăng bình quân 5,47%, tỷ trọng kinh tế thành phố đóng góp trên 17,05% kinh tế cả nước và 
26,2% tổng thu Ngân sách Nhà nước. Trong đó, phân bổ ngân sách nhà nước của Thành 
phố cho hoạt động KH&CN trong giai đoạn 2016-2022 là 13.657 tỷ đồng, đạt 2,55%, đảm 
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bảo mức chi theo quy định của Luật KH&CN, trong đó chi sự nghiệp KH&CN đạt 4.628 
tỷ đồng, chiếm 34%; chi đầu tư phát triển KH&CN đạt 9.028 tỷ đồng, chiếm 66%. 

 Hoạt động khoa học và công nghệ của thành phố giai đoạn 2016-2022 đã đạt được 
những thành tựu quan trọng và khá toàn diện, góp phần tạo chuyển biến tích cực cho kinh 
tế thành phố. Cơ cấu kinh tế thành phố đã chuyển biến tích cực, dịch vụ và công nghiệp có 
giá trị gia tăng cao đã làm nền tảng cho phát triển. Tỷ trọng 4 ngành công nghiệp trọng yếu 
có hàm lượng khoa học công nghệ cao: cơ khí chế tạo, điện tử-công nghệ thông tin, hoá 
chất- nhựa, cao su và chế biến tinh lương thực thực phẩm đang tăng dần qua các năm. 
Ngành nông nghiệp thành phố đang chuyển dần sang nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng 
công nghệ sinh học trong sản xuất giống cây, giống con và các sản phẩm có hiệu quả kinh 
tế cao theo hướng phát triển nông nghiệp đô thị sản xuất tập trung có năng suất cao. Kết 
quả này được thể hiện thông qua chỉ số năng suất yếu tố tổng hợp (TFP) luôn tăng và ở 
mức cao trong giai đoạn 2016-2022, đạt trung bình 46,7%, trong đó đóng góp của KH&CN 
vào tăng trưởng TFP là 74%. Đồng thời, trong giai đoạn 2016-2022, năng suất lao động xã 
hội của Thành phố cao gấp 2 lần so với cả nước và bình quân đạt 272 triệu đồng, năng suất 
lao động của doanh nghiệp có hàm lượng khoa học và công nghệ cao thuộc 4 ngành công 
nghiệp và 9 ngành dịch vụ trọng yếu gấp 1,67 lần năng suất lao động xã hội của Thành 
phố. 

Kính thưa Quý vị đại biểu, các vị khách quý, 

Với mục tiêu “xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững 
vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước”, trong giai đoạn 2020-2025, Thành phố hướng tới triển 
khai mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ phù hợp với xu thế phát triển của kinh tế 
số, cách mạng công nghiệp 4.0 và thực tiễn phát triển của thành phố.1 Tuy nhiên, đây là 
một thách thức lớn khi theo nhận định của các chuyên gia thì ở Việt Nam chưa có những 
mô hình kinh tế tuần hoàn đầy đủ đúng nghĩa.  

Hiện nay, Thành phố cũng chỉ xuất hiện đơn lẻ một số mô hình gần với kinh tế tuần 
hoàn, có thể tham khảo như bài học kinh nghiệm để Thành phố triển khai trong thời gian 
tới, điển hình như: 

1. Mô hình 3R và Quỹ Tái chế chất thải 

Mô hình 3R (hay còn gọi là 3T) được xem như một cách tiếp cận đơn giản với kinh 
tế tuần hoàn, tập trung vào ba (03) hoạt động Giảm sử dụng hàng hóa và tiêu thụ tài nguyên, 
Tái sử dụng sản phẩm, tài nguyên và Tái chế, tuần hoàn tài nguyên. Mô hình này cũng 
đang được áp dụng thành công tại Trung Quốc và một số quốc gia khác. 

Tại TP.HCM, mô hình 3R được khởi động từ năm 2006 và tái khởi động năm 20182 
thông qua việc thực hiện thí điểm phân loại rác tại nguồn trên địa bàn một số quận của 
Thành phố và tổ chức ngày hội Tái chế chất thải3 đã giúp nâng cao nhận thức cộng đồng 
về khái niệm 3R, tạo dấu ấn nhất định trong phong trào cộng đồng bảo vệ môi trường của 
thành phố. 

                                                            

1 Trích dự thảo lần 1, Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-
2025). 
2 Lần đầu tiên được triển khai nhưng bị tạm dừng do đơn giá của thành phố cấp không đủ để tái chế. (Nguồn: 
http://www.donre.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/Lists/Posts/Post.aspx?List=f73cebc3%2D9669%2D400e%2Db5fd%
2D9e63a89949f0&ID=7650). 
3 Triển khai hàng năm, bắt đầu từ năm 2008. 
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2. Chương trình giảm ô nhiễm môi trường 

Một trong những điểm sáng tiếp theo của Thành phố là Chương trình giảm ô nhiễm 
môi trường4. Chương trình được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, là tiền đề quan 
trọng hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn. 

- Nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp về vấn đề rác và xử lý rác: Cuộc vận 
động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành 
phố sạch và giảm ngập nước”5 được thực hiện đã góp phần nâng cao ý thức người dân 
trong công tác bảo vệ môi trường. Qua đó, đã xóa được 629 điểm đen về rác thải, trong đó 
có 74 điểm được chuyển hóa thành khu sinh hoạt động đồng (sân chơi thể thao, vườn hoa, 
công viên,...); chuyển hóa được 277 điểm ô nhiễm về rác thải; lắp đặt được 32.979 thùng 
rác công cộng trên các tuyến đường trên địa bàn thành phố; lắp đặt thêm 12.580 camera 
quan sát an ninh trật tự kết hợp theo dõi, giám sát các trường hợp thải bỏ rác thải sai quy 
định.  

- Tổ chức thu gom, phân loại rác thải: Thành phố đã tổ chức, sắp xếp được 1.580 tổ, 
đường dây thu gom rác dân lập tham gia vào hợp tác xã hoặc doanh nghiệp có tư cách pháp 
nhân. Toàn thành phố hiện có 42 hợp tác xã vệ sinh môi trường, 283 công ty tư nhân thu 
gom rác và hiện còn khoảng 1.012 tổ, đường dây thu gom rác chưa có tư cách pháp nhân 
đang hoạt động thu gom rác trên địa bàn các quận.  

- Chuyển đổi công nghệ xử lý rác và tận dụng giá trị tái sử dụng của rác thải: Thành 
phố đã khởi công xây dựng 2 nhà máy xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt phát điện tại 
Khu Liên hợp xử lý chất thải Tây Bắc với tổng công suất 4.000 tấn/ngày và 1 nhà máy xử 
lý, tái chế chất thải công nghiệp - chất thải nguy hại tại Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa 
Phước công suất 500 tấn/ngày và tiếp tục khởi công xây dựng Nhà máy xử lý chất thải chất 
thải rắn sinh hoạt - công nghiệp - nguy hại tại Khu Liên hợp xử lý chất thải Tây Bắc với 
tổng công suất 1.120 tấn/ngày. Ngoài ra, thẩm định đề án chuyển đổi công nghệ xử lý rác 
thải sinh hoạt từ chôn lấp sang đốt phát điện và sản xuất phân compost tại Khu Liên hợp 
xử lý chất thải Đa Phước với công suất 3.000 tấn/ngày. 

3. Sáng kiến Không xả thải ra thiên nhiên 

Sáng kiến Không xả thải ra thiên nhiên (Zero Waste to Nature) do Phòng Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI được khởi động triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh 
từ 2018 cũng là một hoạt động nhằm hướng tới xây dựng kinh tế tuần hoàn. Trong đó, sáng 
kiến hướng đến bốn mục tiêu: (1) giải quyết các vấn đề phát sinh từ chất thải nhựa; (2) xây 
dựng lộ trình để hình thành và thúc đẩy các mô hình kinh doanh bền vững; (3) phát triển 
chuỗi giá trị theo định hướng kinh tế tuần hoàn cũng như kiến nghị chính sách để tạo điều 
kiện cho việc triển khai nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam. Trong giai đoạn đầu, hoạt động 
cốt lõi của sáng kiến này là phân loại rác tại nguồn, diễn ra trên địa bàn quận Tân Phú do 
Unilever Việt Nam phối hợp với công ty Môi trường Đô thị CITENCO thực hiện. Đây là 
hoạt động được khởi xướng và triển khai từ cộng đồng doanh nghiệp, thể hiện trách nhiệm 
xã hội của doanh nghiệp trong phát triển bền vững. 

Mặc dù chưa đủ thông tin, nhưng có thể thấy các hoạt động kinh tế tuần hoàn chưa 
                                                            

4 Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Chương trình 
giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020-2030. 
5 Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 về thực hiện cuộc vận động 
“Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”. 
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thực sự trở thành xu hướng rõ nét trên địa bàn Thành phố. Bước đầu khởi xướng từ các 
hoạt động về bảo vệ môi trường, chứ chưa chuyển thành các hoạt động kinh tế với lợi ích 
rõ ràng. Ngay cả một số sáng kiến, ví dụ Quỹ Tái chế chất thải rất đang khích lệ, nhưng 
nếu không có các chính sách đồng bộ sẽ khó thành công. 

Kính thưa Quý vị đại biểu, các vị khách quý, 

Để khoa học thực sự trở thành động lực và nền tảng xây dựng các mô hình kinh tế 
tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thì chúng ta cần: 

Thứ nhất, nâng cao nhận thức của các đối tượng liên quan về kinh tế tuần hoàn, đặc 
biệt là người dân và doanh nghiệp được xem là trung tâm thực hiện và nhân rộng mô hình 
kinh tế tuần hoàn. Xây dựng Chiến lược truyền thông về kinh tế tuần hoàn nhằm nâng cao 
nhận thức của doanh nghiệp và người dân về trách nhiệm của họ đối với sản phẩm trong 
suốt vòng đời của chúng. Đặc biệt cần nâng cao ý thức của người dân về việc phân loại rác 
thải tại nguồn, tạo điều kiện cho công tác thu gom, vận chuyển đưa vào tái sử dụng, tái chế 
được thuận lợi và dễ dàng hơn. 

Thứ hai, phải có một hành lang pháp lý rõ ràng cho hình thành, phát triển kinh tế tuần 
hoàn, từ chủ trương của Đảng đến pháp luật của Nhà nước. Xây dựng chính sách nhằm 
khuyến khích phát triển theo mô hình kinh tế tuần hoàn.  

Thứ ba, thực hiện phát triển kinh tế tuần hoàn cần có lộ trình và ưu tiên trong phát 
triển dựa trên nhu cầu thị trường và đòi hỏi của xã hội. Đối với Việt Nam, ưu tiên trước hết 
là chất thải nhựa và túi nilon phải thực hiện và đưa vào kế hoạch 5 năm tới để giải quyết 
triệt để, giảm thiểu tối đa phát thải ra môi trường dựa trên cơ sở phát triển kinh tế tuần 
hoàn. Từ mô hình xử lý hiệu quả chất thải nhựa và túi nilon, sẽ mở rộng cho các ngành sản 
xuất khác theo hướng tiếp cận từ nguyên liệu. 

Thứ tư, phát triển kinh tế tuần hoàn cần phải dựa trên các ngành, lĩnh vực mà Thành 
phố đã và đang triển khai các mô hình kinh tế gần với cách tiếp cận kinh tế tuần hoàn, từ 
đó bổ sung hoàn thiện và có sự lựa chọn phù hợp cho từng ngành, lĩnh vực từ thí điểm đến 
triển khai nhân rộng. Kinh tế tuần hoàn không thể làm đại trà hay theo phong trào, cần có 
nghiên cứu đánh giá đúng các ngành, lĩnh vực có khả năng tiếp cận tốt nhất, trong một 
chiến lược tổng thể chung về phát triển kinh tế tuần hoàn trên địa bàn. 

Thứ năm, tạo cơ chế để hình thành động lực thị trường dựa trên các tiêu chí của hiệu 
quả đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp, người dân nhất là khu vực tư nhân đầu tư mạnh 
mẽ thực hiện phát triển các lĩnh vực thuộc kinh tế tuần hoàn, xác lập rõ vai trò của doanh 
nghiệp trong việc thực hiện phát triển kinh tế tuần hoàn. Có cơ chế chính sách cho phát 
triển công nghệ sạch, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải, chất thải phải là nguồn tài 
nguyên trong nền kinh tế xét cả khía cạnh sản xuất và tiêu dùng. 

Thứ sáu, thực hiện kinh tế tuần hoàn cần gắn liền với phát triển công nghệ, kinh tế số 
và cách mạng công nghiệp 4.0. Đổi mới công nghệ là cốt lõi, là yếu tố quan trọng quyết 
định thành công khi áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn. Trong bối cảnh Cách mạng công 
nghiệp 4.0, việc tích cực nghiên cứu và tạo ra các công nghệ thay thế là một yếu tố đặc biệt 
cần được chú trọng. Công nghệ mới sẽ giúp việc thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn hiệu 
quả, giảm thải ô nhiễm, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, tránh khai thác quá mức 
tài nguyên. 

Thứ bảy, tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm quốc tế, nhất là các quốc gia đã 
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và đang thực hiện thành công kinh tế tuần hoàn, từ đó chuyển giao và áp dụng công nghệ 
tiên tiến phục vụ cho quá trình chuyển đổi trong nước. 

Kính thưa Quý vị đại biểu, các vị khách quý, 

Để làm được các nội dung trên, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Thành phố, hôm nay 
Sở KH&CN tổ chức Hội thảo Khoa học “Ứng dụng khoa học và công nghệ trong xây dựng 
các mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế xã hội TP. Hồ Chí Minh” nhằm: 

- Định hướng cho doanh nghiệp, trường, viện phát huy đầy đủ vai trò của khoa học 
và công nghệ trong việc nghiên cứu, xây dựng các mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát 
triển kinh tế xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đẩy mạnh vai trò của khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng các chính sách phát 
triển kinh tế tuần hoàn trên địa bàn Thành phố; 

- Phát huy tiềm lực khoa học và công nghệ Thành phố trong thời kỳ chuyển đổi số 
phục vụ phát triển kinh tế tuần hoàn trên địa bàn Thành phố. 

Kính thưa Quý vị đại biểu, các vị khách quý, 

Đối với hội thảo ngày hôm nay, chúng tôi muốn lắng nghe, tiếp thu tất cả những ý 
kiến trao đổi của các chuyên gia, nhà khoa học và các doanh nghiệp về giải pháp, cách thức 
nhằm xây dựng các mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế xã hội TP. Hồ Chí 
Minh.  

Thay mặt Ban tổ chức Hội thảo, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến trường, viện, 
doanh nghiệp và đặc biệt cảm ơn các chuyên gia đã viết bài tham luận và đến tham dự Hội 
thảo ngày hôm nay. 

Xin kính chúc sức khỏe Quý vị đại biểu và Quý vị khách quý. 

Chúc Hội thảo của chúng ta thành công tốt đẹp./. 

 
  



Kỷ yếu 
Hội thảo 
Khoa học 

Ứng dụng khoa học và công nghệ trong xây dựng các 
mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế 

xã hội Thành phố Hồ Chí Minh 
26/12/2023 

Sở Khoa học và Công nghệ 
Thành phố Hồ Chí Minh 

 

11 

VAI TRÒ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ TUẦN HOÀN Ở VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI 

THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH 
Nguyễn Hồng Quân, Bạch Tân Sinh, Lê Bá Nhật Minh, Nguyễn Minh Tú, Trương Thị Ái Nhi, Lê 
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Tóm tắt 

Thúc đẩy khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) là yêu cầu thiết 
yếu trong quá trình quá trình quá trình phát triển Kinh tế xã hội, đặc biệt trong giai đoạn 
chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng kinh tế trí thức. Trong những năm gần đây, 
kinh tế tuần hoàn (KTTH) đã thu hút sự chú ý trên thế giới và Việt Nam vì đây là một cách 
tiếp cận đầy hứa hẹn để giải quyết các vấn đề mâu thuẫn giữa phát triển và tác động đến 
môi trường. KTTH là một hệ thống kinh tế tìm cách cân bằng sự bền vững môi trường và 
phát triển kinh tế dựa trên giải pháp, mô hình kinh doanh sáng tạo nhằm đạt được nhiều 
mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, môi trường. Việc lồng ghép, kết hợp phát triển các chính 
sách ĐMST, KTTH sẽ góp phần huy động nhiều nguồn lực cùng tham gia trong quá trình 
phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Bài viết này nhằm xác định sự cần thiết phải thúc 
đẩy vai trò ĐMST trong thúc đẩy phát triển KTTH ở Việt Nam. Bài viết đồng thời chia sẽ 
một số kinh nghiệm trên thế giới và một số khuyến nghị, giải pháp cho Việt Nam và đặc 
biệt vai trò các bên cùng tham gia quá trình này. Trong đó, doanh nghiệp đóng vai trò trung 
tâm của các thiết kế chính sách. Nhà nước quản lý, ban hành các quy chế và tiêu chuẩn liên 
quan đến ĐMST, KTTH. (Trường) Đại học phối hơp thực hiện triển khai thí điểm các 
chính sách KHCN, ĐMST và liên kết các bên liên quan trong việc nghiên cứu, thực hành 
và nhân rộng các mô hình KTTH. Cuối cùng là một số đề xuất đối với Tp. Hồ Chí Minh 

1. Giới thiệu 

Đổi mới sáng tạo có thể tạo ra sự khác biệt trong việc giải quyết các thách thức phát 
triển cấp bách như cung cấp nước uống, loại bỏ các bệnh đã bi lãng quên và xóa đỏi, giảm 
nghèo. Việc chuyển giao và áp dụng các công nghệ được phát triển ở các nước phát triển 
có thể đóng góp đáng kể vào các mục tiêu này. Một trong những bài học quan trọng trong 
hai thập kỷ vừa qua là vai trò then chốt của đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế. Việc 
xây dựng năng lực đổi mới sáng tạo đã đóng vai trò trung tâm trong động lực tăng trưởng 
của các nước đang phát triển thành công. Các quốc gia này đã nhận ra rằng đổi mới sáng 
tạo không chỉ ở sản phẩm công nghệ cao và năng lực đổi mới sáng tạo đó phải được xây 
dựng sớm trong quá trình phát triển để có được năng lực học tập cho phép “bắt kịp” xảy 
ra. Họ cũng cần năng lực đổi mới và những đổi mới của địa phương để giải quyết những 
thách thức cụ thể đối với bối cảnh địa phương của họ ví dụ các bệnh nhiệt đới. Cuối cùng, 
một chiến lược phát triển thành công phải xây dựng được năng lực đổi mới sáng tạo sâu 
rộng để thúc đẩy tăng trưởng (UNDP, 2020).  

Mặc dù đổi mới sáng tạo quan trọng ở tất cả các giai đoạn phát triển, nhưng các loại 
đổi mới sáng tạo khác nhau đóng vai trò khác nhau ở các giai đoạn khác nhau. Trong các 
giai đoạn phát triển ban đầu, đổi mới sáng tạo gia tăng thường gắn liền với việc áp dụng 
công nghệ nước ngoài và đổi mới xã hội có thể nâng cao hiệu quả của hoạt động kinh doanh 
và dịch vụ công. Đổi mới dựa trên R&D công nghệ cao có ý nghĩa quan trọng ở các giai 
đoạn phát triển sau này, khi nó vừa là yếu tố cạnh tranh vừa là yếu tố học hỏi (cho phép 
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hoàn tất quá trình “đuổi kịp”). Tuy nhiên, đổi mới sáng tạo diễn ra trong các lĩnh vực khác 
nhau. Nhiều cơ hội đổi mới sáng tạo đã xuất hiện trong các lĩnh vực công nghệ thấp hơn 
nhưng có cơ hội xuất khẩu cao. Ngoài ra, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp đặc biệt phù 
hợp để giải quyết đồng thời các thách thức kinh tế xã hội và thúc đẩy tăng trưởng. R&D 
trong nông nghiệp có tác động lớn hơn đến giảm nghèo so với hầu hết các khoản đầu tư 
công khác (UNESCAP, 2021).  

Kinh tế tuần hoàn (KTTH) là giải pháp cần thiết để thích ứng với biến đổi khí hậu. 
Hiện nay, việc khai thác và sử dụng vật liệu chiếm tới 70% lượng phát thải khí nhà kính 
toàn cầu (Circle Economy, 2021). Do vậy, nếu muốn giảm đáng kể lượng khí thải, chúng 
ta phải xem xét các “điểm nóng” về sản xuất và tiêu dùng không bền vững trong các lĩnh 
vực có tác động cao như công nghiệp, xây dựng và nông nghiệp. Các nghiên cứu cho thấy 
thông qua việc sử dụng vật liệu hiệu quả và tuần hoàn hơn trong bốn vật liệu công nghiệp 
chính (xi măng, thép, nhựa và nhôm), các chiến lược kinh tế tuần hoàn có thể giúp giảm 
40% lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu vào năm 2050 (Ellen MacArthur Foundation, 
2019). Và nếu tính đến các phương pháp tiếp cận tuần hoàn trong hệ thống thực phẩm, 
chúng ta có thể giảm tới 49% lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu nói chung (Ellen 
MacArthur Foundation, 2019). Ngoài ra, theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), nếu thế 
giới thực hiện nhiều hoạt động tuần hoàn hơn như tái chế, sửa chữa, cho thuê và tái sản 
xuất, nó sẽ tạo ra 6 triệu việc làm trên toàn cầu vào năm 20306. 

Cùng với đó, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư - nơi các công nghệ đột phá như 
Internet vạn vật (IoT), in 3D và robot đang kết nối các chiều vật lý, kỹ thuật số và sinh học 
lại với nhau (Schwab 2016). Điều này thúc đẩy các doanh nghiệp và các ngành, lĩnh vực 
cần tái nghiên cứu hoạt động nếu muốn bắt kịp với làn sóng đổi mới sáng tạo hiện nay. Ví 
dụ, số lượng thiết bị được kết nối (connected devices) được ước tính sẽ tăng từ 10 tỷ hiện 
tại lên đến 25-50 tỷ vào năm 2020 (Ellen MacArthur Foundation, 2016). Theo đó, các dự 
báo ước tính thị trường IoT sẽ tăng gấp ba lần vào năm 2020, đạt giá trị 1,7 nghìn tỷ USD. 
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư được kết nối chặt chẽ với sự quan tâm của khu vực 
công và tư đối với KTTH. Những cải tiến đột phá như dữ liệu lớn, kết nối máy với máy, 
hóa học xanh và hệ thống tái chế tiên tiến trên thực tế đang mở ra những khả năng mới cho 
các doanh nghiệp - chẳng hạn như mở rộng quyền kiểm soát đối với các mặt hàng sau khi 
bán cho đến khi thu hồi sản phẩm (Lieder 2017). Qua đó, tạo ra các hoạt động sản xuất 
khép kín, theo dõi tức thời các điều kiện của tài sản để giảm thiểu chất thải, tối đa hóa việc 
sử dụng các sản phẩm được dịch vụ hóa hoặc thay thế các vật liệu gây ô nhiễm bằng các 
chất thay thế có nguồn gốc sinh học. Một loạt các công nghệ kích hoạt KTTH mà công ty 
có thể lựa chọn khi xác định chiến lược kinh doanh của mình có thể được chia thành công 
nghệ kỹ thuật số, và công nghệ về thiết kế và kỹ thuật. 

 2. Kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo KTTH trên thế giới 

Có nhiều định nghĩa khác nhau về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, trong đó một hệ sinh 
thái đổi mới sáng tạo thường được định nghĩa như là “sự sắp xếp các giải pháp liên kết 
thông qua đó các công ty kết hợp các dịch vụ riêng lẻ của họ thành một giải pháp mạch lạc, 
hướng tới khách hàng” (Adner, 2006). Các đổi mới sáng tạo thường được xem có đóng 
góp quan trọng cho sự phát triển bền vững. Tuy nhiên một số các tác động tiêu cực về môi 
trường do công nghệ mới mang lại thúc đẩy việc kêu gọi các đổi mới sáng tạo xanh hay 

                                                            

6 https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_628644/lang--en/index.htm  
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sinh thái thay vì các đổi mới sáng tạo thông thường. Hiệu quả của đổi mới “xanh” được 
cho là góp phần vào tăng trưởng “xanh”, thông qua những thay đổi về công nghệ và phi 
công nghệ (ví dụ như các đổi mới về quản lý). Các đổi mới sáng tạo xanh có thể phân loại 
thành các đổi mới về công nghệ nhằm bảo vệ môi trường; các đổi mới về tổ chức nhằm 
phục vụ môi trường, hoặc các sản phẩm và dịch vụ có tính đổi mới, việc sử dụng chúng 
mang lại lợi ích cho môi trường và cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo (Tambovceva và cộng 
sự, 2019).  

Một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phải bao gồm các thành tố chính có mối quan hệ 
chặt chẽ với nhau, bao gồm các nhân tố, các hoạt động, các đối tượng và thể chế (Ove and 
Marcus, 2020). Do đó có nhiều nghiên cứu kêu gọi việc phát triển một hệ sinh thái xanh 
cấp vùng nhằm thúc đẩy việc hình thành và áp dụng các giải pháp đổi mới hơn là việc hình 
thành và áp dụng các đổi mới sáng tạo ở cấp độ một công ty hoặc sự kiện riêng lẻ. Xây 
dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo xanh cấp vùng sẽ giúp dự báo hoạt động của các công 
ty, tổ chức trong lĩnh vực đổi mới sinh thái và tiêu dùng hành vi; xác định các nhân tố thúc 
đẩy và rào cản đối với việc hình thành, áp dụng, chuyển đổi và nhân rộng đổi mới “xanh” 
nhằm phát triển một nền kinh tế-xã hội hiệu quả và các chính sách môi trường cấp vùng; 
nâng cao nhận thức về đổi mới môi trường giữa các bên liên quan khác nhau; tạo ra nhu 
cầu về các sản phẩm sinh thái và lối sống sinh thái. Ngoài ra một số nguồn lực cơ bản thúc 
đẩy đổi mới sáng tạo xanh bao gồm đào tạo nguồn nhân lực, liên kết các nhân tố liên quan, 
nâng cao nhận thức người tiêu dùng, hoặc xây dựng thị trường thuận lợi cho hoạt động 
hình thành và ứng dụng đổi mới, cần được tiếp cận ở cấp độ vùng. Các nhân tố thị trường, 
pháp luật và các quy định, tương tác liên ngành, đào tạo, nghiên cứu và phát triển trong 
lĩnh vực đổi mới sinh thái thường là những nhân tố chính ảnh hưởng đến hoạt động đổi 
mới sáng tạo (Tambovceva và cộng sự, 2019). Một số giải pháp như tạo dựng các hệ thống 
chỉ tiêu gắn với các điều kiện của một khu vực cụ thể dựa trên thang đo đa chiều của các 
chỉ số định lượng và định tính, từ đó đo lường, giám sát các chỉ số này nhằm đánh giá mức 
độ lan tỏa các đổi mới sáng tạo trong cộng đồng (Tambovceva và cộng sự, 2019). 

Ở Trung Quốc, xây dựng hệ sinh thái xanh cấp vùng đã được áp dụng cho một số khu 
vực kinh tế phát triển như Bắc Kinh, Thẩm Quyến, Thiên Tân, Hà Bắc. Việc phát triển các 
đổi mới sáng tạo xanh cấp vùng cho các địa phương này dựa trên những lợi thế đặc biệt về 
kinh tế, vượt trội về khoa học công nghệ, điều kiện về văn hóa và giáo dục, lợi thế về các 
bằng sáng chế, lợi thế đầu tàu kinh tế của đất nước, và thị trường khoa học công nghệ phát 
triển. Các giải pháp nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo xanh cho các vùng kinh tế này đã được 
đề xuất và áp dụng, bao gồm (i) Tinh giản bộ máy quản lý và phân quyền cho các đơn vị 
nghiên cứu, (ii) Tăng cường mở cửa thị trường và cạnh tranh (về mặt khoa học công nghệ 
và đổi mới sáng tạo) theo hướng thị trường, và (iii) Nuôi dưỡng văn hóa đổi mới sáng tạo 
mạnh mẽ (Hui và cộng sự, 2016). Ngoài ra, một kế hoạch quy hoạch tổng thể cấp vùng/liên 
vùng nhằm cân bằng phát triển kinh tế giữa các địa phương và chuyển các công nghệ từ 
các địa phương đã phát triển như Bắc Kinh ra các địa phương kém phát triển hơn trong 
vùng, đi kèm với thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, chuyển giao nguồn nhân lực, phát 
triển các kỹ thuật và công nghệ mới giữa các địa phương trong vùng.  

Các trường đại học đóng một vai trò quan trọng không chỉ trong quá trình xây dựng 
quốc gia, mà còn trong việc hỗ trợ giải quyết các thách thức xã hội như sức khỏe, già hóa 
dân số, bền vững và biến đổi khí hậu, và tăng trưởng kinh tế (Altback và Salmi 2011). 
Trong quá trình lịch sử, có ba giai đoạn phát triển học thuật (hay còn gọi là “cuộc cách 
mạng học thuật”) (Krishna, 2017). Cuộc cách mạng học thuật đầu tiên xảy ra khi việc giảng 
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dạy trong các cơ sở giáo dục đại học đặc biệt được thể chế hóa (Krishna, 2017). Tiếp theo, 
việc "chuyển đổi các trường đại học từ các cơ sở bảo tồn văn hóa", tập trung giảng dạy và 
duy trì kiến thức theo hướng nâng cao kiến thức thông qua nghiên cứu (đặc biệt chú trọng 
vào các ngành khoa học và công nghệ) có thể được coi là cuộc cách mạng học thuật lần 
thứ hai (Krishna, 2017). Cuộc cách mạng học thuật lần thứ ba xảy ra khi các trường đại 
học phát triển bằng việc chuyển đổi hơn nữa, đảm nhận sứ mệnh không chỉ giảng dạy và 
nghiên cứu mà còn tham gia vào việc chuyển giao kiến thức và phát triển kinh tế (Krishna, 
2017). Điều quan trọng là phát triển giảng dạy và nghiên cứu đi đôi với đổi mới sáng tạo, 
đồng thời tạo dựng mối liên kết và đối tác giữa các trường đại học và công nghiệp/doanh 
nghiệp. 

Theo Edquist (1997), hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia là một tổ hợp của “tất cả 
các yếu tố quan trọng về kinh tế, xã hội, chính trị, tổ chức, thể chế và các yếu tố khác ảnh 
hưởng đến sự phát triển, phổ biến và sử dụng đổi mới sáng tạo”. Trước đó một thập kỷ, 
Freeman (1987) đã định nghĩa hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia là một "mạng lưới các 
tổ chức trong khu vực công và tư nhân có các hoạt động và tương tác khởi xướng, nhập 
khẩu và truyền bá công nghệ mới". Đến nay, rõ ràng là các trường đại học và viện nghiên 
cứu trong 15 năm qua đã chiếm một phần quan trọng trong hệ thống đổi mới sáng tạo quốc 
gia (Krishna, 2017). Từ một góc nhìn rộng hơn, các trường đại học, phòng thí nghiệm R&D 
và cơ quan khoa học công lập, chính sách công (về công nghiệp, nghiên cứu, đổi mới sáng 
tạo, và giáo dục đại học) và các doanh nghiệp kinh doanh hiện được coi là những nhân tố 
quan trọng trong nền kinh tế và hệ thống sáng tạo quốc gia (Krishna, 2017). 

3. Hiện trang đổi mới sáng tạo theo định hướng KTTH tại Việt Nam 

3.1. Chính sách đổi mới sáng tạo ở Việt Nam  

Trong khi chính sách khoa học và công nghệ tập trung vào việc đẩy mạnh nghiên cứu 
khoa và phát triển công nghệ học để tạo ra các hàng hóa công, chính sách đổi mới sáng tạo 
(ĐMST), rộng hơn chính sách KH&CN, là một tập hợp các hành động chính sách nhằm 
tăng chất lượng và hiệu quả của các hoạt động liên quan đên ĐMST như các hoạt động liên 
quan đến việc tạo ra và thích nghi các sản phẩm, quy trình và dịch vụ mới hoặc được cải 
tiến. Chính sách ĐMST nhằm mục đích thúc đẩy các hoạt động ĐMST trong mọi ngành. 
Hoạt động ĐMST có thể được tạo ra trong các doanh nghiệp, trường đại học hay viện 
nghiên cứu, có thể dựa vào NC&TK (R&D) hoặc không. Đặc trưng cơ bản của chính sách 
ĐMST là thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các chủ thể khác nhau tham gia vào quá trình 
ĐMST trong đó doanh nghiệp được xem là trung tâm của nỗ lực đổi mới sáng tạo nơi tạo 
ra giá trị cho hoạt động kinh doanh, đóng góp nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và cạnh 
tranh quốc gia. (Tran Ngoc Ca, 2021).  

Khái niệm “chính sách đổi mới sáng tạo” ở Việt Nam tương đối mới, chỉ chính thức 
xuất hiện đầu tiên trong báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hang Thế giới “Báo 
cáo Việt Nam 2035:  Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ năm 2016. 
Mặc dù chức năng nhiệm vụ về quản lý nhà nước về ĐMST được quy định trong Nghị định 
số 95/2017/NĐ-CP, giao cho Bộ KH&CN “ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 
KH&CN, bao gồm: hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng 
tạo,...”, Việt Nam vẫn chưa có quy định cụ thể hơn về các loại hình hoạt động, nhiệm vụ 
của hoạt động đổi mới sáng tạo tương ứng với chức năng quản lý nhà nước theo quy định. 
Nói cách khác, hiện nay chưa có quy định về cơ quan chịu trách nhiệm chính trong quản 
lý đổi mới sáng tạo ở cấp độ quốc gia. Điều này dẫn đến sự không đồng bộ trong thiết kế 
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tổ chức và triển khai hoạt động quản lý đổi mới sáng tạo ở cấp bộ, ngành và địa phương 
(Nguyễn Hoàng Hải và cs, 2019). 

Mặc dù chưa ban hành văn bản quy định cụ thể hơn các loại hinh và nhiệm vụ ĐMST 
ứng với chức năng quản lý nhà nước, một nỗ lực cần được ghi nhận về ban hành Nghị định 
số 844 - chính sách thúc đẩy Hỗ trợ  hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
quốc gia đến năm 2025 (gọi tắt Đề án 844) cũng như Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 09 
tháng 02 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg nhằm kết 
nối các thành phần của hệ sinh thái, khuyến khích các sáng kiến giúp gia tăng sự tham gia 
của các tập đoàn, hiệp hội, trường đại học, quỹ đầu tư mạo hiểm, doanh nghiệp nhỏ và vừa, 
các tổ chức cung cấp dịch vụ, sản phẩm giao dịch công nghệ để kết nối các nguồn lực đầu 
tư, huy động nguồn lực phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thông qua triển khai 
các nhóm nhiệm vụ như đào tạo, nâng cao năng lực cho khởi nghiệp ĐMST, truyền thông, 
hỗ trợ hoạt động các tổ chức ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh và tổ chức cung cấp 
thiết bị dùng chung.  

Luật Đầu tư ban năm 2020 quy định áp dụng mức ưu đãi hỗ trợ đặc biệt nhằm khuyến 
khích phát triển đối với dự án đầu tư mới thành lập các trung tâm đổi mới sáng tạo với tổng 
vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên. Cũng theo Luật này, dự án đầu tư khởi nghiệp sáng 
tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển được bổ sung nằm 
trong nhóm đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư. Nghị định số 94/2020/NĐ-CP về Quy định cơ 
chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia quy định cơ chế, chính 
sách ưu đãi, hỗ trợ cho cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo về: thuế; thị thực và 
lao động nước ngoài, tín dụng đầu tư; cơ chế đầu thầu; thủ tục hành chính trong quá trình 
nghiên cứu đầu tư, kinh doanh và thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ; thủ tục thị thực nhập 
cảnh, giấy phép lao động, cư trú, quảng bá, xúc tiến đầu tư và kết nối với hệ sinh thái khởi 
nghiệp, đổi mới sáng tạo; văn phòng làm việc và sử dụng phòng thí nghiệm, kiểm nghiệm, 
kiểm định,...; đăng ký doanh nghiệp và xác lập quyền sở hữu công nghiệp; ưu đãi đầu tư 
khác liên quan đến huy động, nhận tài trợ từ các chương trình tài trợ nghiên cứu của Chính 
phủ và các tổ chức, cá nhân trong và nước ngoài. Lần đầu tiên, định nghĩa về doanh nghiệp 
khởi nghiệp sáng tạo được đưa vào các văn bản quy phạm pháp luật nhằm mục đích ghi 
nhận một loại hình doanh nghiệp có khả năng đóng góp to lớn cho nền kinh tế7 8.  

3.2. Cơ hội lồng ghép đổi chính sách đổi mới sáng tạo trong phát triển KTTH 

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã nhắc nhiều đến các từ khóa như 
“kinh tế số” và “đổi mới sáng tạo”. Cụ thể trong mục “Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu” có 
nêu đến các nhiệm vụ như “Đẩy mạnh cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng 
trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển kinh tế số”, 
và “Nâng cao chất lượng nguồn lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát 
triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ”. Không những thế, tinh thần của Nghị quyết Đại hội 
Đảng XIII còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với bảo vệ môi trường (Trần 
                                                            

7 Nghị định số 94/2020/NĐ-CP ngày 21/8/2020 của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm 
đổi mới sáng tạo quốc gia: doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật để thực hiện ý tưởng trên cơ sở 
khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh.  
8 Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN ngày 12/4/2018 quy định tổ chức quản lý Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo quốc gia đến 2025”: Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là doanh nghiệp có khả năng tăng 
trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có thời gian hoạt động không 
quá 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. 
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Hồng Hà, 2021). Căn cứ vào Điều 3 Luật khoa học và công nghệ năm 2013, “đổi mới sáng 
tạo” là việc tạo ra, ứng dụng thành tựu, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, giải pháp quản lý để 
nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia 
tăng của sản phẩm, hàng hóa. Giữa đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có mối liên hệ mật 
thiết, đặc biệt trong thời đại hiện nay. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư được hình 
thành trên nền tảng cải tiến của cuộc cách mạng số, với những công nghệ mới như in 3D, 
robot, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, công nghệ nano, sinh học, và vật liệu mới. Do vậy, 
việc ứng dụng các công nghệ số trong quá trình thúc đẩy “đổi mới sáng tạo” là điều không 
thể thiếu.  

Để chuyển dịch từ một nền kinh tế tuyến tính sang một nền KTTH, các doanh nghiệp 
phải tiên phong trong việc “đổi mới sáng tạo” mô hình kinh doanh nhằm hình thành một 
chuỗi giá trị tuần hoàn hơn. Nghiên cứu của Gligoric và cộng sự (Gligoric và nnk, 2019) 
về KTTH cho thấy sự phát triển của các công nghệ kỹ thuật số đang góp phần thúc đẩy sự 
chuyển dịch này. Cùng với đó, quá trình chuyển đổi số trong các doanh nghiệp công nghiệp 
đang diễn ra đồng thời với sự xuất hiện của khái niệm về mô hình kinh doanh theo hướng 
KTTH. Mối quan hệ giữa công nghệ số và đổi mới sáng tạo mô hình kinh doanh theo hướng 
KTTH nhấn mạnh vào cách công nghệ số có thể làm chậm lại, thu hẹp hoặc đóng các dòng 
chảy tài nguyên. Công nghệ số giúp cải thiện khả năng cạnh tranh dựa trên các dịch vụ 
sáng tạo; cải thiện tài chính thông qua tăng cường tạo ra giá trị và giảm chi phí; nâng cao 
hiệu quả của thiết bị thông qua việc tối ưu hóa máy móc và các mô hình kinh doanh mới; 
và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thông qua việc tối ưu hóa. Do vậy, việc ứng dụng 
các nguyên tắc KTTH trong “đổi mới” mô hình kinh doanh của một công ty là động lực 
chính tạo ra giá trị từ các công nghệ của nền công nghiệp 4.0.    

Các thành tựu khoa học công nghệ liên quan công nghệ sản xuất, thương mại điện tử, 
chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp sẽ góp phần thay đổi cách thức sản xuất, phân 
phối và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Hiện nay có nhiều giải pháp về công nghệ đã được 
thực hiện nhằm tận dụng các phụ phế phẩm thành than sinh học, năng lượng tái tạo, biogas. 
Ngoài ra các giải pháp công nghệ cao như AI hoặc IoT có thể giúp việc giám sát chất lượng 
môi trường, quá trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc, từ đó giảm góp phần cải thiện hiệu 
quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Ví dụ như ứng dụng 
AgriNet Uganda Ltd giúp liên kết các bên tham gia chuỗi giá trị với thông tin tiếp thị, tài 
chính nông nghiệp theo thời gian thực, thông tin thị trường nông sản tùy chỉnh trên điện 
thoại di động, bảng thông tin và e-mail…Tambero là một hệ thống miễn phí sử dụng các ý 
tưởng và xu hướng sáng tạo như mã QR để theo dõi thông tin về thửa đất và gia súc trong 
điện thoại di động. Nó được sử dụng ở 89 quốc gia, hầu hết trong số họ ở Nam Mỹ, Châu 
Á và Châu Phi (Palmer, 2012). Bên cạnh đó, khoa học công nghệ sẽ đóng vai trò then chốt 
trong việc gia tăng giá trị từ các sản phẩm. Ngoài việc xuất thô các nông sản thực phẩm, 
cần tích cực nghiên cu1u, thu hút đầu tư các công nghệ chế biến, chiết xuất các tinh chất 
(ví dụ chitin, chitosan, silicat) để sử dụng trong các lĩnh vực hóa chất, y học, dược phẩm.  

Việc nghiên cứu liên ngành, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn cùng 
với tích hợp các công nghệ và kỹ thuật cũng là một phần tất yếu của phát triển KTTH nhằm 
góp phần đảm bảo góc nhìn khoa học đa chiều, hài hòa trong quá trình triển khai các mô 
hình kinh tế, sự phát triển bền vững bồi đắp trí tuệ của con người Việt Nam trong xã hội 
hiện đại, bảo tồn và phát huy các giá trị tinh hoa của dân tộc; bảo đảm sự ổn định chính trị 
của đất nước (Huỳnh Thành Đạt, 2021). 
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4. Giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo tuần hoàn ở Việt Nam  

4.1. Chính sách ĐMST phục vụ phát triển KTTH 

Phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là nội dung được đề cập nhiều 
lần trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cũng như là một trong 
những nội dung trọng tâm trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030. 
Một số giải pháp, chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo tạo đã được đề xuất bởi Lê Xuân 
Định (2022), bao gồm (i) hoàn thiện hành lang pháp lý và tập trung nguồn lực để thực hiện 
nội dung đột phá chiến lược về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, bao gồm việc 
quản lý, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động đổi mới sáng tạo trong các cơ sở giáo dục đại học và 
trong doanh nghiệp, (ii) hoàn thiện hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, trong đó doanh 
nghiệp đóng vai trò trung tâm, các cơ sở giáo dục đại học là các chủ thể nghiên cứu mạnh, 
(iii) tập trung xây dựng năng lực công nghệ cốt lõi, thúc đẩy năng suất, chất lượng, (iv) sửa 
đổi, hoàn thiện chính sách tài chính, quy định quản lý nhiệm vụ khoa học - công nghệ để 
thúc đẩy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, và (v) chuyển đổi số và hiện đại hóa 
hoạt động quản lý nhà nước về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.  

Xu hướng chuyển đổi xanh và tuần hoàn ở Việt Nam được thể chế hóa thông qua 
Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050. 
Một sáng kiến / đề xuất về phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tuần hoàn trong nông 
nghiệp tại Đông bằng Sông Cửu Long đã được triển khai theo Nghị quyết số 120 về phát 
triên bền vững Đồng Bằng Sông Cửu Long Thích ứng với Biến đổi khí hậu ban hành 
17/11//2017. Với quan điểm chủ đạo “tôn trọng quy luật tự nhiên, phù hợp với điều kiện 
thực tế, tránh can thiệp thô bạo vào tự nhiên, chọn mô hình thích ứng theo tự nhiên, thân 
thiện với  môi trường và phát triển bền vững với phương trâm chủ động sống chung với lũ, 
ngập, nước lợ, nước mặn..”,  đã  xuất hiện kinh nghiệm xây dựng mô hình kinh tế  phát 
triển xanh và tuần hoàn thông qua nỗ lực xây dựng năng lực đổi mới sáng tạo mang tính 
bao trùm đối với sử dụng tài nguyên nước mặt tại Huyên An Bình, Tỉnh Kiên Giang. 
(Nguyến Thanh Bình và CS, 2021).  

Một số giải pháp khác bao gồm việc xây dựng chính sách thu hút đầu tư tư nhân vào 
khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, khuyến khích và đẩy mạnh hợp tác công - tư và 
đầu tư tư nhân trong các dự án nghiên cứu và chuyển giao, các chính sách ưu đãi về thuế, 
tín dụng cho các đổi mới sáng tạo xanh, doanh nghiệp khởi nghiệp xanh, xây dựng các quỹ 
đầu tư mạo hiểm về khoa học-công nghệ, cũng như thử nghiệm chính sách về KHCN, 
ĐMST, thu hút nhân tài trong và ngoài nước, hỗ trợ các mô hình trường đại học khởi 
nghiệp. Trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn, Nghị định về cơ chế thử nghiệm phát triển kinh 
tế tuần hoàn cũng đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo, trong đó có nhiều 
chính sách ưu đãi về đầu tư, đất đai, thuế, tư vấn công nghệ, chuyển giao công nghệ...  

4.2. Mô hình thí điểm tại Đại học Quốc gia Tp. HCM  

Trong xu thế hiện nay của thế giới, phát triển bền vững là mục tiêu quan trọng và 
cũng là trách nhiệm của tất cả các cá nhân cũng như tổ chức. Việt Nam đã có những chính 
sách và cam kết mạnh mẽ trong việc chuyển đổi mô hình kinh tế mới, bền vững. Đây là 
những cơ hội và thách thức lớn trong thời gian tới. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 
Minh (ĐHQG- HCM) đang nỗ lực đóng góp vào sự nghiệp khoa học, giáo dục và phát triển 
đất nước và sẽ là nơi tiên phong trong việc triển khai những mô hình nghiên cứu, phát triển, 
ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo giải quyết các nhiệm vụ quốc gia, khu 
vực và thế giới (ĐHQG- HCM, 2023). 
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Mô hình phòng thí nghiệm sống (Living lab – LVL) đang là một giải pháp dự kiến 
triển khai thí điểm tại ĐHQG-HCM. Mô hình LVL sẽ góp phần vào hiện thực hóa các mục 
tiêu của ĐHQG-HCM trong việc gắn kết sức mạnh hệ thống, xây dựng một khu đô thị đại 
học Xanh, trung hòa carbon và cũng là nơi hợp tác, chuyển giao các tiến bộ Khoa học kỹ 
thuật phục vụ, đóng góp chính sách phục vụ phát triển bền vững trên nền tảng khoa học 
liên ngành, phối hợp giữa các bên có liên quan. Như vậy, việc triển khai LVL tại ĐHQG-
HCM cũng sẽ góp phần vào việc cụ thể hóa các giải pháp kết nối, thúc đẩy phát triển 
KHCN, ĐMST tới các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, trung hòa carbon ở Việt 
Nam. 

Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn (ICED) đã xây dựng đề xuất với tổ 
chức Bánh mì cho thế giới (BftW) về Trung tâm Nông nghiệp Tuần hoàn trên nền tảng 
cách tiếp cận LVL nhằm mục đích trình diễn các mô hình nông nghiệp tuần hoàn cho sinh 
viên và học sinh, nông dân, người dân, cán bộ thành phố, và đào tạo các kiến thức về canh 
tác nông nghiệp tuần hoàn cho các đối tượng này. ICED dự kiến sẽ phối hợp với các đơn 
vị có liên quan xây dựng thí điểm mô hình trong khuôn viên ĐHQG-HCM. Trong khuôn 
khổ dự án, nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành triển khai thí điểm các mô hình canh tác nông 
nghiệp tuần hoàn, thu gom nước mưa, sử dụng năng lượng tái tạo, thu gom và tái chế rác 
thải hữu cơ làm phân bón, thức ăn gia súc, và trình diễn, đào tạo kiến thức nông nghiệp 
tuần hoàn cho các đối tượng có liên quan. Các mô hình nông nghiệp phù hợp với điều kiện 
đô thị như trồng nấm và rau thủy canh trong nhà lưới, nhà kính, trồng rau trong thùng nhựa, 
sử dụng năng lượng mặt trời, thu gom, chuyển đổi chất thải, sẽ được trình diễn và chuyển 
giao cho cộng đồng.  

Dự kiến dự án sẽ có sự tham gia của các chuyên gia và đơn vị trong và ngoài ĐHQG 
- HCM, bao gồm Trung tâm Quản lý nước và Biến Đổi khí hậu (Viện Môi trường và Tài 
Nguyên), Trung tâm Phát triển Nông thôn - Saemaul Undong (Trường Đại học Khoa học 
Xã hội và Nhân văn), Trường Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu 
Kiến trúc – Sở Quy hoạch Kiến trúc Tp. HCM (thiết kế cảnh quan kiến trúc cho các trung 
tâm), Siêu thị Saigon Coop (dự kiến hợp tác trong lĩnh vực thu gom và xử lý rác thải hữu 
cơ), Công ty Hậu Giang Farm, Công Ty Nước và Môi trường Sài Gòn cũng như chính 
quyền Tp. Thủ Đức và các đối tác quốc tế. Trung tâm nông nghiệp tuần hoàn khi đi vào 
hoạt động sẽ là nơi trình diễn, học tập và chuyển giao các nguyên tắc và mô hình nông 
nghiệp tuần hoàn cho nhiều đối tượng, góp phần tạo mảng xanh, không gian sáng tạo và là 
điểm nhấn tham quan trong khuôn viên khu đô thị đại học, góp phần đóng góp vào mục 
tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 trong Khu đô thị Đại học Quốc gia Tp. HCM. 

4.3. Hợp tác các bên  

Mô hình hợp tác 3 nhà (Triple Helix) đã được công nhận rộng rãi ở các nước phát 
triển từ rất lâu đời (Etzkowitz 2003, 2008; Etzkowitz & Mello 2004), xuất phát từ nhu cầu 
của các trường đại học hợp tác với doanh nghiệp (tức là Double Helix) để tăng cường lan 
tỏa kiến thức (Marshall 1920). Xem xét rộng hơn, vai trò của chính phủ trong việc hỗ trợ 
sức mạnh tổng hợp của doanh nghiệp và khối học thuật là vô cùng cần thiết, dựa trên các 
chính sách đổi mới hoặc các biện pháp hỗ trợ khuyến khích các hoạt động nghiên cứu và 
phát triển. Trên cơ sở đó, Etzkowitz và Leydesdorfff đã đặt nền móng cho khái niệm hợp 
nhất Triple Helix. Mô hình 3 nhà được xây dựng để khắc họa các tương tác tích cực giữa 
khối học thuật - khối doanh nghiệp - khối chính phủ, với mục tiêu thúc đẩy tinh thần kinh 
doanh, đổi mới và tăng trưởng kinh tế trong nền kinh tế dựa trên tri thức (Etzkowitz & 



Kỷ yếu 
Hội thảo 
Khoa học 

Ứng dụng khoa học và công nghệ trong xây dựng các 
mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế 

xã hội Thành phố Hồ Chí Minh 
26/12/2023 

Sở Khoa học và Công nghệ 
Thành phố Hồ Chí Minh 

 

19 

Leydesdorff, 1995). Triple Helix thực hiện ba chức năng, bao gồm tạo ra của cải, sản xuất 
tri thức và kiểm soát quy chuẩn. Mô hình 3 nhà đã có những cải tiến trong việc đẩy mạnh 
không gian đổi mới sáng tạo, cho đến việc lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững 
(Zhou, C.; Etzkowitz, H. 2021).  

 

Hình 1: Mô hình kết hợp 3 nhà phục vụ đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững 
(Zhou, C.; Etzkowitz, H. 2021) 

Trường đại học, viện nghiên cứu cần là nơi tiên phong, đóng vai trò dẫn dắt kết nối 3 
nhà trong Nghiên cứu và triển khai các giải pháp (Mustafa và nnk, 2022; Chen và nnk, 
2022). Mô hình LVL yêu cầu cách tiếp cận liên-/xuyên ngành, điều mà chỉ có thể có được 
từ các trường đại học, Viện nghiên cứu. Các chuyên gia khoa học tự nhiên, khoa học xã 
hội và nhân văn cùng với tích hợp các công nghệ và kỹ thuật với sự tham gia của các bên 
có liên quan sẽ góp phần đảm bảo góc nhìn khoa học đa chiều, hài hòa trong quá trình triển 
khai các mô hình LVL. Trường đại học, Viện nghiên cứu cũng là nơi phát triển các không 
gian đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sẽ đóng đóng góp vào sự phát triển các doanh nghiệp 
cũng như chính sách cho đất nước 

Để tiếp cận với các mô hình mới, trong trường hợp này là LVL, việc đề cao đổi mới 
sáng tạo trong doanh nghiệp là rất cần thiết. Về mối quan hệ giữa trường đại học và doanh 
nghiệp, doanh nghiệp cần các trường đại học đào tạo nguồn nhân lực và phát triển các 
nghiên cứu khoa học cơ bản. Theo mô hình đổi mới sáng tạo tuyến tính (linear model of 
innovation), trường đại học sẽ là nơi khởi nguồn của đổi mới sáng tạo nhằm hỗ trợ doanh 
nghiệp trong việc nghiên cứu định hướng các ngành cần sản xuất và thương mại hóa 
(Broström, 2011). Tuy nhiên hiện nay, doanh nghiệp tương tác trực tiếp với khách hàng 
nên nắm bắt được nhu cầu của thị trường. Do vậy, đổi mới sáng tạo được khởi sự từ doanh 
nghiệp, cung cấp và đặt đề bài cho các trường đại học phát triển các giải pháp và công nghệ 
mới sát với thực tiễn. Về mối quan hệ giữa nhà nước và doanh nghiệp, vai trò quan trọng 
của nhà nước là tạo ra và duy trì khuôn khổ để doanh nghiệp luôn phát triển đổi mới sáng 
tạo (Vaivode, 2015). 

5. Một số đề xuất đối với TP. HCM 

Tại Tp. HCM, UBND Tp. đã ban hành nhiều chính sách thúc đẩy khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo, cụ thể: Quyết định số 5342/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 về Quy chế phối 
hợp hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Quyết định số 1339/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 
về Kế hoạch hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh; Kế hoạch 
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triển khai “Đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Tp. HCM giai 
đoạn 2021 - 2025” trong năm 2022, 2023; Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Thanh 
niên thành phố khởi nghiệp-lập nghiệp, đổi mới sáng tạo" giai đoạn 2023-2027. Đặc biệt, 
UBND Tp.HCM ban hành Kế hoạch số 2934/KH-UBND hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 
khởi nghiệp xã hội Tp. HCM giai đoạn 2020 – 2025; Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 
01/3/2021 về phê duyệt Đề án Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
Tp. HCM giai đoạn 2021-2025; và gần đây nhất là Nghị quyết số 20/NQ/QH15 Quy định 
lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí, điều kiện, nội dung và mức hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo, khởi 
nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP. HCM  

Đổi mới sáng tạo gắn với Kinh tế tuần hoàn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ 
góp phần xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thực chất và 
hiệu quả nhằm giải quyết các vấn đề về bền vững qua đó tạo động lực phát triển kinh tế 
xanh. Trong đó, có thể bao gồm các nhóm giải pháp sau:  

- Tạo các động lực/thị trường mới nhằm thúc đẩy khởi nghiệp xanh;  

- Kết nối các nguồn lực trong và ngoài nước đầu tư và phát triển khởi nghiệp và đổi 
mới sáng tạo xanh;  

- Phát triển các chương trình/khóa đào tạo chuyên nghiệp cho học sinh, sinh viên, và 
những nhà khởi nghiệp xanh. 

- Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo xanh Tp. HCM (trong đó bao 
gồm mối quan hệ với các tỉnh thành Đông/Tây Nam Bộ, Tây nguyên và quốc tế 

- Xây dựng chính sách phát triển thị trường vốn đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo xanh, thu hút các quỹ đầu tư quốc tế đầu tư về Việt Nam  

- Xây dựng chính sách tạo các thị trường mới cho sản phẩm, dịch vụ, và quy trình 
xanh 

- Chính sách tài trợ, hỗ trợ chuyển đổi công nghệ Xanh từ nguồn tài chính Xanh cho 
các doanh nghiệp. Đặc biệt các nhóm doanh nghiệp có tiềm năng tạo tác động cao, bao 
gồm các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và (siêu) nhỏ.  
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TÀI TRỢ TÀI CHÍNH  
CHO MÔ HÌNH KINH DOANH TUẦN HOÀN TRONG DOANH NGHIỆP 

TS.GVC. Phạm Hồng Hải 
Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Tài chính Marketing 

 

Tóm tắt 

Kinh doanh tuần hoàn mang theo các mô hình kinh doanh mới. Các doanh nghiệp, 
đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ, phụ thuộc vào nguồn tài chính để thực hiện các hoạt động 
kinh doanh trong các mô hình kinh doanh mới này. Thêm vào đó, các mô hình kinh doanh 
tuần hoàn có hồ sơ rủi ro và lợi nhuận khác với các mô hình (tuyến tính) hiện tại. Các công 
ty và nhà tài trợ sẽ phải tính đến điều này. Những khác biệt quan trọng liên quan đến sự 
thay đổi trong dòng tài chính, sự phụ thuộc vào đối tác và khách hàng cũng như mức độ 
phức tạp của rủi ro. Mục đích của bài viết này là giới thiệu các cách mà các nhà quản lý 
doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ cần tính đến khi phát triển mô hình kinh doanh 
tuần hoàn có khả năng gọi tài trợ tài chính. Các cách này có thể hỗ trợ các doanh nghiệp 
mong muốn thiết lập một mô hình kinh doanh tuần hoàn hợp lý và vượt qua các rào cản tài 
chính mà các mô hình đó gặp phải. 

Từ khóa: Nền kinh tế tuần hoàn, Mô hình kinh doanh tuần hoàn, Tài trợ tài chính. 

1. Giới thiệu 

Nền kinh tế tuần hoàn (tiếng Anh là Circular Economy, viết tắt là CE) vẫn ở đây! Các 
chính phủ, công ty và người tiêu dùng ngày càng nhận ra nhiều lợi ích kinh tế của các chiến 
lược tuần hoàn bên cạnh những lợi ích về môi trường. Các giải pháp cuối đời mới, hợp tác 
chuỗi và các nguyên tắc thiết kế tuần hoàn vốn đã trở thành một phần của các mô hình kinh 
doanh hướng tới tương lai. Tuy nhiên, khi quyết định chiến lược tuần hoàn nào để thực 
hiện khả năng tài chính của doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng. Ví dụ: Các mô hình kinh 
doanh dịch vụ sản phẩm tuần hoàn (còn gọi là hệ thống dịch vụ sản phẩm hoặc dịch vụ sản 
phẩm, sau này gọi là PSS, tên tiếng Anh là product-as-a-service hoặc product service 
systems) là “sự kết hợp giữa các sản phẩm hữu hình và dịch vụ vô hình được thiết kế và 
kết hợp sao cho chúng có khả năng đáp ứng nhu cầu PSS cuối cùng của khách hàng” 
(Tukker và Tischner 2006).  

Đây được coi là mô hình kiếm tiền đầy hứa hẹn trong tương lai, nhưng chúng hiện 
gặp phải những thách thức đáng kể về nguồn vốn chẳng hạn như đảm bảo dòng tiền ổn 
định, giảm rủi ro và kết hợp các khoản đầu tư với thời gian hoàn vốn. Ngoài ra, việc phát 
triển các chiến lược kinh doanh, bao gồm cả việc thay đổi các đề xuất giá trị và hợp tác 
trong chuỗi, phải là chủ đề trong chương trình nghị sự. Việc tạo điều kiện chuyển đổi sang 
các mô hình kinh doanh mới này là chìa khóa để thực hiện thành công các chiến lược kinh 
doanh tuần hoàn và củng cố nền kinh tế của chúng ta trong tương lai. 

Để hiểu rõ hơn cách giải quyết những thách thức này, mục đích của bài viết này các 
bước mà các nhà quản lý doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ cần tính đến khi phát 
triển mô hình kinh doanh tuần hoàn có khả năng tài chính. Để đạt được mục tiêu, nội dung 
của bài viết này xoay quanh trả lời 4 câu hỏi: (1) Những mô hình kinh doanh tuần hoàn 
nào phát sinh? (2) Việc tài trợ cho mô hình kinh doanh tuần hoàn hoạt động như thế nào? 
(3) Rủi ro tài chính thay đổi như thế nào với mô hình kinh doanh tuần hoàn? (4) Làm thế 
nào để các doanh nghiệp nhỏ tạo mô hình kinh doanh tuần hoàn có thể được tài trợ? 
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2. Mô hình kinh doanh tuần hoàn và các loại mô hình kinh doanh tuần hoàn 

2.1. Định nghĩa mô hình kinh doanh tuần hoàn 

Các định nghĩa mô hình kinh doanh tuần hoàn (tiếng Anh là Circular Busines Model, 
từ đây viết tắt là CBM) thường bắt đầu bằng logic giá trị của Richardson (2008), dựa trên 
ba yếu tố bao gồm đề xuất/ tuyên bố giá trị, tạo ra và phân phối giá trị cũng như logic nắm 
bắt giá trị, kết hợp với các nguyên tắc CE và cũng có thể bao gồm các yếu tố tập trung vào 
tính bền vững (Geissdoerfer et al., 2018). Xem xét tài liệu học thuật về CBM cho thấy bốn 
định nghĩa đã được đưa ra (chi tiết ở bảng 1). 

Bảng 1. Tổng quan các định nghĩa hiện có về mô hình kinh doanh 

(Các) tác 
giả 

Định nghĩa 
Tham khảo 

Mô hình 
kinh doanh 

Các chiến lược hiệu quả 
sử dụng tài nguyên hoặc 

những thay đổi trong 
dòng tài nguyên được 

xem xét 

Roos (2014), 
(tr. 257) 

“Mô hình kinh doanh chuỗi 
giá trị tuần hoàn (hoặc mô 
hình kinh doanh xanh) là mô 
hình trong đó tất cả các đầu 
ra trung gian không còn 
được sử dụng trong các hoạt 
động tạo ra giá trị của các 
công ty đều được kiếm tiền 
dưới hình thức giảm chi phí 
hoặc dòng doanh thu.” 

Hoạt động 
tạo ra giá trị 
của công ty 
Kiếm tiền 
dưới hình 
thức giảm 
chi phí hoặc 
dòng doanh 
thu 

Sử dụng các đầu ra trung 
gian không còn giá trị sử 
dụng vào các hoạt động 
tạo ra giá trị 

Linder và 
Williander 
(2015), 
(trang 2–3) 

“[…] một mô hình kinh 
doanh trong đó logic khái 
niệm để tạo ra giá trị dựa trên 
việc sử dụng giá trị kinh tế 
được giữ lại trong sản phẩm 
sau khi sử dụng để sản xuất 
sản phẩm mới. Do đó, CBM 
ngụ ý dòng lợi nhuận từ 
người dùng đến nhà sản 
xuất, mặc dù có thể có các 
bên trung gian giữa hai bên 
[…và] luôn liên quan đến 
việc tái chế, tái sản xuất, tái 
sử dụng hoặc các hoạt động 
hỗ trợ/ bổ sung (ví dụ: tân 
trang, cải tạo, sửa chữa) .” 

Logic khái 
niệm để tạo 
ra giá trị 
Tận dụng giá 
trị kinh tế 
được giữ lại 
trong sản 
phẩm 

Các dòng hồi lưu được 
thiết lập và các chiến lược 
tái chế, tái sản xuất, tái sử 
dụng (bao gồm tân trang, 
cải tạo, sửa chữa) được 
thực hiện 

Den 
Hollander và 
Bakker 
(2016) (tr. 2) 

“CBM mô tả cách một tổ 
chức tạo ra, phân phối và 
nắm bắt giá trị trong hệ 
thống CE, theo đó cơ sở kinh 
doanh cần được thiết kế theo 

Thiết kế lý 
do kinh 
doanh 
Một phần 
của quá trình 

Ngăn chặn, trì hoãn hoặc 
đảo ngược sự lỗi thời, 
giảm thiểu rò rỉ và ưu tiên 
sử dụng “nguồn lực” 
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cách ngăn chặn, trì hoãn 
hoặc đảo ngược sự lỗi thời, 
giảm thiểu rò rỉ và hỗ trợ 
việc sử dụng 'nguồn lực' 
trong việc sử dụng tài 
nguyên trong quá trình tạo 
ra, phân phối và thu giữ giá 
trị.” 

tổ chức tạo 
ra, phân phối 
và nắm bắt 
giá trị 

Nußholz, 
J.L.K. (2017) 

“CBM là cách một công ty 
tạo ra, nắm bắt và phân phối 
giá trị bằng logic tạo giá trị 
được thiết kế để cải thiện 
hiệu quả sử dụng tài nguyên 
thông qua việc góp phần kéo 
dài thời gian sử dụng hữu ích 
của sản phẩm và bộ phận (ví 
dụ: thông qua thiết kế, sửa 
chữa và tái sản xuất lâu dài) 
và kết thúc vòng tuần hoàn 
vật chất.” 

Logic tạo giá 
trị được thiết 
kế để cải 
thiện hiệu 
quả sử dụng 
tài nguyên 

Kéo dài thời gian sử dụng 
hữu ích của sản phẩm, bộ 
phận và kết thúc vòng tuần 
hoàn vật chất 

Nguồn: Nußholz, J.L.K. (2017) và tổng hợp của tác giả 

2.2. Các loại mô hình kinh doanh tuần hoàn 

Trước khi chuyển sang CE, cần điển hình hóa các mô hình kinh doanh của nền kinh 
tế tuyến tính. Mô hình kinh doanh của nền kinh tế tuyến tính là bán càng nhiều sản phẩm 
gần như hỏng càng tốt. Sau một thời gian sử dụng tương đối ngắn, giá trị gia tăng cẩn thận 
của các sản phẩm tuyến tính này giảm xuống 0 khi sản phẩm cuối cùng được đưa vào bãi 
rác (xem hình 1: Đồi Giá trị - Value Hill). 

 

Hình 1: Đồi giá trị (So sánh nền kinh tế tuyến tính và tuần hoàn)  

Nguồn: Achterberg, Hinfelaar và Bocken, 2016 

Trong CE, các hoạt động kinh doanh được tổ chức theo cách sao cho sản phẩm được 
giữ ở mức cao và lâu nhất có thể trên Đồi Giá trị. Bốn loại hoạt động kinh doanh tuần hoàn 
đã được xác định: Thiết kế tuần hoàn, Sử dụng tối ưu, Phục hồi giá trị và Tổ chức mạng 
lưới (xem chi tiết ở Hình 2). 
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THIẾT KẾ TUẦN HOÀN SỬ DỤNG TỐI ƯU PHỤC HỒI GIÁ TRỊ 
Thiết kế sản phẩm và vật 

liệu nhằm mục đích duy trì 
giá trị lâu dài: 

Thiết kế sản phẩm, 
Vật liệu tuần hoàn, 

Vòng đời lâu dài cổ điển, 
Khuyến khích sự đầy đủ 

Hỗ trợ sử dụng tốt hơn và 
năng suất sản phẩm: 

Sản phẩm như một dịch vụ, 
Kéo dài cuộc sống, 
Nền tảng chia sẻ, 
Bán và mua lại, 

Dịch vụ sửa chữa & bảo trì 

Giá trị nắm bắt sau vòng 
đời người dùng: 
người bán đồ cũ, 

Tân trang lại, 
Tái chế, 

Nhà cung cấp vật liệu thu 
hồi 

TỔ CHỨC MẠNG LƯỚI 
Quản lý thông tin, vật tư, dòng tiền: 

Quản lý giá trị, 
Thiết kế quy trình, 

Cơ sở theo dõi, 
Nhà cung cấp dịch vụ khôi phục 

Hình 2: Hoạt động kinh doanh tuần hoàn trên Đồi Giá trị 

Nguồn: Achterberg, Hinfelaar và Bocken, 2016 

3. Các nguồn tài trợ và các bước quyết định tài trợ cho mô hình kinh doanh tuần 
hoàn 

3.1. Các nguồn tài trợ 

Các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ, phụ thuộc vào nguồn tài chính 
để thực hiện các hoạt động kinh doanh. Vì vậy, điều quan trọng là các doanh nghiệp phải 
hiểu cách đưa ra quyết định tài trợ và những loại hình tài trợ nào có sẵn. Trong bối cảnh 
này, điều quan trọng cần biết là các nhà tài trợ cũng ngày càng nhận thức được sự cần thiết 
phải chuyển đổi sang CE và những rủi ro liên quan nếu các doanh nghiệp không làm như 
vậy. Do đó, điều quan trọng đối với các nhà tài chính là hiểu được các rủi ro tuyến tính và 
tuần hoàn, cũng như lợi nhuận của quá trình chuyển đổi này. 

a) Ba loại nguồn tài trợ 

Nhìn chung, nguồn tài trợ được cung cấp dưới hình thức tham gia, cho vay hoặc tài 
trợ công. Loại tài trợ phù hợp phụ thuộc vào hoàn cảnh như loại CBM và giai đoạn phát 
triển của tổ chức. 

b) Sự tham gia (cổ phần) 
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Khi tham gia, vốn được cung cấp để đổi lấy việc tham gia vào công ty (một phần 
quyền sở hữu). Do đó, sự tham gia là một hình thức công bằng. Một ví dụ là việc tài trợ 
vốn mạo hiểm cho một công nghệ được tái sinh (cradle-to-cradle technology) chưa được 
chứng minh và kiểm chứng. Đặc biệt, các công ty khởi nghiệp ở Việt Nam bị cản trở do 
thiếu loại vốn rủi ro này. Hành lang pháp lý cho hoạt động đầu tư mạo hiểm chưa có quy 
định rõ ràng liên quan đến cơ chế quản lý, khuyến khích và hỗ trợ phát triển. Các luật về 
thuế, lãi suất vẫn chưa có sự khác biệt giữa hoạt động đầu tư mạo hiểm với DN thông 
thường. Hoạt động đầu tư mạo hiểm rủi ro cao và tỷ lệ thành công thấp hơn nên cần được 
ưu đãi hơn. Việc thiếu những quy định có tính hỗ trợ như vậy sẽ khiến quỹ trong nước ngại 
hoạt động, thị trường vốn Việt Nam không hấp dẫn các quỹ đầu tư quốc tế. Ngoài ra, khả 
năng tiếp cận các quỹ đầu tư mạo hiểm của DN Việt Nam chưa cao. Nguyên nhân chủ yếu 
là nguồn vốn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm chưa phổ biến. Mặt khác, các nhà khởi nghiệp 
chưa biết cách trình bày ý tưởng kinh doanh nên khó thuyết phục được các quỹ đầu tư vốn. 
Đồng thời, các ngân hàng thương mại chưa kết nối được DN có ý tưởng sáng tạo với các 
quỹ đầu tư mạo hiểm. Trong khi đó, ngân hàng thương mại có thể hỗ trợ các quỹ đầu tư 
mạo hiểm trong việc theo dõi, đánh giá việc sử dụng vốn của các DN. 

c) Khoản vay (nợ) 

Việc tài trợ bằng nợ được cung cấp dưới hình thức một khoản vay được hoàn trả theo 
từng đợt hoặc toàn bộ, bao gồm cả lãi suất, vào thời điểm đã thỏa thuận. Điều này có nghĩa 
là công ty rơi vào tình trạng nợ nần, còn được gọi là vốn vay. Ví dụ là: 

- Huy động vốn từ cộng đồng: thông qua các nền tảng huy động vốn từ cộng đồng, 
các doanh nhân có thể tài trợ cho kế hoạch của mình thông qua một nhóm lớn các nhà đầu 
tư tư nhân, chẳng hạn như tổng số tiền đầu tư của cộng đồng cho 12 dự án truyện tranh trên 
Comicola tính đến thời điểm này khá ấn tượng: hơn 1,9 tỷ đồng (qua cả hai hệ thống 
Comicola và Betado). 

- Cho thuê tài chính: cho thuê tài chính được các doanh nghiệp xem là kênh huy động 
vốn hiệu quả bên cạnh các kênh khác như ngân hàng, trái phiếu, cổ phiếu nhưng tại Việt 
Nam thị trường cho thuê tài chính hiện nay lại chưa phát triển. Hiện cả nước chỉ có 10 đơn 
vị cho thuê tài chính, bao gồm sáu công ty Việt Nam, một công ty liên doanh (BSL) và ba 
công ty 100% vốn nước ngoài. 

- Khoản vay tác động: các nhà tài trợ như Vietinbank, với danh mục cho vay khách 
hàng tại 30/09/2023 đạt trên 1,38 triệu tỷ đồng, dành nguồn lực lớn gần 550.000 tỷ đồng, 
chiếm 40% tổng danh mục cho vay để tài trợ cho các lĩnh vực tiềm năng của mô hình kinh 
tế tuần hoàn như: nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; khai khoáng và năng lượng; công 
nghiệp chế biến chế tạo; xây dựng và giao thông vận tải; quản lý chất thải... 

d) Tài chính công 

Chính phủ có sẵn nhiều công cụ chính sách khác nhau để có thể hỗ trợ (về mặt tài 
chính) quá trình chuyển đổi sang CE. Hiện nay, các hoạt động đầu tư thực hiện CE có thể 
nhận được các ưu đãi tương tự như các hoạt động bảo vệ môi trường. Các chính sách ưu 
đãi chủ yếu gồm có một số chính sách như miễn, giảm thuế; cho vay với lãi suất ưu đãi; hỗ 
trợ giải phóng mặt bằng, trợ giá sản phẩm... Nhà nước ban hành các ưu đãi thuế cho các 
hoạt động công nghiệp thúc đẩy phát triển của CE thông qua việc miễn, giảm thuế thu nhập 
doanh nghiệp; giảm hoặc áp dụng mức thuế suất thấp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt 
hàng liên quan đến bảo vệ môi trường; miễn giảm thuế xuất - khẩu, thuế giá trị gia tăng đối 
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với những sản phẩm sản xuất là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến... 

đ) Nguồn tài chính phù hợp cho tình huống phù hợp 

Mỗi CBM đều có hồ sơ rủi ro riêng. Điều này đòi hỏi các hình thức vốn khác nhau. 
Các công ty trẻ và đang phát triển nhanh nói riêng phụ thuộc vào nguồn tài trợ bên ngoài. 
Nguồn tài chính này có thể dưới hình thức tham gia hoặc cho vay. Huy động vốn cộng 
đồng có thể là một nguồn tài chính phù hợp nếu mô hình kinh doanh có khía cạnh cộng 
đồng mạnh mẽ. Nhiều hình thức vốn khác nhau sẽ phải được huy động để tài trợ cho quá 
trình chuyển đổi sang CE. 

Điều quan trọng là doanh nghiệp phải xác định hình thức tài trợ nào phù hợp nhất với 
nhu cầu của mình. Nhu cầu này phần lớn phụ thuộc vào giai đoạn mà doanh nghiệp tìm 
thấy chính mình. Hình dưới đây so sánh dòng tiền ròng với giai đoạn tăng trưởng của doanh 
nghiệp. Thông thường, nhu cầu tài chính lớn nhất của một doanh nghiệp nảy sinh khi họ 
cố gắng vượt qua cái gọi là 'Thung lũng tử thần'. Đây là khoảng thời gian từ khi nhận được 
vốn ban đầu (khởi nghiệp) đến thời điểm công ty bắt đầu tạo ra lợi nhuận. 

 

Hình 3: Các công cụ và cơ cấu tài chính 

Nguồn: Achterberg và Van Tilburg, 2016 

Nói chung, hầu hết các rào cản tài trợ đều xuất hiện trong giai đoạn đầu tồn tại của 
doanh nghiệp vì mức độ không chắc chắn cao. Trong giai đoạn lên ý tưởng và khởi động, 
có rủi ro về mặt công nghệ: sự không chắc chắn về việc liệu sản phẩm hoặc ý tưởng có 
hoạt động về mặt kỹ thuật hay không. Nếu công nghệ của doanh nghiệp được chứng minh 
là có hiệu quả, doanh nghiệp sẽ chuyển sang giai đoạn thương mại hóa, trong đó rủi ro thị 
trường chủ yếu đóng vai trò: sự không chắc chắn về việc liệu có đủ nhu cầu thị trường cho 
sản phẩm hoặc dịch vụ hay không. Rủi ro này xảy ra trong giai đoạn khởi động muộn hơn, 
còn gọi là giai đoạn đầu/ giai đoạn sớm và bắt đầu giai đoạn mở rộng. Cuối cùng, trong 
giai đoạn mở rộng và trưởng thành, có rủi ro thực thi mà doanh nghiệp phải mở rộng quy 
mô. Do đó, các giai đoạn khác nhau có hồ sơ rủi ro khác nhau và do đó yêu cầu các công 
cụ tài chính khác nhau, được tóm tắt trong Hình 3. 
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e) Quyết định tài trợ 

Có 4 bước được thực hiện khi cấp vốn cho một doanh nghiệp, như có thể thấy trong 
hình 4. 

 

Hình 4: Các bước trong quyết định tài trợ  

Nguồn: Achterberg và Van Tilburg, 2016 

- Sàng lọc: Báo cáo tài chính và Thông tin quản lý (doanh nhân) được phân tích 

- Thẩm định bảo hiểm: các cách để phòng ngừa rủi ro, ví dụ: bằng cách xác định tài 
sản thế chấp (tòa nhà, hàng tồn kho, bảo lãnh hoặc vốn chủ sở hữu). 

- Điều khoản: đặt ra các điều kiện trong hợp đồng 

- Giám sát: kiểm soát và thực thi thanh toán 

4. Rủi ro tài chính trong mô hình kinh doanh tuần hoàn 

Các CBM có hồ sơ rủi ro và lợi nhuận khác với các mô hình (tuyến tính) hiện tại. Các 
doanh nghiệp và nhà tài trợ sẽ phải tính đến điều này. Những khác biệt quan trọng liên 
quan đến sự thay đổi trong dòng tài chính, sự phụ thuộc vào đối tác và khách hàng cũng 
như mức độ phức tạp của rủi ro. 

Bằng cách tính đến rõ ràng loại rủi ro khác nhau này trong mô hình kinh doanh và 
trong các đơn xin cấp vốn, các doanh nhân sẽ tăng cơ hội phát triển lành mạnh và nhận 
được nguồn tài trợ. Điều này càng quan trọng hơn vì các tổ chức tài chính có ít kinh nghiệm 
hơn với các CBM cũng như tài sản thế chấp và rủi ro của chúng. Do thiếu kiến thức và 
kinh nghiệm, các tổ chức tài chính có nhiều khả năng coi doanh nghiệp tuần hoàn là rủi ro 
(Achterberg và Van Tilburg, 2016). Để tăng cơ hội nhận được nguồn tài chính và các điều 
kiện phù hợp, doanh nghiệp nên tính đến những điều dưới đây khi lập kế hoạch kinh doanh 
và đơn xin tài trợ: 

- Dòng tài chính thay đổi: Nhìn chung, các CBM có thời gian hoàn vốn dài hơn, đòi 
hỏi nhiều vốn lưu động hơn. Đồng thời, các mô hình dịch vụ thường dàn trải tài sản thế 
chấp tiềm năng trên nhiều sản phẩm hơn. 

- Sự phụ thuộc tăng lên: Sự hợp tác chặt chẽ giữa các đối tác trong chuỗi cũng có 
nghĩa là nếu một trong các đối tác không thể cung cấp thì toàn bộ chuỗi sẽ do đối tác đó 
dẫn dắt. Ngoài ra, trong trường hợp mô hình trả tiền cho mỗi lần sử dụng, doanh nhân cũng 
trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào khách hàng vì họ trả tiền lâu hơn cho một dịch vụ hoặc 
thậm chí là chủ sở hữu hợp pháp. 
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- Rủi ro ngày càng phức tạp: Vị thế tiên phong của các doanh nghiệp tuần hoàn và sự 
phụ thuộc ngày càng tăng giữa các đối tác trong chuỗi cũng làm tăng tính phức tạp của 
hoạt động kinh doanh. Điều này mang lại những thách thức và chi phí về kế toán và pháp 
lý. 

5. Các cách phát triển mô hình kinh doanh tuần hoàn có khả năng gọi tài trợ tài 
chính 

Nhiều doanh nghiệp tuần hoàn tạo ra giá trị, nhưng điều này phải được phản ánh rõ 
ràng trong đơn xin tài trợ. Ví dụ: doanh nghiệp có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách chuyển 
dần sang CBM. Dưới đây là những cách khác nhau để giúp mô hình kinh doanh của doanh 
nghiệp có khả năng tài trợ. 

(1) Chọn điểm xuất phát hợp lý 

Nếu doanh nghiệp muốn chuyển sang CBM, hãy bám sát các năng lực cốt lõi mà 
doanh nghiệp đã có. Điều này tạo nên niềm tin vào doanh nghiệp. 

(2) Tạo thêm doanh thu thông qua nhiều chu kỳ sử dụng 

Lợi nhuận của CBM phụ thuộc vào khả năng triển khai sản phẩm qua nhiều chu kỳ 
sử dụng. Lợi nhuận có thể tăng đáng kể khi chiến lược kinh doanh tuần hoàn cho phép sản 
phẩm có vòng đời thứ hai và thứ ba. Giá trị còn lại đóng một vai trò quan trọng ở đây. Điều 
này có thể được tăng lên bằng cách tìm kiếm và tạo ra các chợ đồ cũ hoặc 'thiết kế để tháo 
rời'. 

(3) Tạo điều kiện thuận lợi với các đối tác trong chuỗi 

Việc điều chỉnh các quy trình ở một doanh nghiệp có thể mang lại thu nhập cao hơn 
cho đối tác ở nơi khác trong chuỗi. Bằng cách làm việc cùng nhau và đưa ra những thỏa 
thuận hợp lý, rủi ro và lợi nhuận có thể được chia sẻ. 

(4) Đưa tất cả mọi người vào đề xuất giá trị của doanh nghiệp 

Kéo khách hàng của doanh nghiệp đi cùng: làm rõ lý do tại sao đề xuất của doanh 
nghiệp lại khác biệt và hấp dẫn hơn mô hình truyền thống. Chừng nào lợi ích chưa rõ ràng 
đối với khách hàng và nhà tài trợ thì chỉ một nhóm nhỏ sẽ chấp nhận ý tưởng của doanh 
nghiệp. 

(5) Tìm tuyến đường mới tới người dùng 

Để giảm chi phí và làm cho đề xuất của doanh nghiệp có tính cạnh tranh, hãy xem 
xét các lộ trình mới đến với người dùng (ví dụ: thông qua nền tảng kỹ thuật số) và xem xét 
lại vai trò của bán lẻ. 

(6) Thực hiện chuyển đổi theo từng bước 

Giảm khoảng cách giữa cấp vốn trước và điểm hòa vốn (thung lũng tử thần) bằng 
cách kết hợp các đơn vị kinh doanh truyền thống với mô hình tuần hoàn và chuyển dần cán 
cân sang tuần hoàn. 

(7) Dòng tiền ổn định thông qua hợp đồng mạnh mẽ 

Sự kết hợp giữa các hợp đồng dịch vụ mạnh mẽ và việc làm hài lòng khách hàng có 
thể dẫn đến một lượng khách hàng trung thành. Điều này có tiềm năng tạo ra dòng tiền ổn 
định và lâu dài. Hãy nêu rõ trong hợp đồng những rủi ro và trách nhiệm nằm ở đâu. Cung 
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cấp các ưu đãi để người dùng tiếp tục (và do đó không dừng) hợp đồng của họ. Tính toán 
mức giá phù hợp, bao gồm tất cả các chi phí cần thiết trong suốt vòng đời của sản phẩm. 
Giúp người dùng dễ dàng tiếp tục hợp đồng. Hãy nghĩ đến những ưu đãi để người dùng xử 
lý tốt sản phẩm. Và cách dừng dịch vụ trong trường hợp không thanh toán. 

(8) Giảm rủi ro cho người mắc nợ 

Giảm nguy cơ người dùng không thanh toán bằng cách khen thưởng hành vi thanh 
toán tốt. Khuyến khích hợp tác với một bên tài chính. 

(9) Hài hòa giữa giá trị sản phẩm, thời gian hoàn vốn và thời hạn hợp đồng 

Nếu sản phẩm được cung cấp dưới dạng dịch vụ có giá trị tài sản thế chấp thấp thì rủi 
ro đối với nhà tài trợ có thể được giảm bớt, ví dụ, bằng cách rút ngắn thời gian hoàn vốn. 

(10) Đo lường tác động của môi trường đến hiệu quả tài chính 

Bằng cách đo lường và báo cáo tác động môi trường của các hoạt động tuần hoàn, 
các tổ chức tài chính có thể đưa ra quyết định dựa trên các giá trị khác ngoài mục tiêu tài 
chính của họ. 

6. Kết luận 

Bài viết này tìm cách cung cấp những hiểu biết sâu sắc về CBM, các nguồn tài trợ và 
các bước quyết định tài trợ cho CBM và giới thiệu các cách phát triển mô hình kinh doanh 
tuần hoàn có khả năng gọi tài trợ tài chính. Việc xem xét tài liệu hiện có đã xác định danh 
sách 10 cách phát triển CBM có khả năng gọi tài trợ tài chính. Tuy nhiên, để đưa các cách 
phát triển CBM này vào thực tiễn giai đoạn tiếp theo cần có những nghiên cứu điều tra các 
khả năng và quy trình mà doanh nghiệp cần cung cấp và thực hiện chuyển đổi sang CBM. 
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TÓM TẮT 

Kinh Tế Tuần Hoàn là một nguyên lý hay một phương pháp luận quản lý tài nguyên 
nhằm mục tiêu giảm thiểu lãng phí và tận dụng tối đa giá trị từ tài nguyên có sẵn. Mô hình 
này khuyến khích chu kỳ tái tạo và sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn để giảm tác động tiêu 
cực đến môi trường và hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững trong môi trường biến đổi khí hậu 
ngày một trầm trọng. Trong đó, lĩnh vực phát triển “Kinh tế tuần hoàn Sinh Học Nông-
Lâm Nghiệp” (The Circular-Bioeconomy in agriculture and forestry) của Huyện Củ Chi 
có thể làm căn cứ nghiên cứu tình huống và ứng dụng công nghệ vào thực tiển cho quá 
trình cân bằng (trung hòa) đến giảm tối thiểu phát thải khí nhà kính (net-zero carbon) giữa 
nông và lâm nghiệp. Đồng thời tuần hoàn hóa từ quá trình quản trị và quản lý các quy trình 
và nghiệp vụ liên quan đến: canh tác, sản xuất, phân bổ và cung cấp sản phẩm xanh của 
các bên liên quan trong chuỗi giá trị cung ứng đến bàn ăn của người tiêu dùng và cộng 
đồng thế giới. Mặt khác, giảm thiểu lượng chất thải và phế phụ phẩm sinh học ra môi 
trường cũng góp phần giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ môi trường. Khai thác và sử dụng tài 
nguyên hiệu quả, giảm thiểu việc sử dụng tài nguyên mới nhằm tăng cường giá trị gia tăng 
cho sản phẩm sinh học, tạo ra các sản phẩm sinh học mới có giá trị cao và nâng cao thu 
nhập cho người dân. Song song, nghiên cứu ứng dụng hội tụ công nghệ (technological 
convergence) có hệ thống đồng bộ và phù hợp trong từng bối cảnh và giai đoạn phát triển 
kinh tế của Thành phố là rất cần thiết để gắn liền với sự phát triển hệ sinh thái tuần hoàn 
sinh học tự nhiên. Mặc dù mô hình ứng dụng hội tụ công nghệ vào phát triển kinh tế tuần 
hoàn hay tuần hoàn sinh học nông-lâm tương đối mới tại Việt Nam nhưng sự quan tâm 
phát triển nó, từ chính phủ đến các cộng đồng xã hội, trong và ngoài nước, là rất lớn và lan 
tỏa nhằm bảo vệ môi trường, xã hội và chống chọi với biến đổi khí hậu ngày một cực đoan. 

Để đặt được các mục đích trên, kinh tế tuần hoàn và khái niệm mô hình phát triển 
kinh tế bền vững và xanh, trong đó các nguồn lực tài nguyên được tái sử dụng và tuần hoàn 
sinh học giữa nông-lâm nghiệp, tái chế và tái tạo liên tục, giảm thiểu tối đa lượng rác thải 
và phát thải khí nhà kính. Tại Việt Nam nói chung và Thành phố nói riêng, ứng dụng hội 
tụ công nghệ để phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và các lĩnh vực kinh tế liên quan, 
điển hình kinh tế Du lịch Giáo dục Tuần hoàn trên nền tảng kinh tế số đang được nghiên 
cứu và phát triển như một chiến lược quốc gia, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã 
hội bền vững và bảo vệ môi trường. Song song, giảm thiểu lượng chất thải, phế phụ phẩm 
sinh học thải ra môi trường, khai thác và sử dụng tài nguyên hiệu quả, bền vững, giảm thiểu 
việc sử dụng tài nguyên mới là góp phần giảm thiểu ô nhiễm bảo vệ môi trường sống. Đồng 
thời tăng cường giá trị gia tăng cho sản phẩm sinh học và vòng đời của nó, tạo ra các sản 
phẩm sinh học mới có giá trị gia tăng cao, nâng cao thu nhập cho người dân. 

Do đó, vai trò Kinh tế tuần hoàn Sinh học Lâm-Nông và kinh tế tuần hoàn nói chung 
là những mô hình phát triển kinh tế xanh dựa trên nền tảng kinh tế số có tiềm năng và giá 
trị to lớn để góp phần giải quyết các vấn đề môi trường, xã hội và quản trị phục vụ phát 
triển kinh tế xã hội bền vững của Thành phố. 
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NỘI DUNG 

1. Cơ sở lý luận:  

Hệ Sinh Thái Tuần Hoàn Tự Nhiên (HSTTHTN), đây là một hệ thống có cấu trúc và 
chức năng vận hành phức tạp của vận vật và môi trường sống của chúng ta trên Trái Đất. 
Và chúng ta, con người, luôn cần phải nhận thức rằng HSTTHTN không phải chỉ riêng cho 
một ai. 

 HSTTHTN bao gồm các loài thực vật, động vật, vi sinh vật và các yếu tố phi sự sống 
như khí hậu, địa hình, đất, nước và không khí. Tất cả các nhân tố thực thể này tương tác 
hỗ tương (mutual interaction) với nhau để tạo thành các vòng lặp chu trình (vòng lặp tuần 
hoàn) sinh thái tự nhiên và tự cung tự cấp cho chính bản thân HSTTHTN; chẳng hạn như 
tự cung tự cấp thực phẩm, nước uống và không khí trong lành. HSTTHTN còn có khả năng 
tự điều chỉnh và duy trì sự cân bằng giữa các thành phần của nó, giúp duy trì tính ổn định 
của hệ thống trong thời gian rất dài, từ khi có sự sống trên trái đất, hàng tỷ năm. 

Trước khi có sự xuất hiện của con người, HSTTHTN đã tồn tại và phát triển bền vững 
và kiên cường, và chúng vẫn duy trì sự tự cân bằng và tồn tại một cách tự nhiên. Sự đa 
dạng hóa sinh học, tương tác tương hỗ phức tạp và thông minh hóa giữa các thành phần 
của chúng là sự xác thực vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng của hệ thống. 
Hay nói chính xác hơn, HSTTHTN là một “hệ tự động hóa trách nhiệm của chính nó” (self-
automation responsibility system), liên kết chặt chẽ của mỗi thành phần trong hệ thống mà 
không cần sự can thiệp của con người. 

 Mỗi thành phần trong hệ sinh thái này đóng một vai trò quan trọng và có “tự chịu 
trách nhiệm” (self-responsibilities) duy trì sự cân bằng và tồn tại của hệ thống. Đó chính 
là sự tự trọng tự nhiên của mỗi cá thể trong hệ thống. Và đây cũng có thể gọi là: Hệ Sinh 
Thái Kinh Tế Tuần Hoàn Tự Nhiên. 

 Do đó, để bảo vệ HSTTHTH và phát triển bằng mô thức chuyển dịch kinh tế tuần 
hoàn theo lý tính, chúng ta cần hiểu bản chất phát triển của chính nó và cách các yếu tố 
khác nhau đang tương tác với nhau. Chúng ta cũng cần thực hiện các biện pháp bảo vệ và 
phục hồi Hệ kinh tế tuần hoàn tự nhiên trước tiên, bao gồm bảo vệ đa dạng sinh học, giảm 
thiểu ô nhiễm và giảm thiểu tác động của con người đến môi trường. 

Phát triển Kinh tế Tuần Hoàn (circular economy) và sự dịch chuyển của nó là một 
khái niệm và phương pháp luận tiếp cận phát triển kinh tế bền vững hơn và dừng lại mô 
hình phát triển kinh tế định lượng nhằm tạo ra sự phát triển cân bằng hơn bằng cách tận 
dụng tài nguyên một cách hiệu quả, giảm thiểu chất thải và tái chế lại các sản phẩm và vật 
liệu dư thừa. 

 Vậy, việc áp dụng và phát triển kinh tế tuần hoàn và sự dịch chuyển của nó cho Việt 
Nam, qua bài tham luận này, và một số vấn đề thực tiễn cơ bản có mối quan hệ mật thiết 
liên quan đến kinh tế xanh và kinh tế số, cần được phân tích từ cấu trúc đến các chức năng 
và nghiệp vụ vận hành của nó. Việc này đóng vai trò tối quan trọng, mang tính bản lề và 
gốc rễ, để có thể triển khai hiệu quả và bền vững mang bản chất nền tảng và đồng bộ.  

2. Kinh tế tuần hoàn 

Đầu những năm 1990, nhà kinh tế người Anh là David Pearce đã đưa ra khái niệm 
"ekonomi perputaran” hay là KTTH, trong các nghiên cứu về việc tối ưu hóa sử dụng tài 
nguyên. Tuy nhiên, gần 10 năm sau, đến cuối những năm 1980, ý tưởng này mới được phổ 
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biến hơn với công trình của nhà kinh tế người Đan Mạch, Anders Wijkman và Ernst von 
Weizsäcker, trong cuốn sách "The Ecological Debt" hay là “Nợ Sinh Thái”. Họ đã nhấn 
mạnh vấn đề về tài nguyên hạn chế và mối liên hệ giữa môi trường và kinh tế. 

Kể từ đó, sự phát triển của KTTH đã không ngừng mở rộng và trở thành một xu 
hướng quốc tế. Nhiều tổ chức quốc tế như Tổ chức Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP – 
United Nationns Environment Programme) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế 
(OECD – Organization for Economic Cooperation and Developopment) đã đẩy mạnh việc 
nghiên cứu và thúc đẩy thực hiện kinh tế tuần hoàn trên toàn cầu. Đồng thời, nhiều quốc 
gia và doanh nghiệp cũng đã thực hiện các chính sách và chiến lược để thúc đẩy việc sử 
dụng tài nguyên và quản lý chất thải một cách bền vững. 

3. Những vấn đề đặt ra 

Sự chiếm dụng tài nguyên thiên nhiên của các nước phát triển vẫn không có sự thay 
đổi tích cực đã mang đến một số rủi ro cho các nước đang phát triển và toàn cầu hóa tiêu 
cực cho sự phát triển kinh tế với các nguyên nhân mang hiện tượng VUCA: Volatility (biến 
động), Uncertainty (bất định), Complexity (phức tạp) và Ambiguity (mơ hồ) sau: 

- Mất cân bằng sinh thái: Việc khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách không bền 
vững, quyền lợi tuyến tính của kinh tế nhóm, quốc gia, cá nhân đã và đang gây ra sự mất 
cân bằng trong hệ sinh thái. Việc phá hủy rừng, làm ô nhiễm môi trường và làm suy giảm 
đa dạng sinh học đã gây nguy hiểm đến sự sống và tác động trực tiếp đến môi trường tự 
nhiên. 

- Tác động xã hội: Chiếm dụng tài nguyên thiên nhiên và khai thác khoáng sản, rừng 
tự nhiên đã gây ra những tác động xã hội tiêu cực cho cộng đồng địa phương. Việc di dời 
dân cư, mất mát nguồn sống, nguồn sinh kế truyền thống, và xâm phạm vào quyền sở hữu 
đất đai đã và đang gây ra sự bất bình và xung đột trong cộng đồng. 

- Thay đổi và biến đổi khí hậu: Việc khai thác tài nguyên thiên nhiên đã góp phần 
trực tiếp vào sự gia tăng của biến đổi khí hậu. Ví dụ: khai thác và sử dụng hóa chất, phân 
bón gây ô nhiễm, khai thác than đá và dầu mỏ gây ra lượng khí thải carbon lớn, làm tăng 
nhiệt đới và biến đổi khí hậu toàn cầu ngày một trầm trọng. 

- Ung thư tài nguyên (resource depletion/cancer): Sự chiếm dụng tài nguyên thiên 
nhiên vô ý thức dẫn đến hiện tượng "ung thư tài nguyên" trong đó các nguồn tài nguyên 
quý hiếm bị cạn kiệt và sự phụ thuộc vào chúng không thể bền vững. Điều này có thể tạo 
ra sự không ổn định kinh tế và đe dọa sự phát triển bền vững của các quốc gia, đặc biệt là 
các quốc gia đang và kém phát triển. 

Vì vậy, quản lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách có ý thức của các nước 
phát triển là cần thiết, bắt buộc và trách nhiệm tuyệt đối để giảm thiểu các rủi ro và đảm 
bảo sự phát triển bền vững cho các nước còn lại và toàn thế giới. 

Riêng các nước đang phát triển, họ cần có vai trò quan trọng trong sự nhận thức độc 
lập về bảo vệ hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn của chính mỗi quốc gia và đối với thế giới từ 
nhiều khía cạnh và giải pháp khác nhau: 

- Tài nguyên thiên nhiên: Các nước đang phát triển thường có các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên quan trọng như rừng, nước, khoáng sản, và năng lượng tái tạo. Quản lý và quản 
trị bền vững sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên này là giải pháp tổng hợp và đồng bộ 
là đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế số. 
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- Nhu cầu phát triển hệ sinh thái hạ tầng: Các nước đang phát triển đang trải qua 
quá trình tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và trong đó phát triển kinh tế hạ tầng xanh là nền 
tảng. Việc đưa ra quyết định thông minh và bền vững trong việc đầu tư nền tảng hạ tầng 
giao thông, xây dựng các ngành công nghiệp xanh mới hay chuyển đổi từ nâu sang xanh 
và cơ sở hạ tầng mới áp dụng giải pháp kinh tế tuần hoàn tự nhiên (tiết kiệm và chống lãng 
phí) là giải pháp đồng bộ hóa tổng hợp giúp tạo ra mô hình tăng trưởng kinh tế bền vững. 

- Tham gia quốc tế: đóng vai trò quan trọng trong việc tham gia các diễn đàn quốc 
tế và hợp tác với các nước phát triển khác. Việc chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi từ nhau và 
thiết lập các đối tác quốc tế song phương, đa phương trên phương châm đôi bên cùng có 
lợi (không phát triển bằng mọi giá) có thể thúc đẩy sự phát triển bền vững và tăng trưởng 
hệ sinh thái Kinh tế Tuần hoàn, Xanh và Số. 

- Đổi mới và công nghệ (Innovation and Technology): Các nước đang phát triển có 
thể đóng vai trò quan trọng trong việc tự nghiên cứu và phát triển các phương pháp luận 
ứng dụng giải pháp chuyển đổi xanh đồng bộ dựa trên nền tảng công nghệ xanh, tuần hoàn 
và áp dụng phù hợp các công nghệ này có hiệu quả. Các biện pháp tiết kiệm năng lượng, 
sử dụng năng lượng tái tạo, công nghệ xanh và công nghệ thông tin có thể giúp tăng cường 
sử dụng và phân bổ hiệu quả tài nguyên và giảm tác động môi trường. 

Tuy nhiên, đối mặt với nhiều thách thức về tổng nguồn lực: nhân lực, vật lực và tài 
lực, các nước đang phát triển cần được sự đồng hành của các tổ chức Quốc tế và trách 
nhiêm của các nước phát triển dựa trên Nền tảng Trách nhiệm Xã hội Quốc tế 
(International Social Responsibilities - ISR) và Môi trường, Xã hội, Quản trị 
(Environmental Social Governance - ESG). Trách nhiệm cam kết tài trợ, viện trợ tài chính 
và chuyển giao công nghệ từ phía các quốc gia phát triển và tổ chức quốc tế là trách nhiệm 
cần thiết (bắt buộc). Nó đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng hệ sinh thái tăng 
trưởng kinh tế xanh toàn cầu nói chung và cho từng quốc gia đang phát triển nói riêng. 

Nhận thức của các bên liên quan về ý nghĩa và lợi ích của phát triển KTTH là giải 
pháp tối ưu. Lấy giáo dục làm nền tảng tạo động lực lâu dài và kiên cường để các cá nhân, 
doanh nghiệp và chính phủ hiểu rõ về cách thức hoạt động và tiềm năng của hệ sinh thái 
kinh tế tuần hoàn. Chính sách và luật pháp Quốc tế cần xây dựng bình đẳng, công bằng và 
minh bạch nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn đồng bộ và bao trùm cơ bản gồm: 
các chính sách và cơ chế khuyến khích, ưu đãi và quy định rõ ràng về quản lý tài nguyên, 
quản lý chất thải và tái chế công bằng xuyên quốc gia. 

Tạo động lực kinh tế khuyến khích doanh nghiệp tham gia phát triển kinh tế tuần 
hoàn, cần xây dựng cơ chế và chính sách kinh tế hỗ trợ, chia sẻ và chuyển giao công nghệ. 
Điều này có thể bao gồm ưu đãi thuế, quỹ hỗ trợ và thị trường tiêu thụ cho sản phẩm tái 
chế xuyên quốc gia, minh bạch và công bằng. Tăng cường hợp tác đa phương với cơ chế 
hưởng lợi từ việc hợp tác với các tổ chức quốc tế và các đối tác các nước phát triển có kinh 
nghiệm trong phát triển kinh tế tuần hoàn. Hợp tác này có thể mang lại kiến thức tổng hợp, 
hội tụ công nghệ và nguồn đầu tư cần thiết. 

4. Kỹ thuật và công nghệ 

Cần nâng cao khả năng kỹ thuật và ứng dụng công nghệ trong tuần hoàn hóa công 
việc: khai thác, sản xuất, tiêu thụ, thu gom, xử lý và tái chế chất thải. Điều này bao gồm cả 
công nghệ tái chế tiên tiến, công nghệ quản trị và quản lý thông tin để theo dõi và tối ưu 
hóa quy trình, nghiệp vụ thực hiện các hoạt động kinh tế tuần hoàn. Song song, đầu tư và 
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phát triển công nghệ hạ tầng phục vụ việc thu gom, xử lý và tái chế chất thải. Điều này đòi 
hỏi sự cải tiến và mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ kết nối các dịch vụ trong 
việc xử lý chất thải, bao gồm các nhà máy tái chế và nhà máy năng lượng tái tạo. 

Bên cạnh đó, quá trình phát triển KTTH cũng được thúc đẩy bởi sự phát triển nhanh 
chóng của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, AI, của các nước phát triển. Sự tài trợ và chuyển 
giao công nghệ chuyển đổi mở ra những cơ hội mới để quản lý tài nguyên một cách thông 
minh và hiệu quả hơn. Ví dụ, hệ thống theo dõi và quản lý thông qua công nghệ chuỗi khối 
(blockchain) có thể tăng cường tính minh bạch và đảm bảo truy xuất nguồn gốc của các 
sản phẩm xuyên quốc gia; trong khi trí tuệ nhân tạo (Artifial Intellegence – AI), học máy 
(machine learning) và hệ thống cảm biến kết nối vạn vật (Internet of Thing – IoT) có thể 
giúp tối ưu hóa các quy trình và nghiệp vụ: khai thác, sản xuất, tiêu thụ, thu gom, xử lý, tái 
chế và tái sử dụng. Đồng thời ứng dụng các công nghệ này có thể phát sinh các mô hình 
kinh tế mới và sáng tạo, liên quan đến kinh tế xanh, được mô phỏng, dự đoán phát triển và 
dự báo rủi ro trước khi mô hình được đưa vào triển khai và phát triển. Các phần mềm AI 
và máy tính sẽ cung cấp kết quả trên dựa vào sự tích hợp các hệ thống cơ sở dữ liệu lớn 
(vast data) và các thuật toán thông minh. 

Do vây, hiểu được bản chất của nền tảng công nghệ số, Việt Nam nói chung, và Thành 
phố HCM nói riêng là một trong những quốc gia đang tích cực đưa ra các chính sách và 
chiến lược để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trên nền tảng kinh tế chuyển đổi số. Chính phủ 
đã đưa ra các chương trình khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc sử dụng tài 
nguyên và quản lý chất thải một cách hiệu quả. Công nghệ số cũng được đẩy mạnh để nâng 
cao khả năng quản trị và quản lý tài nguyên và tạo ra giá trị từ những sản phẩm và dịch vụ 
tái chế; và đây chính là, “Quá trình chuyển đổi xanh”, Kinh tế xanh và Tài chính xanh”. 

Tuy nhiên, việc thực hiện KTTH trên nền tảng kinh tế chuyển đổi số còn đối mặt với 
nhiều thách thức. Cần đầu tư vào hạ tầng công nghệ, xây dựng quy định và chính sách hỗ 
trợ, và nâng cao nhận thức của công chúng về tầm quan trọng của việc tận dụng tài nguyên 
và giảm thiểu lãng phí. Tuy vậy, nỗ lực này vẫn chưa được đồng bộ hóa, cản trở nhiều cơ 
hội kinh doanh mới đang góp phần vào việc bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế bền 
vững. 

Do đó, KTTH không chỉ là một xu hướng, mà còn là một xu thế nhất thiết để xây 
dựng một tương lai bền vững cho xã hội và môi trường kinh doanh của Thành phố. Qua 
quá trình quản trị nghiên cứu và phát triển phương pháp luận và công nghệ ứng dụng, 
chúng ta có thể thực hiện hóa quy trình canh tác bền vững hiệu quả và thúc đẩy việc sử 
dụng chia sẻ tài nguyên một cách thông minh và giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi 
trường; và đồng thời đáp ứng mục đích tối thượng, Net-Zero CO2 năm 2050. 

ĐỀ XUẤT TRIỂN KHAI MÔ HÌNH KINH TẾ TUẦN HOÀN SINH HỌC 
NÔNG - LÂM TẠI HUYỆN CỦ CHI. 

Mô hình Kinh tế Tuần hoàn Sinh học Nông-lâm (Circular Bioeconomy) là một hệ 
thống kinh tế được thiết kế để tối ưu hóa sự sử dụng, chia sẻ và tái chế tài nguyên sinh học 
trong lĩnh vực nông nghiệp và lâm nghiệp. Mô hình này nhấn mạnh việc tạo ra một chu kỳ 
đóng (đặc biệt là trong việc sử dụng các nguồn tài nguyên tái tạo) để giảm lãng phí, giảm 
thiểu tác động đến môi trường và đạt được các tiêu chí xanh, sự phát triển kinh tế bền vững. 

Bản chất cấu trúc của Mô hình Kinh tế Tuần hoàn Sinh học Nông-lâm bao gồm các 
yếu tố chính sau: “Tái Chế và Tái Sử Dụng Nguồn Năng Lượng Sinh Học” từ nguồn tái 
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tạo như sinh khối, rơm cỏ, hoặc chất thải hữu cơ để sản xuất năng lượng cho các hoạt động 
nông nghiệp và lâm nghiệp. Quản lý nguồn nước và tối ưu hóa sử dụng nước trong sản 
xuất nông nghiệp và lâm nghiệp, bao gồm cả việc thu thập và tái sử dụng nước, cũng như 
giảm thiểu tác động đến nguồn nước và môi trường. 

“Quản Trị và Quản Lý Đất Đai và Bảo Vệ Sinh Quyển”. Áp dụng các phương pháp 
canh tác bền vững, tăng cường bảo quản dinh dưỡng và chăm sóc đất đai sau canh tác, bảo 
vệ sinh quyển để duy trì đa dạng sinh học và giảm lượng khí nhà kính. Đồng thời, sử dụng 
phương pháp canh tác có tác động thấp và áp dụng quy trình sinh học để giảm sử dụng 
phân bón, hóa chất và chất béo trong sản xuất nông nghiệp. 

Thúc đẩy việc tái chế và sử dụng lại các sản phẩm từ nguồn tài nguyên sinh học như 
cây trồng và rừng. Song song, “Nghiên Cứu và Phát triển Công Nghệ Sinh Học”.  Khuyến 
khích sự phát triển và áp dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp và lâm nghiệp để tối 
ưu hóa sự sử dụng tài nguyên và giảm lãng phí. Đồng thời, phát triển các sản phẩm và dịch 
vụ liên kết mới liên quan đến hệ sinh thái Du lịch như: Du Lịch Giáo Dục Tuần Hoàn, Du 
lịch MICE (đang là trào lưu nóng) cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 

Và với xu thế phát triển kinh tế xanh đồng bộ và lan tảo trên thế giới được kiểm chứng 
bằng hệ thống tiêu chí và tiêu chuẩn của nền tảng Môi trường - Xã hội - Quản trị (ESG - 
Environment - Social - Governance), nhiệm vu và trách nhiệm công việc được chú trọng 
đến sự “Cộng Tác và Xã Hội Hóa” sẻ tạo ra các mô hình kinh tế xã hội hóa mới và tăng 
cường sự cộng tác giữa các bên liên quan trong chuỗi giá trị cung ứng nông-lâm sản trong 
nước và thế giới. 

Mô hình này tập trung vào việc kết hợp cả hai khía cạnh quản lý tài nguyên và phát 
triển kinh tế tuần hoàn với mục tiêu tạo ra một cấu trúc hệ thống bền vững, ít tạo ra chất 
thải và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về thực phẩm nông sản và sản phẩm gỗ cao cấp. 

 

Ngoài ra, với xu thế phát triển kinh tế xanh với mục tiêu giảm lượng khí thái khí nhà 
kính để tiến đến mục đích “Net-Zero” carbon, năm 2050 của quốc gia, khả năng đền bù 
phát thải thông qua lưu trữ và cô lập (sequestration) carbon là một khía cạnh quan trọng 
trong mô hình kinh tế nông nghiệp và lâm nghiệp, giảm tác động của hoạt động này đối 
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với biến đổi khí hậu. Dưới đây là một số giải pháp mà nông nghiệp và lâm nghiệp có thể 
đóng góp vào việc giảm phát thải và lưu trữ carbon: 

- Rừng và Đất Đai: Rừng và đất nông nghiệp có khả năng lớn để hấp thụ và lưu trữ 
carbon. Quản lý rừng bền vững, tái lập rừng, và sử dụng phương pháp canh tác bền vững 
trong nông nghiệp có thể giúp tăng cường khả năng lưu trữ carbon. 

- Tái Chế Sinh Học và Chuyển Đổi Cây Trồng Ôn Hòa Carbon: Tái Chế Sinh Học 
bằng các phướng pháp sử dụng cây trồng có khả năng tái chế sinh học để tăng cường sự 
hấp thụ carbon từ khí quyển. Đồng thời, chuyển đổi sang cây trồng có thể hấp thụ lượng 
carbon lớn hơn, giúp giảm tác động tiêu cực đối với môi trường.  

- Quản trị và Quản Lý Đất Đai và Cây Trồng: Sử dụng các “Phương Pháp Canh Tác 
Bền Vững” để giảm lãng phí tài nguyên và giữ đất đai nguyên vẹn, giảm nguy cơ phát thải 
carbon từ đất. Ví dụ: Phương Pháp Canh Tác No-Till giúp giữ carbon trong đất, ngăn chặn 
quá trình oxi hóa và giảm phát thải CO2. 

- Đối với phát triển “Lâm Nghiệp Bền Vững”: Quản Lý Rừng Bền Vững: Các phương 
pháp quản lý rừng bền vững không chỉ giúp bảo vệ rừng mà còn tăng khả năng lưu trữ 
carbon. Rừng Trồng: Sự kết hợp giữa rừng tự nhiên và rừng trồng có thể tạo ra một hệ 
thống mà không chỉ cung cấp gỗ mà còn tăng cường khả năng hấp thụ carbon. 

- Lưu Trữ Carbon Trong Đất: Tăng Cường Cấu Trúc Đất: Sử dụng biện pháp như 
tăng cường cấu trúc đất, việc bảo vệ và tái lập đất ẩm, có thể giúp tăng khả năng lưu trữ 
carbon trong đất. Bằng cách tích hợp các phương pháp này, nông nghiệp và lâm nghiệp có 
thể không chỉ giảm phát thải carbon mà còn đóng góp tích cực vào việc lưu trữ carbon, 
giúp đạt được mục tiêu giảm tác động của ngành này đối với biến đổi khí hậu. 

GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG HỘI TỤ CÔNG NGHỆ (TECHNOLOGY 
CONVERGENCE SOLUTION) 

1. Số hóa (digitalization) 

- Thu thập, chuẩn hóa và đồng bộ hóa dữ liệu 

- Xây dựng và làm sống phân tích kho cơ sở dữ liệu (CSDL) lớn (bigdata) 

- Hệ thống hóa hệ thống báo cáo thông minh và tức thời 

- Bảo mật hóa CSDL 

Các công việc trên được ứng dụng công nghệ kỹ thuật số như: sử dụng máy quét để 
quét các tài liệu giấy, hình ảnh vân vân thành dạng kỹ thuật số (digital). Sử dụng các phần 
mềm chuyển đổi dữ liệu sẵn trên thị trường, giúp chuyển đổi dữ liệu từ dạng analog sang 
dạng digital. Sử dụng thiết bị đầu cuối kỹ thuật số: như phần mềm, máy tính, điện thoại, 
vân vân đã được số hóa từ đầu. Do đó, dữ liệu được tạo ra từ các thiết bị này đã ở dạng kỹ 
thuật số. 

Song song, ứng dụng công nghệ kỹ thuật số quản trị và quản lý bằng cách sử dụng các 
phần mềm quản trị, phân mềm phân tích huyển đổi dữ liệu, và sử dụng thiết bị đầu cuối kỹ 
thuật số: như máy tính, hệ thống cảm biến IoT (kết nối vạn vật), công nghệ vệ tinh định vị, 
điện thoại thông minh, máy bay không người lái (drone), các công nghệ mới như trí tuệ 
nhân tạo (AI), học máy (machine learning) vân vân. Do đó, dữ liệu được tạo ra từ sự canh 
tác, trồng trọc và thu hoạch như: phun thuốc trừ sâu, bón phân, thu hoạch nông-lâm sản, 
theo dõi tình trạng cây trồng, vật nuôi, tạo ra các giống cây trồng và vật nuôi có năng suất 
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cao, chất lượng tốt, kháng sâu bệnh, vân vân, của các thiết bị này được tự động hóa và đồng 
bộ hóa dưới dạng kỹ thuật số để phục vụ cho các nhiệm vụ quản trị, quản lý, phân tích phát 
thải khí nhà kính và định hướng phát triển kính tế tuần hoàn, kinh tế xanh trên nền tảng 
kinh tế số được hiệu quả và bền vững.  

Mô hình dưới đây là “Kiểm Kê và Đo Lường Lưu Trữ CO2 của Huyên Củ Chi” bằng 
công nghệ Vệ tinh. 

 

2. Chuyển đổi kỹ thuật số (digital transformation) 

Giai đoạn xây dựng và hình thành các mô hình chuyển đổi “Hệ sinh thái kinh tế tuần 
hoàn sinh học Lâm - Nông nghiệp xanh” và tạo ra sản phẩm và công ăn việc làm mới: 

- Hình thành lực lượng lao động có tính liên kết chức năng và nghiệp vụ tuần hoàn 
và xanh (mới). 

- Hình thành vùng kinh tế xanh: sản phẩm xanh đặc trưng vùng miền (Củ Chi làm 
điển hình), dịch vụ xanh (mới). 

- Phát triển công nghệ ứng dụng lõi cho thu hoạch nguyên liệu và dây chuyển sản 
xuất nguyên và thành phẩm từ “vườn trồng đến bàn ăn”. 

- Hình thành hệ thống chứng chỉ và tín chỉ carbon và chuyển đổi giá trị với hệ thống 
nhãn, mác xanh và tuần hoàn cho sản phẩm và dịch vụ. 

KẾT LUẬN 

Kinh tế tuần hoàn là một định hướng phát triển bền vững, tận dụng tài nguyên một 
cách hiệu quả và giảm thiểu tác động môi trường. Chuyển dịch từ kinh tế tuyến tính sang 
kinh tế tuần hoàn là điều tất yếu của Nền Tảng Kinh tế Tiết Kiệm, và Việt Nam cũng nằm 
trong sự chuyển dịch đó. 

Sự chuyển đổi kinh tế tuần hoàn đòi hỏi sự hợp tác và đồng bộ hóa giữa doanh nghiệp, 
chính phủ, nhà khoa học và cộng đồng xã hội. Kinh tế tuần hoàn mang lại lợi ích sáng tạo, 
tăng cường hiệu suất sử dụng tài nguyên và giảm chất và khí thải ra môi trường. Để đạt 
được sự phát triển kinh tế tuần hoàn đi nhanh hơn, xa hơn và rộng hơn, cần áp dụng 4 trụ 
cột vận hành đồng bộ: 1) Công nghệ; 2) Quản trị và Quản lý Hệ thống tuần hoàn bền vững; 
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và 3) Thay đổi nhận thức và Tư duy cấu trúc văn hóa kinh doanh xanh; 4) Giáo dục và Đào 
tạo sự liên kết tuần hoàn thành phần xã hội.  

Do đó, Kinh Tế Tuần Hoàn (sinh học) không còn là một xu thế mà là một sự cam kết 
quyết tâm bền bỉ, kiên cường và quan trọng trong công cuộc bảo tồn và tiếp tục xây dựng 
một tương lai kinh tế thịnh vượng chung cho Thành phố nói riêng và Việt Nam và quốc tế 
nói chung./. 
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GIẢI PHÁP CẦN THIẾT VÀ ĐỒNG BỘ TẠO SỰ ĐỘT PHÁ TỪ TƯ DUY 
ĐẾN HÀNH ĐỘNG VỀ KINH TẾ TUẦN HOÀN TRONG CÁC TRƯỜNG 

ĐẠI HỌC VÀ CÁC DOANH NGHIỆP TẠI TP. HỒ CHÍ MINH 
Nguyễn Hoàng Dũng, Huỳnh Thị Mỹ Nương 

Công ty TNHH Đào tạo Lãnh đạo và Dịch vụ Phát triển Bền vững  
Liên hệ tác giả: 0903 971000 - nguyenhoangdung.ceo@gmail.com 

Một trong những hoạt động cốt lõi của các trường đại học ngay từ khi mới được 
thành lập cho đến mọi chu kỳ vận hành tiếp theo của trường, suy cho cùng là cung cấp 
nguồn nhân lực trí thức, trí thức bậc cao cho xã hội trong nhiều lãnh vực ở nhiều khu vực 
trong toàn bộ nền kinh tế, đặc biệt là cho các doanh nghiệp. Và một trong những sứ mệnh 
cao cả của hệ thống giáo dục đại học và doanh nghiệp là làm sao giải quyết tối ưu mối 
quan hệ giữa nguồn nhân lực đầu ra đã được đào tạo của đại học với đầu vào của doanh 
nghiệp sao cho thích ứng với nhu cầu xã hội. Tuy nhiên, suốt gần nửa thế kỷ qua, câu 
chuyện này vẫn luôn là nỗi trăn trở của những người yêu ngành, quý trọng tri thức, luôn 
gắn bó với nghề giáo dục đại học trong nhiều thập niên, và chính các tác giả của nghiên 
cứu này cũng chưa bao giờ ngừng trăn trở, nghiên cứu, tìm kiếm những giải pháp khả thi 
phù hợp với hàng chục công trình liên quan. 

Với đề tài nghiên cứu này, chúng tôi hy vọng mô hình kinh tế tuần hoàn có thể gắn 
kết chặt chẽ, hiệu quả và khả thi cho cả ba chủ thể kiến tạo và đồng hành bối cảnh kinh tế 
mới là : nhà nước + đại học + doanh nghiệp. 

I. THỰC TRẠNG KINH TẾ TUẦN HOÀN CỦA THẾ GIỚI, VIỆT NAM VÀ 
TP.HCM. 

1. Thực trạng kinh tế tuần hoàn thế giới 

“Thế giới đang đứng trước bước ngoặt sang cục diện mới, đa cực, đa trung tâm, đa 
tầng nấc”,  nhận định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam.  

1.1. Lợi ích của phát triển kinh tế tuần hoàn 

Pearce và Turner (1990) đã đưa ra khái niệm chính thức đầu tiên về kinh tế tuần hoàn 
(KTTH). Đó là mô hình kinh tế mới dựa trên nguyên lý cơ bản “mọi thứ đều là đầu vào đối 
với thứ  khác”, hoàn toàn không giống với cách nhìn của nền kinh tế tuyến tính truyền 
thống. 

Ellen MacArthur Foundation (2012) mô tả nền KTTH là một hệ thống công nghiệp 
phục hồi hoặc tái tạo theo ý định và thiết kế. KTTH là biến rác thải đầu ra của ngành này 
thành nguồn tài nguyên đầu vào của ngành khác hay tuần hoàn trong nội tại một doanh 
nghiệp, một tổ chức, góp phần gia tăng giá trị cho doanh nghiệp, giảm khai thác tài nguyên 
thiên nhiên, giảm chi phí xử lý chất thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Nền KTTH được 
dựa trên ba nguyên tắc: Loại bỏ chất thải và ô nhiễm; Lưu thông các sản phẩm và nguyên 
vật liệu (với giá trị cao nhất của chúng); Tái tạo thiên nhiên. Đó là một hệ thống có khả 
năng phục hồi tốt cho doanh nghiệp, con người và môi trường. Đây chính là một khuôn 
khổ giải pháp hệ thống nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, mất 
đa dạng sinh học, chất thải và ô nhiễm. 

Theo Wikipedia (2022), KTTH là mô hình kinh tế trong đó các hoạt động thiết kế, 
sản xuất và dịch vụ đặt ra mục tiêu kéo dài tuổi thọ của vật chất, loại bỏ tác động tiêu cực 
đến môi trường. Các hệ thống tuần hoàn áp dụng các quy trình tái sử dụng thông qua chia 
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sẻ, sửa chữa, tân trang, tái sản xuất và tái chế nhằm tạo ra các vòng lặp kín cho tài nguyên 
sử dụng trong hệ thống kinh tế nhằm giảm đến mức tối thiểu số lượng tài nguyên sử dụng 
đầu vào và số lượng phế thải tạo ra, cũng như mức độ ô nhiễm môi trường và khí thải. Mục 
đích là nhằm kéo dài thời gian sử dụng các sản phẩm, trang thiết bị và cơ sở hạ tầng nhằm 
tăng năng suất của các tài nguyên này. 

Như vậy, KTTH là một chu trình sản xuất khép kín, các tài nguyên, chất thải của quá 
trình sản xuất trước được tận dụng lại hoặc tái sử dụng, các dòng phế liệu được biến thành 
đầu vào để tiếp tục sản xuất. Hoạt động này đã được thúc đẩy bởi quá trình đô thị hóa 
nhanh chóng, biến đổi khí hậu, tiến bộ khoa học công nghệ và nhu cầu ngày càng tăng đối 
với các nguồn tài nguyên thiên nhiên có hạn, với các lợi ích bao hàm:  

(i) Làm giảm việc sử dụng các nguồn tài nguyên không thể tái tạo. Thông qua nền 
KTTH, các hoạt động như tái sử dụng tài nguyên và tân trang các sản phẩm cũ (thay vì loại 
bỏ chúng) là tiêu chuẩn, góp phần sử dụng ít tài nguyên không thể tái tạo được. Tận dụng 
tối đa chất thải cho các các quá trình sản xuất khác sẽ là cách thông minh hơn để sử dụng 
các nguồn tài nguyên có thể sử dụng được. 

(ii) Làm giảm lượng khí thải carbon. Theo Cơ quan Môi trường châu Âu, quản lý các 
nguyên liệu (như việc sản xuất và tiêu hủy vật liệu) đóng góp tới 2/3 lượng phát thải khí 
nhà kính. Tuy nhiên, nền KTTH sẽ giúp giảm thiểu điều đó vì toàn bộ mô hình của nó xoay 
quanh việc quản lý nguyên vật liệu bền vững và hiệu quả hơn thông qua việc tái sử dụng 
các sản phẩm và nguyên liệu, khuyến khích sử dụng các nguồn tài nguyên tái tạo, duy trì 
các hoạt động bền vững và hơn thế nữa. 

(iii) Mục tiêu không chất thải. Từ việc coi trọng tái sử dụng các nguồn lực và sản 
phẩm, sử dụng nguồn lực tránh lãng phí sẽ có lợi cho tất cả mọi người. Không chất thải có 
nghĩa là ít nhựa ven bờ đại dương, ít rác trong đại dương và ít bãi rác, góp phần làm giảm 
nhu cầu khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên hạn chế, thay vào đó là tái sử dụng 
chúng để tạo ra các sản phẩm hữu ích và thân thiện với môi trường. Mô hình KTTH thực 
sự khuyến khích dung hòa giữa mục tiêu tiêu tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường 
sinh thái - mục tiêu lý tưởng cho các ngành công nghiệp, các cá nhân và chính phủ trong 
môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt. 

(iv) Mang lại lợi ích cho người tiêu dùng. Việc tái sử dụng nguyên vật liệu hứa hẹn 
tăng thu nhập khả dụng vì khuyến khích các hoạt động như mua đồ đã qua sử dụng, cho 
thuê hoặc thuê lại thay vì sở hữu và các hoạt động kinh tế khác. Một mối quan tâm lớn trên 
toàn thế giới là nhiều hành vi môi trường có thể làm mất đi một số cơ hội việc làm, như 
khai thác than hoặc các công việc khác xoay quanh các nguồn tài nguyên không thể tái 
sinh, những công việc này không những được thay thế bằng các cơ hội khác, mà còn nhiều 
hơn do một số ngành công nghiệp tái chế khác xuất hiện. 

(v) Mở ra cơ hội mới cho các tổ chức. KTTH mang đến nhiều cơ hội kinh doanh hơn 
(chẳng hạn như tân trang các mặt hàng cũ, thu thập các tài nguyên đã qua sử dụng như 
quần áo hoặc đồ điện tử v.v...). Các công ty hiện tại cũng có thể được lợi từ nguồn cung 
cấp tài nguyên an toàn hơn khi tái sử dụng các nguồn lực đã có, thay vì phụ thuộc vào các 
nguồn lực hữu hạn, giúp giảm chi phí đầu vào tạo điều kiện cho các công ty hoạt động hiệu 
quả hơn. Hơn nữa, với sự cam kết với xã hội về các sáng kiến xanh sẽ thu hút và duy trì 
được niềm tin của khách hàng trong thời đại mới, giúp các tổ chức có thể mở rộng tỷ phần 
thị trường và tăng sự trung thành của khách hàng với tổ chức. 
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1.2. Một số mô hình phát triển kinh tế tuần hoàn điển hình 

Trên thế giới, nhiều chính phủ đã và đang khuyến khích và trong một số trường hợp 
yêu cầu áp dụng các nguyên lý và thực hành KTTH, giúp mang lại hiệu quả nguồn lực cao 
hơn. 

1.2.1. Mô hình kinh tế tuần hoàn của Liên minh châu Âu (EU) 

KTTH đã được vào chương trình nghị sự của EU từ 20 năm trước. EU đã có một thời 
gian dài tích hợp KTTH trong các khuôn khổ chính sách và pháp luật và hiện vẫn tiếp tục 
được hoàn thiện. Mặc dù có một số thành công trong việc đạt được mức độ tái chế, hiệu 
quả nhất là ở các nước như Hà Lan, Đan Mạch và Đức, nhưng việc quản lý và ngăn ngừa 
chất thải vẫn còn phải cải thiện để đạt tới mô hình KTTH thực sự. 

Mô hình chuyển đổi sang KTTH của EU dựa trên 3 nguyên tắc:  

(i) Đặt thứ tự ưu tiên rõ ràng với các sáng kiến quản lý chất thải: EU đã thiết lập một 
khung cấp bậc về chất thải trong Chỉ thị về Khung chất thải, theo đó ưu tiên nhất việc ngăn 
ngừa (giảm) chất thải, rồi đến tái sử dụng, sau đó là tái chế và phương án cuối cùng là bãi 
chôn chất thải. Các quy định của EU nỗ lực đưa việc quản lý chất thải đạt các nấc cao của 
khung cấp bậc này. Nếu là tái chế thì tốt nhất là khép kín. 

(ii) Thiết lập các mục tiêu có thể đo lường được: Mô hình KTTH của EU khá vững 
chắc nhờ mỗi bước đi trong tiến trình chuyển đổi được đánh dấu bằng việc thiết lập các 
mục tiêu cụ thể và thời hạn cụ thể để đạt được. 

(iii) Xây dựng cách tiếp cận riêng và có trọng điểm đối với mỗi khách thể như: Các 
chính sách nhằm giải quyết từng khía cạnh của sự tuần hoàn và các cách tiếp cận riêng 
được xây dựng cho các sản phẩm khác nhau (rác điện tử, nhựa, v.v). Các chính sách cũng 
giải quyết các yêu cầu riêng trên cơ sở sử dụng (chỉ thị về nhựa sử dụng một lần) hoặc các 
loại vật liệu (vật liệu có thể phân hủy sinh học, thủy tinh, nhựa PET, v.v), một phương 
pháp tiếp cận đảm bảo rằng các cơ hội tuần hoàn được tăng tốc đối với các dòng vật liệu 
cụ thể. Chỉ thị về khung chất thải, về bãi chôn chất thải, về rác bao bì đóng gói tạo ra khung 
khổ pháp lý góp phần vào tỷ lệ thu hồi rác bao bì tương đối cao ở các nước thành viên EU. 
Mỗi chỉ thị đã thiết lập các mục tiêu và thời hạn đạt được mục tiêu giúp tăng tốc sự chuyển 
đổi KTTH ở các nước thành viên. Chính quyền và các cơ quan hữu trách ở địa phương, 
vùng và quốc gia đều hỗ trợ KTTH thông qua các chính sách, luật lệ và quy định cũng như 
thiết lập các platform hoặc các kế hoạch tài trợ. Các bên liên quan đều tương tác và chia sẻ 
kinh nghiệm thông qua ECESP (European Circular Economy Steakholder Platform) được 
Ủy ban châu Âu và Ủy ban Kinh tế và Xã hội châu Âu lập ra từ năm 2017 nhằm thúc đẩy 
KTTH ở các lãnh thổ, khu vực và các khía cạnh bằng cách tập hợp tri thức và khuyến khích 
đối thoại. 

Phương pháp tiếp cận KTTH của EU tập trung vào 3 khía cạnh chính:  

(i) Sản xuất bền vững (thiết kế sinh thái - ecodesign, các mô hình kinh doanh). 

(ii) Tiêu dùng bền vững (tiêu dùng sinh thái - ecoconsumption, tái sử dụng và chuẩn 
bị cho tái sử dụng, kinh tế cộng tác - collaborative economy). 

(iii) Quản trị nguồn lực nguyên liệu (ngăn ngừa chất thải, đổi mới sinh thái có hệ 
thống, chiến lược “nguyên liệu thô”, tái chế). 

1.2.2. Mô hình chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn ở Singapore 
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Một số nước ở châu Á cũng tìm kiếm mô hình KTTH. Hầu hết các nước đều đang 
đối mặt với những thách thức đáng kể về rác thải với những mức độ nghiêm trọng khác 
nhau, thể hiện ở sự gia tăng rất mạnh lượng rác điện tử và rác bao bì. Các nước không chỉ 
tìm giải pháp cho vấn đề rác thải mà còn tìm cơ hội dẫn đầu về cách tiếp cận KTTH. Tuy 
nhiên, mỗi nước có những điểm mạnh và điểm yếu khác nhau trong chuyển đổi KTTH. 
Khu vực ASEAN bắt đầu hợp tác với nhau để dỡ bỏ các rào cản ở cấp khu vực và để vượt 
qua các thách thức bằng cách học hỏi và hỗ trợ nhau như Thỏa thuận về bao bì đóng gói 
và nhựa châu Á đến năm 2050 nhằm cộng tác mạnh mẽ hơn trong khu vực về KTTH. Hay 
chính phủ các nước ASEAN đã ra tuyên bố Khung hành động về các mảnh nhựa đại dương 
tại Bangkok Thái Lan năm 2019 với 4 lĩnh vực ưu tiên:  

(i) Hỗ trợ chính sách và lập kế hoạch. 

(ii) Nghiên cứu, đổi mới và xây dựng năng lực. 

(iii) Nhận thức xã hội, giáo dục và hoạt động ngoại khóa. 

(iv) Sự tham gia của khu vực tư nhân. 

Mỗi lĩnh vực này bao gồm các hành động và các hoạt động gợi ý để hợp tác hơn nữa 
trong khu vực ASEAN để giải quyết các mảnh nhựa trên biển. 

Các nước trong khu vực đều mong đợi học hỏi mô hình KTTH của Singapore. Mặc 
dù là quốc gia nhỏ bé nhất ASEAN nhưng lại đóng một vai trò quan trọng trong việc vận 
dụng KTTH ở khu vực. Với GDP cao thứ hai chỉ sau Brunei, Singapore có nguồn lực tài 
chính để chấp nhận rủi ro và đầu tư vào cơ sở hạ tầng mới, nghiên cứu và triển khai là 
những điều kiện cần thiết cho KTTH. Với chính phủ ổn định và hiệu quả, các chính sách 
chuyển đổi sang KTTH của Singapore có thể được ban hành nhanh chóng. Singapore đang 
tạo ra trên 7 triệu tấn rác thải rắn mỗi năm trong đó hơn 4 triệu tấn được tái chế. Số rác thải 
còn lại hoặc được đốt hoặc được chôn lấp tại bãi Semakau dự kiến sẽ hết sức chứa đến năm 
2035. Tỷ lệ tái chế rác ở Singapore năm 2019 là 17%. Chính phủ đã có một số nỗ lực để 
đối phó với các vấn đề này. Bộ Môi trường và Bền vững đã phát động hướng tới không rác 
thải để nâng cao nhận thức về các vấn đề rác thải, làm cho người dân Singapore coi trọng 
tài nguyên và xây dựng văn hóa 3R (giảm thiểu - tái sử dụng - tái chế), mở đường để tiến 
tới KTTH và quốc gia không rác thải. Bản kế hoạch Singapore phát triển bền vững đã đặt 
ra mục tiêu tăng tỷ lệ tái chế quốc gia lên mức 70%, tỷ lệ tái chế trong nước lên tới 30%, 
tỷ lệ tái chế ngoài nước là 81% vào năm 2030. 

Mô hình chuyển đổi sang KTTH của Singapore dựa trên ba nguyên tắc:  

(i) Lập kế hoạch tích hợp bằng cách sử dụng các công cụ lập kế hoạch số, các công 
nghệ mới và sáng tạo để sử dụng dữ liệu lập mô hình cho các bối cảnh tương lai, chẳng 
hạn như xây dựng hệ thống đường hầm thoát nước sâu trong lòng đất và hệ thống định giá 
đường bộ điện tử dựa trên vệ tinh. 

(ii) Quản trị đô thị thông minh thông qua việc thu hút sự tham gia của các định chế 
chính phủ, các nhóm cộng đồng và xã hội cũng như cả khu vực tư nhân vào việc cho phép 
mọi người đầu tư vào phúc lợi của chính mình. Ví dụ như Chiến dịch Singapore sạch và 
xanh nhằm truyền cảm hứng cho người dân quan tâm và bảo vệ những không gian chung 
và môi trường thông qua thực hiện lối sống sạch và bền vững, hoặc là Thỏa thuận về bao 
bì đóng gói Singapore là thỏa thuận tự nguyện ký kết giữa Cơ quan Môi trường Quốc gia 
và 170 tổ chức kinh doanh và công nghiệp. 
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(iii) Chiến lược chống chịu nhắm tới sự biến đổi khí hậu đồng thời đảm bảo sự bền 
bỉ về tài nguyên và kinh tế. Kế hoạch Không rác thải của Singapore nêu rõ “trong một thế 
giới bị ràng buộc bởi tài nguyên và carbon thì mọi người cần thích ứng với cách tiếp cận 
KTTH tức là các tài nguyên khan hiếm có giá trị lớn và được sử dụng càng lâu càng tốt” 
và “bằng cách bảo tồn tài nguyên, chúng ta có thể giảm phát thải khí nhà kính”. Điều này 
giúp xây dựng Kế hoạch hành động khí hậu của Singapore giúp định hình các chiến lược 
thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu. 

Cách tiếp cận của mô hình Singapore là chiến lược chính sẽ xoay quanh việc vận 
dụng khái niệm KTTH nhất quán và đảm bảo tính bền vững trong quá trình sản xuất, thực 
hành tiêu dùng và các giải pháp quản lý rác thải hướng tới việc bảo tồn tài nguyên. 

Về tiến trình thực hiện và khung khổ chính sách, mục tiêu chung là tăng cường ba trụ 
cột chống chịu của Singapore gồm: 

(i) Tăng cường sức chống chịu về khí hậu thông qua giải quyết các thách thức hiện 
hữu, đặc biệt là mực nước biển dâng. 

(ii) Tăng cường sức chống chịu về tài nguyên bằng cách đảm bảo nguồn cung an toàn 
và bảo đảm các tài nguyên quan trọng như lương thực và nước. 

(iii) Tăng cường sức chống chịu về kinh tế bằng cách bảo đảm tương lai của nền kinh 
tế Singapore vẫn có tính cạnh tranh thông qua việc vượt qua được các hạn chế về nguồn 
tài nguyên và carbon. 

Các sáng kiến khác nhau đã được Singapore đưa ra để đạt được các mục tiêu chuyển 
đổi KTTH, chẳng hạn như: Chiến dịch “Nói CÓ với giảm rác thải”, Giải thưởng 3R dành 
cho các Trung tâm thương mại và khách sạn, cuộc thi Thử thách hướng tới không rác thải 
dành cho các trường học, kêu gọi đóng góp thực phẩm dư thừa cho các tổ chức phân phối 
đồ ăn miễn phí. 

1.2.3. Mô hình chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn ở Mỹ 

Tại Mỹ, KTTH được hình thành trên cơ sở tiếp cận dựa vào thị trường. Cách tiếp cận 
dựa vào thị trường (Market-Based Approaches - MBAs), là ngoài nhà nước, các chủ thể 
thị trường khác như doanh nghiệp và các tổ chức có tư cách pháp nhân được tự do tham 
gia kinh doanh và cung cấp các hàng hoá và dịch vụ (kể cả các hàng hoá và dịch vụ về bảo 
vệ môi trường và quản lý tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu) theo quy luật cung - 
cầu của thị trường. Thị trường rác thải điện tử tại Bang Colorado (Mỹ) là một ví dụ điển 
hình của cách tiếp cận dựa vào thị trường để xây dựng nền KTTH. Cụ thể, năm 2013, việc 
chôn lấp rác thải điện tử bị cấm tại Bang Colorado. Ngay sau đó đã xuất hiện các doanh 
nghiệp đứng ra thu gom và tái chế rác thải điện tử. Việc các thị trường tương tự như vậy 
liên tục được hình thành đã khiến thu gom và xử lý rác thải trở thành một lĩnh vực sôi động 
và lợi nhuận cao đối với các nhà đầu tư tại Mỹ, từ đó xuất hiện các tỷ phú rác nổi tiếng như 
Wayne Huizenga của Công ty Quản lý chất thải (Waste Management) và Maria Rios của 
Công ty Chất thải quốc gia (Nation Waste). 

1.2.4. Mô hình chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn ở Trung Quốc 

Tại Trung Quốc, Chính phủ đã có những bước đi quan trọng nhằm thông qua Luật 
thúc đẩy KTTH với mục tiêu sử dụng tối ưu tài nguyên, bảo vệ và cải thiện môi trường, 
thúc đẩy phát triển bền vững. Theo tính toán, với việc áp dụng các nguyên tắc của kinh tế 
tuần hoàn có thể tạo ra những hàng hóa và dịch vụ với giá phải chăng hơn đối với các cư 
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dân đô thị, giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính 23% và tình trạng tắc nghẽn giao 
thông 47% vào năm 2040. 

Thống kê cho thấy trong giai đoạn 1990-2020, quy mô kinh tế Trung Quốc đã mở 
rộng khoảng 20 lần, song tiêu thụ năng lượng chỉ tăng 5 lần. Đây là một trong những thành 
quả tích cực khiến cho quốc gia đông dân nhất thế giới này tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh phát 
triển KTTH trong thời gian tới. 

1.2.5. Mô hình chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn ở Nhật Bản 

Chính phủ Nhật Bản đã xây dựng một khung pháp lý toàn diện nhằm đưa đất nước 
này hướng tới một xã hội dựa trên việc tái chế. Đạo luật về việc thành lập một xã hội dựa 
trên tái chế (The Basic Law for Establishing a Recycling-Based Society) có hiệu lực vào 
năm 2002 cung cấp các mục tiêu định lượng để tái chế và phi vật chất hóa trong dài hạn 
cho xã hội Nhật Bản. Nhờ vậy, tỷ lệ tái chế của Nhật Bản thực sự đáng kinh ngạc: Nước 
này tái chế tới 98% kim loại (Government of Japan, 2010) và trong năm 2017, chỉ có chưa 
đến 2% chất thải của Nhật Bản phải sử dụng phương pháp chôn lấp. 

2. Thực trạng kinh tế tuần hoàn Việt Nam 

Việt Nam đang phải đối mặt với lượng chất thải phát sinh ngày càng lớn trong khi 
nguồn nguyên liệu thô, nguyên liệu hoá thạch ngày càng cạn kiệt. Mặc dù Chính phủ đã có 
nhiều chính sách về nền kinh tế tuần hoàn để thúc đẩy tuần hoàn chất thải, tuy nhiên, do 
khó khăn về công nghệ, thiếu nguồn lực đầu tư cho ngành công nghiệp tái chế chất thải và 
nhất là vẫn chưa thống nhất được tư duy chung về KTTH, nên đến nay vẫn chưa hình thành 
liên kết cũng như thị trường của nền KTTH. 

Mỗi năm Việt Nam vẫn phải nhập khẩu hàng triệu tấn giấy, nhựa và sắt thép phế liệu 
phục vụ sản xuất trong nước. Trong khi đó, lượng chất thải như tro, xỉ, bã thạch cao từ hoạt 
động sản xuất thép, nhiệt điện than và sản xuất phân bón DAP lên đến gần 16 triệu tấn. 
Chất thải sinh hoạt đô thị khoảng 25 triệu tấn, chất thải và phụ phẩm nông nghiệp khoảng 
43 triệu tấn và phần lớn lượng chất thải này chưa được tận thu để sử dụng làm nguyên, 
nhiên liệu đầu vào cho các ngành sản xuất. Từ ngày 1/1/2024, cả nước có gần 14.000 ô tô 
hết niên hạn sử dụng, trong đó có hơn 7.000 xe chở người, hơn 6.700 xe chở hàng. Theo 
Tổng cục Hải quan, tại các cảng của Việt Nam có hơn 5.000 container phế liệu nhập khẩu 
tồn đọng, hàng ngàn container phế liệu "ma" nằm ở các bến cảng tại TPHCM suốt thời 
gian dài nhưng không có doanh nghiệp hay cá nhân nào đến nhận. “Việt Nam đang có nguy 
cơ trở thành bãi rác của thế giới!” 

2.1. Quan điểm, chủ trương đường lối lối của Đảng và Nhà nước về kinh tế tuần 
hoàn 

Ở Việt Nam, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tuần 
hoàn hướng đến phát triển bền vững đã được khẳng định. Đó là việc Việt Nam đang tiếp 
tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, chuyển đổi từ nền kinh tế 
tuyến tính tới nền kinh tế tuần hoàn, với nhiều mô hình kinh doanh mới dựa trên sự ứng 
dụng khoa học - công nghệ và đổi mới về chính sách, góp phần phát triển kinh tế nhanh và 
bền vững. Ngày 11/2/2020, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW “Về định 
hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045”, trong đó khẳng định ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo, phát triển nhà 
máy điện sử dụng rác thải, chất thải để bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế tuần hoàn. 
Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 chính thức luật hóa quy định về kinh tế tuần hoàn. Nghị 
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quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng khẳng định chủ trương “xây dựng nền kinh tế xanh, 
kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường”, “Xây dựng lộ trình, cơ chế, chính sách, pháp 
luật để hình thành, vận hành mô hình kinh tế tuần hoàn”. Ngoài ra, nhiều chính sách của 
Nhà nước đã ban hành nhằm hướng đến phát triển nền kinh tế bền vững. Năm 2016, Chính 
phủ ban hành Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững (SCP). 
Năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Phát triển ngành công nghiệp môi 
trường Việt Nam đến năm 2025”, nhằm hình thành ngành công nghiệp môi trường, có thể 
đáp ứng các nội dung của nền kinh tế tuần hoàn. Năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê 
duyệt “Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-
2030”. 

Ngày 07/06/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định 687/QĐ-
TTg phê duyệt Đề án “Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam”. Mục tiêu cụ thể của đề án 
là góp phần giảm cường độ phát thải khí nhà kính ít nhất 15% vào năm 2030, hướng tới 
giảm phát thải ròng về 0 vào năm 2050. Đồng thời, tăng cường nhận thức, sự quan tâm đầu 
tư của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đối với mô hình kinh tế tuần hoàn, 
thúc đẩy xanh hóa các ngành kinh tế. Ngoài ra, còn có một số luật và chính sách liên quan, 
như Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Chiến lược phát triển 
bền vững Việt Nam 2011 - 2020, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-
2030… Để có thể tiếp tục đẩy mạnh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn ở Việt 
Nam, kinh nghiệm từ các quốc gia đều cho thấy vai trò của Nhà nước là điều quan trọng 
bậc nhất. 

2.2. Những bài học rút ra từ việc khảo cứu kinh nghiệm của Chính phủ các quốc 
gia từ Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Á 

Thứ nhất, trong bối cảnh phát triển bền vững, phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn là 
một trong những mục tiêu cần hướng đến và việc ra các chính sách phù hợp, các mô hình 
KTTH tương thích là rất quan trọng. 

Thứ hai, Nhà nước cần tiếp tục xây dựng khung pháp luật và các chính sách khuyến 
khích, hỗ trợ phát triển KTTH. Đồng thời, Nhà nước cần xác định rõ lộ trình để tiến tới 
xây dựng luật cho phát triển các mô hình KTTH. 

Thứ ba, Nhà nước ban hành chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát 
triển mạnh mẽ các mô hình KTTH, chú trọng tới hiệu quả đầu tư và phát triển KTTH, đẩy 
mạnh trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong phát triển KTTH. 

Thứ tư, Nhà nước cần chú trọng vào đầu tư cho khoa học công nghệ, vì đây là yếu tố 
cốt lõi cho sự thành công khi phát triển KTTH. Việc phát triển công nghệ, chuyển giao 
công nghệ, đặc biệt là tập trung vào năng lực về công nghệ của các doanh nghiệp, kỹ năng 
của nguồn nhân lực sẽ giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang KTTH. 

Thứ năm, Nhà nước nên có sự lựa chọn các ngành, lĩnh vực phù hợp để ưu tiên phát 
triển khi áp dụng mô hình KTTH, từ đó tạo động lực cho các ngành, các lĩnh vực khác 
cùng phát triển tạo nên sự thành công chung trong phát triển KTTH tại Việt Nam. 

Thứ sáu, cần thống nhất tư duy trong phát triển KTTH là phải làm bài bản, tổ chức 
một cách chuyên nghiệp, kiên trì và phải làm triệt để, không nửa vời và cũng không lạm 
dụng. 

Thứ bảy, phát triển KTTH cần phải làm đồng bộ toàn hệ thống từ nhà nước đến các 
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trường đại học, các doanh nghiệp. 

3. Thực trạng kinh tế tuần hoàn thành phố Hồ Chí Minh 

Thành phố Hồ Chí Minh được xem là đầu tàu kinh tế của cả nước. Tuy nhiên, trong 
bối cảnh chung, sau hai năm đại dịch, những tác động đối nội và đối ngoại trên bình diện 
toàn cầu và phạm vi cả nước cũng ảnh hưởng nhất định đến Thành phố Hồ Chí Minh, trong 
đó có việc triển khai thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn. 

3.1. Tình hình chung về điều kiện và nguồn nhân lực thực hiện KTTH của Thành 
phố 

Sau hơn thập niên năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý 
nghĩa lịch sử, thế và lực lớn mạnh hơn nhiều, quy mô, tiềm lực, sức cạnh tranh của nền 
kinh tế được nâng lên, có nhiều kinh nghiệm quý trong thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo, điều hành. 

Tuy nhiên, nền kinh tế nói chung và thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn những tồn tại, 
hạn chế, tiềm ẩn nhiều rủi ro, trình độ khoa học công nghệ, năng suất, chất lượng, hiệu quả 
và sức cạnh tranh còn thấp, tăng trưởng GDP có xu hướng chững lại, vẫn tồn tại nguy cơ 
tụt hậu. Bên cạnh đó, phải đối mặt với thách thức về khai thác, sử dụng hiệu quả bền vững 
tài nguyên, đất đai, nguồn nước, con người. Biến đổi khí hậu ngày càng nhanh, khốc liệt, 
khó lường. 

Theo Uỷ ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh, những năm qua, Thành phố đã chủ động 
khai thác tiềm năng để thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn, hướng tới mục tiêu phát triển 
bền vững. 

TP Hồ Chí Minh có lực lượng đông đảo các doanh nghiệp với nhiều tiềm năng về 
công nghệ, thương mại, giáo dục, quản trị và liên kết quốc tế. Đây là nền tảng thuận lợi để 
phát triển kinh tế tuần hoàn. TP Hồ Chí Minh có khoảng 400 nghìn doanh nghiệp, chiếm 
trên 50% tổng số doanh nghiệp toàn quốc. Ngoài các doanh nghiệp trong nước, Thành phố 
còn có lực lượng đông đảo các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Thành phố tập 
trung thu hút  các tập đoàn, doanh nghiệp có quy mô lớn, trình độ khoa học - công nghệ 
cao, có thương hiệu, ưu tiên thu hút các doanh nghiệp có năng lực đổi mới sáng tạo và quản 
trị tiên tiến, khuyến khích đầu tư phát triển các ngành nghề sản xuất, kinh doanh tạo động 
lực trực tiếp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. 

Thành phố đã trở thành một trung tâm giáo dục và đào tạo tri thức lớn của cả nước 
và từng bước trở thành trung tâm giáo dục và đào tạo trong khu vực. Giáo dục đại học trên 
địa bàn thành phố phát triển mạnh theo hướng đẩy mạnh hợp tác, liên kết quốc tế. Các 
trường đại học, cao đẳng đặc biệt quan tâm công tác kiểm định chất lượng giáo dục, nâng 
cao chất lượng đào tạo theo định hướng chuẩn khu vực và quốc tế. Công tác quản lý thực 
hiện theo hướng phân cấp mạnh mẽ cho các nhà trường trên nguyên tắc tăng quyền tự chủ 
và tự chịu trách nhiệm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông. 

Thành phố có hơn 50 trường đại học, học viện với hơn 500.000 sinh viên đang theo 
học, 17 cơ sở được kiểm định; 117 chương trình đào tạo được kiểm định bởi các tổ chức 
quốc tế; 163 chương trình liên kết với các trường của nhiều quốc gia hàng đầu về giáo dục 
và đào tạo, hơn 5.000 sinh viên Việt Nam và 2.000 sinh viên quốc tế theo học các chương 
trình quốc tế, hơn 1.500 lượt giảng viên quốc tế đến giảng dạy, nghiên cứu, giao lưu và học 
tập, có gần 900 hoạt động ký kết hợp tác với các tổ chức quốc tế trong 3 năm gần đây. 
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Có 30/80 trường đại học, cao đẳng đạt chuẩn chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
hoặc chuẩn khu vực và quốc tế, 94 ngành được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng 
quốc tế, khu vực và trong nước, nội dung, chương trình đào tạo tiếp cận chuẩn chất lượng 
giáo dục tiên tiến của các nước, tiến tới công nhận văn bằng, chuyển đổi tín chỉ và kỹ năng 
nghề giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của thành phố với các nước ASEAN và thế giới. 

Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm lớn tạo ra nguồn nhân lực cho sự phát triển 
và ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến vào sản xuất, với khả năng sáng tạo và trình 
độ khoa học - công nghệ tiên tiến là chất liệu quý chính để phát triển kinh tế tuần hoàn. 

Đồng thời Thành phố chính là nơi tập trung của nguồn lực lao động chất lượng cao 
của cả nước. 

Là trung tâm kinh tế năng động nhất cả nước nên Thành phố Hồ Chí Minh như một 
“thỏi nam châm” thu hút nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao từ khắp 
nơi trên cả nước. Ngoài ra, Thành phố còn thu hút một lực lượng đáng kể chuyên gia, nhân 
lực chất lượng cao từ nước ngoài trong các lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ. 

Trong khu vực công, Thành phố triển khai nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng đa 
dạng theo chức danh, theo vị trí việc làm và đào tạo, bồi dưỡng chuyên đề. Định kỳ hằng 
năm cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và nước ngoài. Ngoài 
ra, Thành phố còn triển khai Chương trình đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ, Chương trình đào tạo 
nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi và Chương trình đào tạo nguồn quy 
hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân. Chương trình nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực đã góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị và kiến thức quản lý nhà 
nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đẩy mạnh công tác đào tạo, chuyển giao 
kỹ thuật trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đưa nội dung đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 
vào nội dung hoạt động giáo dục và đào tạo. 

Đó là những yếu tố thuận lợi cho sự phát triển kinh tế tuần hoàn. 

Tuy nhiên, Thành phố Hồ Chí Minh cũng có không ít những khó khăn, thách thức 
trong phát triển kinh tế tuần hoàn nói chung. Đó là vẫn còn sự chưa đồng bộ trong toàn 
thành phố, ít nhiều bất cập về tổ chức bộ máy, cơ chế, chính sách, hạ tầng đô thị, mặc dù 
đã được đầu tư, cải tạo, nhưng vẫn chưa ngang tầm với những nước phát triển hiện đại và 
văn minh, đặc biệt là hạ tầng giao thông, quy hoạch và quản lý đô thị chưa theo kịp tốc độ 
phát triển. Tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn. Sự kết nối của Thành phố với các địa 
phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, phía Tây, với các địa phương khác của 
cả nước và quốc tế chưa xứng tầm, còn những điểm nghẽn, “nút thắt”, thành phố vẫn thiếu 
cả về lượng và chất một đội ngũ chuyên nghiệp đủ để đào tạo và thực hành về kinh tế tuần 
hoàn trong tất cả các quận huyện. 

3.2. Kế hoạch phát triển kinh tế tuần hoàn trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2022 
- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 

UBND TPHCM đã phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tuần hoàn trên địa bàn thành 
phố giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Kế hoạch phát triển kinh tế tuần hoàn 
nhằm tạo động lực đổi mới sáng tạo và cải thiện năng suất lao động, góp phần thúc đẩy 
tăng trưởng xanh gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng 
tăng cường hiệu quả, nâng cao nhận thức các bên liên quan trong việc thúc đẩy khai thác 
và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, nhiên liệu, khuyến khích phát triển và sử 
dụng nguyên vật liệu và sản phẩm thân thiện môi trường, có thể tái tạo, tái sử dụng và tái 
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chế; gắn kết tuần hoàn giữa các doanh nghiệp và ngành kinh tế, nâng cao năng lực cạnh 
tranh và khả năng chống chịu của doanh nghiệp và chuỗi cung ứng trước các cú sốc từ bên 
ngoài hướng tới nền kinh tế xanh, carbon thấp và đóng góp vào mục tiêu hạn chế sự gia 
tăng nhiệt độ toàn cầu. 

3.2.1. Các mục tiêu cụ thể:  

- Nâng cao nhận thức, trình độ các bên liên quan trong việc triển khai mô hình kinh 
tế tuần hoàn, hình thành ý thức của người dân về sử dụng sản phẩm tái chế hoặc thân thiện 
môi trường, tăng cường nhận thức, sự quan tâm đầu tư của các doanh nghiệp, nhà đầu tư 
trong và ngoài nước đối với mô hình kinh tế tuần hoàn. 

- Xác định các ngành, lĩnh vực ưu tiên và phương thức tiếp cận để xây dựng mô hình 
và lộ trình thực hiện kinh tế tuần hoàn trên địa bàn Thành phố. 

- Đến năm 2025, tái sử dụng, tái chế, xử lý 85% lượng chất thải nhựa phát sinh, giảm 
thiểu 50% rác thải nhựa trên biển và đại dương so với giai đoạn trước đây, giảm dần mức 
sản xuất và sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh 
hoạt, ít nhất 80% chất thải chăn nuôi và 60% phụ phẩm nông nghiệp phải được thu gom, 
tái sử dụng, tái chế thành các nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi 
trường, giảm thiểu lượng carbon trong quá trình sản xuất. 

- Thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo để tạo nền 
tảng kỹ thuật công nghệ cho hình thành và phát triển nền kinh tế tuần hoàn ở các ngành, 
lĩnh vực ưu tiên. 

- Triển khai các hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình kinh 
tế tuần hoàn, chú trọng chuyển đổi số. 

3.2.2. Nhiệm vụ, giải pháp sẽ triển khai thực hiện: 

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kinh tế tuần hoàn.  

- Hoàn thiện khung pháp lý phát triển kinh tế tuần hoàn. 

- Nâng cao năng lực phát triển kinh tế tuần hoàn. 

- Hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp trong phát triển kinh tế tuần hoàn. 

- Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, phát triển ứng dụng, chuyển giao công nghệ và sản 
xuất thiết bị, đào tạo nhân lực để thực hiện kinh tế tuần hoàn. 

- Nghiên cứu, triển khai kinh tế tuần hoàn trong một số ngành, lĩnh vực. 

- Tăng cường hợp tác quốc tế trong kinh tế tuần hoàn. Tăng cường quản lý, khai thác 
và sử dụng bền vững. 

II. NHỮNG VẤN ĐỀ CỐT LÕI LIÊN QUAN ĐẾN KINH TẾ TUẦN HOÀN 
TP.HCM CẦN TIẾP TỤC GIẢI QUYẾT VÀ PHÁT TRIỂN 

Với vai trò đầu tàu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, TP. HCM cần 
có những bước đi như thế nào về cải cách thể chế và các giải pháp trọng yếu để tạo động 
lực, duy trì phát triển bền vững trong thời gian tới? Trước hết cần đề cập tới những thách 
thức. 

1. Một số thách thức chủ yếu 

Là một nước có nền kinh tế còn lạc hậu, việc chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn 
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đã và đang đặt ra không ít thách thức đối với TPHCM, chủ yếu là: 

Một là, khung thể chế và chính sách cụ thể về phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn 
chưa được hoàn thiện, còn thiếu các cơ chế chính sách thúc đẩy kinh tế tuần hoàn phát triển 
như: Quy định trách nhiệm của doanh nghiệp về thu hồi, phục hồi tài nguyên từ các sản 
phẩm đã qua sử dụng, các công cụ, chính sách kinh tế như thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi 
trường… 

Hai là, trình độ nhận thức về kinh tế tuần hoàn và sự cần thiết chuyển đổi sang phát 
triển mô hình kinh tế tuần hoàn chưa đồng bộ, nhiều hạn chế. Nhận thức đúng về kinh tế 
tuần hoàn chưa được đồng bộ và thực hiện đầy đủ từ việc thiết kế tới triển khai đối với 
từng ngành, từng lĩnh vực và cần được đồng thuận, thống nhất từ lãnh đạo cấp cao, các cấp 
quản lý tới từng doanh nghiệp và người dân. 

Ba là, nguồn lực cho việc thực hiện chuyển đối sang phát triển kinh tế tuần hoàn còn 
yếu. Kinh tế tuần hoàn phải gắn với đổi mới khoa học, tiếp cận công nghệ  tiên tiến. Bên 
cạnh đó, kinh tế tuần hoàn còn thiếu đội ngũ chuyên gia giỏi, chuyên biệt, để giải quyết tốt 
mọi vấn đề, từ khâu đầu đến khâu cuối của cả quá trình. 

Bốn là, TPHCM cũng còn thiếu các doanh nghiệp đủ năng lực về công nghệ về tái 
chế, tái sử dụng các sản phẩm đã qua sử dụng, khó thay đổi ngay thói quen sản xuất và tiêu 
dùng của toàn xã hội hiện nay đối với nhiều sản phẩm dễ sử dụng như túi nilon, sản phẩm 
nhựa dùng một lần sang chỉ sử dụng những vật liệu, sản phẩm có thể tái chế, tái sử dụng 
hoàn toàn, các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ khó khăn trong việc đầu tư đổi mới 
công nghệ. 

Năm là, TPHCM (cũng như nhiều địa phương khác) thiếu một cầu nối chuyển tiếp từ 
chính phủ qua giáo dục đến doanh nghiệp và lan tỏa ra cộng đồng bằng một hệ sinh thái 
rộng rãi, văn minh, hiện đại, hiệu quả, và bền vững. 

Trong bối cảnh toàn cầu vẫn đang trong trạng thái VUCA, và Việt Nam nói chung, 
Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng phải đối mặt với nhiều thách thức về cạn kiệt các nguồn 
tài nguyên, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu diễn biến xấu, cũng như yêu cầu tất yếu 
cần thực hiện các hiệp định, thỏa thuận quốc tế đã cam kết về phát triển bền vững, bảo vệ 
môi trường khi tham gia các Hiệp định thương mại tự do đa phương thế hệ mới, như 
CPTPP, EVFTA, UKVFTA, RCEP, thì kinh tế tuần hoàn được xác định là giải pháp tối ưu 
hướng đến một nền kinh tế xanh - tăng trưởng kinh tế hài hòa cùng nhiều lợi ích xã hội và 
bảo vệ được môi trường. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đóng góp quan trọng vào 
tăng trưởng kinh tế của cả nước, đồng thời cũng tích cực thử nghiệm và ứng dụng các mô 
hình phát triển mới bền vững. 

2. Những lý do nào là vật cản làm cho kinh tế tuần hoàn ở Thành phố Hồ chí 
Minh chưa phát triển rộng rãi và mạnh mẽ? 

Những khó khăn về công nghệ, nhân lực, thiếu nguồn lực đầu tư nên đến nay TPHCM 
vẫn chưa hình thành một mạng liên kết cũng như thị trường của nền kinh tế tuần hoàn. 

Tình trạng thừa chất thải vẫn phải nhập phế liệu. Theo ông một lãnh đạo Bộ Công 
Thương, mỗi năm Việt Nam vẫn phải nhập khẩu hàng triệu tấn giấy, nhựa và sắt thép phế 
liệu phục vụ sản xuất trong nước. Trong khi đó, lượng chất thải như tro, xỉ, bã thạch cao 
từ hoạt động sản xuất thép, nhiệt điện than và sản xuất phân bón DAP lên đến gần 16 triệu 
tấn. Chất thải sinh hoạt đô thị khoảng 25 triệu tấn, chất thải và phụ phẩm nông nghiệp 
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khoảng 43 triệu tấn và phần lớn lượng chất thải này chưa được tận thu để sử dụng làm 
nguyên, nhiên liệu đầu vào cho các ngành sản xuất. 

Khi nguồn chất thải không được tận dụng tái chế ngoài việc phát sinh lãng phí còn 
gây ô nhiễm môi trường, gia tăng hàng loạt các chi phí xử lý. Nhận định của ông Hoàng 
Quyết Tiến, Công ty CP An Sinh cũng cho thấy, mặc dù có nguồn nguyên liệu tái chế tiềm 
năng, nhưng hiện nay Việt Nam chưa có chế tài phân loại chất thải rắn tại nguồn. “Chất 
thải rắn vẫn sử dụng công nghệ chôn lấp ủ yếm khí là chính nên gây ô nhiễm nguồn nước, 
không khí. Số ít sử dụng công nghệ đốt thiêu gây phát thải khí độc hại ra môi trường như 
dioxin, furan…”, ông Tiến cho biết. 

Một thách thức lớn khác trong việc hướng đến nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam, 
theo ông Phạm Trọng Thực, Cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp (Bộ Công 
Thương), đó chính là các tiêu chuẩn, quy chuẩn về quản lý, sử dụng chất thải công nghiệp 
làm vật liệu xây dựng, sản phẩm thương mại thiếu và chưa đồng bộ. Còn nhiều khó khăn 
trong việc tiêu thụ sản phẩm từ chất thải công nghiệp, trong khi công nghệ và quy mô tái 
chế chất thải còn lạc hậu, gây ô nhiễm vì thiếu vốn đầu tư.  

Thành phố Hồ Chí Minh không phải là ngoại lệ. 

Thiếu quy chuẩn nên khó thực hiện. Luật Bảo vệ môi trường đã khuyến khích thu 
hồi, xử lý và tái chế rác thải sau sản xuất. Cùng với đó, chiến lược tăng trưởng xanh và 
chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến 2030 tầm nhìn 2050 cũng là 
tham vọng của Việt Nam nhằm thay đổi nhận thức cộng đồng trong vấn đề tuần hoàn chất 
thải. Nhưng vẫn còn thiếu những quy chuẩn. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Công ty CP tư vấn 
xây dựng điện 1 đề xuất, cần nghiên cứu, đầu tư các công nghệ hiện đại để xử lý nâng cao 
chất lượng tro xỉ, cải thiện quá trình đốt than, tăng khả năng tái sử dụng và “Nhà nước sớm 
ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn liên quan tới thu gom, vận chuyển và tái 
sử dụng tro xỉ từ nhiệt điện than. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng về chất lượng và hiệu 
quả sử dụng vật liệu xây dựng không nung, phát triển thị trường vật liệu xây dựng từ tro, 
xỉ... Mặt khác, nhà nước cần có ưu đãi các doanh nghiệp xử lý, tiêu thụ tro xỉ”, ông Tùng 
mong muốn. 

Nhận định về phát triển kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam, theo ông Therus Gieling, Đại 
diện tổ chức GC International cho rằng, khó khăn lớn nhất của Việt Nam là lượng rác thải 
phát sinh ngày càng lớn, nhưng khả năng thu gom, tái sử dụng lại chưa tương xứng, đặc 
biệt là Việt Nam vẫn chưa thực hiện phân loại rác thải từ nguồn do thiếu công nghệ và 
nguồn lực. 

Dù đạt được nhiều thành tựu về phát triển kinh tế-xã hội, TPHCM cũng đang phải 
đối mặt với không ít thách thức về cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí 
hậu. Những thách thức này càng trở nên phức tạp hơn khi Việt Nam đang tiếp tục quá trình 
gia tăng dân số và đô thị hóa, quá trình công nghiệp hóa chậm chuyển đổi từ cách tiếp cận 
kinh tế tuyến tính truyền thống kéo theo hệ lụy ngày càng nghiêm trọng đối với nguồn cung 
tài nguyên (bao gồm đất đai), lượng chất thải lớn, an ninh môi trường và an ninh nguồn 
nước. 

Nhận thức được tính cấp thiết của việc cần phải thúc đẩy phát triển KTTH ở Việt 
Nam, ngay từ năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động đề xuất thực hiện những 
nghiên cứu cơ bản, và tham vấn các chuyên gia, nhà đầu tư về KTTH. Bộ đã có báo cáo 
với Chính phủ về việc xây dựng Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam. 
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Trên cơ sở tham mưu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 
Quyết định số 687/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam, đã 
khẳng định chủ động phát triển KTTH là tất yếu, phù hợp với xu hướng, yêu cầu tạo đột 
phá trong phục hồi kinh tế và thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, góp phần thúc 
đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng hiện đại, nâng 
cao năng lực cạnh tranh và khả năng chủ động thích ứng, chống chịu trước các cú sốc từ 
bên ngoài, hiện thực hóa Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, 
tầm nhìn 2050, bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

Tuy nhiên, để tạo dựng "sức sống" cho các chính sách phát triển KTTH thì cách tiếp 
cận tuần tự, truyền thống là không đủ. Bối cảnh phục hồi kinh tế cần có thêm động lực từ 
chính nỗ lực thúc đẩy "phục hồi xanh". Theo đó, một nhiệm vụ quan trọng để sớm cụ thể 
hóa các định hướng này là xây dựng về cơ chế pháp lý riêng về thử nghiệm phát triển 
KTTH. Nhiệm vụ này được giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì với 7 nội dung chính 
sách: 

Nội dung chính sách 1: Chính sách khu công nghiệp, khu kinh tế. 

Nội dung chính sách 2: Phân loại xanh. 

Nội dung chính sách 3: Chính sách ưu đãi thuế. 

Nội dung chính sách 4: Chính sách tư vấn công nghệ, chuyển giao công nghệ. 

Nội dung chính sách 5: Chính sách tín dụng xanh, trái phiếu xanh. 

Nội dung chính sách 6: Chính sách đào tạo lao động. 

Nội dung chính sách 7: Chính sách đất đai. 

Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã và đang nghiên cứu và tìm kiếm những giải pháp 
tích cực và phù hợp để triển khai những nội dung đó. 

Cần phải hành động. Theo Tiến sỹ Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện 
Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, điều quan trọng là “nói phải đi với làm”, do việc 
thực thi pháp luật hiện nay còn kém hiệu lực, chưa hiệu quả, thiếu cụ thể, bất hợp lý, không 
minh bạch. Ông Cung cũng cho biết, hiện Việt Nam còn nhiều tài sản công ứ đọng, đặc 
biệt về đất đai do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ. Theo ước tính, tài sản của nền kinh tế 
hiện nay khoảng 700 tỷ USD, nếu tăng hiệu quả của 1% tổng số vốn này thì mỗi năm có 
thêm 7 tỷ USD bổ sung cho nền kinh tế. Nếu những tài sản này sản sinh, thì tăng trưởng 
kinh tế mỗi năm có thể đạt 7 - 8%. Điều này cũng khiến việc chuyển đổi kinh tế thời gian 
qua chưa đi liền với cải cách nền hành chính quản trị nhà nước. Do đó, muốn làm được 
Nhà nước kiến tạo thì không chỉ có người người đứng đầu Chính phủ nỗ lực vào cuộc, bộ 
máy Chính phủ thực thi mà phải cả hệ thống chính trị, các bộ, ban, ngành và địa phương 
phải thay đổi. Tức là, tư tưởng, tư duy Nhà nước kiến tạo phải đích thực, không chỉ từ lời 
nói, mà còn bằng quyết tâm, cam kết.  

Thành phố Hồ Chí Minh cũng không ngoài tình trạng đó. 

3. Những vấn đề cốt lõi liên quan đến kinh tế tuần hoàn TP.HCM cần tiếp tục 
giải quyết và phát triển 

TP.HCM là đầu tàu kinh tế của cả nước. Để triển khai hiệu quả chương trình KTTH 
như kỳ vọng của các cấp lãnh đạo, chúng tôi đã nghiên cứu và nhận thấy có những vấn đề 
cốt lõi mà Thành phố cần đầu tư nghiên cứu sâu hơn, mang tính hệ thống và lâu dài là : 
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3.1. Tư duy/Nhận thức 

Cần làm cho một bộ phận đáng kể doanh nghiệp và người dân thay đổi tư duy và có 
nhận thức mới về những lợi ích khi chung tay thực hiện nền KTTH. 

3.2. Chính sách 

TPHCM có một cơ chế chính sách mới và riêng biệt, đủ hấp dẫn và thu hút để tổ chức 
thành công hệ thống KTTH theo từng giai đoạn. 

3.3. Nguồn nhân lực 

TPHCM có nguồn nhân lực riêng được huấn luyện chuyên nghiệp, thấu hiểu, đủ năng 
lực và có trách nhiệm để đồng hành thực hiện KTTH. 

3.4. Tài chính 

TPHCM có nguồn ngân sách riêng theo lộ trình từng nhiệm kỳ, từng niên độ để triển 
khai thực hiện KTTH. 

3.5. Kế hoạch 

TPHCM thực hiện có kế hoạch, có chương trình, có báo cáo, tổng kết từng thời đoạn 
để nhận định, rút kinh nghiệm để tổ chức tiếp hiệu quả hơn. 

3.6. Mô hình 

Có nhiều mô hình KTTH phù hợp, tương ứng với từng loại sản phẩm, dịch vụ theo 
từng nhịp phát triển của thành phố và nhu cầu thị trường. 

3.7. Khoa học - công nghệ 

Các mô hình KTTH và quản trị KTTH được áp dụng với hàm lượng khoa học công 
nghệ cao nhất và hợp lý nhất theo từng chu kỳ phát triển của từng loại sản phẩm, dịch vụ 
được áp dụng KTTH. 

3.8. Tri thức phù hợp 

Các sản phẩm, dịch vụ áp dụng KTTH của TPHCM được đội ngũ quản trị và tư vấn 
hiệu quả từ những cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách của thành phố. 

3.9. Hệ sinh thái 

KTTH của thành phố được khuyến khích xây dựng và phát triển theo hệ sinh thái, 
chuỗi sản xuất kinh doanh bền vững trong và ngoài nước. 

3.10. Truyền thông đúng 

Các sản phẩm, dịch vụ áp dụng KTTH của TPHCM được tổ chức truyền thông đa 
phương tiện và đúng mức, hiệu quả trong và ngoài nước. 

3.11. Chủ động 

Các chủ thể liên quan các sản phẩm, dịch vụ áp dụng KTTH của TPHCM luôn chủ 
động, tích cực khai thác mọi cơ hội sản xuất, trưng bày, tham gia các diễn đàn trong và 
ngoài thành phố một cách hiệu quả nhất. 

3.12. Linh hoạt 

Hệ thống sản phẩm, dịch vụ áp dụng KTTH của TPHCM luôn linh hoạt, thích ứng 
với các tình huống thay đổi của thành phố và các nhóm nhân tố liên quan có thể quản trị 
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được để nhận những giá trị cao nhất. 

III. GIẢI PHÁP CẦN THIẾT VÀ ĐỒNG BỘ TẠO SỰ ĐỘT PHÁ TỪ TƯ DUY 
ĐẾN HÀNH ĐỘNG VỀ KINH TẾ TUẦN HOÀN TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI 
HỌC VÀ CÁC DOANH NGHIỆP TẠI TP. HỒ CHÍ MINH 

Nghị quyết số 31-NQ/TW (30/12/2022) của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ 
phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 
98/2023/QH15 (24/06/2023) về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM là 
hai trong những cơ sở pháp lý quan trọng nhất của Thành phố về tạo lập một hệ sinh thái 
mới, theo các tiêu chuẩn mới, trong đó có tiêu chuẩn ESG. Những mô hình KTTH hiệu quả 
và khả thi chính là những hành động cụ thể thực hiện các chỉ thị của trung ương và thành 
phố trong bối cảnh mới, góp phần tích cực trong quá trình chuyển đổi xanh của cả nước. 

Để TPHCM bắt kịp, thích ứng hiệu quả với thế giới về xu hướng kinh tế tuần hoàn 
thì cần nhiều sự tham gia đóng góp của các thành phần kinh tế xã hội khác nhau. Trong 
phạm vi bài viết này, các tác giả muốn đề cập sâu hơn về vai trò và mối quan hệ giữa 
trường học và doanh nghiệp.  

Đây chính là một mô hình thực hiện kinh tế tuần hoàn mới nhằm thực hiện các mục 
tiêu kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh. Mới về sứ mệnh, về trách nhiệm, về sự 
phối hợp chặt chẽ, về hiệu quả, về tổ chức và là một mô hình hiệu quả cho KTTH trong bối 
cảnh mới của thế giới, của đất nước và của đặc thù TP.HCM. 

1. Mối liên hệ chặt chẽ, quan trọng có tính chất quyết định nguồn nhân lực chủ 
đạo, dẫn dắt kinh tế tuần hoàn TPHCM. 

Nhà trường (các trường đại học, cao đẳng..., gọi chung là đại học) là nơi đào tạo 
nguồn nhân lực và nhân lực chất lượng cao để cung cấp cho doanh nghiệp. Còn doanh 
nghiệp là nơi chủ yếu nhận giải quyết việc làm cho nguồn sinh viên của nhà trường. Hai 
thành phần là nhà trường và doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng kiến tạo phát triển 
TP.HCM văn minh hiện đại, nghĩa tình và trách nhiệm. Dù vậy, trong thời gian qua mối 
quan hệ này đã dần được cải thiện nhưng ở một số nơi vẫn còn lỗi nhịp, chưa ăn khớp, 
dẫn đến hiệu quả chưa cao. Chính vì điều đó cần xây dựng một mô hình kinh tế tuần hoàn 
phù hợp toàn diện, có tầm nhìn xa, phù hợp với đặc thù của các trường đại học, doanh 
nghiệp và xã hội trong bối cảnh mới một cách chủ động hơn, trách nhiệm hơn. 

2. Vị thế, sứ mệnh và hành động của trường đại học trong KTTH TPHCM. 

Các Trường Đại học có thể nói là một môi trường đủ điều kiện, đủ năng lực, khá hoàn 
chỉnh các yếu tố cần và đủ cho việc đào tạo nguồn nhân lực đặc thù chuyên trách hoặc bán 
chuyên trách về phụ trách công tác KTTH. 

Những công việc chính nhà trường có thể đảm trách được hiệu quả nhất là : 

2.1. Ban hành quy chế sống xanh, sống tuần hoàn, làm việc tuần hoàn để mỗi cán bộ, 
công chức, giảng viên và sinh viên đều phải biết, hiểu và ứng dụng KTTH trong công việc, 
học tập, rèn luyện, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, cuộc sống. Quy chế cần sát với các 
chủ trương chỉ đạo của nhà nước và cập nhật những tinh hoa của thế giới, cần cụ thể, thiết 
thực, dễ thực hiện trong thường nhật để tạo thành thói quen tích cực. 

2.2. Sống xanh, tuần hoàn trở thành tiêu chí quan trọng trong bình chọn thi đua, khen 
thưởng của toàn trường cho tất cả mọi người. 
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2.3. Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để giảng viên được học những kiến thức chuyên 
sâu và cập nhật về KTTH trong và ngoài nước, nhất là những mô hình KTTH tiên tiến, 
hiệu quả, khả thi để xây dựng giáo trình, bài tập từng môn học liên quan sống xanh, KTTH, 
bền vững trong mỗi trường. 

Ngoài việc sinh viên học các buổi đại cương chung về KTTH, cần xây dựng ngành 
riêng để đa dạng lựa chọn theo nhu cầu sinh viên, doanh nghiệp và xã hội. 

2.4. Bên cạnh những sinh viên học đại cương về KTTH, có những sinh viên học 
chuyên sâu. Trở thành những hạt nhân chất lượng tốt để có thể vừa áp dụng trong cuộc 
sống của chính mình và gia đình, vừa phục vụ công việc chuyên môn tại các tổ chức, doanh 
nghiệp và xã hội khi ra trường. 

2.5. Nhà trường tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức chuyên về KTTH hoặc khởi 
nghiệp về KTTH với quy mô cấp trường, thành phố hoặc quốc gia, có sự đồng hành của 
các doanh nhân có doanh nghiệp làm KTTH. 

2.6. Nhận đào tạo nguồn nhân lực có khả năng hàn lâm lẫn ứng dụng thực tiễn theo 
đặc thù nhu cầu của doanh nghiệp KTTH ở mỗi ngành nghề, sản phẩm khác nhau. 

2.7. Các hoạt động trên có thể triển khai thí điểm, theo lộ trình ở một số trường trước 
để đánh giá, rút ra những bài học kinh nghiệm trước khi áp dụng rộng rãi. 

2.8. Các trường liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp để hợp tác toàn diện từ các 
công tác nghiên cứu và phát triển (R&D), nghiên cứu khoa học, học tập, bồi dưỡng ngắn 
hạn, thực tập, tham quan, khảo sát, trưng bày sản phẩm/dịch vụ, sinh hoạt, giao lưu, đặt 
hàng chéo nhau để tăng độ khắng khít, hiệu quả và ăn khớp, bền vững khi có những hợp 
đồng hoặc cộng tác cùng nhau. 

2.9. Các trường chủ động tìm kiếm người học là các doanh nhân đang làm việc tại 
các doanh nghiệp có đam mê KTTH để đào tạo và tạo nguồn hợp tác trong tương lai. Người 
học là học viên có thể học thêm nghề quản trị KTTH hoặc chuyển đổi nghề. 

2.10. Các trường nên có mối liên hệ chặt chẽ với các cơ quan nhà nước hữu quan để 
cập nhật pháp lý và các mô hình mới, thường xuyên bổ sung nâng cấp giáo trình và kinh 
nghiệm, tránh bị tụt hậu ở một ngành học mới có sứ mệnh phụng sự cho việc phát triển 
kinh tế - xã hội quốc gia. 

3. Vị thế, sứ mệnh và hành động của doanh nghiệp trong KTTH TPHCM. 

Doanh nghiệp là chủ thể nòng cốt và là tế bào KTTH của một quốc gia. Thành phố 
Hồ Chí Minh càng có nhiều doanh nghiệp thực hành KTTH, ESG, hệ sinh thái và cộng 
đồng đó càng đóng góp và chung tay nhiều hơn khi các cấp lãnh đạo và người dân đang nỗ 
lực chung tay tạo lập những mô hình mới, sống và làm việc tích cực hơn. 

Một số hoạt động các doanh nghiệp (DN) trong thành phố có thể / nên triển khai thực 
hiện càng sớm càng tốt : 

3.1. Mỗi DN cần sớm cập nhật, nắm bắt vai trò của KTTH có tác động như thế nào 
tới hoạt động kinh doanh của DN. 

3.2. Cần biết các chủ trương, chính sách quy định của nhà nước để ứng dụng đúng, 
không vi phạm quy định. 

3.3. Ban hành quy chế sống xanh, tuần hoàn cho toàn bộ tập thể DN đều phải áp dụng. 
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3.4. Sắp xếp tham dự những buổi, khóa tập huấn về kiến thức đại cương, nâng cao về 
kinh tế tuần hoàn do Trường (đại học/cao đẳng) tổ chức. 

3.5. Tổ chức thi đua, khen thưởng theo tiêu chí KTTH, ESG. Đặc biệt khuyến khích 
những ý tưởng đổi mới sáng tạo có tác động tích cực cho DN, xã hội. 

3.6. Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các trường, cung cấp những thông tin cần thiết 
về nhu cầu lao động, thị trường để các trường biết. Đặt hàng nhân sự về chuyên môn KTTH 
để đảm bảo nhân sự chất lượng trong tương lai. 

3.7. Tiếp nhận nhân sự từ các trường, tạo điều kiện cho các sinh viên thích ứng, học 
tập và làm việc tốt hơn. 

3.8. Trong cơ cấu phòng ban, trung tâm của doanh nghiệp cần có phòng, bộ phận 
riêng phụ trách mọi hoạt động trong ngoài của DN liên quan KTTH. 

3.9. Tạo điều kiện cho nhân sự quay về trường chia sẻ các bài học kinh nghiệm thực 
tiễn bổ ích cho sinh viên. 

3.10. Thường xuyên cập nhật thông tin pháp luật, các mô hình KTTH mới từ các cơ 
quan nhà nước và các đơn vị bạn để không bị lạc hậu về kiến thức và thực tiễn vận hành 
doanh nghiệp. 

Kết luận 

Chiến lược của TP.HCM đến năm 2030 là tiếp cận mọi cơ hội từ trong nước đến quốc 
tế, tối đa hóa mọi thuận lợi, mọi thời cơ mà các cấp lãnh đạo quốc gia và thành phố đã tiếp 
cận được trong nhiều năm qua, nhằm nâng cấp chất lượng sống và diện mạo thành phố. 
Tầm nhìn đến năm 2050 - 2100, TPHCM nên và phải là một siêu thành phố trung tâm của 
khu vực Đông Nam Á, là một trong những thành phố đầu tàu về ngoại giao, văn hóa, dịch 
vụ và chuyên gia trong các khối nước có các FTA (Hiệp định thương mại tự do) thế hệ mới 
mà Việt Nam là thành viên. 

Tùy từng khu vực, từng quận, huyện, thành phố trực thuộc, tùy từng đối tượng, nhu 
cầu, mục đích ở từng thời điểm để có những chương trình nghiên cứu, đầu tư và phát triển 
KTTH phù hợp nhằm làm cho mức sống và phúc lợi của người dân không những không 
ngừng tăng lên mà còn tăng đột phá và bền vững, bảo vệ được môi trường sống của chính 
mình. 

Quá trình kiến tạo những mô hình, hệ sinh thái, môi trường kinh doanh mới theo 
những tiêu chuẩn chất lượng cao của KTTH như trong các FTA thế hệ mới là thực hiện 
các cam kết một cách uy tín và đồng hành. Tri thức hiện đại, đạo đức kinh doanh và trách 
nhiệm xã hội là 3 phạm trù nền tảng quan trọng nhất phải được xây dựng và phát triển theo 
xu hướng hội nhập văn minh trong bối cảnh toàn cầu hóa. 

Chính phủ + Nhà trường + Doanh nghiệp cùng kiến tạo những mô hình KTTH, một 
thế hệ nguồn lực mới, thế hệ doanh nghiệp mới, tri thức mới, phát triển hiện đại, hiệu quả, 
bền vững với tư duy và tầm nhìn hệ thống, quản trị và vận hành theo xu hướng chuyển đổi 
số tối đa là vấn đề cốt lõi và là nền tảng đặc biệt quan trọng cần chú trọng hướng tới trong 
toàn chuỗi hoạt động của mọi đối tượng. 

Đặc biệt, phương châm phát triển thành phố là tận dụng mọi cơ hội của quốc gia, 
quốc tế và các địa phương có liên kết vùng với TP HCM, khai thác hiệu quả tiềm năng 
nguồn nhân lực chất lượng cao, tối đa hóa năng lực nghiên cứu sáng tạo và hiệu quả trong 
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mọi chuỗi cung ứng từ đầu vào tới điểm đến cuối cùng, cân bằng mọi lợi ích và trách nhiệm 
xã hội nội thành, nội quốc, trách nhiệm quốc tế, nhất là thực hiện tiêu chí ESG. 

Giải pháp đột phá và bền vững là TP HCM cần tập trung mọi nguồn lực chất xám cả 
trong và ngoài thành phố nghiên cứu đề xuất trung ương có cơ chế đặc thù phù hợp cho 
việc triển khai các mô hình KTTH, khai thác mạnh mẽ 3 nguồn lực cốt lõi và là thế mạnh 
của thành phố là đất đai, con người và công nghệ. 

Mời gọi nhân tài trong và ngoài thành phố hiến kế và đóng góp cho thành phố đúng 
nghĩa và hiệu quả thật sự một cách liên tục (không theo thời vụ, sự kiện). Đồng thời, lập 
quỹ khai thác hiến kế và sử dụng tích cực, công khai, có báo cáo minh bạch; nghiên cứu 
và phát triển các mô hình KTTH tiên tiến trong và ngoài thành phố, hoạt động tích cực và 
hiệu quả; khai thác mạnh mẽ công cụ chuyên chính để phát triển thành phố xứng tầm. 
(Trích Bài dự thi “Lắng nghe người dân Thành phố hiến kế cho Thành phố do báo Người 
Lao động tổ chức (năm 2022) của chính hai tác giả). 

Một trong những hoạt động cốt lõi của các trường đại học ngay từ khi mới được thành 
lập cho đến mọi chu kỳ vận hành tiếp theo của trường, suy cho cùng là cung cấp nguồn 
nhân lực trí thức, trí thức bậc cao cho xã hội trong nhiều lãnh vực ở nhiều khu vực trong 
toàn bộ nền kinh tế, đặc biệt là cho các doanh nghiệp. Một trong những sứ mệnh cao cả 
của hệ thống giáo dục đại học và doanh nghiệp là làm sao giải quyết tối ưu mối quan hệ 
giữa nguồn nhân lực đầu ra đã được đào tạo của đại học với đầu vào của doanh nghiệp sao 
cho thích ứng với nhu cầu xã hội. Tuy nhiên, suốt gần nửa thế kỷ qua, câu chuyện này vẫn 
luôn là nỗi trăn trở của những người yêu ngành, quý trọng tri thức, luôn gắn bó với nghề 
giáo dục đại học trong nhiều thập niên, và chính tác giả của nghiên cứu này cũng chưa bao 
giờ ngừng trăn trở, nghiên cứu, tìm kiếm những giải pháp khả thi phù hợp với hàng chục 
công trình liên quan. 

Theo những nghiên cứu trực tiếp của cá nhân trong 10 năm gần đây, tác giả nhận 
thấy, bên cạnh những thay đổi, nâng lên về lượng và chất nhất định trong quan hệ giữa 
trường đại học với doanh nghiệp nói chung, vẫn còn có những khoảng cách xa, thậm chí 
là khá xa trong mối quan hệ này. Tựu trung có 10 hạn chế chủ yếu trong công tác đào tạo, 
nghiên cứu và hợp tác, cụ thể là, 1) Kinh nghiệm thực tế của một số trường đại học còn 
nhiều hạn chế do mục tiêu của trường tập trung về đào tạo, nghiên cứu cơ bản; 2) Một số 
giảng viên chưa đủ năng lực, chưa tự tin để thực hiện các nghiên cứu, đào tạo theo yêu cầu 
của doanh nghiệp; 3) Thái độ hợp tác với doanh nghiệp của một số giảng viên phụ trách 
thiếu tính tích cực, thúc đẩy; 4) Chiến lược và chính sách khuyến khích các hoạt động hợp 
tác với doanh nghiệp của một số trường đại học chưa đủ hấp dẫn, và chưa kiểm soát chất 
lượng, nhiều nơi chỉ chú trọng về số lượng các hoạt động thời vụ và chỉ là bề nổi; 5) Một 
số giảng viên chưa xem việc hợp tác với doanh nghiệp là nhiệm vụ, chỉ tham gia hình thức; 
6) Một số doanh nghiệp không có niềm tin vào chất lượng nguồn nhân lực được đào tạo và 
chưa quan tâm nhiều đến việc hợp tác với các trường đại học; 7) Nhà nước cần một cơ chế 
hiệu quả để tạo điều kiện cho nhà trường và doanh nghiệp cùng hợp tác, vận hành, kiểm 
soát, phát triển mối quan hiệu quả và bền vững hơn; 8) Hầu hết các bậc phụ huynh và sinh 
viên chưa có những can thiệp tích cực và hiệu quả trong và sau đào tạo để mối quan hệ này 
mang lại những giá trị tích cực cho xã hội; 9) Nhiều trường đại học chưa đủ nguồn lực đầu 
tư hiệu quả để mối quan hệ này phát triển chất lượng, xứng tầm; 10) Nhiều doanh nghiệp 
chưa đầu tư chiến lược cho nguồn nhân lực tương lai của mình từ các trường đại học cũng 
như chưa tranh thủ tận dụng các lợi thế khác của trường đại học (PR thương hiệu, đồng 
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hành kinh doanh, kiến tạo chính sách). 

Nhiều trường đại học đang thật sự muốn nâng cấp tốt hơn chính mình ngày hôm qua 
để tăng năng lực cạnh tranh đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao khi các doanh nghiệp 
đầu tư nước ngoài hội nhập vào VN ngày càng nhiều như hiện nay, thì trong kỷ nguyên đổi 
mới sáng tạo này, các trường đại học có thể đầu tư nâng cấp mối quan hệ đặc biệt này bằng 
giải pháp chuyển đổi số phù hợp, khắc phục tất cả 10 hạn chế nêu trên là khá thuận lợi và 
hiệu quả hơn hẳn thời kỳ truyền thống trước đây. 

Bài nghiên cứu này sẽ nêu lên những nét chính về thực trạng mối quan hệ này ở một 
số trường đại học, phân tích ưu nhược điểm của một số mô hình hợp tác, liên kết giữa một 
số trường đại học với các doanh nghiệp đã và đang áp dụng, những hệ quả xã hội trong 
nhiều năm qua, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ này trong điều kiện 
mới, góp phần định hình vấn đề và đề xuất những giải pháp về con người, hoạt động, tài 
chính, công nghệ, vận hành, những hình thức, mô hình liên kết, hợp tác phù hợp hơn, hiệu 
quả hơn, đồng thời nghiên cứu kiến nghị đến các chủ thể có liên quan như nhà nước, đơn 
vị cung ứng dịch vụ công nghệ, các bộ phận khai thác trực tiếp về số hóa bên trường đại 
học và bên doanh nghiệp, để giải pháp mang tính khả thi cao nhất. 
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TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TUẦN HOÀN  
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Nguyễn Phú Hòa, Hoàng Thế Vinh, Vũ Văn Quang, Trương Phước Thiên Hoàng 
Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh 

Email:phuhoa@hcmuaf.edu.vn 

1. Khái niệm, nguyên tắc và mục tiêu Nông nghiệp tuần hoàn 

1.1. Khái niệm Nông nghiệp tuần hoàn 

Thuật ngữ “Kinh tế tuần hoàn” đã ra đời từ cuối những năm 1970 (MacArthur, 2013), 
bắt nguồn từ những ý tưởng và đóng góp của các nhà khoa học Mỹ như John Lyle, William 
McDonough, nhà hóa học người Đức Michael Braungart, và nhà kinh tế học kiêm kiến trúc 
sư người Thụy Sỹ Walter Stahel vào những năm 1980. Khái niệm Kinh tế tuần hoàn được 
sử dụng chính thức đầu tiên bởi (Pearce và Turner, 1991) dùng để chỉ mô hình kinh tế mới 
dựa trên nguyên lý cơ bản: mọi thứ đều là đầu vào đối với thứ khác, là một hệ thống kinh 
tế thay thế khái niệm 'cuối vòng đời' (end – of – life) bằng cách giảm thiểu, tái sử dụng, tái 
chế và thu hồi vật liệu trong quá trình sản xuất, phân phối và tiêu dùng. 

Trên thực tế, khái niệm nông nghiệp tuần hoàn ít được đề cập mà chủ yếu được hiểu 
là kinh tế tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp. Việc sử dụng thuật ngữ nông nghiệp tuần 
hoàn như là một cách gọi khác của kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp. 

Nông nghiệp tuần hoàn là quá trình sản xuất theo chu trình khép kín mà hầu hết các 
chất thải, phế phụ phẩm được quay trở lại làm nguyên liệu cho quá trình sản xuất khác 
thông qua việc áp dụng công nghệ sinh học, công nghệ hóa lý và các tiến bộ khoa học kỹ 
thuật để trở thành các sản phẩm phân bón, sản phẩm hữu dụng, an toàn, chất lượng cao, 
giảm lãng phí, thất thoát, nhất là giảm các chất thải gây ô nhiễm môi trường (Thủy và cộng 
sự, 2022). 

Nông nghiệp tuần hoàn gắn liền với việc giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải. 
Chất thải trong nông nghiệp chủ yếu là chất hữu cơ, trừ một lượng nhỏ chất thải vô cơ (chất 
thải nhựa: bao bì phân bón, thuốc BVTV, thuốc thú y; dụng cụ thu y, màng phủ… được xử 
lý theo quy trình công nghiệp). Nông nghiệp tuần hoàn là việc bố trí cây trồng - vật nuôi 
và các công đoạn sản xuất với công nghệ phù hợp sao cho tất cả chất thải hữu cơ phát sinh 
được thu gom, tái chế, tái sử dụng trong vòng tuần hoàn khép kín theo nguyên tắc chất thải 
của quá trình sản xuất này thành nguyên liệu đầu vào của quá trình sản xuất sản phẩm khác, 
không để chất thải phát tán ra môi trường gây ô nhiễm; giảm vật tư đầu vào (nước, phân 
bón...), đem lại hiệu quả kinh tế cao, bền vững (Quảng, 2023). 

1.2. Ngyên tắc Nông nghiệp tuần hoàn 

Theo Bianchi và cộng sự (2020), có 3 nguyên tắc chủ yếu của nông nghiệp tuần hoàn. 

- Nguyên tắc thứ 1: Bảo tồn và gìn giữ tài nguyên thiên nhiên 

Nguyên tắc này nhấn mạnh tầm quan trọng của nguồn lực tự nhiên và hệ thống sinh 
thái cùng với giảm thiểu sử dụng các nguyên liệu đầu vào không tái tạo hoặc độc hại. Nó 
bao gồm việc tránh và hạn chế sử dụng các chất hóa học và nguyên vật liệu không thể tái 
sử dụng hoặc tái tạo. 

- Nguyên tắc thứ 2: Sử dụng hiệu quả các nguồn lực 

Nguyên tắc này nhấn mạnh vai trò của hệ thống trao đổi tuần hoàn. Các hệ thống sản 
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xuất nông nghiệp có thể hiệu quả hơn thông qua sử dụng và sử dụng lại các nguồn lực và 
cải thiện các chu trình. Hệ sinh thái tự nhiên thường bị ảnh hưởng bởi tái tạo thực phẩm, 
năng lượng và nước hiệu quả. Có 3 mức độ có thể tăng cường sử dụng nguồn lực hiệu quả 
gồm: (1) Cải tiến sản xuất bằng các trang thiết bị trong hệ thống sản xuất nông nghiệp tiên 
tiến; (2) Thay thế các sản phẩm có hiệu quả sử dụng nguồn lực thấp bằng các sản phẩm có 
hiệu quả sử dụng nguồn lực cao; (3) Thiết kế hệ thống tuần hoàn bằng cách biến đầu ra của 
quá trình sản xuất này thành đầu vào cho quá trình sản xuất khác. 

- Nguyên tắc thứ 3: Sử dụng đa mục đích và giá trị tái tạo 

Nguyên tắc này đề cập đến giảm thiểu lãng phí lương thực, thực phẩm bằng việc tận 
dụng các dòng chất thải và biến chúng trở thành các đầu vào có giá trị cho chuỗi sản xuất 
lương thực, thực phẩm. Sự lãng phí lương thực, thực phẩm diễn ra ở hầu hết các công đoạn 
của chuỗi giá trị như sản xuất, thu hoạch, dự trữ, chế biến, vận chuyển bởi các lương thực, 
thực phẩm bị vứt bỏ trong khâu bán lẻ khi không bán được và vứt bỏ bởi người tiêu dùng. 

1.3. Mục tiêu Nông nghiệp tuần hoàn 

Mục tiêu của nông nghiệp tuần hoàn là tối thiểu hóa sử dụng các nguyên liệu đầu vào, 
rút ngắn chu trình (vòng lặp) dinh dưỡng, cải tạo đất đai và giảm thiểu tác động đến môi 
trường. Khi được triển khai ở quy mô lớn, nông nghiệp tuần hoàn có thể giảm yêu cầu về 
nguồn lực và dấu vết sinh thái của nông nghiệp. Nó có thể hỗ trợ giảm sử dụng đất đai, 
phân bón hóa học và chất thải và qua đó làm giảm phát thải khí các bon. 

2. Một số mô hình về Nông nghiệp tuần hoàn tại Việt Nam 

2.1. Mô hình Vườn - Ao - Chuồng (VAC) 

Mô hình VAC đã được áp dụng phổ biến ở Việt Nam từ những năm 1980 và được 
coi là hình thức nông nghiệp tuần hoàn đơn giản nhất. Trong đó, vườn là hoạt động trồng 
trọt, ao là nuôi trồng thủy sản và chuồng là chăn nuôi gia súc, gia cầm trong các hộ gia 
đình, gia trại, trang trại. VAC đã tạo ra một mô hình sản xuất nông nghiệp tổng hợp, gắn 
kết trồng trọt với chăn nuôi, hạn chế chất thải, thuận theo tự nhiên và hoàn toàn phù hợp 
với các nguyên tắc của kinh tế tuần hoàn. Sau này, mô hình VAC đã được cải tiến phù hợp 
với trình độ phát triển của sản xuất nông nghiệp cũng như điều kiện sinh thái của từng vùng 
lãnh thổ trên cả nước, đó là: Vườn - Ao - Chuồng - Bioga (VACB); Vườn - Ao - Chuồng - 
Rừng (VACR) ở các tỉnh miền núi; Vườn - Ao - Hồ (VAH) ở các tỉnh miền Trung. Thực 
hiện mô hình nông nghiệp này vừa đem lại hiệu quả kinh tế cao, vừa giúp giảm phát thải 
khí nhà kính. Nhất là mô hình VACB đã giúp quản lý chất thải nông nghiệp, sử dụng hợp 
lý phế, phụ phẩm nông nghiệp làm phân bón trả lại độ phì cho đất, xử lý an toàn chất thải 
động vật, tạo năng lượng tái sinh, tạo nguồn chất đốt phục vụ sinh hoạt, chống ô nhiễm 
môi trường và góp phần giảm phát thải, giảm hiệu ứng nhà kính. Mô hình VAC lúc đầu 
nhỏ lẻ, quy mô nông hộ với mục tiêu góp phần bảo đảm an ninh lương thực, xóa đói giảm 
nghèo. Hiện nay, mô hình VAC đã phát triển rộng khắp trên cả nước với các hình thức đã 
được cải tiến cùng những ứng dụng linh hoạt trong quá trình tổ chức sản xuất và kinh doanh 
tại nhiều hộ gia đình, trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn. 

2.2. Mô hình “lúa - tôm”; “lúa - cá” 

Mô hình “lúa - tôm” được áp dụng từ đầu những năm 2000 ở các tỉnh ĐBSCL, mô 
hình “lúa - cá” còn được thực hiện ở các tỉnh vùng trũng hay ngập úng ở các tỉnh đồng 
bằng sông Hồng. Trong mô hình này, khi nuôi tôm hoặc cá trong ruộng lúa, phân của tôm, 
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cá và thức ăn còn dư (của tôm, cá) sẽ làm phân bón bổ sung dinh dưỡng cho cây lúa; ngược 
lại, khi gặt lúa xong, thả tôm (cá) vào ruộng, gốc rạ, thóc rơi vãi trở thành nguồn thức ăn 
cho tôm, cá. Với mô hình luân canh này hầu như cây trồng, vật nuôi không phải dùng thuốc 
bảo vệ thực vật, thuốc kháng sinh, tạo ra sản phẩm sạch và bảo vệ môi trường. Mô hình 
“lúa - tôm”, “lúa - cá” được triển khai trong thực tiễn đã giúp giảm dịch bệnh, giảm ô nhiễm 
môi trường, tạo sản phẩm an toàn, nhất là giúp nông dân nâng cao thu nhập gấp từ 5 - 10 
lần trên cùng một đơn vị diện tích so với chỉ trồng lúa. Đến nay, mô hình này đang được 
cải biến thành mô hình “lúa thơm - tôm sạch” và “lúa thơm - cá sạch”. Trong mô hình cải 
biến này, chất thải sau vụ nuôi tôm, cá là nguồn phân bón để sản xuất lúa thơm, đồng thời, 
kết hợp sử dụng nấm xanh để trừ sâu rầy trong canh tác lúa thơm hữu cơ. Khi vùng nuôi 
tôm liên kết với nhà máy chế biến tôm thì vỏ tôm được tận dụng để sản xuất chitin (chất 
có tác dụng giúp kéo dài thời gian bảo quản rau quả, thịt; phụ gia dùng trong chế biến một 
số đồ uống), qua đó, tận dụng phụ, phế phẩm trong nuôi trồng thủy sản, nâng cao hiệu quả 
kinh tế, giảm thiểu tối đa tác động xấu lên môi trường, hệ sinh thái, cộng đồng dân cư. 

2.3. Mô hình trồng lúa - trồng nấm - sản xuất phân hữu cơ - trồng cây ăn quả 

Mô hình này được phổ biến ở hầu khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Trong mô hình 
này, người nông dân đã tận dụng nguyên liệu từ phụ phẩm rơm rạ trong trồng lúa để trồng 
nấm, bã rơm rạ sau khi thu hoạch nấm được tận dụng để bón cho cây trồng (cây ăn quả, 
rau màu) rất tốt. 

2.4. Mô hình sản xuất phân hữu cơ từ chất thải nông nghiệp 

Mô hình này đã được nhiều địa phương trong cả nước thực hiện. Mô hình đã sử dụng 
các phụ phẩm từ trồng trọt (rơm rạ, cây ngô, cây đậu...), rác thải sinh hoạt, phế phẩm từ 
chăn nuôi (phân lợn, phân gà, phân bò) qua quá trình ủ (bổ sung thêm phân chuồng, lân), 
phân hủy làm phân bón hữu cơ để chăm sóc, cải tạo đất bạc màu, đất thiếu dinh dưỡng, trả 
lại độ phì cho đất, canh tác rau hữu cơ và rau an toàn. Nhờ đó, lượng chất thải nông nghiệp 
được tái sử dụng làm phân bón ổn định, vừa tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có để đáp ứng 
yêu cầu sản xuất ngày càng sạch hơn và giảm thiểu phát thải, giảm khí nhà kính. 

2.5. Mô hình sản xuất tổng hợp bò - trùn quế - cỏ/ngô - gia súc, gia cầm - cá 

Mô hình tận dụng phụ phẩm chăn nuôi (phân) để nuôi trùn quế; lấy phân trùn quế 
bón cỏ/ngô; trùn quế làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, cá, đem lại hiệu quả kinh tế cao, 
giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường. 

2.6. Mô hình chăn nuôi an toàn sinh học 4F (Farm-Food-Feed-Ferlitizer: trồng 
trọt - thực phẩm - chăn nuôi - phân bón) 

Là mô hình có chu trình sản xuất khép kín, gồm: chăn nuôi lợn hữu cơ, sản xuất các 
chế phẩm sinh học, sản xuất thức ăn chăn nuôi hữu cơ và sản xuất phân bón vi sinh. Trong 
mô hình này, chất thải trong trang trại được thu gom và xử lý để sản xuất phân bón hữu cơ 
vi sinh phục vụ trồng trọt, tạo thành quy trình sản xuất nông nghiệp khép kín từ chăn nuôi 
đến trồng trọt, từ cây đến đất. Thực hiện mô hình chăn nuôi an toàn sinh học 4F vừa tăng 
hiệu quả kinh tế, phòng ngừa dịch bệnh, vừa góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giảm 
phát thải khí nhà kính. 

2.7. Mô hình “vòng tuần hoàn xanh” trong các trang trại bò sữa 

Đây là mô hình chăn nuôi được Công ty Vinamilk áp dụng để phát triển trang trại bò 
sữa thân thiện với môi trường. Trong mô hình này, Vinamilk đã xây dựng và vận hành hệ 
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thống trang trại bò sữa theo tiêu chuẩn quốc tế (Global GAP) và tiêu chuẩn hữu cơ châu 
Âu (EU Organic). Trong các trang trại bò sữa, Vinamilk thực hiện quy trình chăn nuôi khép 
kín: từ làm đất, trồng cỏ, chăm sóc bò đến xử lý chất thải để tạo “vòng tuần hoàn xanh”. 
Nhờ công nghệ biogas, chất thải gia súc được xử lý để tiếp tục bón cho đồng cỏ, cải tạo đất 
và một phần khác được biến đổi thành khí metan dùng để đun nước nóng dùng cho hoạt 
động của trang trại. Việc tái tạo và tái sử dụng năng lượng vừa mang lại hiệu quả về kinh 
tế, vừa giảm thiểu đáng kể lượng phát thải CO2, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

3. Chính sách phát triển Nông nghiệp tuần hoàn 

3.1. Trung ương 

Đảng và Nhà nước có những chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản, chính sách tạo khung 
pháp lý ngày càng hoàn chỉnh cho Kinh tế tuần hoàn phát triển tại Việt Nam. Vai trò, trách 
nhiệm của các cơ quan ban ngành trong việc phát triển Kinh tế tuần hoàn cũng được nêu 
rõ. Việc vận dụng, triển khai các chủ trương, chính sách này trong điều kiện thực tế của 
từng vùng, từng địa phương là rất quan trọng. 

Bảng 1. Văn bản của Đảng và Nhà nước liên quan đến phát triển Kinh tế tuần hoàn. 

STT 
Cơ quan 
ban hành 

Loại 
văn bản 

Số và ngày 
ban hành 

Nội dung 

1 Bộ Chính trị 
Nghị 
quyết 

55-NQ/TW, ngày 
11/02/2020 

Định hướng chiến lược phát triển 
năng lượng quốc gia của Việt 
Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045 

2 
Đảng Cộng 

sản Việt Nam 
Nghị 
quyết 

Ngày 01/02/2021 
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII 

3 Chính phủ 
Nghị 
quyết 

50/NQ-CP, ngày 
20/5/2021 

Chương trình hành động thực 
hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu 
lần thứ XIII của Đảng 

4 Quốc hội Luật 
72/2020/QH14, 
ngày 17/11/2020 

Luật Bảo vệ môi trường 

5 Chính phủ 
Nghị 
định 

08/2022/NĐ-CP, 
ngày 10/01/2022 

Quy định chi tiết một số điều của 
Luật Bảo vệ môi trường 

6 
Thủ tướng 
Chính phủ 

Quyết 
định 

687/QĐ-TTg, 
ngày 07/06/2022 

Đề án Phát triển KTTH ở Việt 
Nam 

7 Chính phủ 
Nghị 
quyết 

38/NQ-CP, ngày 
25/4/2017 

Chương trình hành động thực 
hiện Nghị quyết số 06- NQ/TW 
ngày 05/11/2016 của Ban Chấp 
hành trung ương về “Thực hiện 
có hiệu quả tiến trình hội nhập 
kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định 
chính trị - xã hội, trong bối cảnh 
nước ta tham gia các hiệp định 
thương mại tự do thế hệ mới” 
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STT 
Cơ quan 
ban hành 

Loại 
văn bản 

Số và ngày 
ban hành 

Nội dung 

8 Chính phủ 
Nghị 
quyết 

50/NQ-CP, ngày 
17/04/2020 

Chương trình hành động thực 
hiện Nghị quyết số 52- NQ/TW 
ngày 27/09/2019 của Bộ chính trị 
về một số chủ trương, chính sách 
chủ động tham gia cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư 

9 Chính phủ 
Nghị 
quyết 

58/NQ-CP, ngày 
27/4/2020 

Chương trình hành động thực 
hiện Nghị quyết số 50- NQ/TW 
ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị 
về định hướng hoàn thiện thể chế, 
chính sách, nâng cao chất lượng, 
hiệu quả hợp tác đầu tư nước 
ngoài đến năm 2030 

10 Chính phủ 
Nghị 
định 

06/2022/NĐ-CP, 
ngày 07/01/2022 

Quy định giảm nhẹ phát thải khí 
nhà kính và bảo vệ tầng ozone 

11 
Thủ tướng 
Chính phủ 

Quyết 
định 

889/QĐ-TTg, 
ngày 24/06/2020 

Chương trình hành động quốc gia 
về sản xuất và tiêu dùng bền vững 
giai đoạn 2021-2030 

12 
Thủ tướng 
Chính phủ 

Quyết 
định 

1055/QĐ-TTg, 
ngày 20/07/2020 

Kế hoạch quốc gia thích ứng với 
biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-
2030, tầm nhìn 2050 

13 
Thủ tướng 
Chính phủ 

Quyết 
định 

2289/QĐ-TTg, 
ngày 31/12/2020 

Chiến lược quốc gia về Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư đến 
năm 2030 

14 
Thủ tướng 
Chính phủ 

Quyết 
định 

343/QĐ-TTg 
ngày 12/3/2021 

Kế hoạch triển khai thi hành Luật 
Bảo vệ môi trường 

15 
Thủ tướng 
Chính phủ 

Quyết 
định 

1316/QĐ-TTg, 
ngày 22/7/2021 

Đề án tăng cường công tác quản 
lý chất thải nhựa ở Việt Nam 

16 
Thủ tướng 
Chính phủ 

Quyết 
định 

1658/QĐ-TTg, 
ngày 01/10/2021 

Chiến lược quốc gia về tăng 
trưởng xanh giai đoạn 2021- 
2030, tầm nhìn 2050 

Nguồn: (Bình và cộng sự, 2022) 

Bảng 1 trình bày tóm tắt các văn bản của Đảng và Nhà nước liên quan đến phát triển 
Kinh tế tuần hoàn. Tại Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 11/02/2020 về 
Định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045, thuật ngữ Kinh tế tuần hoàn đã được sử dụng để nhấn mạnh vai trò 
Kinh tế tuần hoàn trong việc giảm khí thải và phát triển bền vững ngành năng lượng. 

Tiếp theo đó, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (ngày 
01/02/2021) cũng nêu rõ xây dựng nền Kinh tế xanh, Kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi 
trường là hướng đi quan trọng để phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030. Ngay sau đó, 
ngày 20/5/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP về Chương trình hành 
động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; trong đó khuyến khích 
phát triển KTTH nói chung và nông nghiệp tuần hoàn nói riêng. 
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Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 
17/11/2020, lần đầu tiên đã dành riêng Điều 142 để quy định về Kinh tế tuần hoàn. Theo 
đó, Bộ, cơ quan ngang Bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện lồng ghép Kinh tế tuần hoàn 
ngay từ giai đoạn xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển; 
quản lý, tái sử dụng, tái chế chất thải. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có trách nhiệm 
thiết lập hệ thống quản lý và thực hiện biện pháp để giảm khai thác tài nguyên, giảm chất 
thải, nâng cao mức độ tái sử dụng và tái chế chất thải ngay từ giai đoạn xây dựng dự án, 
thiết kế sản phẩm, hàng hóa đến giai đoạn sản xuất, phân phối. Sau đó, Chính phủ ban hành 
Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 về Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 
vệ Môi trường 2020; trong đó Mục 3 của Nghị định này trình bày tiêu chí, lộ trình và cơ 
chế khuyến khích phát triển Kinh tế tuần hoàn (Điều 138 đến 140). 

Để cụ thể hóa phát triển Kinh tế tuần hoàn, ngày 07/06/2022 Thủ tướng Chính phủ 
đã phê duyệt Đề án Phát triển Kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam. Mục tiêu tổng quát của Đề 
án nhằm tạo động lực cho đổi mới sáng tạo và cải thiện năng suất lao động, góp phần thúc 
đẩy tăng trưởng xanh gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo 
hướng tăng cường hiệu quả, tính gắn kết tuần hoàn giữa các doanh nghiệp và ngành kinh 
tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu của doanh nghiệp và chuỗi cung 
ứng trước các cú sốc từ bên ngoài, nhằm góp phần đạt được thịnh vượng về kinh tế, bền 
vững về môi trường và công bằng về xã hội; hướng tới nền kinh tế xanh, trung hòa carbon 
và đóng góp vào mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu”. Như vậy, phát triển 
KTTH gắn liền với các chính sách về đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, tăng trưởng 
xanh, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu. Các chính sách có liên quan này 
cũng được tổng hợp và trình bày trong Bảng 1. 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: tạo hành lang pháp lý cho việc hình 
thành, phát triển các mô hình Kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, phát triển nông thôn; 
nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực tái chế, tái sử dụng phụ, phế phẩm nông nghiệp; 
đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lao động nghiên cứu, triển khai công nghệ xử lý phụ, phế phẩm 
trong nông nghiệp, đầu tư nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật trong xử lý phế 
phẩm nông nghiệp; xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án áp dụng Kinh tế tuần 
hoàn trong phát triển các chuỗi giá trị nông sản chủ lực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, 
tạo giá trị gia tăng và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, nước, vật tư đầu vào nhằm giảm suy 
thoái tài nguyên, ô nhiễm môi trường; thúc đẩy sự tham gia của các khu vực tư nhân, các 
tổ chức, từng hộ nông dân vào chuỗi giá trị nông sản tuần hoàn; tiếp tục xây dựng và triển 
khai Chương trình nông nghiệp xanh, phát triển bền vững, Kinh tế tuần hoàn trong ngành 
nông nghiệp và phát triển nông thôn; nghiên cứu đề xuất triển khai chương trình mỗi xã 
nông thôn mới một mô hình Kinh tế tuần hoàn; 

- Bộ Khoa học và Công nghệ: thúc đẩy hài hòa các tiêu chuẩn đối với các sản phẩm 
hàng hóa, dịch vụ từ mô hình Kinh tế tuần hoàn; nghiên cứu đánh giá nhu cầu về quy trình 
xác nhận áp dụng công nghệ môi trường hỗ trợ kỹ thuật chuyển đổi sang Kinh tế tuần hoàn; 
thúc đẩy ứng dụng quy trình và xây dựng các cơ chế khuyến khích thử nghiệm đối với các 
doanh nghiệp áp dụng công nghệ cho quá trình chuyển đổi sang Kinh tế tuần hoàn; nghiên 
cứu, ứng dụng khoa học công nghệ thân thiện với môi trường vào các ngành nông nghiệp, 
công nghiệp, dịch vụ liên quan; thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào thực hiện phát 
triển Kinh tế tuần hoàn; nghiên cứu, lồng ghép các tiêu chí về Kinh tế tuần hoàn gắn với 
ứng dụng khoa học và công nghệ trong từng ngành, nghề cụ thể trong các quy hoạch Đề 
án, dự án liên quan tới phát triển Kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, phát triển bền vững; 
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- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: chủ động xây dựng, thực hiện lộ trình và 
các nhiệm vụ, giải pháp để tạo thuận lợi cho các mô hình, dự án Kinh tế tuần hoàn trên địa 
bàn; giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng, các chương trình sản xuất, tiêu 
dùng bền vững trên địa bàn. 

3.2. Thành phố Hồ Chí Minh 

Kế hoạch số 2155/KH-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2023 của UBND TP.HCM triển 
khai đề án “phát triển kinh tế số, kinh tế chia sẻ và kinh tế tuần hoàn trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030”, trong đó phát triển kinh 
tế tuần hoàn là nhiệm vụ trọng tâm. 

a) Mục tiêu: 

Phát triển kinh tế tuần hoàn nhằm tạo động lực cho đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tái cơ 
cấu lại nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh; khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững 
tài nguyên, khuyến khích phát triển và sử dụng nguyên vật liệu và sản phẩm thân thiện môi 
trường, có thể tái tạo, tái sử dụng và tái chế; hỗ trợ phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn 
của doanh nghiệp và một số ngành lĩnh vực ưu tiên. 

b) Kế hoạch năm 2023: 

- Đẩy nhanh tiến độ Kế hoạch phát triển kinh tế tuần hoàn trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; tập trung nâng cao nhận thức và 
tạo sự đồng thuận của các bên có liên quan về kinh tế tuần hoàn; 

- Triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai 
đoạn 2020-2030 trong năm 2030[4] với các nhiệm vụ liên quan đến kinh tế tuần hoàn như: 
phân loại rác tại nguồn, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý chất thải rắn (nguồn phát 
sinh, công tác thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý các loại chất thải rắn...); 

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, chương trình đào tạo về kinh tế tuần hoàn, tiếp cận với 
công nghệ mới cho cán bộ công chức, viên chức, doanh nghiệp; 

- Tổ chức Diễn đàn Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 với chủ đề “Tăng 
trưởng xanh - Hành trình hướng tới giảm phát thải bằng không” và các hoạt động liên quan 
trong khuôn khổ Diễn đàn; 

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn, đào tạo và nhân rộng các mô hình thực hành tốt kinh 
tế tuần hoàn; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và phát triển kinh tế tuần hoàn với nhiều giải 
pháp như: hỗ trợ đào tạo, tư vấn doanh nghiệp hoàn thiện chiến lược, thiết kế mô hình, 
phương án kinh doanh, giải pháp công nghệ áp dụng kinh tế tuần hoàn; thực hiện các 
chương trình ươm tạo, tăng tốc cho các dự án đổi mới sáng tạo, phát triển, thử nghiệm sản 
phẩm, chuyển giao công nghệ về kinh tế tuần hoàn; tiếp cận tín dụng cho kinh tế tuần hoàn, 
kinh doanh bền vững từ Quỹ Bảo vệ môi trường; xúc tiến thương mại đầu tư, kết nối cung 
cầu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ kinh doanh bền vững, kinh tế tuần hoàn…; 

- Triển khai nhiệm vụ nghiên cứu “Định hướng chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn 
hướng đến phát triển bền vững trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” nhằm luận chứng sự 
cần thiết chuyển đổi, xây dựng bộ tiêu chí, xác định lĩnh vực ưu tiên, từ đó đề xuất định 
hướng và giải pháp thúc đẩy chuyển đổi hiệu quả kinh tế tuần hoàn trên địa bàn Thành phố, 
góp phần chuyển dịch kinh tế Thành phố theo hướng hiện đại và bền vững, giúp đáp ứng 
các mục tiêu phát triển của Thành phố và Chương trình nghị sự 2030; 
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- Thực hiện các thủ tục để hoàn thành nhiệm vụ “Đề xuất chiến lược và lộ trình thực 
hiện chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn đến năm 2030” thuộc Chương trình hợp tác 
giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Ngân hàng Thế giới (HWG) giai đoạn 02; thúc đẩy các 
hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Triển khai khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam theo 
hướng tiếp cận từ chương trình khu công nghiệp sinh thái toàn cầu” tại khu công nghiệp 
Hiệp Phước... 

4. Tiềm năng phát triển Nông nghiệp tuần hoàn tại TP.HCM 

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng khối lượng phụ phẩm năm 2020 của cả 
nước khoảng 156,8 triệu tấn, gồm: 88,9 triệu tấn phụ phẩm từ ngành trồng trọt (chiếm 
56,7%); 61,4 triệu tấn phân gia súc, gia cầm từ ngành chăn nuôi (chiếm 39,1%); 5,5 triệu 
tấn từ ngành lâm nghiệp (chiếm 3,5%) và khoảng gần 1 triệu tấn từ ngành thủy sản (0,64%). 
Tỷ lệ thu gom phụ phẩm trồng trọt đạt khoảng 52%, trong chăn nuôi là 75%, trong lâm 
nghiệp là 50,2% và thủy sản là 90%. Đây là nguồn tài nguyên lớn để phát triển nông nghiệp 
tuần hoàn. Tuy nhiên, việc sử dụng không hợp lý nguồn phụ phẩm này đang gây lãng phí 
lớn và là một trong những nguyên nhân quan trọng làm tăng phát thải khí nhà kính, gây ô 
nhiễm môi trường (đất, không khí và nước). 

Do đó, phụ phẩm trong nông nghiệp phải được xem là nguồn tài nguyên tái tạo, chứ 
không phải là chất thải. Đây là đầu vào quan trọng, kéo dài chuỗi giá trị gia tăng trong nông 
nghiệp. Với đặc thù khu vực TP.HCM, tiềm năng để phát triển nông nghiệp tuần hoàn được 
tập trung vào một số lĩnh vực như sau: 

- Tận dụng chất thải sinh hoạt (thực phẩm dư thừa từ quán ăn, nhà hàng) sản xuất 
protein làm thức ăn chăn nuôi và phân hữu cơ. 

- Phế phẩm ngành lúa gạo (rơm rạ, vỏ trấu, cám) được tận dụng làm phân bón, thức 
ăn chăn nuôi, giá thể trồng nấm, đệm lót sinh học,… 

- Phế phẩm trong ngành tôm (vỏ tôm, đầu tôm, nước thải, bùn thải) được tận dụng 
làm chất chiết xuất (Chitosan, Peptide), thực phẩm (dầu tôm, bột tôm), thức ăn chăn nuôi, 
phân bón, … 

- Phế phẩm trong ngành chăn nuôi (phân thải, máu, xương) được tận dụng làm năng 
lượng tái tạo, phân bón,…. 

- Phế phẩm trong ngành lâm nghiệp được tận dụng làm viên nén sinh học cho lò hơi 
và điện sinh khối. 

5. Thuận lợi và khó khăn 

5.1. Thuận lợi 

a) Khoa học - công nghệ 

Mặc dù ngành nông nghiệp chiếm tỉ trọng nhỏ trong nền kinh tế của TP.HCM, tuy 
nhiên ngành nông nghiệp luôn giữ vị trí trọng tâm trong việc đảm bảo an ninh lương thực 
quốc gia, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu. Ngành nông nghiệp 
TP.HCM đã thực hiện chuyển dịch theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ 
cao, công nghệ sinh học; cơ cấu kinh tế nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm 
diện tích trồng lúa một vụ, hiệu quả kém sang các các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị 
kinh tế cao, phù hợp với điều kiện của thành phố như hoa lan, cây kiểng, cá cảnh, rau an 
toàn, chăn nuôi bò sữa, tôm nước lợ (Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM, 2022). 
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Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ làm cho việc tái chế, tái sử dụng, 
tái cấu trúc sản phẩm trở nên khả thi trên cả phương diện công nghệ cũng như hiệu quả 
kinh tế. Nếu như trước đây, nhiều vật liệu, sản phẩm không thể tái chế, tái sử dụng thì ngày 
nay, công nghệ đã giải quyết được những vấn đề đó, việc tái chế, tái sử dụng được thực 
hiện với chi phí phải chăng, hiệu quả về mặt kinh tế. Ngoài ra, trí tuệ nhân tạo phát triển, 
dữ liệu lớn và công nghệ mới cho phép tối ưu hóa quá trình sản xuất nông nghiệp. Việc thu 
thập và xử lý nhanh chóng khối lượng lớn thông tin cho phép việc sản xuất nông nghiệp 
thuận lợi, chính xác và đạt được hiệu quả cao (Nguyễn Đức Kha, 2021). 

TP.HCM ban hành nhiều chính sách, tăng cường đầu tư cho khoa học - công nghệ, 
đổi mới sáng tạo, hỗ trợ đào tạo, tư vấn nâng cao năng suất, chất lượng và quản trị tài sản 
trí tuệ, tiếp cận nguồn vốn. Tổng đầu tư cho khoa học - công nghệ giai đoạn 2016 - 2018 
(bao gồm đầu tư từ ngân sách và ngoài ngân sách) đạt 31.058 tỷ đồng, đạt bình quân 10.353 
tỷ đồng/năm, gấp 3,47 lần so với năm 2015. Hàng năm, trung bình TPHCM có khoảng 224 
đơn đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích, trong đó số bằng độc quyền được cấp trung 
bình khoảng 75 bằng. Trong giai đoạn 2016 - 2020, giá trị mang lại từ việc thương mại hóa 
các sản phẩm nghiên cứu khoa học của các tổ chức khoa học - công nghệ công lập và một 
số trường đại học thuộc khối kỹ thuật - công nghệ trên địa bàn thành phố ước đạt 1.690 tỷ 
đồng (Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, 2020). Nhờ đó giúp TP.HCM có thể tiếp cận và 
chuyển giao các khoa học - công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất của các nước. 

b) Nguồn nhân lực  

TP.HCM là trung tâm kinh tế năng động nhất cả nước nên đã thu hút một lượng lớn 
nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao từ khắp nơi trên cả nước. Ngoài ra, 
TP.HCM còn thu hút một lực lượng đáng kể chuyên gia, nhân lực chất lượng cao từ nước 
ngoài trong nhiều lĩnh vực. 

Tổng số lao động của TP.HCM năm 2020 là khoảng 4,7 triệu người, chiếm 51% dân 
số thành phố và 8,7% lao động cả nước. Tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề 
ước đạt 85% trong tổng số lao động đang làm việc. Năng suất lao động trong giai đoạn 
2016 - 2020 tăng trưởng cao, trong đó, khu vực dịch vụ tăng bình quân 6,4%/năm; khu vực 
công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 5,3%/năm; khu vực nông nghiệp tăng bình quân 
21,1%/năm (Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, 2020). 

5.2. Khó khăn 

Nhận thức của các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và nhất là của người dân 
về kinh tế tuần hoàn nói chung, nông nghiệp tuần hoàn nói riêng chưa đầy đủ. Mặc dù gần 
đây, sản xuất nông nghiệp nước ta đã và đang từng bước quan tâm đến sản xuất nông 
nghiệp bền vững, nông nghiệp hữu cơ, song về cơ bản, các chủ thể sản xuất, kinh doanh 
trong ngành nông nghiệp vẫn chủ yếu chú trọng đến gia tăng sản lượng thông qua gia tăng 
đầu vào. Sản xuất nông nghiệp vẫn chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên, sử dụng chất 
kích thích tăng trưởng, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón vô cơ. Bên cạnh đó, vấn đề xử lý 
chất thải trong nông nghiệp còn bị coi nhẹ, chưa được quan tâm. Đây là một trong những 
rào cản cho phát triển nông nghiệp tuần hoàn thời gian qua. 

Khung chính sách về phát triển nông nghiệp tuần hoàn chưa được hoàn thiện. Ở nước 
ta, mô hình sơ khai của kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp đã có từ đầu những năm 80 
của thế kỷ XX, song thuật ngữ “nông nghiệp tuần hoàn” gần đây mới được đề cập. Kinh tế 
tuần hoàn chưa hình thành một “thuật ngữ” gắn với chính sách, đặc biệt là trong nông 
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nghiệp, hiện mới chỉ là các chính sách hỗ trợ, khuyến khích áp dụng các mô hình nông 
nghiệp theo hướng của kinh tế tuần hoàn, do đó chưa thúc đẩy nông nghiệp tuần hoàn trở 
thành một xu hướng tất yếu của sản xuất nông nghiệp. 

Nông nghiệp tuần hoàn liên quan đến nhiều lĩnh vực nhưng các quy định liên quan 
đến nông nghiệp tuần hoàn nằm rải rác ở các luật, nghị định khác nhau, thiếu hướng dẫn 
và chưa có tiêu chuẩn hóa về nông nghiệp tuần hoàn, chưa đưa ra đầy đủ các quy định, các 
tiêu chí, tiêu chuẩn để nhận diện, đánh giá, các tiêu chuẩn về công nghệ (sinh học, kỹ thuật 
nuôi, chế biến) cho các mô hình nông nghiệp tuần hoàn, cũng như chưa có cơ quan đầu 
mối về vấn đề này nên khó thực hiện trong thực tế. Ngoài ra, việc vận dụng kinh nghiệm 
của các nước một cách linh hoạt, sáng tạo để thiết lập mô hình kinh tế tuần hoàn vào điều 
kiện cụ thể và thể chế đặc thù của Việt Nam còn hạn chế. Vì vậy, các mô hình nông nghiệp 
tuần hoàn chưa đầy đủ, đúng nghĩa, hầu như chỉ là tự phát. 

Tổ chức sản xuất yếu, đặc biệt là liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị còn hạn chế, 
nhiều hợp tác xã hoạt động chưa hiệu quả, dẫn đến những khó khăn trong đầu tư, áp dụng 
công nghệ, quy trình tiên tiến vào sản xuất, chế biến nông sản. Thêm vào đó, vẫn còn tình 
trạng sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kháng sinh, thuốc tăng trưởng chưa 
được quản lý hiệu quả, dẫn đến dư thừa và hình thành những rủi ro đối với môi trường,… 

Việc đầu tư nghiên cứu công nghệ cho nông nghiệp tuần hoàn phù hợp với điều kiện 
của người dân và phổ biến công nghệ còn hạn chế, chưa có giải pháp phù hợp với từng 
vùng, miền, từng nhóm sản phẩm, quy mô trang trại và doanh nghiệp. 

Đội ngũ cán bộ, chuyên gia nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ xử lý chất 
thải, phế, phụ phẩm trong nông nghiệp cũng còn rất hạn chế… 

6. Đề xuất mô hình Nông nghiệp tuần hoàn tại TP.HCM 

Mặc dù TP.HCM là khu đô thị, công nghiệp và thương mại đứng đầu cả nước nhưng 
thành phố vẫn dành quỹ đất để phát triển ngành nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công 
nghệ cao, tập trung ở huyện Củ Chi. Ở khu vực này, các hoạt động phát triển nông nghiệp 
chủ yếu là chăn nuôi (bò), trồng trọt (rau màu) và nuôi thủy sản. Với đặc thù đó, việc hình 
thành và phát triển các mô hình nông nghiệp với quy mô Trang trại là hướng đi phù hợp. 
Để mô hình này phát triển bền vững, việc ứng dụng nông nghiệp tuần hoàn nhằm giải quyết 
các vấn đề môi trường, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên và phát triển kinh tế là nhu cầu 
hết sức cấp thiết. Dựa trên cơ sở đó, mô hình Trang trại nông nghiệp tuần hoàn được đề 
xuất như sau: 

 

Hình: Mô hình Trang trại nông nghiệp tuần hoàn 
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KINH TẾ TUẦN HOÀN: THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THÚC 
ĐẨY PHÁT TRIỂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

ThS. Phạm Bình An, ThS. Trần Nhật Nguyên 
Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 

Email: pban.hids@tphcm.gov.vn, tnnguyen.hids@tphcm.gov.vn  
TÓM TẮT 

Việc chuyển đổi từ mô hình kinh tế tuyến tính sang mô hình kinh tế tuần hoàn là cơ 
hội để Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến sự phát triển bền vững. 
Trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0, để giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tăng 
trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường, việc chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn là hướng đi 
hoàn toàn đúng đắn, phù hợp định hướng của Đảng và Nhà nước. Với sự chuyển đổi này 
không chỉ giúp Thành phố đạt mục tiêu kinh tế, xã hội, môi trường, ứng phó với biến đổi 
khí hậu, mà còn giúp doanh nghiệp Thành phố đạt các tiêu chí xanh cho sản phẩm, dịch vụ 
để tham gia các thị trường lớn và thu hút đầu tư. Vì vậy, việc chuyển đổi sang mô hình 
kinh tế tuần hoàn sẽ mang lại những lợi ích cơ bản thông qua tận dụng tối đa các nguồn 
lực, vừa tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, vừa là nền tảng để duy trì lợi thế cạnh 
tranh của thành phố trong dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt trong khu 
vực. Trong đó, tận dụng và ứng dụng các thành tựu của CMCN 4.0, công nghệ mới, chuyển 
giao công nghệ từ các quốc gia phát triển, đi trước với nhiều kinh nghiệm trong chuyển đổi 
kinh tế tuần hoàn là chìa khóa để rút ngắn và đẩy nhanh quá trình chuyển sang nền kinh tế 
tuần hoàn, hướng đến nền kinh tế xanh và đóng góp vào mục tiêu chung của quốc gia giảm 
phát thải ròng bằng không vào năm 2050.  

Từ khóa: Kinh tế tuần hoàn, khoa học công nghệ, Thành phố Hồ Chí Minh 

1. Cơ sở pháp lý liên quan đến kinh tế tuần hoàn ở cấp quốc gia và cấp Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Tại Việt Nam, khái niệm kinh tế tuần hoàn được đề cập đầu tiên tại Nghị quyết 55-
NQ-TW tháng 2/2020 của Bộ Chính trị và đến nay đã được cụ thế hóa thành những chính 
sách, pháp luật tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Theo đó, tại Điều 142 Luật bảo vệ 
môi trường năm 2020 khái niệm kinh tế tuần hoàn được xác định như sau: “Kinh tế tuần 
hoàn là mô hình kinh tế trong đó các hoạt động thiết kế, sản xuất, tiêu dùng và dịch vụ 
nhằm giảm khai thác nguyên liệu, vật liệu, kéo dài vòng đời sản phẩm, hạn chế chất thải 
phát sinh và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường”. Theo đó, tính tuần hoàn trong mô 
hình kinh tế tuần hoàn bao gồm 05 khâu bao trùm trong dòng tài nguyên liên tục từ giai 
đoạn thiết kế sản phẩm, đến giai đoạn sản xuất/phân phối, tiêu thụ sản phẩm. 

Xây dựng nền kinh tế tuần hoàn đã được xác định là một trong những định hướng 
phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 
thứ XIII của Đảng và được xem là yêu cầu tất yếu của phát triển bền vững trong bối 
cảnh mới. Cụ thể hóa chủ trương, quan điểm của Đảng, trong những năm qua, Nhà nước 
ta đã có nhiều chính sách, pháp luật liên quan đến kinh tế tuần hoàn, trong đó Luật Bảo vệ 
môi trường năm 2020 là một trong những pháp lý quan trọng về kinh tế tuần hoàn. Sau đó, 
Thủ tướng Chính phủ đã bản hành Quyết định số 687/QĐ-TTg ngày 07/6/2022 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam. Bên cạnh đó, 
Dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2050 đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiến sẽ được ban hành vào 
tháng 12 năm 2023. Đây là những văn bản pháp lý quan trọng, xác định quan điểm, mục 
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tiêu và các biện pháp tổ chức thực hiện kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.  

Ở cấp độ địa phương, Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành nhiều văn bản triển khai 
một cách tích cực và chủ động liên quan đến kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi xanh. Cụ thể: 
Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 4645/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 về 
phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tuần hoàn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai 
đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến 2030; Quyết định số 4589/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 
về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh 
hướng đến phát triển bền vững trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 
2030; Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2021 về phê duyệt Kế hoạch 
thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030;.  

Bên cạnh đó, Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, 
chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, được ban hành ngày 24 tháng 6 năm 
2023 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2023 là một trong những chính sách quan 
trọng giúp Thành phố có một số đặc quyền để tháo gỡ các vướng mắc trong phát triển và 
kiến tạo cơ chế về thu hút nguồn lực cho quá trình chuyển đổi xanh, như: thí điểm cơ chế 
tài chính thực hiện giảm phát thải khí nhà kính theo cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon, 
thúc đẩy hệ thống điện áp mái, điện mặt trời, kiểm soát khí thải phương tiện giao thông, 
thu hút nhà đầu tư chiến lược chuyển đổi xanh.  

Đây là những căn cứ pháp lý quan trọng bước đầu để Thành phố Hồ Chí Minh hướng 
đến nền kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh từ việc chuyển đổi các hoạt động sản xuất và dịch 
vụ theo hướng bền vững, tái cơ cấu các hoạt động sản xuất công nghiệp và nâng cao năng 
lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, phát triển năng lượng tái tạo, thúc đẩy lối sống và 
tiêu dùng bền vững nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp, người dân một môi trường sống lành 
mạnh và vì sự phát triển bền vững của Thành phố. 

2. Tình hình phát triển kinh tế tuần hoàn tại Thành phố Hồ Chí Minh và đổi 
mới sáng tạo của doanh nghiệp 

Thiết kế và sản xuất là một trong những giai đoạn quan trọng của mô hình kinh tế 
tuần hoàn thể hiện minh họa trong dòng tài nguyên liên tục trong cả giai đoạn sản xuất 
nhằm tối đa hóa việc sử dụng năng lượng tái tạo và giảm thiểu rò rỉ giá trị trong toàn bộ 
chuỗi giá trị. 

Trong những năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai thực hiện nhiều giải 
pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố theo hướng phát triển các ngành công 
nghiệp thân thiện với môi trường, có tiềm năng và lợi thế phát triển, có hàm lượng giá trị 
gia tăng cao và tham gia sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Thành phố đã có nhiều 
chính sách khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài nước thuộc các thành phần kinh 
tế (trong đó, chú trọng FDI và doanh nghiệp tư nhân trong nước) đầu tư vào công nghiệp 
xanh, nông nghiệp xanh, sạch, nông nghiệp thông minh, đầu tư công nghệ mới vào các 
ngành, các lĩnh vực. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay 98% doanh nghiệp tại Thành phố Hồ 
Chí Minh là vừa và nhỏ với công nghệ sản xuất phần lớn là công nghệ cũ, lạc hậu tiêu hao 
năng lượng lớn. Vì vậy, việc thay đổi công nghệ mới phù hợp với nền kinh tế tuần hoàn là 
thách thức không nhỏ nếu không có chính sách từ các cấp chính quyền, cũng như sự tham 
gia của các đối tác có công nghệ cao trên thế giới.  

Với xu hướng của Thế giới mô hình kinh tế tuần hoàn đang trở thành một mô hình 
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kinh doanh mới được nhiều doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới và triển khai 
vì đã mang lại lợi ích, giá trị trực tiếp về kinh tế cho doanh nghiệp. Trong những năm qua 
Thành phố Hồ Chí Minh đã có một số mô hình bước đầu tiếp cận của kinh tế tuần hoàn, cụ 
thể:  

- Ngành nông nghiệp có những mô hình như mô hình vườn - ao - chuồng (VAC), mô 
hình chăn nuôi hộ trang trại thu hồi phân, khí biogas;  

- Ngành công nghiệp có các mô hình sản xuất sạch hơn trong sản xuất và sử dụng 
nguyên liệu thân thiện môi trường. Điển hình như một số doanh nghiệp dệt may tiếp cận 
các giải pháp nguyên phụ liệu, thương mại hoá các chất liệu xanh như: chất liệu sinh thái 
(vải sợi sen, sợi bạc hà…); chất liệu tái chế (sợi vải làm từ bã café, vỏ chai nhựa…), chất 
liệu tính năng (vải sợi tre than đá…), đáp ứng nhu cầu thị trường khó tính như Hoa Kỳ, 
EU, Nhật Bản; các doanh nghiệp sản xuất lương thực thực phẩm tái sử dụng chất thải hữu 
cơ từ thực phẩm để tạo thành năng lượng sinh khối, tái sử dụng nước thải để sử dụng cho 
lò hơi,… Bên cạnh đó, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố đã phối 
hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai dự án “Triển khai khu công nghiệp sinh thái tại 
Việt Nam theo hướng tiếp cận từ chương trình khu công nghiệp sinh thái toàn cầu”, trong 
đó Khu công nghiệp Hiệp Phước được chọn tham gia Dự án.  

- Ngành du lịch đã có chủ trương áp dụng mô hình giảm thiểu chất thải và tái sử dụng 
- tái chế chất thải trong hoạt động phát triển du lịch. 

Nhìn chung, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố đã tận dụng lợi thế tiềm năng 
và xu hướng phát triển các ngành kinh tế theo hướng xanh hóa, chủ động áp dụng mô hình 
kinh tế tuần hoàn vào qui trình sản xuất, bước đầu hình thành phát triển kinh tế xanh của 
Thành phố. Tuy nhiên hiện nay, thực trạng phát triển kinh tế xanh của Thành phố còn nhiều 
hạn chế. Trong đó, các ngành kinh tế Thành phố định hướng thu hút đầu tư, như các ngành 
công nghiệp (cơ khí; dệt may; cao su nhựa;…) và nông nghiệp chủ yếu phát triển theo 
chiều rộng, chưa đi vào chiều sâu; tỷ trọng doanh nghiệp đầu tư, ứng dụng công nghệ cao 
và khoa học kỹ thuật vẫn còn nhiều hạn chế; cũng như việc áp dụng các mô hình kinh tế 
tuần hoàn của doanh nghiệp trong qui trình sản xuất chỉ đang ở giai đoạn tiếp cận ban đầu. 
Tính liên kết giữa doanh nghiệp sản xuất công nghiệp các ngành còn hạn chế. Đồng thời 
phần lớn doanh nghiệp sản xuất còn phụ thuộc vào nguyên phụ liệu nhập khẩu, còn hạn 
chế về thiết bị, công nghệ, giá thành, sức cạnh tranh và hàm lượng giá trị gia tăng trong 
sản phẩm, hàng hóa vẫn còn chưa cao. Vì vậy, Thành phố mặc dù đã có những mô hình 
liên quan đến kinh tế tuần hoàn nhưng chỉ với quy mô nhỏ, lẻ. Các quy trình thiết kế sản 
phẩm, sản xuất và tiêu dùng chưa được chú trọng hình thành một vòng đầy đủ của mô hình 
kinh tế tuần hoàn. 

Mặc dù trong những năm qua doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài nhà nước và Doanh 
nghiệp nước ngoài tăng trưởng mạnh mẽ và đóng góp đáng kể vào GRDP, tác động tích 
cực đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn Thành. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay 
98% doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh là vừa và nhỏ với công nghệ sản xuất phần 
lớn là công nghệ cũ, lạc hậu tiêu hao năng lượng lớn. Vì vậy, việc thay đổi công nghệ mới 
phù hợp với nền kinh tế tuần hoàn là thách thức không nhỏ nếu không có sự hỗ trợ từ chính 
quyền Thành phố, cũng như sự tham gia của các đối tác có công nghệ cao trên thế giới. 
Theo Báo cáo thường niên năm 2022 của Sở Khoa học và công nghệ về hoạt động đổi mới 
sáng tạo tại TPHCM, hoạt động nghiên cứu đổi mới công nghệ, cải tiến máy móc thiết bị 
có dấu hiệu suy giảm cho cả 04 ngành công nghiệp trọng yếu và 09 ngành dịch vụ trong 
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bối cảnh đại dịch Covid 19 và xung đột9.  

 

(Nguồn: Sở Khoa học và công nghệ, 2023) 

Về giai đoạn cuối cùng của mô hình kinh tế tuần hoàn là xử lý chất thải, Thành phố 
Hồ Chí Minh đã có chủ trương xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ mới hiện đại, 
cùng với đẩy mạnh tái chế chất thải. Chủ trương này đã được Đảng bộ Thành phố Hồ Chí 
Minh cụ thể hóa thông qua mục tiêu tỷ lệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ mới 
hiện đại (đốt phát điện) và tỷ lệ tái chế đạt ít nhất 80% vào năm 2025, hướng tới năm 2030 
đạt 100%10). Tuy nhiên, đến nay tỷ lệ tái chế, đốt, phân compost trên địa bàn Thành phố 
chỉ mới đạt 31%11 nên khó có thể đạt được mục tiêu đặt ra vào năm 2025 nếu không có sự 
đột phá về chính sách. 

3. Những bất cập, tồn tại trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn 
tại TP. HCM 

Bên cạnh những mặt đã làm được, kết quả triển khai chuyển đổi sang nền kinh tế tuần 
hoàn tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn nhiều hạn chế. Kết quả xếp hạng Chỉ số Xanh 
cấp tỉnh (PGI)12 năm 2022 cho thấy Thành phố Hồ Chí Minh chỉ xếp hạng 49 với 13,99 
điểm. Một số bất cập, tồn tại có thể kể đến như sau:  

                                                            

9 Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển (3/2023), Báo cáo thường niên năm 2022 
10 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 
11 Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM (2023), Báo cáo chuyên đề “Sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Chương 
trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020-2030 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI” 
12 Chỉ số Xanh cấp tỉnh (Province Green Index- PGI) do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện 
và công bố lần đầu năm 2022. Gồm 04 chỉ số thành phần: (i) Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của 
biến đổi khí hậu; (ii) Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu; (iii) Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh 
trong bảo vệ môi trường; (iv) Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường. 
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- Nhận thức của người dân và doanh nghiệp về kinh tế tuần hoàn tại Thành phố Hồ 
Chí Minh vẫn còn hạn chế. Nếu chưa có nhận thức đầy đủ, thì tính đồng thuận trong xã hội 
sẽ không cao, hiệu quả chính sách không được như mong muốn. Vì vậy cần tiếp tục có 
những nghiên cứu và phổ biến kiến thức rộng rãi trong tầng lớp lãnh đạo, các nhà hoạch 
định chính sách, các doanh nghiệp và người dân để lan tỏa kiến thức về kinh tế tuần hoàn, 
tăng trưởng xanh và phát triển bền vững nói chung. Ngoài ra, các Chương trình, Dự án 
cũng chưa nắm bắt được nhu cầu và hỗ trợ giải quyết các vấn đề cụ thể của doanh nghiệp 
trong quá trình chuyển đổi, áp dụng các mô hình kinh doanh bền vững. 

- Khung khổ pháp lý và chính sách đang trong giai đoạn xây dựng và hoàn thiện.  
Mặc dù Chính phủ Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đã ban hành 
các cơ sở pháp lý liên quan đến kinh tế tuần hoàn và tăng trưởng xanh, nhưng nhìn chung 
các văn bản trên còn mang tính chất định hướng chung, các văn bản quy định cụ thể ở các 
ngành/lĩnh vực còn chưa rõ ràng. Bên cạnh đó, còn thiếu các công cụ đo lường, hệ thống 
các tiêu chuẩn và công nhận từ các cơ quan chức năng. Vì vậy, đến nay khuôn khổ pháp lý 
để thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn của Việt Nam vẫn chưa hoàn thiện. Đây không chỉ là 
thách thức không chỉ cho riêng TP.HCM mà còn là thách thức của cả nước.  

- Năng lực chuyển đổi sang mô hình kinh tế mới của doanh nghiệp còn yếu. Trên 
thực tế hiện nay, 98% doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh là vừa và nhỏ với công 
nghệ sản xuất phần lớn là công nghệ cũ, lạc hậu tiêu hao năng lượng lớn. Vì vậy, việc thay 
đổi công nghệ mới phù hợp với nền kinh tế xanh là thách thức không nhỏ nếu không có sự 
hỗ trợ từ chính quyền Thành phố, cũng như sự tham gia của các đối tác có công nghệ cao 
trên thế giới. Hoạt động nghiên cứu đổi mới công nghệ, cải tiến máy móc thiết bị có dấu 
hiệu suy giảm cho cả 04 ngành công nghiệp trọng yếu và 09 ngành dịch vụ trong bối cảnh 
đại dịch Covid 19 và xung đột13. Ngoài ra, việc áp dụng dây chuyền sản xuất hiện đại và 
công nghệ tiên tiến vào kinh tế xanh, đòi hỏi chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao, 
mà hiện nay Thành phố đang thiếu hụt. 

- Tính liên kết giữa doanh nghiệp sản xuất công nghiệp các ngành còn hạn chế. 
Đồng thời phần lớn doanh nghiệp sản xuất còn phụ thuộc vào nguyên phụ liệu nhập khẩu, 
còn hạn chế về thiết bị, công nghệ, giá thành, sức cạnh tranh và hàm lượng giá trị gia tăng 
trong sản phẩm, hàng hóa vẫn còn chưa cao. Thành phố đã có những mô hình liên quan 
đến kinh tế tuần hoàn nhưng chỉ với quy mô nhỏ, lẻ. Tỷ lệ tái chế chất thải còn thấp; các 
quy trình thiết kế sản phẩm, sản xuất và tiêu dùng chưa được chú trọng hình thành một 
vòng đầy đủ của mô hình kinh tế tuần hoàn. 

- Việc tiếp cận các nguồn lực tài chính cho các dự án về thúc đẩy tăng trưởng xanh, 
phát triển bền vững còn khó khăn. Nguồn ngân sách tập trung vào chi cho các nhiệm vụ 
bảo vệ môi trường, nên nguồn lực để hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng các mô hình kinh 
doanh bền vững, bao trùm, công nghệ môi trường trong thời gian qua rất hạn chế, chưa có 
các chương trình kích cầu đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật, trực tiếp thu hút và dẫn dắt doanh nghiệp 
chuyển đổi xanh. 

4. Gợi ý một số giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Để thúc đẩy dịch chuyển nền kinh tế theo hướng nền kinh tế tuần hoàn một cách thực 

                                                            

13 Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển (3/2023), Báo cáo thường niên năm 2022 
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chất và hiệu quả, Thành phố Hồ Chí Minh cần xây dựng khung chiến lược và chính sách 
toàn diện và đảm bảo tính kết nối giữa các ngành và lĩnh vực kinh tế - văn hoá - xã hội - 
môi trường. Trong đó, cần dựa trên các xu hướng và tiêu chuẩn, tiêu chí về phát triển bền 
vững, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trong khu vực và thế giới và bám sát vào lộ trình tăng 
trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn của quốc gia, nhưng có sáng tạo, có tính đột phá để phù hợp 
với thực tiễn của Thành phố; phối hợp chặt chẽ giữa các nguồn lực công - tư - khoa học và 
công nghệ (Đại học, Viện nghiên cứu, R&D center).  

Trong các bên liên quan trong mô hình kinh tế tuần hoàn, doanh nghiệp đóng vai trò 
động lực trung tâm phát huy đổi mới sáng tạo, trong đó vai trò từ các khu vực kinh tế tập 
thể, kinh tế tư nhân, các tổ chức quốc tế và các đối tác nước ngoài là một trong những động 
lực của nền kinh tế. Nhà nước đóng vai trò hoàn thiện cơ sở pháp lý, chính sách ưu đãi 
nhằm khuyến khích, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế tuần hoàn. 

 

 

Hình 4. Cách tiếp cận xây dựng nền kinh tế tuần hoàn 

Để thúc đẩy phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh, điều cốt lõi là sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – công nghệ, kinh tế số và xã hội 
số. Trong đó, coi đổi mới công nghệ là yếu tố quan trọng quyết định thành công khi áp 
dụng mô hình kinh tế tuần hoàn. Thành phố cần có những chính sách khuyến khích phát 
triển các mô hình sản xuất kinh doanh sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu vào, áp dụng 
khoa học công nghệ mới, đặc biệt là kiểm soát đầu ra trong vấn đề xử lý chất thải, tái tạo 
nguyên vật liệu mới. Đồng thời, quy định rõ lộ trình thay thế từng nhiên liệu, nguyên liệu 
có tính nguy hại hoặc sản phẩm sử dụng một lần, bằng các nhiên liệu, nguyên liệu thân 
thiện với môi trường, sản phẩm sử dụng nhiều lần, với tuổi thọ sản phẩm dài. Theo đó, 
Thành phố có thể tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm như sau: 

Hệ thống pháp luật 
và các qui định pháp 

lý 

Kinh tế 
tuần hoàn 

Chính quyền 
Thành phố 

Chính phủ, bộ 
ngành TW 

Người dân Doanh nghiệp 

1.Xác định mục tiêu 

2. Xây dựng chiến lược 

3. Chương trình hành 
động – xác định nhiệm vụ 
trọng tâm 

4. Giải pháp triển khai 
thực hiện 

Áp lực thay 
đổi từ tiêu 
chuẩn quốc tế 

Thay đổi công 
nghệ, đổi mới 

sáng tạo  

Thay đổi hành vi tiêu 
dùng, sử dụng sản 

phẩm xanh, thiên thiện 
môi trường 
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5. Kết luận  

Để thực hiện và đạt được mục tiêu hướng đến nền kinh tế tuần hoàn, cần có sự tham 
gia và đồng lòng của các bên liên quan từ Chính quyền – Doanh nghiệp – Cộng đồng người 
dân, dưới sự định hướng của Chính phủ và hệ thống pháp lý về kinh tế tuần hoàn. Trong 
đó doanh nghiệp và người dân là một trong những chủ thể quan trọng nhất. Bởi với mục 
tiêu hướng tới sản xuất - tiêu dùng xanh, chịu tác động trực tiếp từ hoạt động của chính chủ 
thể này.  

Việc chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn là cơ hội để Thành phố Hồ Chí Minh phát 
triển bền vững. Mặc dù còn nhiều rào cản và thách thức cho việc chuyển đổi, từ ở góc độ 

 Xây dựng chính sách hỗ trợ tài chính/công 
nghệ để khuyến khích và tạo điều kiện thuận 
lợi cho doanh nghiệp xây dựng KTTH 

 Xây dựng chính sách thúc đẩy đổi mới sáng 
tạo 

 Kiến tạo nguồn tài chính xanh nhằm hỗ trợ 
các dự án KTTH thông qua các công cụ 
như trái phiếu xanh, công cụ thị trường 
carbon, quỹ xanh,… 

Hoàn thiện khung pháp lý phát triển kinh tế 
tuần hoàn 1 

Ứng dụng khoa học công nghệ trong sản 
xuất 

2 

 Thúc đẩy các hoạt động R&D, nghiên cứu 
ứng dụng khoa học công nghệ, vật liệu mới, 
công nghệ đột phá cho kinh tế tuần hoàn; 

 Sản xuất công nghiệp sạch hơn và thúc đẩy 
tính tuần hoàn trong hoạt động sản xuất 

Hỗ trợ doanh nghiệp cải tiến công nghệ; 
Phát triển thị trường cacbon; 
Quy định và triển khai đánh giá Môi trường - 
Xã hội - Quản trị (ESG); 
Thúc đẩy liên kết doanh nghiệp, tạo môi 
trường công nghiệp cộng sinh; 

 Kết nối và hợp tác 

 Tuyên truyền, nâng cao nhận thức người 
dân về tiêu dùng xanh; doanh nghiệp về sản 
xuất xanh; 

 Phát triển ngày càng nhiều sản phẩm được 
dán nhãn sinh thái; 

 Chương trình kích cầu tiêu dùng sản phẩm 
xanh; 

Nâng cao nhận thức 

 Nâng cao nhận thức của các bên liên quan 
trong phát triển kinh tế tuần hoàn   

 Tạo nên những điểm kết nối cho chuỗi cung 
ứng và tiêu thụ sản phẩm; 

 Tạo môi trường thuận lợi để phát triển môi 
trường cộng sinh công nghiệp, chất thải của 
ngành này là đầu vào của ngành khác; 

 Tăng cường hợp tác quốc tế nhằm chia sẻ 
các kinh nghiệm 3 

 Sửa đổi các quy định, quy chuẩn liên quan đến 
việc thu hồi và xử lý chất thải 

 Quy định trách nhiệm của nhà sản xuất, 
phân phối và người tiêu dùng trong việc 
thu hồi, phân loại, tái chế và xử lý chất thải; 
Quy chuẩn, tiêu chuẩn về tỷ lệ nguyên liệu 
tái chế trong cơ cấu sản phẩm mới,… 
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doanh nghiệp, người dân và cả những người làm chính sách, nhưng với chủ trương mạnh 
mẽ của quốc gia và là con đường tất yếu hướng đến sự phát triển bền vững, Thành phố sẽ 
dần hoàn thiện chính sách và đưa ra các giải pháp bao trùm nhằm tạo lập được môi trường 
thuận lợi, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp áp dụng các mô hình kinh tế tuần hoàn, thúc 
đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, cacbon 
thấp. 

Tài liệu tham khảo 

1. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X tại Đại hội đại 
biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

2. Viện Nghiên cứu phát triển (2023), Báo cáo “Chiến lược phát triển "kinh tế xanh" 
TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 – 2025 – 2030 tầm nhìn 2050” 

3. Viện Nghiên cứu phát triển (2022), Đề án “Phát triển kinh tế số, kinh tế chia sẻ và 
kinh tế tuần hoàn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025, tầm 
nhìn đến năm 2030” 

4. Sở Công Thương (2023), Báo cáo “Nội dung tích hợp ngành công thương vào quy 
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KINH TẾ TUẦN HOÀN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  
TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ IV 

Nhóm chuyên gia, Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam 
Liên hệ: TS. Nguyễn Tuấn Hoa, email: nguyentuanhoa2003@gmail.com 

I. MÔ HÌNH NGUYÊN LÝ CHUNG  

Phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ và kinh tế số trong một tổng thể thống 
nhất là định hướng xuyên suốt của Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam (VIDE) trong vài 
chục năm tới. Theo quan niệm của VIDE, cả kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ và kinh tế 
số đều là những thành phần của nền kinh tế hiện đại được hình thành trong cuộc CMCN 4. 
Vì vậy, chúng đều được kiến tạo bởi những thành tựu công nghệ của CMCN 4 với trụ cột 
là các công nghệ số (IoT, Cloud, Big data, AI, Blockchain,…) và các công nghệ tiên tiến 
khác (Công nghệ Sinh học, Nano, 3D, Vật liệu mới,…).  

Từ quan niệm đó, VIDE chọn cách tiếp cận xây dựng phương pháp luận về phát triển 
kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ và kinh tế số ở Việt Nam dựa trên các công nghệ nêu trên 
với công nghệ số làm nền tảng và phát triển, chọn lựa, áp dụng những công cụ phù hợp để 
thực thi phương pháp luận đó. Cách tiếp cận này dẫn đến sự hình thành một mô hình nguyên 
lý áp dụng chung cho mọi trường hợp, bao gồm cả phát triển từng loại hình kinh tế riêng 
biệt hay tích hợp chung trong một hệ thống thống nhất.   

Xét riêng về Kinh tế tuần hoàn (KTTH): là “Nền kinh tế không có rác thải, rác thải 
đầu ra của ngành này biến thành nguyên liệu đầu vào của ngành khác hay tuần hoàn ngay 
trong bản thân một doanh nghiệp”. KTTH chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo, loại 
bỏ việc sử dụng các hóa chất độc hại và chất thải gây suy giảm khả năng tái sử dụng thông 
qua thiết kế ưu việt của vật liệu, sản phẩm, hệ thống. Kinh tế tuần hoàn góp phần gia tăng 
giá trị cho doanh nghiệp, giảm khai thác tài nguyên, giảm chi phí xử lý chất thải, giảm 
thiểu ô nhiễm môi trường (Theo Ellen MacArthur Foundation).  

Vì vậy, phát triển KTTH được xem là nội dung trọng tâm của tăng trưởng xanh và 
phát triển bền vững.  

 

Bài toán tuần hoàn hóa đặt ra các yêu cầu như sau: 

a. Cần thu thập được dữ liệu đầy đủ, chính xác và theo thời gian thực (trong một số 
trường hợp là bắt buộc, còn lại là nếu có thể) về: 
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- Trạng thái đầu ra của từng quá trình sản xuất: Loại chất thải mà tổ chức, doanh 
nghiệp thải ra trong quá trình sản xuất. 

- Giải pháp công nghệ (sinh học, nano, 3G, VLM,…) được áp dụng và quy trình biến 
chất thải đầu ra đó thành nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản xuất tiếp theo. 

- Giá trị gia tăng được tạo ra từ các quy trình tuần hoàn hóa. 

- Các yếu tố chính tác động lên quá trình tuần hoàn hóa (chính sách, nhân lực, công 
nghệ, phương tiện, hạ tầng,…). 

- Các dữ liệu này có thể thu thập bởi hệ thống các IoT được thiết kế và giám sát vận 
hành thống nhất. Tất cả các thực thể tham gia hệ sinh thái tuần hoàn hóa đều có định danh 
(ID) và đại diện số (digital rep) riêng.  

b. Cần thiết kế các hệ thống thông minh hóa có khả năng xử lý các dữ liệu trên nhằm 
xác định và áp dụng phương án tối ưu trong từng tình huống. 

Hệ thống này được thiết kế dựa trên bộ công cụ CPS (cyber physical system) với hạt 
nhân là các CPS nguyên tố (elemental CPS) được sử dụng để thực hiện từng nguyên công 
(elemental operation) của quy trình sản xuất (ở đây là quy trình tuần hoàn hóa). 

Mô hình nguyên lý chung 

Muốn phát huy được năng lực của các công nghệ số với vai trò là nền tảng tích hợp 
các thành tựu công nghệ của CMCN 4 vào phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, 
kinh tế số cần thiết lập được hệ thống vật lý – số (cyber physical system - CPS). Dưới đây 
là một mô hình như thế.   

 

Mô hình nguyên lý của hệ thống CPS (Theo VSYS) 

Các thành phần của mô hình 

- Nền tảng IoT: Bao gồm các thiết bị IoT (cảm biến, GPS, RFID, camera, đầu đọc mã 
QR,…) được sử dụng để thu thập dữ liệu.  

- Bộ điều khiển (controler): Có chức năng xử lý dữ liệu theo quy trình được lập bởi 
chuyên gia ngành (ở đây là các chuyên gia tuần hoàn hóa). Kết quả xử lý dữ liệu sẽ kích 
hoạt cơ chế ra quyết định  

- Cơ quan chấp hành (actuator): Là thiết bị chấp hành mệnh lệnh do controler truyền 
tới tác động trực tiếp lên dòng vật lý mà controler điều khiển.  
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Các IoT, controler, actuators được lắp đặt trong thế giới thực và mỗi thiết bị trong số 
chúng, với tư cách là một thực thể, có đại diện số của mình trong không gian số. Các chuyên 
gia ngành chỉ có thể can thiệp vào hệ thống điều khiển thông qua đại diện số của chúng 
trong không gian số. Họ là những người sẽ “dạy” cho hệ thống biết cách lựa chọn phương 
án tối ưu trong từng tình huống cụ thể. Hệ thống CPS càng hoạt động nhiều trong thực tế 
càng tích lũy được nhiều phương án khác nhau cho những trường hợp khác nha. Vì thế, 
chúng ngày một “thông minh” hơn.  

II. MỘT SỐ MÔ HÌNH THỰC TẾ 

1. Hệ thống giám sát xả thải và tự động cập nhật bản đồ môi trường 

Tại TP. HCM có thể bắt đầu từ việc thiết lập hệ thống giám sát xả thải từ các doanh 
nghiệp, các khu công nghiệp, các khu đô thị và tự động cập nhật bản đồ môi trường của 
thành phố.  

- Đối với các doanh nghiệp: Thí điểm với các doanh nghiệp trong danh sách phải 
kiểm kê khí nhà kính nhằm đáp ứng những quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Gắn các 
thiết bị IoT chuyên dụng tự động đo các thông số phát thải khí nhà kính tại từng doanh 
nghiệp. 

- Đối với các khu công nghiệp: Thí điểm với các khu công nghiệp thải nhiều chất thải 
nhất trong thành phố. Gắn các thiết bị IoT chuyên dụng tự động đo các thông số phát thải 
khí nhà kính tại cửa phát thải của từng khu công nghiệp. 

- Đối với các khu phố: Thí điểm với các khu phố xã chất thải sinh hoạt nhiều nhất 
thành phố. Gắn các thiết bị IoT tại các điểm tập kết rác và các xe chở rác để tự động thu 
thập dữ liệu của điểm tập kết rác và đo khối lượng rác. 

Tất cả các dữ liệu thu thập được sẽ được tự động xử lý và cập nhật lên bản đồ môi 
trường thành phố. Bước này mang tính khởi động nhằm nhận diện các đối tượng và trạng 
thái phát thải của thành phố dựa trên ứng dụng công nghệ số. 

Bước phát triển tiếp theo sẽ triển khai các quy trình tuần hoàn hóa, tái chế, xử lý rác 
thải biến chúng thành các sản phẩm khác (năng lượng, phân bón, gạch block,…) vừa mang 
lại giá trị gia tăng vừa giảm ô nhiễm môi trường, tạo điều kiện để doanh nghiệp nâng cao 
năng lực “cạnh tranh xanh” và tham gia thị trường carbon toàn cầu. 

 

Rác thải ở Tp HCM hiện nay (Nguồn: Báo Tin tức, TTXVN) 
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2. Hệ thống tuần hoàn nước trong nuôi thủy sản 

Nước trong hồ nuôi thủy sản thường bị ô nhiễm bởi chất thải của vật nuôi và thức ăn 
thừa tạo ra. Thực tế cho thấy không thể thường xuyên thay toàn bộ lượng nước trong hồ. 
Vì vậy, cần có giải pháp xử lý, tái sử dụng nước theo một vòng tuần hoàn khép kín. 

 

Mô hình “sông trong ao” và tuần hoàn nước  
của cố GS. Nguyễn Quang Thạch tại Hưng Yên.  

Theo mô hình này, nước trong ao nuôi được xử lý lần lượt qua 3 bể lắng: Bể lắng cơ 
học thu gom thức ăn thừa và chất thải chuyển sang hệ thống xử lý, sản xuất phân bón hữu 
cơ. Sau đó, nước được chuyển sang bể lắng hóa - lý nơi kết tủa, lọc nước và làm sạch. Cuối 
cùng là bể lắng sinh học nơi thực hiện cân bằng các thành phần sinh học trong nước dưới 
tác động của các nhóm vi sinh vật được chọn lọc: cân bằng pH, oxy hòa tan, khoáng,... Sau 
đó, nước được bơm lại hồ nuôi thủy sản (tôm, cá,…).  

Toàn bộ quá trình được thực hiện tự động nhờ áp dụng hệ thống thông minh hoá quy 
trình dựa trên CPS như đã nêu trên.   

Mô hình này cũng có thể áp dụng cho các cơ sở chế biến thủy sản hay chế biến thực 
phẩm nhằm tuần hoàn nước và biến chất thải thành phân bón hữu cơ. Các mô hình nêu trên 
do các thành viện Nhóm chuyên gia chủ trì thực hiện ở một số địa phương. 

3. Hệ thống tuần hoàn năng lượng tái tạo 

Mạng lưới lò sấy nông sản đốt bằng nguyên liệu hữu cơ (cánh, lá tỉa, lá rụng, rác hữu 
cơ các loại,…), không khói, không gây ô nhiễm môi trường, giá thành rẻ hơn ít nhất 4 lần 
so với sử dụng nguồn năng lượng khác để sấy nông sản. 

Tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt là người dân ở các vùng 
nguyên liệu (đồi chè, đồi sắn, vùng lúa, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc ít người). Là giải 
pháp xóa đói, giảm nghèo hiệu quả và dễ triển khai, 

Nhà sản xuất cung cấp dịch vụ cho thuê lò sấy và thu mua hoặc hỗ trợ bán sản phẩm 
qua kênh thương mại số D2C. 

Mô hình đang được triển khai tại Thái Nguyên (để sấy chè) và một vài địa phương 
khác. Sắp tới sẽ lan rộng khắp các tỉnh Tây Nguyên, ĐBSCL, Nam Trung bộ,… vì tính 
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hiệu quả về nhiều mặt của nó. 

4. Mô hình nông nghiệp tuần hoàn  

Ở nước ta, trọng tâm của phát triển kinh tế tuần hoàn là trong lĩnh vực nông nghiệp 
vì nhiều lý do: Khoảng 70% dân số nước ta gắn bó với nông nghiệp, gần 50% lực lượng 
lao động trong độ tuổi làm việc sống ở nông thôn, làm trong lĩnh vực nông nghiệp, nông 
nghiệp là lĩnh vực quyết định đến tiến trình giảm khí nhà kính (diện tích rừng gần 14 triệu 
ha, diện tích đất nông nghiệp trên 10,5 triệu ha), kinh tế tuyến tính trong nông nghiệp làm 
cạn kiết nguồn tài nguyên và gây ô nhiễm nặng nề nên cần chuyển sang phát triển KTTH,…   

Phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp là việc kiến tạo chu trình sản xuất tuần 
hoàn khép kín. Ví dụ sau đây do thành viên Nhóm chuyên gia sáng tạo và triển khai trên 
địa bàn nhiều địa phương trong cả nước (Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái bình,…).  

 

Mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp của TS Nguyễn Ánh Tuyết 

Với công nghệ số, chúng ta dễ dàng giám sát được toàn bộ chu trình tuần hoàn hóa 
này nhờ ứng dụng công nghệ IoT và hệ thống CPS áp dụng mô hình nguyên lý nêu trên.  

III. KẾT LUẬN 

Kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ và kinh tế số là những hướng phát triển chủ đạo 
của nền kinh tế nước ta trong nhiều chục năm tới. Trong thời chuyển đổi số, chúng gắn kết 
hữu cơ với nhau trong một tổng thể thống nhất. Ở nước ta hiện nay, về cơ bản đã hội đủ 
các yếu tố cần thiết để phát triển cả 3 dạng thức kinh tế này, ít nhất là đảm bảo chủ động 
cho việc khởi đầu.   

Phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ và kinh tế số tạo ra sự hấp dẫn mạnh mẽ 
đối với tất cả các đơn vị kinh tế (các doanh nghiệp, HTX, nông hộ,…) vì chúng nhanh 
chóng mang lại giá trị gia tăng đo đếm được chỉ trong một vụ và tỷ suất đầu tư/sinh lợi cao 
vượt trội so với kinh tế tuyến tính truyền thống.  

Với sự xuất hiện ngày một nhiều các công nghệ mới tiên tiến, tốc độ phát triển kinh 
tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ và kinh tế số sẽ còn nhanh hơn nữa. Vì vậy, đây là cơ hội phát 
triển đột phá cho tất cả các đơn vị kinh tế nói riêng, cho cả nước ta nói chung. 
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TƯ DUY VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA  
TRƯỜNG HỢP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

PGS.TS. Huỳnh Quang Linh, ThS. Nguyễn Duy Tâm 
Trường ĐH Công thương Thành phố Hồ Chí Minh 

Email: tam0505@gmai.com 

Tóm tắt: Trong nhưng năm gần đây, đặc biệt sau giai đoạn phục hồi kinh tế từ đại 
dịch, Chính phủ đã chỉ đạo các ngành, các địa phương mà dẫn đầu là TP.HCM tiếp tục tập 
trung vào việc thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) bằng hàng 
loạt chính sách hướng tới việc tăng cường sự định hướng và sự giúp đỡ các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa tăng cường chuyển đổi số. Trong quá trình này, các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
đã trải qua một số biến đổi đáng kể. Từ mô hình kinh doanh truyền thống, khi thực hiện 
chuyển đổi số, các doanh nghiệp phải đối mặt với thách thức không ngừng từ các phương 
thức kinh doanh hiện theo công nghệ số. Vấn đề đặt ra đối với việc áp dụng các công nghệ 
mới, cách tiếp cận cách mạng công nghệ số và chuyển đổi công nghiệp đang thúc đẩy 
doanh nghiệp vừa và nhỏ hướng tới việc gia tăng tốc độ chuyển đổi, cắt giảm chi phí và 
tăng cường hiệu suất, mở ra cơ hội mới cho chính các doanh nghiệp nghiệp này. 

1. Giới thiệu 

Theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã xác định. Tại điều 5, xét 
theo tiêu chí lao động, doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh nghiệp có số lao động dưới 10 
người, doanh nghiệp nhỏ có số lao động dưới 100 người và doanh nghiệp vừa có số lao 
động dưới 200 người. 

Theo Niên giám thống kê TP.HCM năm 2023, đến năm 2022, tổng số doanh nghiệp 
đang hoạt động đến ngày 31/12/2023 có tổng số 213.726 doanh nghiệp, trong đó, 184.843 
doanh nghiệp siêu nhỏ (chiếm 86,48%), 25.735 doanh nghiệp nhỏ có quy mô dưới 50 lao 
động (chiếm 10,64%), 4.544 doanh nghiệp có quy mô từ 50-199 lao động (chiếm 2,13). 
Như vậy, tổng số doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP.HCM chiếm 99,26% các doanh 
nghiệp trên địa bàn Thành phố. 

Có thể nói, doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ) là bộ phận 
kinh tế chiếm số lượng lớn và năng động nhất của nền kinh tế nói chung và của Tp.HCM 
nói riêng, là một bộ phận cấu thành quan trọng của xã hội và xã hội Thành phố. phát triển 
kinh tế, đóng góp lớn cho nguồn thu thuế và chiếm tỷ trọng lớn trong GDP Quốc gia. Với 
số lượng trên, doanh nghiệp nhỏ và vừa đã góp phần tạo ra lượng lớn việc làm, đóng vai 
trò tích cực trong việc ổn định việc làm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển nền kinh 
tế. Vì vậy, cần có chính sách quan tâm đến sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa, 
Trong đó, các chính sách chuyển đổi số là một trong những chính sách ưu tiên trong định 
hướng hỗ trợ nhằm tăng cường tính hiệu quả trong hoạt động, nâng cao năng suất doanh 
nghiệp, năng suất người lao động và hướng đến tăng cường hiệu quả hoạt động cho các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

2. Định hướng Sự phát triển và thay đổi của doanh nghiệp nhỏ và vừa 

2.1. Nâng cấp công nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh 

Trước sự biến đổi của môi trường kinh tế toàn cầu đối với các doanh nghiệp quy mô 
nhỏ, vừa và siêu nhỏ, nước ta nói chung và TP.HCM đang định hướng tiến hành một mô 
hình kinh tế tuần hoàn, với việc tập trung vào lưu thông nội địa như một trụ cột, đồng thời 
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thúc đẩy sự tương tác tích cực giữa lưu thông quốc tế và nội địa. Điều đáng chú ý, một số 
doanh nghiệp chuyển đổi số đã từ bỏ cách tiếp cận cổ điển từ ngành công nghiệp giai đoạn 
truyền thống sang mô hình kinh tế hiện đại. Từ đó, người lao động trong doanh nghiệp 
chuyển từ trạng thái hoạt động dựa vào sức lao động, quy trình sản xuất thủ công dần 
chuyển sang công nghệ số hóa, tự động hóa trong quy trình sản xuất hoạt động của doanh 
nghiệp (Tuấn 2021). 

Trong quá trình này, việc khai thác dữ liệu đang trở thành trọng tâm, đồng thời việc 
xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng công nghiệp và hệ sinh thái công nghiệp đang được 
thúc đẩy mạnh mẽ. Theo xu hướng trên, Chính phủ đề xuất việc phát triển các chính sách 
nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ mô 
hình truyền thống sang các mô hình kinh doanh số hóa, tự động hóa, hiện đại hóa với mục 
tiêu là nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, từ đó đạt được sự phát triển với 
chất lượng cao hơn.  

2.2. Định hướng cho hoạt động kinh doanh bằng sự hỗ trợ 

Thời gian qua, Chính phủ đã triển khai một chuỗi các chính sách hỗ trợ nhằm thúc 
đẩy phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các chính sách tập trung đặc biệt vào các lĩnh 
vực hỗ trợ về tài chính, đào tạo lao động và các chính sách thuế cho doanh nghiệp mạnh 
dạng ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ trong quá trình hoạt 
động14(Thu, Hương et al.). 

Trong bối cảnh này, các doanh nghiệp được khuyến khích đổi mới trong lĩnh vực 
khoa học và công nghệ để hỗ trợ quá trình chuyển đổi số. Một số vấn đề thực tế như thiếu 
vốn, thiếu công nghệ và tình trạng thiếu nhân tài đã được giải quyết một cách toàn diện. 
Điều này giúp giảm áp lực hoạt động của doanh nghiệp và thoát khỏi gánh nặng tư duy, 
đồng thời đảm bảo nguồn lực. Chính phủ cũng tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, vừa và 
siêu nhỏ về mặt thị trường nhằm tăng doanh thu, giảm chi phí để thúc đẩy sự phát triển. 
Những biện pháp này đồng thời giảm bớt áp lực vận hành của doanh nghiệp, tạo điều kiện 
thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số được hướng dẫn một cách khoa học (Ngân 2018). 

2.3. Xây dựng liên minh công nghệ và nền tảng hợp tác đổi mới 

Các doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ đang đối mặt với thách thức lớn trong việc 
chưa đầu tư đúng mức và thiếu nguồn lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm, quy trình sản 
xuất, chiến lược bán hàng, cũng như quản lý và vận hành, yếu tố quyết định sự tồn tại trong 
môi trường kinh doanh ngày nay. Đồng thời, hiện tại, các doanh nghiệp nhỏ và vừa phần 
lớn có quá trình làm việc khá độc lập, thiếu sự liên kết giữa các doanh nghiệp trong ngành, 
với nhà cung cấp, nhà phân phối và các chủ thể khác có liên quan. Để giải quyết tình trạng 
này, các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần tích cực thiết lập các mối quan hệ thông qua mô 
hình liên kết, đổi mới trong quá trình hoạt động trong mối liên hệ với hệ sinh thái phát 
triển, kết hợp sự hỗ trợ từ chính phủ, doanh nghiệp lớn, trường đại học và các tổ chức 
nghiên cứu khoa học để đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động 
của chính các doanh nghiệp này (Tạ 2019). 

                                                            

14 Quyết định số 12/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2021 về phê duyệt Chương trình Hỗ trợ doanh 
nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 377/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 
26/3/2021 về việc phê duyệt Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; Quyết định số 411/QĐ-
TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược Quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến 
năm 2025, định hướng đến năm 2030. 
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Một trong những nỗ lực cần quan tâm là việc xây dựng các hệ sinh thái kết nối từ 
chính phủ đến doanh nghiệp lớn và giữa các doanh nghiệp cùng ngành và ngay cả các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa với trường đại học và các tổ chức nghiên cứu khoa học. Việc này 
nhằm mục đích tạo ra các liên kết chặt chẽ trong chuỗi giá trị, từ nghiên cứu và phát triển 
đến sản xuất và bán hàng, đồng thời xây dựng các mô hình chuyển đổi số mang tính kết 
nối nhằm tối ưu hóa sự kết hợp giữa khả năng trực tuyến và ngoại tuyến trong quá trình 
làm việc gọi là Hệ sinh thái phát triển doanh nghiệp. 

Với hệ sinh thái này giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát huy các lợi thế có sẵn 
trong môi trường trực tuyến và ngoại tuyến, tạo ra cơ chế mới để thúc đẩy sự đổi mới và 
chuyển đổi quá trình hoạt động. Điều này giúp giảm rào cản đối với hoạt động nghiên cứu 
và phát triển, sản xuất, quản lý và bán hàng, đặt ra một nền tảng số hóa quản lý nội bộ và 
nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi của các sản phẩm. Những nỗ lực này hỗ trợ việc tồn 
tại và thúc đẩy sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong môi trường 
kinh doanh ngày càng cạnh tranh. 

3. Những rào cản trong chuyển đổi số đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

3.1. Vòng đời của doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ ngắn 

Từ góc độ quan sát về toàn bộ vòng đời của doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ 
(SMEs) trong bối cảnh kinh doanh của Việt Nam, có sự phân biệt rõ ràng về nhu cầu tại 
các giai đoạn khác nhau như khởi nghiệp, tăng trưởng, trưởng thành và suy thoái. Đối diện 
với những thách thức đặc biệt trong giai đoạn khởi nghiệp và tăng trưởng, doanh nghiệp 
nhỏ và vừa đang phải đối mặt với những vấn đề lớn về tồn tại và mở rộng thị trường  
(Nguyễn Danh Nguyên 2021). 

Trong thực tế, nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa được các 
doanh nghiệp quan tâm, chủ yếu dựa vào các phương thức kinh doanh truyền thống. Điều 
này đã dẫn đến sự hạn chế trong việc áp dụng chiến lược sản xuất và phát triển ngắn hạn, 
dẫn đến tình trạng tiêu thụ nội bộ và lãng phí tài nguyên của các doanh nghiệp nhỏ và 
vừatrong trong suốt quá trình hoạt động.  

Theo Báo cáo thường niên về chuyển đổi số tại Hội thảo công bố báo cáo thường niên 
Chuyển đổi số năm 2022, 48,8% doanh nghiệp tham gia khảo sát chia sẻ đã từng sử dụng 
một số giải pháp chuyển đổi số, nhưng hiện tại không còn sử dụng. Hiện tại chỉ có 2,2% 
doanh nghiệp làm chủ công nghệ, 6,2% doanh nghiệp đã hoàn thành xác định mục tiêu 
chuyển đổi số và chỉ 7,6% doanh nghiệp đã từng bước xây dựng kế hoạch trong ngắn và 
dài hạn để chuyển đổi số. Điều này cho thấy, hoạt động chuyển đổi số của các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa tại Việt Nam còn đang trong quá trình thử và sai, tỷ lệ chuyển đổi số khá thấp 
và một tỷ lệ nhỏ đang trong quá trình tiếp cận và xây dựng. 

Trong quá trình trên, nhiều doanh nghiệp chưa theo kịp xu hướng chuyển đổi mô hình 
hoạt động, chưa tham gia vào quá trình chuyển đổi số đang phải đối mặt với nguy cơ bị 
loại bỏ do chưa thích ứng được với sự thay đổi trong nhu cầu thị trường, dẫn đến sự rút 
ngắn ngủi trong vòng đời hoạt động.  

Để giải quyết thách thức này, việc chú trọng chuyển đổi mô hình quản lý và kinh 
doanh, cùng việc cải thiện chu kỳ phát triển trở nên quan trọng để doanh nghiệp nhỏ và 
vừa có thể tồn tại và cải thiện hiệu quả hoạt động, định hướng kéo dài chu kỳ hoạt động, 
hướng đến phát triển bền vững với chất lượng cao hơn. Vì vậy, cần có sự tập trung vào quá 
trình chuyển đổi kỹ thuật số để đảm bảo rằng doanh nghiệp này có thể thích ứng và tồn tại 
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trong môi trường kinh doanh đầy biến động của thế giới ngày nay. 

3.2. Hoạt động kinh doanh chưa minh bạch 

Trong bối cảnh định hướng cho việc chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
hiện nay, một khó khăn lớn cho quá trình chuyển đổi số xuất phát từ chính hoạt động kinh 
doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó, một bộ phận lớn các doanh nghiệp có 
mô hình quản lý chưa thực sự rõ ràng, minh bạch nhằm phục vụ mục tiêu giảm bớt phần 
thuế đóng cho Nhà nước, giảm bớt trách nhiệm đối với người lao động và với môi trường. 
Khi triển khai chuyển đổi số, các hoạt động trên có xu hướng được minh bạch hóa nên các 
hoạt động trên ảnh hưởng lớn đến những vấn đề trên. Vì vậy, các doanh nghiệp chưa ủng 
hộ và mạnh dạn tham gia hoạt động chuyển đổi số trong mô hình hoạt động trong chính 
doanh nghiệp của mình  (Bình 2013). 

Ở chiều ngược lại, việc chậm chuyển đổi số dẫn đến một số hệ quả vẫn sử dụng mô 
hình kinh doanh truyền thống, công nghệ thủ công, lạc hậu trở thành điểm yếu cho sự cạnh 
tranh c ủa chính các doanh nghiệp này trên thị trường. Điều này dẫn đến rủi ro về sản phẩm 
thiếu năng lực cạnh tranh, không đáp ứng được các tiêu chuẩn thị trường và các hệ quả tiêu 
cực như sự hạn chế tiêu thụ xét về góc độ chính sách, bị cơ quan quản lý thị trường xử 
phạt. 

3.3. Khả năng tích hợp nguồn lực của nhà cung cấp chưa mạnh 

Trên thực tế, phần lớn các doanh nghiệp nhỏ và vừa đều thuộc nhóm yếu thế trong 
chuỗi hoạt động sản xuất kinh doanh, khó tham gia vào các chuổi cung ứng, chuổi giá trị 
trong nước và toàn cầu. Điều này xuất phát từ đặc điểm nguồn lực của các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa khá yếu, mô hình hoạt động độc lập, thiếu sự liên kết với các doanh nghiệp 
trong ngành ( ít tham gia và hiệp hội doanh nghiệp), thiếu sự gắn kết chặc chẽ với nhà cung 
cấp, với nhà phân phối, với thị trường,…(Calice and Chando 2014) 

Một hạn chế khác là một bộ phận lớn các doanh nghiệp nhỏ và vừa chỉ muốn giới hạn 
trong phạm vi hoạt động hiện hành, chưa muốn phát triển quá quy mô hiện tại do khả năng 
quản lý còn giới hạn, thông tin về các xu hướng hoạt động của ngành, khả năng cập nhật 
những biến động của ngành, của thị trường từ môi trường vĩ mô, vi mô còn nhiều hạn chế 
(Nam and Lan 2021). 

Chính những điều trên làm cho khả năng tích hợp các nguồn lực cho doanh nghiệp 
nhỏ và vừa để phục vụ cho quá trình chuyển đổi số gặp nhiều khó khăn. 

4. Cơ hội chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ 

4.1. Xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh của công ty 

Định hướng kinh doanh dài hạn, cần có tầm nhìn chiến lược là một trong những giải 
pháp cơ bản, tạo cơ sở để các doanh nghiệp nhỏ và vừa thay đổi quan điểm hoạt động, 
chuyển đổi mô hình kinh doanh và thực hiện chuyển đổi số. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
cần tư duy lại, thiết lập lại các giai đoạn kinh doanh từ lúc khởi nghiệp, ổn định hoạt động 
đến giai đoạn tăng trưởng và phát triển. Một số doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động lâu 
năm có thể triển khai tái cấu trúc lại hoạt động kinh doanh, định hướng mô hình kinh doanh 
dài hạn. Đồng thời, trong quá trình hoạt động, cần tham gia vào các tổ chức, hiệp hội doanh 
nghiệp trong ngành, nắm bắt các chính sách hỗ trợ từ phía Chính phủ và định hướng đáp 
ứng các điều kiện khi tham gia nhận các gói hỗ trợ, tăng cường minh bạch hóa thông tin 
và quá trình hoạt động, thiết lập chiến lược kinh doanh khoa học, ngăn ngừa rủi ro, đảm 
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bảo tiêu chí phát triển lâu dài, bền vững để nhận  được các gói hỗ trợ, trợ cấp từ chính phủ 
trong các lĩnh vực về vốn, công nghệ, lao động và hỗ trợ về mô hình hoạt động sản xuất 
kinh doanh, trong đó có hoạt động chuyển đổi số. 

Trong xu thế trên, Chính phủ hiện nay đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa để tăng cường sự hỗ trợ và thúc đẩy quá trình hoàn thiện mô hình kinh 
doanh, ứng dụng chuyển đổi số tích hợp vào quá trình hoạt động của các doanh nghiệp. 
Những chính sách hỗ trợ từ quá trình triển khai thủ tục hành chính, thủ tục hỗ trợ về tài 
chính, những chính sách về ưu đãi thuế và đào tạo lao động. 

4.2. Sử dụng chính sách hỗ trợ tiếp cận và nâng cấp công nghệ 

Phần  lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa với mô hình sản xuất truyền thống, tham gia vào 
khâu  sản xuất có giá trị thấp, giá trị gia tăng chưa cao, doanh thu khiêm tốn nên hạn chế 
nhiều về khả năng tiếp cận vốn, không đủ chi phí để đầu tư và tiếp cận công nghệ cho các 
hoạt động đổi mới, sáng tạo (Thu, Hương et al.). Hiện nay, Việt Nam đã thành lập một số 
quỹ và xây dựng nhiều chương trình để hỗ trợ các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp 
nhỏ và vừa nói riêng, tuy nhiên, hiện trạng về tiến độ giải ngân thấp và doanh nghiệp vẫn 
gặp nhiều khó khăn trong quá trình tiếp cận sự hỗ trợ này. Những khó khăn phần lớn tập 
trung ở tình trạng thủ tục hỗ trợ chưa mang tính tạo điều kiện cho doanh nghiệp, đồng thời, 
các doanh nghiệp cũng chưa sẵn sàng tham gia, xây dựng các điều kiện đủ để đảm bảo tiếp 
cận nguồn vốn hỗ trợ, xuất phát từ các nguyên nhân từ chính đặc thù hoạt động của các 
doanh nghiệp.  

So với các nước trong khu vực và trên thế giới, mặc dù Việt Nam đã có những quỹ 
hỗ trợ tiếp cận công nghệ, nhưng xét về số lượng và quy mô còn khá khiêm tốn so với các 
nước. Một số quỹ  khá phổ biến ở các nước như quỹ Horizon 2020 của Liên Minh Châu 
Âu (EU), quỹ hỗ trợ của tập đoàn hỗ trợ taifchinhs cho phát triển công nghệ Hàn Quốc 
(Korea technology finance) corporation – KOTEC), quỹ đổi mới sáng tạo cho công ty công 
nghệ nhỏ (innovation fund  for technology – based firm-innofund) của Trung Quốc và quỹ 
hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (PROPYME) của Costa Rica,… (Thu, Hương et al.). 

Chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận công nghệ cần được định 
hướng tiếp cận theo đa hướng hỗ trợ. Bên cạnh hỗ trợ tiếp cận về vốn, chính sách hỗ trợ 
tiếp cận công nghệ cần được triển khai theo hướng mở rộng thêm qua việc một số hướng 
như: hỗ trợ về chính sách giảm thuế cho doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, tăng cường 
hướng dẫn hỗ trợ kỹ thuật trong suốt thời gian ứng dụng công nghệ. Chính sách hỗ trợ cần 
xây dựng mối liên kết mạnh giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa và hệ sinh thái để tạo sự hỗ 
trợ mạnh cho các doanh nghiệp. 

4.3 Trao quyền chuyển đổi số 

a) Trao quyền kỹ thuật số cho các doanh nghiệp cốt lõi 

Xây dựng khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia xây dựng sinh thái 
chuyển số của các doanh nghiệp vừa và lớn. Chính phủ cần tạo hành lang pháp lý để thúc 
đẩy phối hợp và phát triển tích hợp số hóa các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ. Trong hoạt 
động của các doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, với tư cách là những ngành doanh 
nghiệp lớn, các nhà cung cấp chuỗi có thể tận dụng tối đa nền tảng chuyển đổi số của các 
doanh nghiệp lớn để thúc đẩy sự chuyển đổi số của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các 
chuổi cung  ứng, chuổi giá trị (Tạ 2019). 
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Hiện nay, Việt Nam đã có một số doanh nghiệp lớn có thể hình thành nên hệ sinh thái 
chuyển đổi số tốt và đang hoạt động khá hiệu quả tại TP.HCM và trong cả nước. Điển hình 
như tập đoàn FPT, Viettel, Vingroup,…đã tự hình thành  nên hệ sinh thái riêng. Tuy nhiên, 
khả năng lan tỏa từ các mô hình này chưa cao và chưa tạo ra hiệu ứng mạnh cho hoạt động 
chuyển đổi số của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Cơ chế khuyến khích sự trao quyền chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
là cần tạo nên hệ thống dữ liệu mở. Việc cấp quyền truy cập mở cho dữ liệu là bước đầu 
tiên và quantronjg trong việc xây dựng cơ sở cho việc chuyển đổi số giữa các doanh nghiệp 
nói chung và dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng. 

Bên cạnh đó, chính sách quyền tác giả, tính pháp lý của dữ liệu cần được đảm bảo 
quyền riêng tư, sự an toàn và bảo vệ dữ liệu cá nhân để đảm bảo trong việc khai thác vừa 
đạt được tính thông suốt, vừa đảm bảo tính bảo mật, quyền riêng tư của các nhân và tổ 
chức khi tham gia và hệ sinh thái. 

Việc mở dữ liệu của là một phương thức để đong s góp và thể hiện trách nhiệm xã 
hội của các cá nhân và tổ chức. Chính sách này cần được khuyến khích, được trao cho các 
cá nhân, các tổ chức, các doanh nghiệp nhỏ và vừa để các nhóm chủ thể này vừa tham gia, 
vừa hỗ trợ thêm cho sự phát triển. 

b) Đẩy mạnh chuyển đổi số cho các công ty tài chính, hình thành hệ sinh thái tài 
chính mở cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Với sự chuyển đổi số của các tổ chức tài chính, sự phát triển của các doanh nghiệp 
nhỏ, vừa và siêu nhỏ ngày càng được chú trọng, các tổ chức tài chính sử dụng mô hình kết 
hợp dịch vụ tài chính, dịch vụ phi tài chính để phát huy lợi thế trong việc liên kết thanh 
toán cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời thiết lập 
các nền tảng chuyển đổi số để giải quyết việc quản lý và vận hành kinh doanh trong thế 
liên kết theo mô hình thanh toán khép kín với các tổ chức tài chính.  

Việc số hóa, chuyển đổi số trong ngành tài chính có vai trò quan trọng trong việc hình 
thành các mối liên kết hệ thống các doanh nghiệp với nhau qua khâu trung gian kết nối là 
các tổ chức tài chính. Vì vậy, việc các tổ chức tài chính triển khai số hóa không chỉ khép 
kín trong nội bộ tổ chức mà cần trao quyền tiếp cận thông tin cho các doanh nghiệp, đặc 
biệt khối doanh nghiệp nhỏ và vừa có số lượng lớn trên nền kinh tế cả nước nói chung và 
Tp.HCM nói riêng. 

c) Trao quyền chuyển đổi số cho các dịch vụ điện toán đám mây 

Trong quá trình phát triển doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ, doanh nghiệp chú ý 
hơn đến nhu cầu phát triển của doanh nghiệp và tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm, 
trọng tâm của chuyển đổi số là lựa chọn các sản phẩm tiết kiệm chi phí nhất theo giai đoạn 
phát triển của doanh nghiệp để hỗ trợ phát triển kinh doanh.  

Từ góc độ kinh doanh, thị trường lưu trữ dữ liệu điện toán đám mây có thể cung cấp 
cho khách hàng giải pháp lưu trữ tiết kiệm hơn so với giải pháp lưu trữ theo phương pháp 
truyền thống nhờ vào khả năng truy cập đa nền tảng, mọi lúc, mọi nơi với chi phí thấp, 
giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, tiếp cận người dùng một cách hiệu quả, quản lý cơ hội 
kinh doanh, trực quan hóa phân tích dữ liệu và tiếp thị khách hàng một cách chính xác; 

Nhìn góc độ tổng thể, vận hành doanh nghiệp theo hướng tiếp cận và sử dụng dịch 
vụ điện toán đám mây giúp doanh nghiệp giải quyết toàn diện các vấn đề trong quản lý 
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doanh nghiệp và cải thiện sự tích hợp giữa công nghiệp và tài chính, giám sát kinh doanh, 
nâng cao hiệu quả quản lý, phá vỡ các hạn chế về thời gian trong văn phòng hợp tác quản 
lý doanh nghiệp, đơn giản hóa quy trình và giải quyết vấn đề cộng tác chia sẻ thông tin 
(Thuận 2021).  

5. Giá trị của chuyển đổi số đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Trong bối cảnh hiện tại, chuyển đổi số là lộ trình đang bắt đầu và là xu hướng tất yếu 
các doanh nghiệp phải định hướng chuyển dịch theo. Trong điều kiện của Tp.HCM, là 
trung tâm kinh tế cả nước, là thành phố với sự năng động, có hệ sinh thái doanh nghiệp 
hoàn thiện nhất cả nước. Tuy nhiên, hoạt động chuyển đổi số của doanh nghiệp nhỏ và vừa 
trên địa bàn hiện nay đang diễn ra khá khiêm tốn. Nguyên nhân đến từ nhiều lý dó, từ sự 
chưa hoàn thiện ở góc độ chính sách, từ sự triển khai còn chưa đồng bộ và phần lớn còn 
đến từ chính nguyên nhân chưa mạnh dạn ứng dụng, chấp nhận sự thay đổi từ phía các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố hiện này. 

Có thể nhận định rằng, Chuyển đổi số là lộ trình bắt buộc phải có trong quá trình phát 
triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nó liên quan đến sự tồn tại và phát triển lâu dài, 
hiệu quả và bền vững của doanh nghiệp. Chỉ bằng sự phấn đấu hỗ trợ từ phía Chính phủ 
nói chung và Chính quyền Thành phố HCM nói riêng, với sự năng động triển khai của đội 
ngũ cán bộ công chức viên chức và sự chuyển mình của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên 
địa bàn Thành phố, chính sách chuyển đổi số sẽ đạt được sự thành công và hướng đến 
những lợi ích của nhiều bên trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của Thành phố hiện 
nay. 
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ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG XÂY DỰNG  
CÁC MÔ HÌNH KINH TẾ TUẦN HOÀN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN  

KINH TẾ XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh 

 

1. Giới thiệu 

1.1. Giới thiệu chung về mô hình kinh tế tuần hoàn 

Mô hình kinh tế tuần hoàn (circular economy) là một hướng tiếp cận trong phát triển 
kinh tế nhằm tạo ra sự tương thích giữa hoạt động sản xuất, tiêu dùng và quản lý tài nguyên. 
Thay vì mô hình tuyến tính truyền thống, mô hình kinh tế tuần hoàn nhấn mạnh sự tái chế, 
tái sử dụng và tái tạo tài nguyên để giảm lãng phí và tác động tiêu cực đến môi trường. 

1.2. Mục tiêu và ý nghĩa của việc áp dụng khoa học và công nghệ trong mô hình 
kinh tế tuần hoàn 

Mục tiêu chính của mô hình kinh tế tuần hoàn là tạo ra một nền kinh tế bền vững, 
giảm thiểu sự phụ thuộc vào tài nguyên hóa thạch, giảm khí thải và ô nhiễm môi trường. 
Bằng cách áp dụng khoa học và công nghệ vào mô hình kinh tế tuần hoàn, chúng ta có thể 
đạt được các lợi ích sau: 

Tận dụng tài nguyên một cách hiệu quả: Khoa học và công nghệ giúp chúng ta phân 
loại, tách rời và tái chế các tài nguyên, từ đó tận dụng chúng một cách hiệu quả. Việc sử 
dụng công nghệ tiên tiến trong quá trình tái chế và xử lý chất thải giúp giảm lãng phí và 
tạo ra nguồn tài nguyên tái sử dụng. 

Giảm ô nhiễm và tác động môi trường: Công nghệ xanh và quy trình sản xuất sạch 
giúp giảm ô nhiễm và tác động tiêu cực đến môi trường. Việc sử dụng năng lượng tái tạo 
và công nghệ tiên tiến trong sản xuất giúp giảm lượng khí thải carbon và khí thải gây hiệu 
ứng nhà kính. 

Khuyến khích sự đổi mới và sáng tạo: Khoa học và công nghệ thúc đẩy sự đổi mới 
và sáng tạo trong mô hình kinh tế tuần hoàn. Các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, tự 
động hóa và Internet of Things (IoT) cung cấp cơ hội cho việc phát triển các giải pháp mới 
và cải tiến quy trình sản xuất và quản lý tài nguyên. 

1.3. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu về ứng dụng khoa học và công nghệ trong xây dựng các mô hình kinh tế 
tuần hoàn có thể sử dụng các phương pháp sau: 

Nghiên cứu thư mục: Tìm hiểu các nghiên cứu, bài viết và sách về ứng dụng khoa 
học và công nghệ trong mô hình kinh tế tuần hoàn. Điều này giúp xây dựng cơ sở lý thuyết 
và hiểu rõ về các khía cạnh quan trọng của chủ đề. 

Nghiên cứu điều tra: Tiến hành các cuộc điều tra hoặc khảo sát để thu thập dữ liệu từ 
các chuyên gia, doanh nghiệp, cơ quan chính phủ và các bên liên quan khác. Điều này giúp 
hiểu rõ hơn về thực tế ứng dụng khoa học và công nghệ trong mô hình kinh tế tuần hoàn 
và các thách thức đang tồn tại. 

Phân tích số liệu: Sử dụng phương pháp phân tích dữ liệu để xem xét các dữ liệu liên 
quan đến ứng dụng khoa học và công nghệ trong mô hình kinh tế tuần hoàn. Phân tích này 
có thể bao gồm phân tích dữ liệu thống kê, phân tích tương quan và phân tích tác động. 
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Nghiên cứu thực nghiệm: Tiến hành các thí nghiệm hoặc nghiên cứu thực địa để kiểm 
tra hiệu quả và ứng dụng của khoa học và công nghệ trong mô hình kinh tế tuần hoàn. Điều 
này có thể bao gồm xây dựng các mô hình thử nghiệm, triển khai các công nghệ và đánh 
giá kết quả. 

2. Ứng dụng khoa học và công nghệ trong xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn 

2.1. Công nghệ tái chế và xử lý chất thải 

Công nghệ tái chế vật liệu như nhựa, giấy, kim loại, thủy tinh: Công nghệ tái chế giúp 
chuyển đổi các vật liệu đã qua sử dụng thành nguyên liệu mới để sản xuất. Ví dụ, công 
nghệ tái chế nhựa có thể chuyển đổi chai nhựa đã qua sử dụng thành hạt nhựa để sản xuất 
sản phẩm mới. Công nghệ tái chế giấy, kim loại và thủy tinh cũng giúp giảm sự phụ thuộc 
vào nguồn tài nguyên mới và giảm lượng chất thải. 

Công nghệ xử lý chất thải hữu cơ và chất thải nguy hại: Công nghệ xử lý chất thải 
hữu cơ như sinh học phân hủy và xử lý chất thải nguy hại như chất thải điện tử, hóa chất, 
thuốc trừ sâu, giúp giảm tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe con người. Công 
nghệ này có thể bao gồm quá trình lọc, tái chế, nhiệt hóa và xử lý bằng việc sử dụng các 
phương pháp như đốt cháy an toàn và xử lý bằng vi sinh vật. 

2.2. Nghiên cứu vật liệu và sản phẩm tái chế 

Phát triển vật liệu tái chế như composite: Nghiên cứu và phát triển các vật liệu tái chế 
như composite giúp tạo ra các vật liệu mới có tính chất và đặc tính tương đương hoặc tốt 
hơn so với nguyên liệu ban đầu. Các vật liệu tái chế như composite có thể được sử dụng 
trong nhiều lĩnh vực như xây dựng, ô tô, hàng không vũ trụ và điện tử. 

Ứng dụng sản phẩm tái chế trong xây dựng và sản xuất: Công nghệ và nghiên cứu về 
sản phẩm tái chế như vật liệu xây dựng tái chế, đồ điện tử tái chế, đồ nội thất tái chế có thể 
giúp giảm lãng phí và tăng hiệu suất sử dụng tài nguyên. Sử dụng sản phẩm tái chế trong 
các quy trình sản xuất và xây dựng giúp giảm tiêu thụ tài nguyên mới và tạo ra một chu 
trình tái chế đầy đủ. 

2.3. Công nghệ thông tin và truyền thông 

Hệ thống quản lý thông tin và cơ sở dữ liệu tái chế: Công nghệ thông tin được sử 
dụng để xây dựng các hệ thống quản lý thông tin tái chế, cơ sở dữ liệu về quy trình tái chế 
và thông tin về nguồn tài nguyên tái sử dụng. Các hệ thống này giúp quản lý và theo dõi 
quy trình tái chế, cung cấp thông tin liên quan đến nguồn tài nguyên tái sử dụng và tăng 
tính minh bạch trong quản lý tài nguyên. 

Ứng dụng truyền thông để tăng cường nhận thức và tham gia của cộng đồng: Công 
nghệ truyền thông được sử dụng để tăng cường nhận thức và tham gia của cộng đồng trong 
việc xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn. Các phương tiện truyền thông, mạng xã hội và 
ứng dụng di động có thể được sử dụng để chia sẻ thông tin về quy trình tái chế, lợi ích của 
việc tái chế và cách tham gia vào các hoạt động tái chế. Truyền thông hiệu quả có thể tạo 
động lực cho cộng đồng tham gia vào các hoạt động tái chế và tạo ra sự thay đổi tích cực 
trong mô hình kinh tế. 

2.4 Công nghệ năng lượng tái tạo 

Sử dụng năng lượng mặt trời và gió trong sản xuất và vận hành: Sử dụng năng lượng 
mặt trời và gió trong quá trình sản xuất và vận hành giúp giảm sự phụ thuộc vào năng 
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lượng từ nguồn hóa thạch và giảm lượng khí thải nhà kính. Công nghệ năng lượng tái tạo 
bao gồm việc cài đặt hệ thống điện mặt trời và hệ thống năng lượng gió để cung cấp điện 
cho các quy trình sản xuất và vận hành. 

Phát triển công nghệ nhiệt điện và thủy điện tái tạo: Công nghệ nhiệt điện và thủy 
điện tái tạo sử dụng các nguồn năng lượng như nước, nhiệt độ và áp suất để tạo ra điện. 
Việc phát triển công nghệ này giúp tận dụng các nguồn năng lượng tái tạo và giảm sự phụ 
thuộc vào nguồn năng lượng không tái tạo như than và dầu mỏ. 

2.5. Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo 

Sử dụng dữ liệu và thuật toán để tối ưu hóa quá trình tái chế và quản lý tài nguyên: 
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo được sử dụng để phân tích dữ liệu về quá trình tái chế, 
tối ưu hóa quy trình tái chế và quản lý tài nguyên. Thuật toán và mô hình dữ liệu giúp tối 
ưu hóa việc phân loại, tách chất thải và quản lý tài nguyên một cách hiệu quả và tiết kiệm. 

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự đoán và phân tích tác động của mô hình kinh tế 
tuần hoàn: Trí tuệ nhân tạo có thể được sử dụng để dự đoán và phân tích tác động của mô 
hình kinh tế tuần hoàn. Các mô hình dự đoán và phân tích dựa trên trí tuệ nhân tạo giúp 
đánh giá hiệu quả, tìm ra các cơ hội và đưa ra quyết định thông minh để thúc đẩy phát triển 
mô hình kinh tế tuần hoàn. 

2.6. Công nghệ xanh trong sản xuất và vận hành 

Trong việc xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn, công nghệ xanh trong sản xuất và 
vận hành đóng vai trò quan trọng. Công nghệ xanh này bao gồm sử dụng Internet of Things 
(IoT) và tự động hóa trong quá trình sản xuất, cũng như áp dụng quản lý thông minh để 
giảm lãng phí và tăng hiệu suất. 

Sử dụng IoT và tự động hóa trong quá trình sản xuất cho phép tối ưu hóa quy trình 
và giảm sự phụ thuộc vào lao động. IoT là một hệ thống mạng kết nối các thiết bị và cảm 
biến thông qua internet, cho phép chúng giao tiếp và trao đổi dữ liệu với nhau. Các cảm 
biến IoT có thể được sử dụng để giám sát năng suất, chất lượng sản phẩm và các thông số 
khác trong quá trình sản xuất. Dữ liệu từ các cảm biến này được thu thập và phân tích để 
tối ưu hóa quy trình sản xuất và điều khiển các thiết bị tự động. 

Ngoài ra, áp dụng quản lý thông minh giúp giảm lãng phí và tăng hiệu suất sử dụng 
tài nguyên. Quản lý thông minh sử dụng dữ liệu từ cảm biến và thiết bị IoT để theo dõi và 
phân tích quá trình sản xuất. Các thông số về năng suất, tiêu thụ năng lượng, lượng chất 
thải và các chỉ số khác có thể được thu thập và phân tích để tối ưu hóa quy trình sản xuất 
và vận hành. Điều này giúp giảm lãng phí tài nguyên, tiết kiệm năng lượng và giảm tác 
động môi trường. 

3. Hiệu quả và thách thức 

3.1. Đánh giá hiệu quả của ứng dụng khoa học và công nghệ trong mô hình kinh 
tế tuần hoàn 

Ứng dụng khoa học và công nghệ trong mô hình kinh tế tuần hoàn đem lại nhiều hiệu 
quả quan trọng như tối ưu hóa sử dụng tài nguyên, giảm tác động môi trường, tiết kiệm chi 
phí và tài nguyên, tạo ra cơ hội kinh doanh mới, nâng cao sự cộng tác và chia sẻ kiến thức, 
và đạt được phát triển bền vững. Việc áp dụng khoa học và công nghệ đóng vai trò quan 
trọng trong xây dựng một nền kinh tế tuần hoàn thông minh và bền vững cho tương lai. 
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a. Tối ưu hóa sử dụng tài nguyên:  

Khoa học và công nghệ giúp tối ưu hóa sử dụng tài nguyên trong mô hình kinh tế 
tuần hoàn. Các công nghệ tiên tiến như tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và hệ thống thông 
minh giúp cải thiện hiệu suất sản xuất và tiêu dùng. Việc tái chế, tái sử dụng và chia sẻ tài 
nguyên cũng được tăng cường thông qua việc áp dụng công nghệ. 

b. Giảm tác động môi trường:  

Ứng dụng khoa học và công nghệ trong mô hình kinh tế tuần hoàn giúp giảm tác động 
môi trường. Các công nghệ xanh và sạch như năng lượng tái tạo, xử lý chất thải và quản lý 
thông minh giúp giảm lượng khí thải và ô nhiễm. Đồng thời, việc sản xuất các sản phẩm 
bền vững và dễ tái sử dụng giúp giảm lượng chất thải và rác thải. 

c. Tiết kiệm chi phí và tài nguyên:  

Áp dụng khoa học và công nghệ trong mô hình kinh tế tuần hoàn có thể tạo ra tiết 
kiệm chi phí và tài nguyên. Việc tối ưu hóa sử dụng tài nguyên và năng lượng giúp giảm 
chi phí sản xuất và vận hành. Đồng thời, việc tái sử dụng và tái chế tài nguyên giúp giảm 
nhu cầu nhập khẩu và mua mới, dẫn đến tiết kiệm tài nguyên tự nhiên. 

d. Tạo ra cơ hội kinh doanh mới:  

Ứng dụng khoa học và công nghệ trong mô hình kinh tế tuần hoàn tạo ra cơ hội kinh 
doanh mới. Doanh nghiệp có thể phát triển các sản phẩm và dịch vụ tái chế, xử lý chất thải 
và tiết kiệm tài nguyên. Điều này mở ra thị trường mới và tăng cường cạnh tranh, đồng 
thời tạo ra thêm việc làm và thúc đẩy sự phát triển kinh tế. 

đ. Nâng cao sự cộng tác và chia sẻ kiến thức:  

Khoa học và công nghệ tạo điều kiện để tăng cường sự cộng tác và chia sẻ kiến thức 
giữa các cá nhân, tổ chức và quốc gia. Việc chia sẻ thông tin, kỹ thuật và kinh nghiệm giúp 
nâng cao hiệu quả và tạo ra giá trị gia tăng trong mô hình kinh tế tuần hoàn. 

e. Đạt được phát triển bền vững:  

Áp dụng khoa học và công nghệ trong mô hình kinh tế tuần hoàn đóng vai trò quan 
trọng trong việc đạt được phát triển bền vững. Việc giảm thiểu lãng phí, bảo vệ môi trường 
và tăngtính bền vững giúp duy trì sự cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, 
tạo ra một hệ thống kinh tế mà con người và tự nhiên có thể tồn tại lâu dài mà không gây 
hại đến các thế hệ tương lai. 

3.2. Các thách thức và rào cản trong việc triển khai công nghệ và khoa học cho 
kinh tế tuần hoàn đối với một số lĩnh vực 

3.2.1. Lĩnh vực năng lượng 

Kinh tế tuần hoàn có thể được mở rộng và ứng dụng trong lĩnh vực năng lượng. Điều 
này bao gồm việc sử dụng và tối ưu hóa nguồn năng lượng tái tạo, phát triển hệ thống điện 
mặt trời, gió, thủy điện và năng lượng sinh học. Tuy nhiên, việc mở rộng và ứng dụng kinh 
tế tuần hoàn trong lĩnh vực năng lượng đối mặt với một số thách thức. Các thách thức này 
bao gồm: 

Khả năng tích hợp và phối hợp: Mở rộng kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực năng lượng 
đòi hỏi sự tích hợp và phối hợp giữa các nguồn năng lượng tái tạo khác nhau và hệ thống 
lưu trữ và phân phối điện. Việc đảm bảo rằng các nguồn năng lượng khác nhau có thể hoạt 
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động cùng nhau một cách hiệu quả và ổn định là một thách thức kỹ thuật và công nghệ. 

Hệ thống lưu trữ năng lượng: Kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực năng lượng đòi hỏi 
các giải pháp lưu trữ năng lượng hiệu quả để có thể sử dụng năng lượng tái tạo khi nguồn 
không khả dụng hoặc khi nhu cầu cao. Việc phát triển các công nghệ lưu trữ năng lượng 
tiên tiến và chi phí thấp, chẳng hạn như pin lithium-ion hoặc công nghệ lưu trữ năng lượng 
từ hệ thống điện mặt trời, đang đối mặt với nhiều thách thức kỹ thuật và kinh tế. 

Hệ thống mạng lưới: Kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực năng lượng yêu cầu một hệ 
thống mạng lưới điện linh hoạt và phản ứng nhanh để có thể tích hợp và phân phối năng 
lượng tái tạo một cách hiệu quả. Việc nâng cấp và mở rộng hệ thống lưới điện hiện có, 
cùng với việc phát triển các công nghệ thông tin và truyền thông để quản lý và điều khiển 
hệ thống, là những thách thức cần được vượt qua. 

3.2.2. Lĩnh vực công nghiệp 

Kinh tế tuần hoàn cũng có thể mở rộng và ứng dụng trong lĩnh vực công nghiệp. Điều 
này bao gồm việc tối ưu hoá và tận dụng lại tài nguyên, tái chế và tái sử dụng chất thải, và 
phát triển quá trình sản xuất sạch hơn và bền vững. Tuy nhiên, việc mở rộng và ứng dụng 
kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực công nghiệp cũng gặp một số thách thức: 

Thay đổi văn hóa và quy trình: Mở rộng kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực công nghiệp 
đòi hỏi sự thay đổi văn hóa và quy trình sản xuất. Điều này có thể gặp phải sự khó khăn 
trong việc thay đổi các quy trình và thói quen công nghiệp truyền thống, cũng như trong 
việc xây dựng lòng tin và sự tham gia từ các doanh nghiệp. 

Đầu tư và công nghệ: Mở rộng kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực công nghiệp đòi hỏi 
đầu tư vào các công nghệ và quy trình mới. Việc chuyển đổi và nâng cấp cơ sở hạ tại công 
ty, đào tạo nhân viên và triển khai công nghệ mới yêu cầu sự đầu tư tài chính và thời gian. 
Đồng thời, việc tích hợp các công nghệ và quy trình mới vào hoạt động sản xuất hiện có 
cũng là một thách thức kỹ thuật. 

3.2.3. Lĩnh vực chế tạo  

Kinh tế tuần hoàn cũng có thể được mở rộng và ứng dụng trong lĩnh vực chế tạo. 
Điều này bao gồm việc sử dụng và tái sử dụng tài nguyên trong quá trình sản xuất, tối ưu 
hóa quá trình chế tạo để giảm lượng chất thải và ô nhiễm, và phát triển các vật liệu và sản 
phẩm tái chế. Tuy nhiên, việc mở rộng và ứng dụng kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực chế 
tạo cũng đặt ra một số thách thức: 

Thiếu thông tin và hợp tác: Kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực chế tạo đòi hỏi sự chia 
sẻ thông tin và hợp tác giữa các doanh nghiệp và các bên liên quan khác nhau. Việc thiếu 
thông tin về tài nguyên và quy trình tái chế, cùng với sự thiếu hợp tác và đồng thuận giữa 
các bên, có thể gây khó khăn trong việc triển khai kinh tế tuần hoàn. 

Quản lý chuỗi cung ứng: Mở rộng kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực chế tạo đòi hỏi 
quản lý hiệu quả chuỗi cung ứng. Điều này bao gồm việc theo dõi và đánh giá tài nguyên 
và vật liệu trong quá trình sản xuất, cũng như quản lý và tái chế chất thải. Việc xây dựng 
hệ thống quản lý chuỗi cung ứng phức tạp và đảm bảo sự tuân thủ từ tất cả các bên liên 
quan là một thách thức. 

Công nghệ và quy trình sản xuất: Mở rộng kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực chế tạo 
đòi hỏi sự phát triển và áp dụng các công nghệ và quy trình sản xuất mới. Việc chuyển đổi 
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từ quy trình sản xuất truyền thống sang quy trình sản xuất mới đòi hỏi không chỉ đội ngữ 
nhân sư, các kỹ thuật viên chuyên nghiệp mà còn thêm các yếu tố về nguồn tài chính đầu 
tư vào các quy trình công nghệ sản xuất hiện đại. 

3.2.4. Lĩnh vực nông nghiệp và lâm nghiệp 

Kinh tế tuần hoàn có thể được mở rộng và ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp và 
lâm nghiệp. Điều này bao gồm việc tối ưu hóa sử dụng tài nguyên tự nhiên, tái chế chất 
thải hữu cơ, và phát triển các hệ thống nông nghiệp và lâm nghiệp bền vững. Một số ví dụ 
bao gồm: 

Tái chế và sử dụng phân bón hữu cơ: Thay vì sử dụng phân bón hóa học, kinh tế tuần 
hoàn khuyến khích việc tái chế chất thải hữu cơ, như phân bón từ phân động vật, bã cà phê, 
hoặc bã mùn cưa. Điều này giúp giảm lượng chất thải và ô nhiễm môi trường, đồng thời 
cung cấp nguồn dinh dưỡng tự nhiên cho đất. 

Hệ thống nông nghiệp hữu cơ và tái chế nước: Kinh tế tuần hoàn khuyến khích sự 
phát triển của hệ thống nông nghiệp hữu cơ, trong đó sử dụng phân bón hữu cơ, không sử 
dụng thuốc trừ sâu hóa học và tối ưu hóa sử dụng nước. Đồng thời, tái chế và sử dụng lại 
nước trong quá trình sản xuất nông nghiệp giúp giảm lượng nước sử dụng và bảo vệ nguồn 
tài nguyên nước. 

3.2.5. Lĩnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng 

Kinh tế tuần hoàn cũng có thể mở rộng và ứng dụng trong lĩnh vực xây dựng và vật 
liệu xây dựng. Điều này bao gồm việc tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, tái chế và tái sử 
dụng vật liệu xây dựng, và phát triển các quy trình sản xuất bền vững. Một số ví dụ bao 
gồm: 

Tái chế và sử dụng lại vật liệu xây dựng: Kinh tế tuần hoàn khuyến khích việc tái chế 
và sử dụng lại vật liệu xây dựng như bê tông, gỗ, thép, và thuỷ tinh. Điều này giúp giảm 
lượng chất thải xây dựng và tiêu thụ tài nguyên tự nhiên, đồng thời giảm ảnh hưởng tiêu 
cực đến môi trường. 

Quy trình sản xuất xây dựng bền vững: Kinh tế tuần hoàn khuyến khích sự phát triển 
của các quy trình sản xuất xây dựng bền vững, ví dụ như sử dụng vật liệu tái chế, sử dụng 
năng lượng tái tạo, và giảm lượng chất thải và khí thải gây ô nhiễm. Điều này hướng đến 
việc xây dựng các công trình xanh và thân thiện với môi trường. 

3.2.6. Lĩnh vực dịch vụ và sản phẩm tiêu dùng 

Kinh tế tuần hoàn cũng có thể được mở rộng và ứng dụng trong lĩnh vực dịch vụ và 
sản phẩm tiêu dùng. Điều này bao gồm việc tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, thúc đẩy 
sự chia sẻ và thuê sản phẩm, và phát triển các mô hình kinh doanh có trách nhiệm với môi 
trường. Một số ví dụ bao gồm: 

Mô hình chia sẻ và thuê sản phẩm: Kinh tế tuần hoàn khuyến khích việc chia sẻ và 
thuê sản phẩm thay vì sở hữu cá nhân. Ví dụ, các nền tảng chia sẻ xe đạp, ô tô, hoặc các 
dịch vụ chia sẻ nhà trên mạng đã trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày. Điều này 
giúp tối ưu hóa sử dụng tài nguyên, giảm lượng chất thải và tiêu thụ nguyên liệu. 

Sản phẩm tái sử dụng và tái chế: Kinh tế tuần hoàn khuyến khích việc phát triển và 
sử dụng sản phẩm tái sử dụng và tái chế. Ví dụ, các sản phẩm điện tử tái sử dụng, quần áo 
second-hand, hoặc các sản phẩm được làm từ vật liệu tái chế có thể giảm lượng chất thải 
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và tiêu thụ tài nguyên. 

Mô hình kinh doanh có trách nhiệm với môi trường: Kinh tế tuần hoàn khuyến khích 
sự phát triển của các mô hình kinh doanh có trách nhiệm với môi trường, bao gồm việc sử 
dụng nguyên liệu tái chế, thiết kế sản phẩm dễ tái chế, và giảm lượng chất thải. Các công 
ty có thể áp dụng các nguyên tắc của kinh tế tuần hoàn vào các quy trình sản xuất và hoạt 
động kinh doanh của mình. 

4. Kết luận và kiến nghị 

4.1. Kết luận 

Ứng dụng khoa học và công nghệ trong xây dựng các mô hình kinh tế tuần hoàn phục 
vụ phát triển kinh tế xã hội đóng vai trò quan trọng. Các công nghệ tiên tiến, phân tích dữ 
liệu, trí tuệ nhân tạo và công nghệ xanh giúp tối ưu hóa sử dụng tài nguyên, tái chế và quản 
lý chất thải, sử dụng năng lượng tái tạo, dự đoán tác động và tối ưu hóa hiệu suất của các 
mô hình tuần hoàn. Điều này đóng góp vào việc xây dựng một kinh tế xã hội bền vững, 
giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường và tạo ra lợi ích kinh tế và xã hội lâu dài. 

Việc triển khai công nghệ và khoa học cho kinh tế tuần hoàn đối mặt với nhiều thách 
thức và rào cản khác nhau, bao gồm nhận thức và ý thức, khó khăn về công nghệ và hạ 
tầng, vấn đề kinh tế và chính trị, quản lý và quy định, khả năng hợp tác và tương tác giữa 
các bên liên quan, giáo dục và đào tạo, quy mô và phạm vi. Tuy nhiên, với sự cam kết và 
nỗ lực từ tất cả các bên liên quan, việc vượt qua những thách thức này có thể mang lại lợi 
ích lớn cho môi trường, kinh tế và xã hội. 

4.2. Kiến nghị 

Nghiên cứu về vật liệu tái chế và tái sử dụng: Cần tiếp tục nghiên cứu và phát triển 
các vật liệu tái chế và tái sử dụng mới để thay thế vật liệu gốc và giảm sự phụ thuộc vào 
tài nguyên mới. Nghiên cứu về công nghệ và quy trình sản xuất vật liệu tái chế cũng cần 
được thúc đẩy để tăng tính khả thi và hiệu quả của việc sử dụng lại nguồn tài nguyên. 

Phát triển công nghệ và hệ thống quản lý thông minh: Cần phát triển công nghệ và hệ 
thống quản lý thông minh để theo dõi, quản lý và tối ưu hóa quá trình sản xuất, vận chuyển 
và tái chế. Công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet of Things (IoT) và blockchain có 
thể được áp dụng để tạo ra hệ thống theo dõi và quản lý thông minh, đồng thời cung cấp 
thông tin quan trọng cho việc ra quyết định và tối ưu hóa hiệu suất. 

Tăng cường sự tương tác giữa các bên liên quan: Để đạt được mục tiêu của kinh tế 
tuần hoàn, cần tăng cường sự hợp tác và tương tác giữa các bên liên quan, bao gồm chính 
phủ, doanh nghiệp, cộng đồng học thuật và người tiêu dùng. Các nghiên cứu đa ngành và 
đa cấp độ có thể góp phần xây dựng mạng lưới hợp tác mạnh mẽ để thúc đẩy triển khai các 
giải pháp kinh tế tuần hoàn. 

Khuyến khích sự đổi mới và khởi nghiệp: Cần tạo điều kiện thuận lợi cho sự đổi mới 
và khởi nghiệp trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn. Các chính sách hỗ trợ và quy định thích 
hợp có thể khuyến khích sự xuất hiện và phát triển của các công ty khởi nghiệp và doanh 
nghiệp xã hội tập trung vào việc phát triển các giải pháp và sản phẩm thúc đẩy kinh tế tuần 
hoàn. 

Nghiên cứu về tác động xã hội và môi trường: Cần tiếp tục nghiên cứu về tác động 
xã hội và môi trường của các hệ thống kinh tế tuần hoàn. Điều này bao gồm việc đánh giá 
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các chỉ số và tiêu chí để đo lường hiệu quả và tác động của các hệ thống này đối với sự 
phục hồi môi trường, tạo ra việc làm và cải thiện chất lượng cuộc sống. 

Giáo dục và tạo nhận thức: Tăng cường giáo dục và tạo nhận thức về kinh tế tuần 
hoàn trong cộng đồng. Đây có thể bao gồm việc tích hợp nội dung về kinh tế tuần hoàn 
vào chương trình giảng dạy tại các trường học và đại học, tổ chức các hoạt động tạo nhận 
thức trong cộng đồng và tạo ra các chiến dịch truyền thông về kinh tế tuần hoàn và lợi ích 
của nó. 
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CƠ HỘI THÁCH THỨC PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN TỪ RÁC 
THẢI NHỰA VÀ XÁC ĐỊNH VI NHỰA TRONG NƯỚC CẤP SINH HOẠT 
CHO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC TỈNH MIỀN ĐÔNG NAM BỘ 

TRÊN LƯU VỰC SÔNG SÀI GÒN - ĐỒNG NAI 
PGS.TS. Huỳnh Phú 

Viện Môi trường và Kinh tế tuần hoàn Miền Nam (ICERES). 
 

Tóm tắt. Con người đang đối phó với rác thải nhựa thì sản phẩm phân rã của chúng là 
hạt vi nhựa đã âm thầm len lỏi ở hầu hết các trạng thái môi trường. Nghiên cứu này thực hiện 
đánh giá khả năng áp dụng kinh tế tuần hoàn trong ngành nhựa từ rác thải nhựa và giảm thiểu 
vi nhựa trong nước cấp cho dân cư Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ. 
Khảo sát 400 hộ dân: tại Thành phố Hồ Chí Minh (200 hộ), Đồng Nai (50 hộ) và Bình Dương 
(150 hộ). Rác thải nhựa trong sinh hoạt của các cư dân có 10 % sử dụng tái chế, 33% có thói 
quen là bán phế liệu, 57% rác thải nhựa. Lượng rác này trở thành nguồn nguyên liệu đầu vào 
cho quá trình sản xuất các sản phẩm tái chế, cơ hội tái thu nhập tài chính có thể thu về hàng 
trăm tỷ đồng mỗi tháng ở TP HCM, Bình Dương…Quá trình phân rã rác thải nhựa thành vi 
nhựa trong môi trường nước sông Sài Gòn- Đồng Nai: PP (27,1%), PE (51,2%) và PVC 
(13,4%), là mối đe dọa đến sức khỏe của con người. Phân tích SWOT, chỉ ra cơ hội, thách 
thức, khó khăn cần giải quyết khi áp dụng kinh tế tuần hoàn cho ngành nhựa, giảm thiểu rác 
thải nhựa và vi nhựa trong nguồn nước sinh hoạt tại khu vực nghiên cứu. 

Từ khóa. Kinh tế tuần hoàn; Rác thải nhựa; Sản phẩm nhựa; Tái chế chất thải nhựa; Vi 
nhựa. 

1. Giới thiệu 

Phát triển công nghiệp tạo ra một số lượng lớn hàng hóa cho các hoạt động của con 
người đồng thời tạo ra một lượng lớn chất thải trong môi trường. Hơn thế là các mặt hàng 
đã qua sử dụng bị loại bỏ theo các hoạt động của con người. Những chất thải này bao gồm 
chất thải khí, lỏng và rắn (Tang et al, 2020; Zhao et al, 2020). Chất thải nhựa là một loại 
chất thải công nghiệp điển hình và việc thải bỏ chúng vào các bãi chôn lấp tạo ra những 
mối lo ngại nghiêm trọng về môi trường (Moharir et al, 2019; Idumah et al, 2019). Sản 
lượng nhựa trên toàn thế giới đã tăng với tỷ lệ gộp hàng năm là 8,4% kể từ năm 1950; sản 
xuất nhựa đạt 0,36 tỷ tấn năm 2018 và dự kiến vượt 0,50 tỷ tấn năm 2025 (Gibb, 2019; 
Facts, 2019). Nhựa nguyên sinh trong nhu cầu bao gồm polyvinyl clorua (PVC), polyetylen 
(PE), polyetylen terephthalate (PET), polypropylene (PP), polyurethane (PUR) và 
polystyrene (PS) (Rodrigues et al, 2019). Có gần 60% rác thải nhựa không được tái chế và 
thải ra môi trường (Geyer et al, 2017). Tăng trưởng kinh tế và đô thị với tốc độ nhanh 
chóng đang tạo nên sức ép về mọi mặt đối với môi trường, làm tăng khối lượng chất thải 
rắn phát sinh, nhất là chất thải rắn sinh hoạt. Nhưng, nếu làm tốt việc phân loại từ đầu 
nguồn, rác sẽ là “mỏ quặng” có giá trị cho ngành tái chế trong nền kinh tế tuần hoàn. 

Rác thải nhựa bị ngành công nghiệp bao bì thải bỏ chủ yếu là rác thải bao gồm PET, 
PS, PE và PP (Colantonioet al, 2020). Rác thải nhựa phân hủy chậm và có thể tồn tại trong 
môi trường hàng trăm năm; do đó nó được gọi là chất thải không thể phân hủy sinh học. 
Trong môi trường, nhựa trải qua quá trình phân rã thành các kích thước nhỏ hơn do ảnh 
hưởng vật lý (gió, mưa, nhiệt), ảnh hưởng hóa học (bức xạ tia cực tím từ ánh sáng mặt trời 
hoặc ăn mòn) hay cơ chế phân hủy sinh học (vi sinh vật). Các hạt nhỏ này gọi là vi nhựa 
có kích thước xấp xỉ 1µm cho đến 5000 µm (NOAA, 2015) từ quá trình phân mảnh của 
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rác nhựa, hàng dệt và may mặc, sự mài mòn và trong quá trình giặt tẩy…(Kor và cộng sự, 
2020; Goldstein, và cộng sự, 2013). 

Tại Việt Nam, từ năm 2000 có đến 13.000 tấn rác thải nhựa trôi nổi được thu gom 
hàng năm tại các kênh chính của đô thị (Thùy Chung và cộng sự, 2016). Ước tính riêng 
Việt Nam lượng rác thải nhựa đổ ra biển mỗi năm khoảng 0,28 – 0,73 triệu tấn/năm (chiếm 
gần 6% tổng lượng rác thải nhựa xả ra biển của thế giới). Việt Nam đang đối mặt với nhiều 
nguy cơ từ rác thải nhựa, với con số "khổng lồ" 1,8 triệu tấn chất thải nhựa được tạo ra ở 
Việt Nam/năm và lượng nhựa tiêu thụ này còn tăng (Albert T. Lieberg. Tổ chức Liên Hiệp 
Quốc (FAO) ). Tại các bãi rác ở một số đô thị lớn (Hà Nội, Huế, Hồ Chí Minh và Bắc 
Ninh), tỷ lệ rác thải nhựa dao động từ 12% đến 16%, đứng thứ 2 sau rác thải hữu cơ (Bộ 
Tài nguyên và Môi trường, 2020). Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn của 
Việt Nam, mỗi ngày thải ra hơn 9.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt thì đã có đến 1.800 tấn là 
chất thải nhựa, chủ yếu là các loại nhựa và nilon. Tuy nhiên trong đó chỉ có 200 tấn được 
được tái chế và chưa tổ chức được mạng lưới thu gom chất thải tái chế. Hơn 80% khối 
lượng chất thải tái chế đang chôn lấp cùng với chất thải sinh hoạt gây lãng phí tài nguyên, 
ngân sách và ảnh hưởng đến môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí 
Minh, 2022). Tại Bình Dương, tổng khối lượng chất thải sau phân loại được thu gom, vận 
chuyển, xử lý trong giai đoạn thực hiện thí điểm là 10.749,96 tấn, trong đó nhóm chất thải 
hữu cơ là 8.189,05 tấn (tương đương với 1.020 chuyến xe) và nhóm chất thải còn lại là 
2.560,91 tấn (tương đương 319 chuyến xe). Năm 2019, toàn tỉnh Bình Dương phát sinh 
khoảng 2.661 tấn rác thải mỗi ngày, cao hơn một chút so với mức trung bình toàn cầu. Hiện 
nay, khu liên hợp xử lý chất thải Nam Bình Dương có khả năng tiếp nhận và xử lý chất 
thải sinh hoạt trên 2.500 tấn/ngày, chất thải công nghiệp với công suất xử lý trên 1.000 
tấn/ngày và sản xuất các sản phẩm tái chế từ chất thải (BIWASE, 2020). Tại Tỉnh Đồng 
Nai, hơn 2.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt, trong đó lượng rác phát sinh tại các khu vực đô 
thị khoảng 992 tấn, khu vực nông thôn 862 tấn. Lượng rác thu gom được hơn 1,7 ngàn tấn. 
Khối lượng rác này được đưa về các khu xử lý chất thải để xử lý, hiện tỷ lệ chôn lấp chất 
thải sau xử lý khoảng 15% (tương đương 151 tấn/ngày) (Sở Tài nguyên và Môi trường 
Đồng Nai, 2022). Tỉnh lân cận như Bà Rịa – Vũng Tàu, theo lộ trình đề ra đến năm 2021, 
tỉnh sẽ chấm dứt việc chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt và thay vào đó là xử lý bằng các công 
nghệ tái chế thành phân compost, công nghệ đốt kết hợp xử lý khí thải, phát điện, bảo đảm 
tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường… Đến nay, mỗi ngày trên địa bàn tỉnh phát 
sinh 1.320 tấn chất thải rắn. Số rác này được thu gom và chôn lấp hợp vệ sinh trong khu 
xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên. Trong đó, tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt đô thị tại 
TP. Vũng Tàu cao nhất, đạt 95%; khu vực TP. Bà Rịa tỷ lệ thu gom đạt 90%; tiếp đến là 
huyện Tân Thành đạt 90%... Còn lại các huyện khác tỷ lệ thu gom chỉ đạt từ 35-75%. Riêng 
huyện Côn Đảo, lượng rác thải phát sinh hàng ngày vẫn đang sử dụng hình thức chôn lấp 
không hợp vệ sinh tại khu vực Bến Đầm, một phần được đốt bằng lò đốt rác thô sơ thông 
thường. Đến nay, địa phương còn tồn khoảng hơn 70.000 tấn rác thải chưa được xử lý. 
Hàng năm, khối lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn tăng từ 5-10%. Trong khi đó, mỗi 
ngày lò đốt tại huyện hoạt động hết công suất cũng chỉ xử lý được khoảng 5 tấn rác, số còn 
lại chất đống tại Bãi Nhát (Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa – Vũng Tàu, 2022). Tại 
Tây Ninh, mỗi ngày cả tỉnh phát sinh 410 tấn chất thải rắn sinh hoạt, tỷ lệ chất thải rắn đô 
thị trên địa bàn tỉnh được thu gom, xử lý tăng dần qua các năm, từ 85% (năm 2012) tăng 
lên 90% (năm 2013) và 96% (năm 2017) và 100% năm 2020 (Sở Tài nguyên và Môi trường 
Tây Ninh, 2022) (Hình 1). 
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Hình 1. Lượng chất thải rắn trung bình mỗi ngày tại các địa phương 

Sông Sài Gòn - Đồng Nai có vai trò quan trọng đối với cộng đồng cư dân miền Đông 
Nam Bộ sống trên lưu vực sông và đặc biệt là nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Nước 
sông Sài Gòn - Đồng Nai là nguồn cung cấp nước thô cho công tác sản xuất nước ăn uống 
và sinh hoạt cho thành phố khoảng 94% (Huỳnh Phú và cộng sự 2021). Các phát hiện về 
vi nhựa gần đây đã cho thấy nồng độ của vi nhựa dạng sợi nhân tạo từ 22 - 251 sợi trong 1 
lít nước, không tính đến yếu tố ảnh hưởng như lượng mưa, lưu lượng nước hoặc các yếu 
tố phi sinh học khác. Ước lượng hàng năm có từ 115 – 164 x 1012 sợi vi nhựa được thải ra 
đại dương từ sông Sài Gòn (Huỳnh Phú và cộng sự, 2021; Strady và cộng sư, 2021). Hệ 
thống cửa sông sông Sài Gòn, chảy qua siêu đô thị đang phát triển - Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam, kết quả phân tích trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè cho thấy tổng khối 
lượng vi nhựa đại diện chiếm 11- 43%. Vi nhựa dạng sợi và mảnh lần lượt là 172.000 đến 
519.000 MPs/m3 và 10 đến 223 MPs/m3 (Lahens và cộng sự, 2018). Kết quả nghiên cứu vi 
nhựa trong các dòng nước thải của các nhà máy xử lý nước thải trên lưu vực sông Sài Gòn 
- Đồng Nai tồn tại ở nhiều hình dạng và màu sắc khác nhau (Huỳnh Phú và cộng sự, 2022) 
cũng đã cho thấy sự xuất hiện của vi hạt nhựa trong môi trường nước sông. 

Nghiên cứu lvề hiện trạng rác thải nhựa từ sinh hoạt hằng ngày của người dân Thành 
phố Hồ Chí Minh cùng các tỉnh miền Đông Nam Bộ và xác định sự tồn tại của vi nhựa 
trong môi trường nước sông Sài Gòn - Đồng Nai. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất giải 
pháp tái thu nhập nguồn tài chính từ rác thải nhựa, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn (KTTH) 
nhằm giảm thiểu rác thải nhựa và vi nhựa đi trực tiếp vào môi trường. Đây cũng là tiềm 
lực tài chính bền vững cho nền kinh tế tuần hoàn trong thời kỳ hội nhập của lĩnh vực ngành 
nhựa Việt Nam hiện tại và tương lai. 

2. Phương pháp và vật liệu nghiên cứu 

2.1. Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu, khảo sát điều tra 

Các tài liệu, số liệu đã được thu thập, phân tích, đánh giá theo định hướng của nội 
dung nghiên cứu. Những vấn đề lý luận khoa học, tiếp cận và kinh nghiệm thực tiễn của 
các công trình nghiên cứu đã thực hiện ở trên thế giới và trong nước, đặc biệt là các công 
trình liên quan đến địa bàn khu vực nghiên cứu đã được kế thừa. 

Nghiên cứu thực hiện khảo sát điều tra 400 hộ dân ngẫu nhiên trên địa bàn Thành phố 
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Hồ Chí Minh (200 hộ), Đồng Nai (50 hộ) và Bình Dương (150 hộ) với mục đích khảo sát 
loại sản phẩm nhựa thường dùng trong sinh hoạt, thói quen xử lý các sản phẩm nhựa không 
còn sử dụng nữa của người dân (3 hình thức: bán phế liệu, tận dụng cho mục đích khác 
trong gia đình, vứt bỏ thành rác thải nhựa).  

Điều tra và tham khảo mô hình kinh tế tuần hoàn của các doanh nghiệp như công ty 
nhựa Duy Tân, Vinamilk, Nestle, công ty Heniken và công ty giấy Sài Gòn. 

2.2. Phương pháp lấy mẫu và khu vực nghiên cứu 

Để tìm hiểu về sự tồn tại của rác thải nhựa trong môi trường theo thời gian, đồng thời 
để làm rõ hơn về chủng loại nhựa mà người dân đã sử dụng và vứt bỏ ra môi trường nhằm 
đánh giá khả năng tái chế rác thải nhựa sinh hoạt, nghiên cứu đã tiến hành xác định hiện 
trạng tồn tại của vi nhựa trong môi trường nước sông Sài Gòn - Đồng Nai, cụ thể trên nhánh 
sông Sài Gòn từ hồ Dầu Tiếng đến ba sông Sài Gòn - Đồng Nai và nhánh sông Đồng Nai 
từ hồ Trị An đến ngã ba sông Đồng Nai - Soài Rạp. Công tác lấy mẫu nước được thực hiện 
tại vị trí cách cửa xả vào lưu vực nguồn tiếp nhận khoảng 20-50m tùy theo điều kiện thực 
tế của các nhà máy nước thải: Dĩ An, Ba Bò và Tham Lương – Bến Cát, Nam Bình Dương, 
VSIP và Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. Các nhà máy này nằm ở khu vực 
gần cuối lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai, nơi hợp lưu của 2 sông và có khu vực dân cư 
đông đúc (Hình 2).  

 

Hình 2. Vị trí lấy mẫu nước phân tích vi nhựa trên lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai 

Phương pháp lấy mẫu sau đây được đề xuất để phù hợp hơn với điều kiện thực tế: i) 
Các mẫu nước được lấy ở những khu vực có môi trường đa dạng bằng cách sử dụng lưới 
Neuston có kích thước mắt lưới là 500 micron (0,5 mm). Lưới được buộc vào thuyền lấy 
mẫu bằng dây thép. Đồng hồ đo lưu lượng được gắn bằng một cái móc lớn để đo vận tốc 
nước trong quá trình lấy mẫu. ii) Tại những vị trí chật hẹp tích tụ nhiều hạt vi nhựa do tác 
động của dòng chảy và thủy triều rút, Gầu có thiết kế đường kính đầu vào rộng được sử 
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dụng để dễ dàng thu gom nước mặt (Mực nước ở độ sâu khoảng 30-50 cm dưới mặt nước). 
Mẫu nước bao gồm hạt vi nhựa, rác thô được sàng qua sàng inox 304 (kích thước < 5mm, 
đường kính 300mm). Số mẫu lấy tại mỗi vị trí là 2 mẫu. Lấy mẫu tần suất 6 tháng một lần 
vào mùa khô và mùa mưa trong năm. Ở Việt Nam, mưa mùa khô từ tháng 5 đến tháng 12 
và mùa khô từ tháng 1 đến tháng 4. Mỗi mẫu thu gom ít nhất 2 lít nước thải có chứa hạt vi 
nhựa. Tất cả các mẫu đã được vận chuyển đến phòng thí nghiệm của Nation Lab TP.HCM 
và Viện Công nghệ Phú Mỹ Phát triển Môi trường và Tài nguyên nước. 

2.3. Phương pháp phân tích dữ liệu 

Phương pháp được áp dụng trong nghiên cứu, đánh giá thực trạng phát triển, thông 
qua phân tích tình hình, nguyên nhân, để tìm ra các định hướng và giải pháp cho phát triển 
bền vững. Ngoài những thông tin, dữ liệu công khai, chính thống (như số liệu thống kê), 
phương pháp này được sử dụng trong quá trình khảo sát, thực địa (quan sát, quan trắc, thu 
thập thông tin, dữ liệu các các nhà máy xử lý nước thải) để có dữ liệu về vi nhựa phục vụ 
mục đích phân tích, đánh giá, nhận định và dự báo tiếp theo. 

2.4. Phương pháp phân tích SWOT 

SWOT: Strengths, Weakness, Opportunities và Threats. Đây là phép phân tích về sự 
thuận lợi, khó khăn, các thế mạnh và những yếu điểm của bên trong và bên ngoài khi thực 
hiện nghiên cứu (Hình 3).  

 

Hình 3. Các bước phân tích SWOT 

Phương pháp này được sử dụng để đánh giá khả năng áp dụng mô hình kinh tế tuần 
hoàn cho ngành nhựa, phương pháp chuyên gia cũng được sử dụng, qua trao đổi ý kiến với 
các chuyên gia trong lĩnh vực điều hành và quản lý, nghiên cứu về vi nhựa, rác thải nhựa 
và các mô hình tái chế nhựa, mô hình kinh tế tuần hoàn, nghiên cứu áp dụng thang điểm 
từ 1 đến 5 để đánh giá cụ thể các yếu tố của điểm mạnh (Strength), điểm yếu (Weakness), 
cơ hội (Opportunity), đe dọa (Threat). 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

Mỗi cư dân tại tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ gần như 
đều có sở hữu sản phẩm nhựa, thường là chai lọ, văn phòng phẩm, ốp điện thoại, hộp dựng 
thực phẩm, túi nilon, ly nhựa, chén nhựa, nội thất nhựa,… Trong dó, thời gian lưu trữ và 
thói quen sử dụng các sản phẩm nhựa cũng rất khác nhau. 
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Bảng 1. Thời gian lưu giữ để sử dụng các vật dụng nhựa trong hộ gia đình 

STT Sản phẩm nhựa Thời gian lưu trữ 
1 Các chai lọ đựng xà phòng, chất tẩy rửa, văn phòng phẩm, 

các vật dụng (ốp điện thoại nhựa)… 
>6 tháng 

2 Vật dụng trang trí nhà cửa, nội thất nhựa… >1 năm 
3 Sản phẩm nhựa đựng thực phẩm, túi nilon, ly tách nhựa… <10 ngày 

Kết quả khảo sát thói quen của người dân về sản phẩm nhựa không còn được sử dụng 
như sau: i) Tỷ lệ rất thường xuyên tái sử dụng lại vật dụng và sản phẩm nhựa khá thấp, chỉ 
chiếm khoảng 10% và tỷ lệ nhóm hộ gia đình có thói quen bán phế liệu chiếm 33%. Vì vậy 
nếu chỉ xét về lợi ích tài chính, thì nhu cầu của việc tái sử dụng là rất lớn, do tiết kiệm chi 
phí và sự tiện dụng của các loại sản phẩm nhựa có thể tái sử dụng cho nhiều mục đích khác 
nhau; ii) Một điểm đáng lưu ý là mức độ vứt bỏ và không bao giờ tái sử dụng sản phẩm 
nhựa chiếm 57%. Tóm lại, cơ hội cho nguồn tài chính bền vững có thể tận dụng từ xu 
hướng hạn chế và từ bỏ các các sản phẩm nhựa ngày càng cao trong cộng đồng dân cư, góp 
phần hạn chế rác thải nhựa; mở rộng hơn cho các nhà máy sản xuất có liên quan lĩnh vực 
nhựa tại TPHCM và các tỉnh lân cận được thúc đẩy chuyển hóa từ kinh tế tuyến tính sang 
kinh tế tuần hoàn cho nhựa, mà trong đó, nhựa không bao giờ trở thành rác thải hay chất ô 
nhiễm. 

 Nghiên cứu đã xác định được sự tồn tại của vi nhựa trong môi trường nước sông Sài 
Gòn - Đồng Nai qua các mẫu nước thu thập. Kết quả nhận được cho thấy các vi nhựa có 
nhiều màu sắc, hình dạng khác nhau, ở dạng mảnh, sợi và hạt vi nhựa có kích thước từ 0,1–
5 mm. Trong đó, thành phần có PE chiếm 51,2%, PP chiếm 27,1%, PVC chiếm 13,4% và 
8,3% là nhựa khác. Kết quả này đồng thời cũng cho thấy rằng rác thải nhựa trong sinh hoạt 
của các cư dân trong khu vực nghiên cứu phần lớn là loại nhựa PP, PE và PVC đều có khả 
năng trở thành nguồn nguyên liệu đầu vào cho các quá trình sản xuất các sản phẩm tái chế. 
Riêng PE chiếm hơn 50%.   

Hình 4. Vi nhựa - sản phẩm từ sự phân rã rác thải nhựa dưới tác động của các yếu tố 
môi trường được phát hiện đã tồn tại trong nước sông Sài Gòn – Đồng Nai 

a) Vi nhựa xuất hiện trong nguồn có nhiều hình dạng và màu sắc khác nhau. 
b) Các hạt vi nhựa được phát hiện dưới kính hiển vi soi nổi 

Sự phát sinh vi nhựa trong lưu vực sông Sài Gòn – Đồng Nai chủ yếu do phát thải từ 
các nhà máy sản xuất liên quan về nhựa. Một phần cũng có thể kể đến nguồn gốc từ rác 
thải nhựa sinh hoạt của người dân hai bên lưu vực, đặc biệt là sau giai đoạn bùng phát dịch 

a b) 
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mạnh mẽ năm 2021. Do kích thước nhỏ, các hạt vi nhựa dễ dàng bị dòng nước cuốn trôi 
xuống cống rãnh và được đưa qua nhà máy xử lý nước thải. Các nhà máy xử lý nước thải 
gần như là “điểm tập kết” ô nhiễm vi nhựa thải ra môi trường nước tiếp nhận. Các hệ thống 
xử lý nước thải hiện tại không được thiết kế để loại bỏ hoặc xử lý các vi nhựa này. Do đó, 
chúng bị cuốn vào nguồn nước, trôi ra biển hàng ngày, nơi chúng cũng đang tích tụ vô số 
mảnh vi nhựa khác. Trong môi trường nước, các hạt vi nhựa theo thời gian được bao bọc 
bởi các vi sinh vật, cách ly với các yếu tố phá hoại. Đồng thời, nhiệt độ trong nước và nồng 
độ oxy thấp sẽ kéo dài thời gian phân hủy của các vi nhựa này. Sự phân bố và sự phong 
phú của vi nhựa phụ thuộc vào các yếu tố môi trường, bao gồm gió, thủy triều, dòng chảy, 
đầu vào của phụ lưu, và các yếu tố con người bao gồm xử lý nước, các nhà máy xả nước 
thải có chứa vi nhựa. Nguyên nhân liên quan đến nồng độ vi nhựa cao trong nước mặt là 
quá trình đô thị hóa và mật độ dân số cao ở các khu vực như Thành phố Thủ Dầu Một và 
TP. Hồ Chí Minh. Khi bị nhiễm vi nhựa, lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai cũng không 
tránh khỏi là tác nhân dẫn vi nhựa xâm nhập vào động vật thủy sản và thức ăn cho người. 

Rác thải nhựa thải ra môi trường mỗi ngày đang bị coi là rác, là thứ bỏ đi, nhưng nếu 
nhìn nhận về mặt kinh tế, rác thải nhựa chính là tiền. Hiện nay, khả năng cung ứng nguyên 
liệu nhựa trong nước của ngành nhựa Thành phố Hồ Chí Minh cùng các tỉnh lân cận khá 
hạn chế, chủ yếu nguyên liệu nhựa phải nhập khẩu từ nước ngoài. Điều này đã đẩy đến một 
nghịch lý là phải nhập khẩu phế liệu về để tái chế, tái sử dụng nhưng trong nước lại bỏ đi 
nguồn nguyên liệu dồi dào có thể tái chế từ rác thải, thêm vào đó là rất nhiều chi phí khác 
để xử lý số rác thải này. Vì thế, nếu có ngành công nghiệp tái chế rác thải nhựa đạt chuẩn, 
Uớc tính Việt Nam đang lãng phí gần 3 tỷ USD mỗi năm vì không tái chế hết rác thải nhựa 
từ sinh hoạt (Sơn, 2021). Với công suất xử lý khoảng 300 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày, 
mỗi tháng, nhà máy xử lý rác thải sẽ thu về hơn 450 tấn hạt nhựa. Giá hạt nhựa khoảng 10 
triệu đồng/tấn. Có thể thấy rác thải nhựa đem lại một số tiền không nhỏ. Tại Việt Nam, 
nguồn phế liệu nhựa thải ra lên tới 18.000 tấn/ngày, giá phế liệu lại thấp do đó giá thành 
cũng thấp hơn so với giá của nhựa nguyên sinh, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa tăng 
trung bình 20%/năm (Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2020). Việc tái chế sẽ làm giảm lượng 
chất thải nhựa cần xử lý, giảm áp lực đối với vật liệu nhựa nguyên sinh, giảm sự tiêu thụ 
năng lượng và nước cũng như giảm phát thải các loại khí và hóa chất độc hại trong quá 
trình sản xuất vật liệu nguyên sinh... Tái chế hay tái sử dụng rác thải nhựa và vi nhựa sẽ 
đóng góp vào việc giảm được chi phí đầu vào và giảm được giá thành phẩm ở đầu ra của 
ngành nhựa là rất lớn. Trên cơ sở phát thải chất thải rắn mỗi ngày của các địa phương có 
thể dự kiến lợi ích kinh tế thu được từ lượng sản phẩm hạt nhựa tái chế như Bảng 2. Cơ 
hội về tài chính thu được từ “nguồn tài nguyên có xử lý” chất thải rắn có thể mang đến cho 
các khu vực trung bình trong mỗi tháng được thể hiện trên Hình 5. 

Bảng 2. Dự kiến lợi ích kinh tế thu được 

TT Địa phương 

Rác thải 
sinh hoạt 
x 30 ngày 

(tấn/tháng) 

Lượng sản 
phẩm hạt 

nhựa tái chế 
(tấn /tháng) 

Giá hạt nhựa tái 
chế thị trường 
Việt Nam, 2023 
(IANFA, 2023) 

Lợi ích kinh tế 
dự kiến thu được 
(tỉ đồng/tháng) 

1 TP Hồ Chí Minh 270.000 13.500 

10 - 50 triệu 
đồng/tấn 

135 - 675 
2 Bình Dương 79.830 3.991 39,91 - 199,55 
3 Đồng Nai 27.600 1.380 13,8 - 69 
4 Bà Rịa -Vũng Tàu 39.600 1.980 19,8 - 99 
5 Tây Ninh 12.300 615 6,15 – 30,75 
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Hình 5. Biểu đồ dự kiến lợi ích kinh tế trung bình thu được từ chất thải tại các khu vực 

Thay vì cần một diện tích lớn, chi phí đất đai cao để chôn lấp rác thải nhựa, hay cần 
phải đầu tư chi phí xây dựng lò đốt rác với vật liệu chịu nhiệt, nguyên liệu đốt đắt đỏ để 
đốt, rác thải nhựa đã qua xử lý có thể trở thành nguyên liệu mới cho sản xuất trong nhiều 
lĩnh vực khác nhau tùy mục đích sử dụng. Rác thải nhựa được xử lý hiệu quả là khi tỷ lệ 
tái chế ở mức cao nhất nhằm thúc đẩy kinh tế bền vững, tuần hoàn, không bị vứt bỏ ra môi 
trường và giảm thiểu tác động ô nhiễm môi trường. Lợi ích của doanh nghiệp phụ thuộc 
hoàn toàn vào khả năng phân loại, khả năng làm chủ công nghệ, khoa học kỹ thuật và ý 
tưởng biến tài nguyên từ rác thải nhựa trở thành thứ có ích và có giá trị kinh tế cao hơn. 

Thị trường về các sản phẩm từ rác thải nhựa tái chế rất rộng, đa dạng mẫu mã, công 
dụng, màu sắc hay thiết kế, có thể phục vụ cho nhiều nhóm đối tượng tùy theo nhu cầu và 
mục đích sử dụng: tái chế rác thải nhựa thành chậu để trồng câу, dùng ᴠỏ chai nhựa để bảo 
ᴠệ ống kính máу ảnh, dụng cụ làm vườn, vật dụng trang trí, lát mặt đường… 

Tái chế chất thải nhựa mang lại nhiều lợi ích to lớn. Tác động đầu tiên là tiết kiệm 
năng lượng cho sản xuất nhựa nguyên sinh, giúp tiết kiệm tài nguyên không thể tái tạo là 
dầu mỏ; giải quyết hàng loạt các vấn đề môi trường như mất mỹ quan đô thị, tắc nghẽn 
cống rãnh, suy thoái đất… Việc tái chế sẽ giúp chuyển hướng khối lượng lớn chất thải ra 
khỏi các bãi thải, bãi chôn lấp và đường bờ biển dài hiện nay của nước ta. Đồng thời, các 
giải pháp tái chế phi tập trung gần với các nguồn phát sinh chất thải có thể giúp thúc đẩy 
quá trình chuyển đổi hướng đến nền kinh tế tuần hoàn bằng cách quản lý chất thải như một 
nguồn tài nguyên có giá trị. Tỉnh Đồng Nai là tỉnh công nghiệp hàng đầu của cả nước nên 
nhu cầu xử lý rác thải nhựa trong quá trình sản xuất của các doanh nghiệp là rất lớn. 

Ngành công nghiệp tái chế rác thải nhựa phát triển sẽ giúp tạo ra các cơ hội thị trường 
nhằm tăng đầu tư từ khu vực tư nhân và giảm nhu cầu từ các nguồn vốn công. Biến rác thải 
nhựa thành nguyên liệu cho các nhà máy công nghiệp trong thời hội nhập sẽ mang lại nhiều 
đầu tư tài chính cho thị trường giảm thiểu khí nhà kính từ các ngành công nghiệp như xi 
măng, sắt thép và ngành điện tại các quốc gia trên thế giới đang phải tiêu thụ một lượng 
than khổng lồ và phát thải trên 30% lượng CO2 trên toàn thế giới. Rác thải nhựa không thể 
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tái chế sẽ được sử dụng làm nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy bằng phương pháp đồng 
xử lý. Các nhà máy sẽ cắt giảm được lượng than tiêu thụ nhờ thu hồi năng lượng từ việc 
đốt rác thải nhựa không thể tái chế. Hiệu quả năng lượng sẽ cao hơn nhiều so với các nhà 
máy chuyển đổi rác thải thành năng lượng thông thường. Phương pháp đồng xử lý hiệu quả 
về chi phí và không làm phát sinh các chất tồn dư, trong khi đó, phát thải khí nhà kính sẽ 
giảm đáng kể so với hình thức chôn lấp và đốt rác thải. 

Chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn được coi là con đường hứa hẹn nhất để sử 
dụng nhựa hay giảm phát sinh vi nhựa, rác thải nhựa bền vững hơn, tiết kiệm và tạo ra 
nhiều giá trị tài chính hơn. Đối với nhựa, điều này có nghĩa là đồng thời giữ giá trị của 
nhựa trong nền kinh tế, không rò rỉ ra môi trường tự nhiên. Mô hình kinh tế tuần hoàn 
hướng tới tái tạo chất thải nhựa, sử dụng chất thải này làm đầu vào nguyên liệu sản xuất 
của ngành khác sẽ góp phần giảm thiểu ô nhiễm nhựa, hướng tới tăng trưởng xanh và bền 
vững. Việc chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn là một cơ hội lớn để Thành phố Hồ Chí Minh 
cùng các tỉnh lân cận phát triển nhanh và bền vững, không chỉ đạt mục tiêu kinh tế, xã hội, 
môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, mà còn giúp đạt được các mục tiêu của Chương 
trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.   

Mô hình kinh tế tuần hoàn cho ngành nhựa được nghiên cứu đề xuất thể hiện trên 
Hình 5. 

 

Hình 5. Sơ đồ kinh tế tuần hoàn cho ngành nhựa 

Để thúc đẩy phát triển nền kinh tế tuần hoàn ở Thành phố Hồ Chí Minh cùng các tỉnh 
lân cận, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau: 

- Hoàn thiện hành lang pháp lý phục vụ cho phát triển nền kinh tế tuần hoàn. Doanh 
nghiệp là động lực trung tâm, Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, các tổ chức và từng người 
dân tham gia thực hiện.  

- Xây dựng mô hình tăng trưởng kinh tế chiều sâu, sử dụng hiệu quả các nguồn lực 
đầu vào, áp dụng khoa học công nghệ vào các ngành, đặc biệt là xử lý rác thải để tái tạo 
nguyên liệu mới.  

- Điều chỉnh quy hoạch năng lượng, giảm dần sự phụ thuộc vào các dạng năng lượng 
từ nhiên liệu hóa thạch, thủy điện; kiểm soát, thu hút có chọn lọc dự án đầu tư trên cơ sở 
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xem xét các yếu tố về quy mô sản xuất, công nghệ sản xuất, kỹ thuật môi trường và vị trí 
thực hiện dự án.  

- Thực hiện kinh tế tuần hoàn cần gắn liền với phát triển công nghệ, kinh tế số và 
Cách mạng công nghiệp 4.0.  

- Để mở rộng nền kinh tế tuần hoàn, các nhà sản xuất cần phải xác định rõ đâu là ưu 
tiên hàng đầu của doanh nghiệp. Sản phẩm cần được thiết kế sao cho dễ dàng tái chế nếu 
muốn chúng không phải kết thúc số phận ở các bãi chôn rác. 

- Xây dựng chiến lược truyền thông về kinh tế tuần hoàn nhằm nâng cao nhận thức 
của các nhà sản xuất và công chúng về trách nhiệm của họ đối với các sản phẩm trong suốt 
vòng đời của chúng. 

Điểm cần phải chú trọng là để đảm bảo lợi ích tài chính từ nguồn tài nguyên rác thải 
nhựa và vi nhựa được bền vững, hay đảm bảo mô hình kinh tế tuần hoàn đạt hiệu quả, một 
số nội dung được nghiên cứu đề xuất như sau: 

- Đảm bảo rằng nhựa có thể tái sử dụng, tái chế hoặc phân rã: Điều này đòi hỏi sự kết 
hợp giữa giải pháp thiết kế lại và đổi mới trong mô hình kinh doanh, vật liệu, thiết kế bao 
bì và công nghệ tái chế. Sản phẩm nhựa có thể phân rã nhưng đây không phải là một giải 
pháp tổng thể, mà là một giải pháp dành cho các ứng dụng cụ thể trong một mục tiêu thu 
hồi hay lĩnh vực nào đó, bởi vì cơ sở hạ tầng thu gom và ủ hiệu quả là điều quang trong 
cần thiết nhưng thường không được thực hiện đúng. 

- Lưu thông tất cả các mặt hàng nhựa sử dụng để giữ chúng trong nền kinh tế và bên 
ngoài môi trường: Giai đoạn cuối của sản phẩm nhựa nên kết thúc trong môi trường. Các 
bãi chôn lấp, đốt rác và biến chất thải thành năng lượng không phải là giải pháp dài hạn hỗ 
trợ cho nền kinh tế tuần hoàn. Các chính phủ đóng vai trò thiết yếu trong việc thiết lập cơ 
sở hạ tầng thu thuế sử dụng nhựa một cách hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết 
lập các cơ chế tài trợ tự duy trì có liên quan đến sử dụng sản phẩm nhựa và cung cấp một 
bối cảnh chính sách và quy định thuận lợi. Các doanh nghiệp sản xuất hoặc bán sản phẩm 
nhựa phải có trách nhiệm ngoài việc thiết kế và sử dụng sản phẩm của họ phải bao gồm cả 
việc đóng góp để sản phẩm nhựa được thu gom và tái sử dụng, tái chế hoặc phân rã trong 
thực tế. 

- Tầm nhìn về nền kinh tế tuần hoàn cho nhựa có 6 điểm chính: i) Ưu tiên loại bỏ sản 
phẩm nhựa có vấn đề hoặc không cần thiết thông qua sự thiết kế lại, đổi mới và mô hình 
giao hàng mới; ii) Các mô hình tái sử dụng được áp dụng phù hợp, giảm nhu cầu đóng gói 
sử dụng một lần; iii) Tất cả sản phẩm nhựa đều có thể tái sử dụng, tái chế 100%; iv) Tất cả 
sản phẩm nhựa được tái sử dụng, tái chế hoặc làm phân rã làm phân trộn trong thực tế; v) 
Việc sử dụng nhựa hoàn toàn tách rời khỏi việc tiêu thụ tài nguyên hữu hạn; vi) Tất cả sản 
phẩm nhựa đều không có hóa chất độc hại và sức khỏe, sự an toàn cũng như quyền của tất 
cả những người liên quan đều được tôn trọng. 

3.3. Kết quả phân tích SWOT khi áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn  

Cơ hội, thuận lợi, khó khăn và thách thức hiện nay khi áp dụng nền kinh tế tuần hoàn 
ngành nhựa cho Thành phố Hồ Chí Minh cùng các tỉnh lân cận nhằm giảm thiểu rác thải 
nhựa và phát sinh vi nhựa trong môi trường được phân tích trong Bảng 2.  Kết quả đánh 
giá tham khảo các ý kiến chuyên gia và phân tích SWOT trên thang điểm từ 1 đến 5 cho 
được thể hiện trên sơ đồ nhện Radar (Hình 6). 
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Bảng 2. Kết quả phân tích SWOT khi áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn 

Cơ hội Thuận lợi 
- Mô hình kinh tế tuần hoàn các quốc gia đi 
trước thực hiện có hiệu quả kinh tế cao chúng 
ta có cơ hội học tập về mô hình này; 
- Phát triển kinh tế tuần hoàn sẽ làm giảm thiểu 
ô nhiễm, hướng tới đạt được các mục tiêu phát 
triển bền vững; 
- Nhận được sự đồng thuận của toàn xã hội; 
- Xu hướng sử dụng nhựa sinh học và nhựa tái 
chế tăng; Nhiều doanh nghiệp, dân số đông dễ 
kích hoạt và lan tỏa mô hình kinh tế tuần hoàn. 

- Ngành công nghiệp nhựa phát triển nhanh và 
mạnh mẽ; 
- Nguồn lao động dồi dào, giá nhân công thấp; 
- Giá nhựa phế liệu thấp; 
- Lượng rác có thể tái chế nhiều; 
- Có nhiều làng nghề, cơ sở tái chế; 
- Thị trường tái chế với năng lực nhân công 
đông đảo. 

Khó khăn Thách thức 
-  Cơ chế, chính sách chưa đồng bộ đầy đủ về 
kinh tế tuần hoàn, đặc biệt thiếu các chính sách 
hỗ trợ về kinh tế tuần hoàn; 
- Việc tuyên truyền coi chất thải nhựa là một 
loại tài nguyên chưa được thực hiện nhiều; 
- Các sản phẩm từ nhựa tái chế không thể so 
sánh với các sản phẩm từ nguyên liệu mới; 
- Công nghệ tái chế lạc hậu; 
- Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cơ sở tái 
chế khó khăn trong việc đầu tư vốn thay đổi 
công nghệ tái chế; 
- Nguồn nguyên liệu chủ yếu nhập khẩu từ 
nước ngoài. 

- Công nghệ sản xuất và tái chế lạc hậu 
- Khả năng tài chính của các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ rất hạn chế 
- Gia tăng dân số dẫn tới gia tăng lượng chất 
thải; Sự cạnh tranh của các doanh nghiệp nước 
ngoài 
- Thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan 
nhà nước chưa rõ ràng  
- Hệ thống pháp luật chưa đồng bộ với xu 
hướng phát triển thế giới. 
- Hạn chế về nhận thức của người dân về việc 
phân loại thu gom rác thải 

  

  

Hình 6. Biểu đồ nhện Radar về đánh giá SWOT trong việc áp dụng kinh tế tuần hoàn 
cho ngành nhựa 

a) Cơ hội; b) Thuận lợi; c) Khó khăn; d) Thách thức 
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Các biểu đồ nhện Radar trong Hình 6 cho thấy rằng các yếu tố thuận lợi và cơ hội áp 
dụng kinh tế tuần hoàn đối với ngành nhựa là khá lớn. Trong đó đáng chú ý là ngành nhựa 
là ngành phát triển nhanh và mạnh cả trong hiện tại và tương lai, giá nhựa phế liệu rẻ, dồi 
dào có thể trở thành nguyên liệu cung ứng tiềm năng cho sản phẩm nhựa tái chế, tạo nên 
nguồn vốn tài chính cho các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, xu hướng sử dụng nhựa tái chế 
với giá thành rẻ, giải quyết được nhiều hình thái nhu cầu cuộc sống, thể hiện văn hóa bảo 
vệ môi trường sẽ tăng cao. Tuy nhiên, yếu tố khó khăn và thách thức cần lưu ý trong việc 
áp dụng kinh tế tuần hoàn cho ngành nhựa là: công nghệ tái chế còn khá lạc hậu, quy mô 
nhỏ lẻ, công nghệ thô sơ, hiệu quả tái chế thấp, chất lượng không cao. Ngoài ra, nhà nước 
cần có những chủ trương trong đối mặt với các thách thức như hoàn thiện hành lang pháp 
lý phục vụ cho phát triển nền kinh tế tuần hoàn, thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ 
quan nhà nước cần rõ ràng,  

Từ kết quả phân tích SWOT, đối với lộ trình kinh tế tuần hoàn trong ngành nhựa, cần 
xây dựng các mục tiêu, kết quả mong muốn và các bước chính hay các giai đoạn cần đạt 
được mục tiêu. Bên cạnh đó, việc thống nhất các đối tác tham gia trong chuỗi giá trị nhựa 
cùng phối hợp trong thiết kế, sử dụng và tái sử dụng nhựa. Từ đó, chúng ta mới có thể cùng 
giảm rác nhựa vào môi trường và tạo kinh tế tuần hoàn cho rác thải nhựa hay cho cả ngành 
sản xuất nhựa. Lộ trình cũng cần xác định các cơ hội thông qua chuỗi cung cấp làm sao có 
thể giảm rác nhựa và chất liệu tạo ra nhựa được tái sử dụng, tái chế. Ngoài ra, phát triển 
công nghệ mới, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ và ngành công nghiệp hỗ trợ trên cơ cở tiếp 
cận các mô hình kinh doanh kinh tế tuần hoàn.  

4. Kết luận 

Thành phố Hồ Chí Minh cùng các tỉnh miền Đông Nam Bộ đang phải đối mặt với 
lượng rác thải nhựa khổng lồ mỗi ngày. Vi nhựa – sản phẩm phân rã từ rác thải nhựa sinh 
hoạt của người dân cũng đã hiện hữu trong nguồn nước cấp từ các sông Sài Gòn – Đồng 
Nai đã cho thấy cần phải có giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ hơn mục tiêu giảm thiểu rác thải 
nhựa, vi nhựa từ chất thải sinh hoạt trong khu vực. Nghiên cứu đã đề xuất mô hình kinh tế 
tuần hoàn trong lĩnh vực nhựa cho khu vực nghiên cứu.  

Kết quả phân tích SWOT cho thấy tiềm năng áp dụng thành công kinh tế tuần hoàn 
trong ngành nhựa là rất lớn. Ngành nhựa là ngành phát triển nhanh và mạnh cả trong hiện 
tại và tương lai, tạo ra nhiều sản phẩm phục vụ lợi ích, nhu cầu xã hội. Mặc khác, giá nhựa 
phế liệu rẻ, dồi dào có thể trở thành nguyên liệu cung ứng tiềm năng cho sản phẩm nhựa 
tái chế, tạo nên nguồn vốn tài chính cho các doanh nghiệp. Ngoài ra, việc chuyển sang cơ 
cấu kinh tế tuần hoàn được coi là con đường hứa hẹn nhất để sử dụng nhựa hay giảm phát 
sinh vi nhựa, rác thải nhựa bền vững hơn. Thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn chính là 
việc chuyển đổi phù hợp mà Thành phố Hồ Chí Minh cùng các tỉnh lân cận đang hướng 
tới vì mục tiêu phát triển bền vững không chỉ với ngành nhựa mà với tất cả các ngành kinh 
tế trong khu vực hiện nay. 
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CƠ HỘI LỒNG GHÉP KINH TẾ TUẦN HOÀN VÀO XÂY DỰNG  
XÃ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM  

TẠI HUYỆN CẦN GIỜ - TP. HỒ CHÍ MINH 
ThS. Ngô Hữu Thống  

Viện Nghiên cứu Ứng dụng và Đổi mới Sáng tạo Doanh nghiệp 
Email: thong.ngo@3ai.vn, Phone: 0911471288, Blog: ngohuuthong.com 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ, việc lồng ghép kinh tế tuần 
hoàn vào các mô hình kinh doanh trở nên cấp thiết, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, 
một ngành kinh tế mũi nhọn tại Việt Nam. Huyện Cần Giờ, với lợi thế về vị trí địa lý và 
nguồn lực tự nhiên, đã và đang chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng từ việc triển khai các 
chương trình phát triển nông nghiệp nông thôn, đặc biệt là phát triển nông nghiệp công 
nghệ cao và chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). 

Chương trình OCOP không chỉ là một sáng kiến nhằm đa dạng hóa sản phẩm nông 
nghiệp và nâng cao thu nhập cho người dân mà còn mở rộng cánh cửa hợp tác và thúc đẩy 
du lịch thông qua việc liên kết với các điểm đến du lịch trên địa bàn. Sự kết hợp này đã tạo 
ra một xu thế mới, nơi sản phẩm nông nghiệp không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu 
tiêu dùng mà còn góp phần vào việc xây dựng một hệ thống kinh tế bền vững, giảm thiểu 
chất thải và tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực. 

Tuy nhiên, để thực hiện được điều này, cần có sự đổi mới trong cách thức quản lý và 
khai thác nguồn lực. Việc ứng dụng kinh tế tuần hoàn vào xây dựng xã thương mại điện tử 
không chỉ giúp gia tăng giá trị cho các sản phẩm OCOP mà còn giúp huyện Cần Giờ tiên 
phong trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững theo mô hình kinh tế xanh. 
Điều này đòi hỏi một hệ thống quản lý và vận hành thông minh, linh hoạt, cũng như sự hỗ 
trợ từ công nghệ thông tin và các giải pháp logistics tiên tiến. 

Vấn đề đặt ra không chỉ là làm thế nào để nâng cao giá trị sản phẩm thông qua kinh 
tế tuần hoàn mà còn là cách thức huy động và tận dụng hiệu quả nguồn lực sẵn có. Điều 
này đòi hỏi một chiến lược tổng thể, kết hợp chặt chẽ giữa việc phát triển kinh tế và bảo vệ 
môi trường, đồng thời phải dựa trên nền tảng của công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo và 
thích ứng với xu hướng thị trường toàn cầu. 

Cần Giờ cần một kế hoạch chi tiết để biến các thách thức thành cơ hội, thông qua việc 
triển khai các dự án thí điểm với sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp và chính quyền 
địa phương. Đây là bước đi quan trọng để huyện Cần Giờ không chỉ trở thành điểm đến du 
lịch mà còn là một trung tâm của kinh tế tuần hoàn, tạo động lực mới cho sự phát triển kinh 
tế địa phương và bảo vệ môi trường. 

2. HIỆN TRẠNG HUYỆN CẦN GIỜ 

2.1. Đặc điểm kinh tế, xã hội của huyện Cần Giờ 

Huyện Cần Giờ, một phần của Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, đặc trưng bởi đặc 
điểm kinh tế và xã hội đa dạng. Khu vực này nổi bật với lợi thế về địa lý và nguồn tài 
nguyên thiên nhiên phong phú, đặc biệt là trong lĩnh vực thủy sản. Kinh tế của huyện chủ 
yếu dựa vào nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, và du lịch sinh thái. Với những cánh rừng 
ngập mặn và hệ thống sông ngòi đa dạng, Cần Giờ đã phát triển thành một điểm đến du 
lịch sinh thái, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. 
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2.2. Hiện trạng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và chương trình OCOP tại 
Cần Giờ 

Trong những năm gần đây, Cần Giờ đã chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ trong 
lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Sự chuyển đổi này không chỉ giúp tăng cường năng 
suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp mà còn thúc đẩy việc áp dụng các phương pháp 
bảo vệ môi trường bền vững. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp tại 
Cần Giờ đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, với tốc 
độ tăng trưởng ấn tượng trong giai đoạn 2021-2023. 

Bên cạnh đó, chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) được triển khai nhằm 
phát huy tiềm năng và thế mạnh của địa phương. OCOP tại Cần Giờ tập trung vào việc 
phát triển các sản phẩm đặc trưng, như khô cá dứa và yến sào, với mục tiêu nâng cao giá 
trị sản phẩm nông nghiệp và thu nhập cho người dân địa phương. Chương trình này không 
chỉ góp phần tăng cường thu nhập cho người dân mà còn tạo ra sự đa dạng hóa trong sản 
xuất và kinh doanh, gắn kết chặt chẽ với du lịch để tận dụng tối đa tiềm năng của huyện. 

2.3. Sự phát triển của thương mại điện tử và logistics hai chiều ở huyện Cần Giờ 

Thương mại điện tử (TMĐT) tại Việt Nam, đặc biệt ở khu vực nông thôn trong đó có 
Huyện Cần Giờ, đã chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng, một phần do tác động của đại 
dịch COVID-19. TMĐT đã mở ra cơ hội mới cho người nông dân trong việc tiếp cận thị 
trường rộng lớn hơn, đặc biệt khi kết hợp với mô hình logistics hai chiều. Mô hình này 
không chỉ tập trung vào việc vận chuyển sản phẩm nông nghiệp từ nông thôn đến thành thị 
mà còn bao gồm việc phân phối vật tư nông nghiệp từ thành thị đến nông thôn. Điều này 
đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện hiệu quả chuỗi cung ứng và giảm thiểu chi phí 
vận chuyển cho người nông dân. 

Tuy nhiên, việc triển khai TMĐT và logistics hai chiều tại nông thôn cũng đối mặt 
với những thách thức nhất định, như thiếu hạ tầng logistics thống nhất, chi phí cao và sự 
thiếu kết nối giữa các dịch vụ. Điều này yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa 
phương, doanh nghiệp và người nông dân trong việc xây dựng và phát triển mô hình TMĐT 
phù hợp với đặc thù của khu vực nông thôn Việt Nam. 

3. KINH TẾ TUẦN HOÀN: KHÁI NIỆM VÀ ỨNG DỤNG 

3.1. Nguyên lý cơ bản của kinh tế tuần hoàn 

Kinh tế tuần hoàn là một mô hình phát triển bền vững, tập trung vào việc tối thiểu 
hóa lãng phí và tận dụng tối đa các nguồn lực. Khác biệt với mô hình kinh tế tuyến tính 
truyền thống ("sản xuất - sử dụng - loại bỏ"), kinh tế tuần hoàn nhấn mạnh vào việc tái sử 
dụng, sửa chữa, tái chế và phục hồi sản phẩm và nguyên liệu. Trong kinh tế tuần hoàn, 
nguyên liệu sau khi sử dụng được xem xét kỹ lưỡng để tìm cách tái nhập vào chu trình sản 
xuất, từ đó giảm thiểu rác thải và ô nhiễm. 

3.2. Lợi ích của kinh tế tuần hoàn đối với môi trường và kinh tế địa phương 

Kinh tế tuần hoàn không chỉ mang lại lợi ích cho môi trường thông qua việc giảm rác 
thải và tiết kiệm nguồn nguyên liệu, mà còn hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương. Việc tái 
sử dụng và tái chế nguyên liệu có thể giúp giảm chi phí sản xuất, tạo ra các sản phẩm có 
giá trị gia tăng và mở rộng thị trường cho các sản phẩm tái chế. Điều này cũng giúp tạo ra 
nhiều cơ hội việc làm mới, đồng thời khuyến khích đổi mới sáng tạo và phát triển công 
nghệ. 
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4. PHÂN TÍCH CƠ HỘI LỒNG GHÉP KINH TẾ TUẦN HOÀN 

Huyện Cần Giờ, với đặc thù là vùng đất của biển, rừng ngập mặn và đặc biệt là ngành 
thủy sản, nay đã và đang mở rộng phạm vi phát triển kinh tế thông qua chương trình OCOP 
- một bước tiến quan trọng hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn. Chương trình này không 
những góp phần làm phong phú nguồn sản phẩm nông nghiệp mà còn là chìa khóa mở ra 
cánh cửa cho việc nâng cao giá trị kinh tế, văn hóa và du lịch của địa phương. 

4.1. Tối ưu hóa giá trị sản phẩm OCOP thông qua kinh tế tuần hoàn: 

Sản phẩm OCOP, với 50 sản phẩm đặc trưng đã được công nhận đạt chuẩn từ 3 - 4 
sao, chứng tỏ sự cam kết cao của Cần Giờ trong việc phát triển sản phẩm có chất lượng và 
khả năng cạnh tranh cao. Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2023 của huyện ước đạt 225,6 
tỷ đồng, với tốc độ tăng trưởng 6% so với năm trước.  

4.2. Phát huy tiềm năng OCOP trong kinh tế tuần hoàn: 

Huyện Cần Giờ, với lợi thế về nông nghiệp, đặc biệt là mô hình ứng dụng công nghệ 
cao giúp nâng cao hiệu quả sử dụng đất và giảm chi phí đầu tư sản xuất, tạo nền tảng vững 
chắc để hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn. Mô hình này không chỉ góp phần vào việc 
cải thiện môi trường sống mà còn mở rộng cơ hội kinh doanh, làm tăng tính cạnh tranh và 
khả năng tiếp cận thị trường rộng lớn hơn cho sản phẩm địa phương. 

4.3. Liên kết sản phẩm OCOP với du lịch và kinh tế tuần hoàn: 

Cần Giờ đã chứng minh được tiềm năng kết hợp giữa sản phẩm OCOP và du lịch. 
Các sản phẩm này, khi được đưa vào chuỗi cung ứng du lịch, không chỉ làm tăng giá trị 
trải nghiệm cho du khách mà còn mở ra cơ hội để tái chế và sử dụng lại trong các hoạt 
động du lịch, từ đó tạo ra một mô hình kinh tế tuần hoàn trong ngành du lịch. 

4.4. Kết nối sản phẩm OCOP với thị trường thông qua kinh tế tuần hoàn: 

Việc thực hiện kinh tế tuần hoàn với sản phẩm OCOP cũng giúp Cần Giờ mở rộng 
thị trường tiêu thụ sản phẩm. Bằng cách này, sản phẩm không chỉ được biết đến trong nội 
địa mà còn có cơ hội vươn ra thị trường quốc tế, nhất là khi có sự quan tâm ngày càng tăng 
về sản phẩm bền vững và thân thiện với môi trường. 

4.5. Nâng cao giá trị thương hiệu và chất lượng sản phẩm OCOP: 

Kết hợp kinh tế tuần hoàn vào quản lý sản phẩm OCOP còn giúp nâng cao giá trị 
thương hiệu và chất lượng sản phẩm. Việc này không chỉ thúc đẩy hình ảnh của Cần Giờ 
như một huyện nông nghiệp tiên tiến và thân thiện với môi trường mà còn giúp sản phẩm 
OCOP có thêm lợi thế cạnh tranh, thu hút người tiêu dùng có ý thức về môi trường. 

Với những dữ liệu và phân tích trên, có thể thấy rằng việc lồng ghép kinh tế tuần hoàn 
vào sản phẩm OCOP tại Cần Giờ không chỉ là một cơ hội mà còn là một nhu cầu cấp thiết 
để định hình lại cách thức sản xuất và tiêu dùng trong kỷ nguyên số. Điều này không chỉ 
đem lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần vào việc bảo vệ môi trường và tạo ra một cộng 
đồng bền vững cho tương lai. 

5. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP LỒNG GHÉP KINH TẾ TUẦN HOÀN 

5.1. Chiến lược và các bước cụ thể để tích hợp kinh tế tuần hoàn vào thương mại 
điện tử 
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Xác định Sản Phẩm và Nguyên Liệu Phù Hợp: Chọn lựa các sản phẩm và nguyên liệu 
dễ tái chế và tái sử dụng, đặc biệt là trong ngành nông nghiệp và thủy sản, để tích hợp vào 
chuỗi cung ứng thương mại điện tử. 

Đối tác và Hợp tác Chuỗi Cung Ứng: Hợp tác với các đối tác trong chuỗi cung ứng 
có cam kết với mô hình kinh tế tuần hoàn, từ nhà cung cấp nguyên liệu đến các công ty 
logistics. 

Cải Tiến Quy Trình và Công Nghệ: Áp dụng công nghệ mới và cải tiến quy trình sản 
xuất để tối ưu hóa việc tái chế và giảm lãng phí. 

Nâng Cao Nhận Thức và Đào Tạo: Tổ chức các chương trình đào tạo và nâng cao 
nhận thức cho cộng đồng và các bên liên quan về lợi ích và thực hành của kinh tế tuần 
hoàn. 

Thiết kế Bao Bì Tái Sử Dụng: Phát triển bao bì sản phẩm tái sử dụng và dễ tái chế, 
giảm thiểu rác thải bao bì. 

Chương Trình Khuyến Khích: Tạo ra các chương trình khuyến khích cho khách hàng 
như giảm giá hoặc điểm thưởng cho việc trả lại bao bì hoặc sản phẩm cũ. 

5.2. Phân tích SWOT cho mô hình đề xuất 

Điểm mạnh (Strengths): Giảm chi phí 
nguyên liệu, giảm rác thải, tăng uy tín và 
nhận thức thương hiệu, tạo ra sản phẩm độc 
đáo và bền vững. 
 

Điểm yếu (Weaknesses): Đòi hỏi đầu tư 
ban đầu cao, thách thức trong việc quản lý 
chuỗi cung ứng phức tạp, có thể gặp khó 
khăn trong việc thuyết phục người tiêu 
dùng chấp nhận giá cao hơn. 

Cơ hội (Opportunities): Nhu cầu ngày càng 
tăng về sản phẩm bền vững, chính sách ủng 
hộ phát triển xanh và kinh tế tuần hoàn, cơ 
hội mở rộng thị trường thông qua thương 
mại điện tử. 

Thách thức (Threats): Cạnh tranh từ các 
sản phẩm giá rẻ, thị trường chưa sẵn sàng 
chấp nhận các giải pháp kinh tế tuần hoàn, 
thách thức về công nghệ và logistics. 

5.3. Các sáng kiến cụ thể để cải thiện chuỗi cung ứng, bảo quản, và logistics 

Ứng dụng công nghệ Blockchain trong chuỗi cung ứng: Giám sát nguồn gốc và quy 
trình sản xuất sản phẩm, từ đó tăng tính minh bạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. 

Phát triển Hệ thống Logistics Thông Minh: Sử dụng phần mềm quản lý chuỗi cung 
ứng để tối ưu hóa lộ trình vận chuyển, giảm thiểu lãng phí nhiên liệu và thời gian. 

Bảo quản Sản phẩm Bền vững: Áp dụng các phương pháp bảo quản tiên tiến nhưng 
thân thiện với môi trường, như sử dụng năng lượng mặt trời cho kho lưu trữ. 

Hợp tác Phát triển Sản phẩm: Làm việc chặt chẽ với các nhà sản xuất để phát triển 
các sản phẩm dễ tái chế và tái sử dụng, giảm thiểu lãng phí từ nguồn. 

Chương trình Đào tạo và Hỗ trợ Cộng đồng: Đào tạo người lao động và cộng đồng 
về các phương pháp sản xuất và tiêu dùng bền vững, tạo môi trường làm việc và tiêu dùng 
có ý thức về môi trường. 

Thông qua việc áp dụng những giải pháp này, Cần Giờ có thể trở thành một ví dụ 
điển hình về việc tích hợp kinh tế tuần hoàn vào thương mại điện tử, đồng thời góp phần 
vào mục tiêu phát triển bền vững của khu vực và quốc gia. 
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6. KẾT LUẬN 

Sự kết hợp giữa kinh tế tuần hoàn và mô hình xã thương mại điện tử tại Cần Giờ 
không chỉ hứa hẹn tạo ra giá trị gia tăng cho nông sản địa phương, mà còn góp phần vào 
việc bảo vệ môi trường, tạo dựng một nền nông nghiệp sinh thái và nông thôn hiện đại. Mô 
hình này cần huy động sự tham gia của cả cộng đồng, doanh nghiệp và chính quyền địa 
phương để mô hình này có thể được triển khai một cách hiệu quả và bền vững. 

Nhóm tác giả kiến nghị Sở KH&CN nhanh chóng có kế hoạch triển khai mô hình, 
với bối cảnh công nghệ và nguồn nhân lực hiện tại, chúng tôi tin tưởng rằng huyện Cần 
Giờ sẽ trở thành một ví dụ điển hình trong việc áp dụng kinh tế tuần hoàn vào xây dựng xã 
thương mại điện tử tại Việt Nam. 

Tài liệu tham khảo: 

1. “Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 
2024”, Uỷ ban nhân dân huyện Cần Giờ. 

2. “Phát triển thương mại điện tử ở nông thôn thông qua mô hình “logistics hai chiều”, 
https://tapchitaichinh.vn/phat-trien-thuong-mai-dien-tu-o-nong-thon-thong-qua-mo-hinh-
logistics-hai-chieu.html (truy cập ngày 18/12/2023). 

3. Richard McClellan, Lê Bá Nhât Minh, Nguyễn Minh Tú, Nguyễn Hồng Quân., 
2022. “Cơ hội lồng ghép kinh tế tuần hoàn vào quy hoạch tỉnh tại Việt Nam”. Viện Nghiên 
cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn, Đại học Quốc gia Tp. HCM; Hanns Seidel Foundation. 
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MÔ HÌNH KINH TẾ TUẦN HOÀN TRONG BỐI CẢNH CỤ THỂ  
CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  

CHUYỂN ĐỔI KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI  
TẠI KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC 

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 
 
1. Giới thiệu chung về kinh tế tuần hoàn 

Kinh tế tuần hoàn đang trở thành xu thế tất yếu của Thế giới; đây là một chiến lược 
phát triển bền vững đang được đề xuất để giải quyết các vấn đề cấp bách của suy thoái môi 
trường và khan hiếm tài nguyên, trong đó tài nguyên đầu vào, chất thải, khí thải và năng 
lượng được tối thiểu hóa ngay từ trong quy trình sản xuất và tiêu dùng từ thiết kế, bảo trì, 
sửa chữa, tái sử dụng, tái sản xuất, và tái chế lâu dài dựa trên động lực kinh tế, hướng đến 
một mô hình kinh tế không phát thải.  

Kinh tế tuần hoàn là mô hình kinh tế trong đó đặt ra mục tiêu kéo dài tuổi thọ của vật 
chất, loại bỏ tác động tiêu cực đến môi trường. Kinh tế tuần hoàn không chỉ là tái sử dụng 
chất thải, coi chất thải là tài nguyên mà còn là sự kết nối giữa các hoạt động kinh tế một 
cách có tính toán từ trước, tạo thành các vòng tuần hoàn trong nền kinh tế. Kinh tế tuần 
hoàn có thể giữ cho dòng vật chất được sử dụng lâu nhất có thể, khôi phục và tái tạo các 
sản phẩm, vật liệu ở cuối mỗi vòng sản xuất hay tiêu dùng. Trong mô hình kinh tế tuần 
hoàn thì các hoạt động thiết kế, sản xuất, tiêu dùng và dịch vụ nhằm giảm khai thác nguyên 
liệu, vật liệu, kéo dài vòng đời sản phẩm, hạn chế chất thải phát sinh và giảm thiểu tác động 
xấu đến môi trường.  

Việt Nam đang nỗ lực phát triển kinh tế theo hướng bền vững và nền kinh tế tuần 
hoàn là mô hình được quan tâm, định hướng phát triển. Nội dung về xây dựng kinh tế tuần 
hoàn được Đại hội XIII của Đảng xác định là một trong những định hướng phát triển đất 
nước giai đoạn 2021 - 2030 để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. 

Luật Bảo vệ Môi trường 2020 đã chính thức đưa ra khái niệm kinh tế tuần hoàn trong 
Điều 142: “Kinh tế tuần hoàn là mô hình kinh tế trong đó các hoạt động thiết kế, sản xuất, 
tiêu dùng và dịch vụ nhằm giảm khai thác nguyên liệu, vật liệu, kéo dài vòng đời sản phẩm, 
hạn chế chất thải phát sinh và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường” đồng thời giao 
“Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện lồng ghép kinh tế tuần hoàn ngay từ giai đoạn xây 
dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển; quản lý, tái sử dụng, 
tái chế chất thải”. Riêng chính sách, Luật giao Chính phủ quy định tiêu chí, lộ trình, cơ 
chế khuyến khích thực hiện kinh tế tuần hoàn phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội.  

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường đã làm rõ tiêu chí, lộ trình và cơ chế 
khuyến khích phát triển kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam. Khoản 1, Điều 138 đã đưa ra tiêu 
chí chung về kinh tế tuần hoàn, bao gồm: giảm khai thác, sử dụng tài nguyên không tái tạo, 
tài nguyên nước; tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên, nguyên liệu thô, vật liệu; tiết kiệm năng 
lượng; kéo dài thời gian sử dụng vật liệu, thiết bị, sản phẩm, hàng hóa, các linh kiện, cấu 
kiện; hạn chế chất thải phát sinh và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, gồm giảm 
chất thải rắn, nước thải, khí thải; giảm sử dụng hóa chất độc hại; tái chế chất thải, thu hồi 
năng lượng; giảm sản phẩm sử dụng một lần; mua sắm xanh.  

Điều 140 Nghị định 08/2022/NĐ-CP cũng đưa ra các cơ chế, chính sách ưu tiên phát 



Kỷ yếu 
Hội thảo 
Khoa học 

Ứng dụng khoa học và công nghệ trong xây dựng các 
mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế 

xã hội Thành phố Hồ Chí Minh 
26/12/2023 

Sở Khoa học và Công nghệ 
Thành phố Hồ Chí Minh 

 

121 

triển kinh tế tuần hoàn, bao gồm các hoạt động: nghiên cứu, phát triển ứng dụng, chuyển 
giao công nghệ, giải pháp kỹ thuật và sản xuất thiết bị; tư vấn, thiết kế, đánh giá thực hiện 
kinh tế tuần hoàn, đào tạo nhân lực; cung cấp nền tảng chia sẻ thông tin, dữ liệu; phát triển 
các mô hình liên kết, chia sẻ việc sử dụng tuần hoàn sản phẩm và chất thải; áp dụng các 
biện pháp cộng sinh công nghiệp trong khu công nghiệp và khu kinh tế; phát triển thị trường 
tái sử dụng sản phẩm thải bỏ, tái chế chất thải; hợp tác quốc tế và huy động các nguồn lực 
để thực hiện kinh tế tuần hoàn. 

Trong lộ trình thực hiện kinh tế tuần hoàn, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
đã đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện và ban hành các văn bản có liên quan để thực hiện 
như: Quyết định số 889/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24 tháng 6 năm 2020 phê 
duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 
– 2030; Quyết định số 3128/QĐ–UBND ngày 27 tháng 8 năm 2021 của UBND Thành phố 
ban hành về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất 
và tiêu dùng bền vững trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030 và 
Quyết định số 4645/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của UBND Thành phố về việc 
ban hành phê duyệt kế hoạch phát triển Kinh tế tuần hoàn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030; 

Kinh tế tuần hoàn trong khu công nghiệp là một trong những trụ cột quan trọng đã 
được xác định trong các chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Hồ 
Chí Minh nhằm hướng tới chiến lược tăng trưởng xanh để dạt được mục tiêu phát thải 
carbon bằng “0” vào năm 2050; Hoạt động triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn trong khu 
công nghiệp là bước đi quan trọng hướng tới sự phát triển bền vững,, bước đầu đã đạt được 
bước tiến bộ đáng kể như mô hình sản xuất sạch hơn và mạng lưới công nghiệp sinh thái. 

Trong khuôn khổ Hội thảo “Ứng dụng khoa học và công nghệ trong xây dựng các 
mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế xã hội TP. Hồ Chí Minh” do Sở 
Khoa học và Công nghệ chủ trì; Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố 
Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban Quản lý) trao đổi các nội dung có liên quan đến quá trình 
chuyển đổi khu công nghiệp sinh thái trong thời gian vừa qua tại KCN Hiệp Phước. 

2. Tiềm năng phát triển kinh tế tuần hoàn tại thành phố Hồ Chí Minh 

Thông qua kinh nghiệm của các nước, các hình thức phát triển kinh tế tuần hoàn được 
thực hiện như sau: 

- Thành phố áp dụng kinh tế tuần hoàn: với mô hình các thành phố sinh thái và tỉnh 
sinh thái, chiến lược “Zero waste” với mục tiêu không còn chất thải ra ngoài môi trường, 
mô hình Circular Economy in Cities, Circular Cities...;  

- Khu công nghiệp sử dụng kinh tế tuần hoàn: mô hình được thực hiện dựa trên quan 
điểm “cộng sinh công nghiệp - industrial symbiosis”, tức là chia sẻ tài nguyên và tuần hoàn 
chất thải giữa các lĩnh vực công nghiệp khác nhau, giúp giảm chi phí và nâng cao hiệu quả 
kinh tế. Một số mô hình khu công nghiệp tuần hoàn tiêu biểu như mô hình cộng sinh của 
Kalundborg (Đan Mạch), khu công nghiệp Burnside (Canada), mạng lưới các khu công 
nghiệp sinh thái tại Naroda (Ấn Độ), khu công nghiệp Laem Chabang (Thái Lan)...; 

- Doanh nghiệp kinh tế tuần hoàn: tại doanh nghiệp, kinh tế tuần hoàn ở cấp độ thấp 
tập trung vào quá trình sản xuất của các doanh nghiệp và các mặt hàng nông sản, các nhà 
sản xuất được khuyến khích và yêu cầu áp dụng các phương pháp sản xuất sạch hơn và 
thiết kế sinh thái. Ở cấp độ cao, cấp độ doanh nghiệp, toàn bộ các công đoạn của quá trình 
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sản xuất đều được thiết kế và không có chất thải đưa ra môi trường; chất thải đều được 
giảm thiểu tối đa, tái sử dụng và tái chế. 

Tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng đã có một số mô hình bước đầu tiếp cận của kinh 
tế tuần hoàn: 

- Mô hình 3R (tập trung vào 03 hoạt động Reduce - Giảm sử dụng hàng hóa và tiêu 
thụ tài nguyên, Reuse - Tái sử dụng sản phẩm, tài nguyên và Recycle - Tái chế, tuần hoàn 
tài nguyên) được khởi động tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2006 và tái khởi động năm 
2018 thông qua việc thực hiện thí điểm phân loại rác tại nguồn trên địa bàn một số quận 
của Thành phố và tổ chức ngày hội Tái chế chất thải đã giúp nâng cao nhận thức cộng đồng 
về khái niệm 3R, tạo dấu ấn nhất định trong phong trào cộng đồng bảo vệ môi trường của 
thành phố. 

- Quỹ Tái chế chất thải thành phố (HCMC Waste Recycling Fund-REFU) được thành 
lập năm 2006 là cơ sở cho hoạt động 3R phát triển. Quỹ là một tổ chức tài chính, phi lợi 
nhuận, có chức năng hỗ trợ và cho vay ưu đãi thực hiện các dự án 3R, nâng cao nhận thức 
cộng đồng về 3R, đề xuất chính sách 3R, điều phối và phát triển dự án DMC; hỗ trợ và cho 
vay ưu đãi thực hiện các dự án tái chế chất thải tại Thành phố. Do chưa có luật, quy chế về 
tái chế nên REFU chưa thu hút được sự đóng góp của các doanh nghiệp, mà chủ yếu là 
nguồn vốn ban đầu do ngân sách của thành phố cấp; đồng thời, việc hỗ trợ cho vay còn có 
những khó khăn về mặt thủ tục. Đến năm 2013, Quỹ Tái chế chất thải thành phố đã được 
hợp nhất vào Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh. 

- Chương trình giảm ô nhiễm môi trường được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, 
đạt được nhiều kết quả tích cực. Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không 
xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” được thực hiện đã 
góp phần nâng cao ý thức người dân trong công tác bảo vệ môi trường, lượng túi thân thiện 
môi trường sử dụng tại hệ thống siêu thị và trung tâm thương mại chiếm 92,25% và tại chợ 
chiếm 20-30%. Tổ chức, sắp xếp lại lực lượng thu gom rác dân lập tại địa phương, vận 
động 2.366/2.674 tổ, đường dây thu gom rác dân lập tham gia vào hợp tác xã hoặc doanh 
nghiệp có tư cách pháp nhân. Thu gom và tái chế 54% khối lượng chất thải túi ni-lông khó 
phân hủy phát sinh trong sinh hoạt; 100% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy 
hại, chất thải rắn y tế được lưu giữ, thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế và tái sử dụng đảm 
bảo tiêu chuẩn môi trường. Chuyển đổi công nghệ xử lý rác từ chôn lấp sang đốt phát điện 
và tận dụng giá trị tái sử dụng của rác thải. 

- Sáng kiến Không xả thải ra thiên nhiên (Zero Waste to Nature) được khởi động triển 
khai tại thành phố Hồ Chí Minh từ 2018 cũng là một hoạt động nhằm hướng tới xây dựng 
kinh tế tuần hoàn. Trong đó, hướng đến mục tiêu giải quyết các vấn đề phát sinh từ chất 
thải nhựa; xây dựng lộ trình để hình thành và thúc đẩy các mô hình kinh doanh bền vững; 
phát triển chuỗi giá trị theo định hướng kinh tế tuần hoàn cũng như kiến nghị chính sách 
để tạo điều kiện cho việc triển khai nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam. Trong giai đoạn 
đầu, hoạt động cốt lõi của sáng kiến này là phân loại rác tại nguồn, diễn ra trên địa bàn 
quận Tân Phú do Unilever Việt Nam phối hợp với công ty Môi trường Đô thị CITENCO 
thực hiện. Đây là hoạt động được khởi xướng và triển khai từ cộng đồng doanh nghiệp, thể 
hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong phát triển bền vững. 

- Khu công nghiệp sinh thái: Trong khuôn khổ dự án “Triển khai khu công nghiệp 
sinh thái tại Việt Nam theo hướng tiếp cận từ Chương trình khu công nghiệp sinh thái toàn 
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cầu” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp 
quốc (UNIDO) và Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) triển khai trong giai đoạn 2020-
2023, khu công nghiệp Hiệp Phước được lựa chọn thí điểm chuyển đổi thành khu công 
nghiệp sinh thái. Việc chuyển đổi khu công nghiệp sinh thái nhằm hướng tới bền vững về 
môi trường và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, năng lượng, góp phần phát triển công 
nghiệp bền vững. 

- Doanh nghiệp áp dụng kinh tế tuần hoàn: Trên cơ sở các sáng kiến được áp dụng 
và triển khai thực tế, nhiều doanh nghiệp tại Thành phố đã bước đầu khép kín chu trình sản 
xuất, hướng tới kinh tế tuần hoàn. Gần 99% phế thải hoặc phụ phẩm được Heineken tái sử 
dụng hoặc tái chế; 4 trên 6 nhà máy bia của Heineken sử dụng nhiệt năng từ năng lượng 
tái tạo và nhiên liệu sinh khối, không phát thải các-bon... Hay Mondelez Kinh Đô Việt 
Nam đã xây dựng những chuỗi cung ứng nguyên liệu bền vững, giảm thiểu tác động môi 
trường và phát triển các loại bao bì không rác thải... 

3. Triển khai khu công nghiệp sinh thái tại Thành phố Hồ Chí Minh 

3.1. Quan điểm, chỉ đạo của Thành phố 

Trên cơ sở Quyết định số 889/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24 tháng 6 
năm 2020 phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững 
giai đoạn 2021 - 2030, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 3128/QĐ – UBND ngày 
27/8/2021 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất 
và tiêu dùng bền vững trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030. Trong 
đó, có nhiệm vụ: (1) Hỗ trợ Khu công nghiệp Hiệp Phước chuyển đổi thành KCN sinh thái 
theo Dự án của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; (2) Xây dựng, phổ biến và nhân rộng các mô hình 
về KCN sinh thái. Thí điểm xây dựng 01 KCN sinh thái tại Thành phố. 

Ngày 30 tháng 12 năm 2022 UBND Thành phố ban hành Quyết định số 4645/QĐ-
UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển Kinh tế tuần hoàn trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030; 

Ngày 11 tháng 4 năm 2023 UBND Thành phố ban hành Quyết định số 1353/QĐ-
UBND về phê duyệt Đề án “Định hướng phát triển các khu chế xuất, khu công nghiệp 
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045” và Quyết định 
số 1354/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai Đề án. Theo đó, thí điểm chuyển đổi 
KCN Hiệp Phước thành KCN sinh thái theo Dự án “Triển khai khu công nghiệp sinh thái 
tại Việt Nam theo hướng tiếp cận từ chương trình khu công nghiệp sinh thái toàn cầu” tại 
Quyết định số 702/BKHĐT-QLKKT ngày 08 tháng 5 năm 2020 về phê duyệt văn kiện Dự 
án của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

3.2. Khung pháp lý khu công nghiệp sinh thái 

Nghị định 35/2022/NĐ-CP về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế tại Việt Nam, 
được phê duyệt vào tháng 5 năm 2022 và có hiệu lực vào tháng 7 năm 2022, đã quy định 
cụ thể (1) tiêu chí xác định khu công nghiệp sinh thái, (2) nhấn mạnh các doanh nghiệp 
trong khu công nghiệp cần hợp tác với nhau để tái sử dụng nguyên liệu, nước, năng lượng 
dư thừa, chất thải, phế liệu của chính mình và của các doanh nghiệp khác trong khu công 
nghiệp để tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh; (3) nêu 
rõ những mục tiêu, chính sách hỗ trợ và hợp tác phát triển khu công nghiệp sinh thái. Cộng 
sinh công nghiệp chính là một trong nhhững phương pháp để đưa nền kinh tế hiện tại đến 
gần hơn với nền kinh tế tuần hoàn giúp tận dụng nguồn nguyên liệu rẻ tiền (như chất thải, 
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phế liệu…) để tạo ra giá trị mới thay vì vứt bỏ hay tốn thêm chi phí xử lý. 

Đồng thời, Theo quy định của Nghị định 35/2022/NĐ-CP, Bộ Tài nguyên và Môi 
trường sẽ có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết hơn về xử lý, tái sử dụng, tái chế chất thải 
(Điều 58, Nghị định 35/2022/NĐ-CP)  

Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi 2020 có những điểm mới đột phá, đặc biệt là định 
hướng về cách thức quản lý, xử lý chất thải nhằm thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn tại Việt 
Nam. Theo quy định của Luật này, chất thải công nghiệp phải được phân thành 3 nhóm: 
(i) chất thải thông thường có thể tái sử dụng, tái chế làm nguyên liệu thô; (ii) chất thải rắn 
đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật sử dụng trong sản xuất VLXD và san lấp 
mặt bằng; (iii) chất thải rắn công nghiệp cần xử lý. Hướng dẫn cho quy định này đã được 
quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP. Theo đó, chất thải rắn công nghiệp được khuyến 
khích tái sử dụng trong khu công nghiệp (Điều 47) và chất thải công nghiệp thông thường 
được tái sử dụng nếu đạt tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế về tái sử dụng chất thải rắn (Điều 
65). 

3.3. Kết quả một số hoạt động chuyển đổi KCN sinh thái tại KCN Hiệp Phước 

Trong khuôn khổ Dự án “Triển khai khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam theo 
hướng tiếp cận từ chương trình khu công nghiệp sinh thái toàn cầu” (Dự án) do Tổ chức 
Phát triển công nghiệp Liên hiệp quốc (UNIDO) đồng thực hiện từ nguồn tài trợ của Cục 
kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) đã được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt 
Văn kiện dự án tại Quyết định số 702/QĐ-BKHĐT ngày 08 tháng 5 năm 2020. Theo đó, 
KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh đã được Ban Quản lý Dự án lựa 
chọn thí điểm để triển khai thực hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Hơn 02 năm triển khai thực hiện, Dự án đã cơ bản thực hiện được các mục tiêu đề ra 
như tham gia xây dựng các quy định về Khu công nghiệp sinh thái (KCNST) tại Nghị định 
số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp, 
khu kinh tế thay thế Nghị định số 82/2018/NĐ-CP; nghiên cứu, tham mưu nội dung hướng 
dẫn liên quan đến KCNST trong Nghị định số 35/2022/NĐ-CP tại dự thảo Thông tư; đề 
xuất bộ chỉ số bao gồm 23 chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả hoạt động của KCNST phù hợp 
với Việt Nam; tổ chức hội thảo, đào tạo trong và ngoài nước nhằm nâng cao nhận thức và 
năng lực chuyển đổi cho cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, hạ tầng về các lợi ích, 
phương pháp quy hoạch, xây dựng, vận hành, quản lý KCNST và hỗ trợ kỹ thuật đánh giá 
chuyên sâu về hiệu quả tài nguyên sản xuất sạch hơn (RECP) cho 31 doanh nghiệp; qua 
đó, đưa ra 300 giải pháp về đánh giá tài nguyên và sản xuất sạch hơn (RECP), đề xuất 07 
cơ hội cộng sinh công nghiệp và 04 cơ hội cộng sinh đô thị cho KCN Hiệp Phước. Tổng 
tiềm tăng tiết kiệm là gần 66 tỷ đồng, tiềm năng giảm phát thải 22.845 tấn CO2 tương 
đương hàng năm, tiềm năng tiết kiệm điện là 32.598 MWh/năm và tiết kiệm nước là 
215.732 m3/năm. 

Ngoài ra, HEPZA cũng phối hợp Ban Quản lý Dự án và KCN Hiệp Phước thực hiện 
nghiên cứu và đề xuất các cơ hội cộng sinh công nghiệp - đô thị, bao gồm:  

- Dịch vụ xe bus đưa đón công nhân cho các công ty trong KCN Hiệp Phước; Xây 
dựng nhà ở xã hội cho công nhân và người thu nhập thấp; Công ty phát triển hạ tầng KCN 
Hiệp Phước đứng ra thu gom chất thải cho các công ty trong KCN; Tái sử dụng nước thải 
sau khi xử lý để tưới cây cho KCN, khu đô thị; Phát triển năng lượng tái tạo cho các doanh 
nghiệp trong KCN Hiệp Phước, Công ty phát triển hạ tầng KCN Hiệp Phước thu mua điện 
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dư thừa cấp lại cho khu đô thị và các doanh nghiệp có nhu cầu; chia sẻ dịch vụ cứu hỏa với 
đô thị lân cận; đào tạo nghề, dịch vụ, giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp tại KCN.  

- Thu thập thông tin, nghiên cứu, lập báo cáo tiền khả thi cho các cơ hội cộng sinh 
công nghiệp: Sử dụng bùn thải từ quá trình nạo vét khu vực cảng quanh KCN để san lấp 
trong KCN; Công ty phát triển hạ tầng KCN Hiệp Phước tổ chức các khóa đào tạo tập trung 
cho các doanh nghiệp trong KCN, đầu tư hệ thống RO tái sử dụng nước thải sau xử lý; tái 
sử dụng cát thải làm gạch không nung, tái sử dụng gỗ phế liệu làm nguyên liệu cho lò hơi 
sinh khối. Thu gom sắt thép, giấy phế liệu từ các doanh nghiệp trong khu công nghiệp để 
tái chế,… 

- Đồng thời góp ý Hướng dẫn thành lập mới Khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

- Thực tiễn đã có một số cộng sinh công nghiệp trong KCN Hiệp Phước, đó là:  

+ Công ty Thép Á Châu, Công ty Nhôm Tân Quang: sử dụng sắt, thép phế liệu của 
một số nhà máy trong KCN làm nguyên liệu đầu vào để tái chế chất thải thành phẩm phoi 
sắt, thép, nhôm. 

+ Công ty Giấy Xuân Mai: sử dụng giấy phế liệu từ nhập khẩu và thu gom từ các nhà 
máy khác để tái chế giấy thành phẩm (cung cấp cho thị trường trong nước và ngoài nước). 

+ Công ty Hiệp Phước Thành: sử dụng nhựa phế liệu từ các đơn vị khác để tái chế 
thành sản phẩm nhựa. 

+ Công ty Đại Dũng: sản xuất gạch không nung từ tro, xỉ thạch cao hỏng từ nhà máy 
sản xuất xi măng. 

- Triển khai các hoạt động tiếp theo của Dự án gồm: học tập kinh nghiệm phát triển 
KCN sinh thái tại Indonesia; thực hiện khảo sát tình hình tiêu thụ năng lượng và phát thải 
khí nhà kính của 15 doanh nghiệp; kiểm kê khí thải nhà kính cho 03 doanh nghiệp tại KCN 
Hiệp Phước và đề xuất lộ trình giảm phát thải khí nhà kính chung cho KCN Hiệp Phước 
và lộ trình giảm phát thải khí nhà kính cho 03 doanh nghiệp được thực hiện kiểm kê khí 
nhà kính; thu thập thông tin nhằm hỗ trợ xây dựng hệ thống thông tin giám sát KCN sinh 
thái và doanh nghiệp sinh thái; điều tra, khảo sát và thu thập thông tin về chất thải tại doanh 
nghiệp nhằm phát triển hệ thống quan trắc và quản lý về chất thải. 

3.4. Rào cản trong quá trình triển khai dự án tại KCN Hiệp Phước 

Bên cạnh những mặt thuận lợi, trong quá trình phối hợp triển khai, nghiên cứu chuyển 
đổi mô hình khu công nghiệp sinh thái, Ban Quản lý cũng nhận thấy một số rào cản, khó 
khăn vướng mắc như sau: 

- Tốn kém chi phí tái cấu trúc cơ sở hạ tầng, chi phí doanh nghiệp nâng cấp công nghệ 
và thu hút dự án đầu tư theo tiêu chí. Hiện nay, cũng chưa có chính sách ưu đãi cho Công 
ty phát triển hạ tầng, doanh nghiệp đạt chứng nhận doanh nghiệp sinh thái. 

- Khó khăn trong thực hiện cộng sinh công nghiệp, do chưa có quy định cụ thể về 
danh mục các chất thải rắn công nghiệp có thể tái chế, quy định trong việc tái sử dụng chất 
thải của doanh nghiệp, thực hiện cộng sinh công nghiệp, đặc biệt là việc chuyển giao chất 
thải của doanh nghiệp này là nguyên liệu đầu vào của doanh nghiệp khác.  

- Thực hiện cộng sinh công nghiệp là một trong những tiêu chí bắt buộc để được công 
nhận là KCN sinh thái (được quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 37 Nghị định 35/2022/NĐ-
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CP). Vì vậy tăng cường tái sử dụng các chất thải giữa các doanh nghiệp cần được khuyến 
khích thực hiện. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có quy định cụ thể về quản lý chất thải trong 
đó quy định cụ thể về việc loại chất thải được phép tái sử dụng và hướng dẫn cụ thể cho 
việc tái sử dụng đó giữa các doanh nghiệp trong KCN; chưa có hướng dẫn cụ thể cho phép 
được vận chuyển chất thải trong KCN, tại các như Khoản 2 Điều 58 Nghị định 
35/2022/NĐ-CP quy định Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm “Hướng dẫn về 
việc xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải, phế liệu trong khu công nghiệp sinh thái theo quy 
định pháp luật về BVMT”; Khoản 2 Điều 65 Nghị định 35/2022/NĐ-CP quy định các Bộ 
và cơ quan ngang bộ có trách nhiệm “Hướng dẫn việc tái sử dụng chất thải, phế liệu, nước 
và năng lượng dư thừa trong khu công nghiệp sinh thái thuộc quyền hạn, trách nhiệm quản 
lý nhà nước của cơ quan mình.” 

- Ngoài ra, doanh nghiệp muốn sử dụng chất thải của doanh nghiệp khác làm nguyên 
liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất phải làm thủ tục đăng ký giấy phép môi trường cho 
hoạt động thu gom chất thải công nghiệp và có nhà xưởng, kho chứa chất thải phải xin ý 
kiến về xây dựng và cơ quan về phòng cháy chữa cháy thì mới thực hiện cộng sinh công 
nghiệp theo như tiêu chí quy định hiện nay.   

- Nhận thức và kỹ năng để thực hiện các giải pháp hiệu quả tài nguyên sản xuất sạch 
hơn: các doanh nghiệp ở KCN đều thiếu các nhà quản lý chuyên nghiệp hoặc nhân viên kỹ 
thuật trong áp dụng các giải pháp này. Nhận thức về việc phải áp dụng liên tục các giải 
pháp sản xuất sạch hơn trong quá trình sản xuất cũng cần phải được các nhà quản lý doanh 
nghiệp nâng cao hơn nữa.  

- Thiếu nguồn tài chính hỗ trợ các doanh nghiệp trong đổi mới công nghệ: Trong quá 
trình thực hiện Dự án, các rào cản về tài chính là một trong những khó khăn lớn nhất trong 
quá trình chuyển đổi sang KCN sinh thái, việc cải tiến các quy trình sản xuất ở nhiều doanh 
nghiệp thông qua thực hiện các giải pháp RECP và các khoản đầu tư nhỏ đã mang lại nhiều 
cơ hội lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, vẫn có một số doanh nghiệp không thể thực hiện được 
quá trình đó vì các khoản đầu tư cần thiết vượt quá khả năng của họ. Doanh nghiệp nhỏ và 
vừa trong KCN còn gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi do thủ tục khó khăn, 
lãi suất cao, thời hạn vay ngắn. Hơn nữa, Việt Nam chưa có cơ chế tài chính ưu đãi riêng 
cho dự án đầu tư thực hiện các sáng kiến KCN Sinh thái. 

- Nguồn nhân lực để áp dụng các công nghệ mới: Đổi mới công nghệ và áp dụng các 
công nghệ mới tiếp tục là chìa khóa trong quá trình chuyển đổi sang KCN sinh thái. Khi 
quá trình chuyển đổi thực hiện và các mục tiêu cao hơn được đặt ra, cần thiết phải có sự 
đầu tư vào nguồn nhân lực để có thể thực hiện và áp dụng các công nghệ hiện đại.  

3.5. Định hướng  

Theo quy định tại khoản 5 Điều 36 của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 
5 năm 2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, Ban quản 
lý chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, cung cấp thông tin, cơ sở dữ 
liệu về sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn nhằm chứng nhận, theo dõi, giám 
sát, đánh giá hiệu quả thực hiện KCN sinh thái, doanh nghiệp sinh thái; cập nhật đầy đủ, 
kịp thời, chính xác các thông tin có liên quan vào hệ thống thông tin về KCN và hệ thống 
thông tin quốc gia về KCN. Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng và đang lấy ý 
kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng KCN sinh thái. Trong đó, Thông 
tư hướng dẫn cụ thể về hệ thống cơ sở dữ liệu về sử dụng hiệu quả tài nguyên trong KCN 
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được quy định tại khoản 5 Điều 36 của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP là tập hợp các dữ 
liệu, nền tảng hỗ trợ thực hiện hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn, kết nối cộng sinh 
công nghiệp trong KCN. Ban Quản lý đang triển khai góp ý. Sau khi Thông tư hướng dẫn 
xây dựng KCN sinh thái được ban hành, Ban Quản lý sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan 
có liên quan xây dựng, cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu về sử dụng hiệu quả tài nguyên 
và sản xuất sạch hơn trong KCN tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Để có thể tiếp tục thực hiện chuyển đổi KCN Hiệp Phước theo mô hình KCNST theo 
các tiêu chí được quy định tại Điều 37 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP, Ban Quản lý cũng 
đã có các văn bản gửi Ban Quản lý Dự án - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nghiên cứu và 
tham mưu Chính phủ, các Bộ có liên quan đề xuất cơ chế chính sách phù hợp để có thể khi 
ban hành có thể triển khai một cách có hiệu quả, đồng thời cũng tham gia góp ý các Nghị 
định, Thông tư hướng dẫn về KCNST: 

- Hỗ trợ trao đổi liên Bộ để xây dựng Thông tư và văn bản hướng dẫn thực hiện KCN 
sinh thái tại Nghị định số 35/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý KCN, KKT: 

+ Nghiên cứu, đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư các nội dung hướng dẫn triển khai 
KCN sinh thái tại dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 35/2022/NĐ-CP của Chính 
phủ. 

+ Đề xuất các quy định về quản lý tài nguyên nước theo mô hình kinh tế tuần hoàn 
cho KCN. 

+ Đề xuất các quy định về tái sử dụng chất thải rắn trong KCN nhằm thực hiện nền 
kinh tế tuần hoàn phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Nghị định 08/2022/NĐ-
CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 
trường. 

 - Phát triển các giải pháp về RECP, hướng dẫn triển khai kiểm kê khí thải nhà kính 
của các doanh nghiệp ngành nghề sản xuất xi măng, thép,…trong KCN Hiệp Phước thành 
các dự án tín chỉ cacbon để có thể tiếp cận thị trường cacbon hiện nay Thành phố Hồ Chí 
Minh đang nghiên cứu thực hiện; hỗ trợ tiếp cận các nguồn quỹ tài chính đầu tư cho các 
hoạt động RECP, dự án tín chỉ cacbon. 

- Hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu về sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch 
hơn trong KCN để hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp thực hiện hoạt động cộng sinh công nghiệp 
theo quy định tại khoản 5 Điều 36 của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP và Điều 49 của Nghị 
định số 35/2022/NĐ-CP, trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

- Kiến nghị chính sách đối với doanh nghiệp được chứng nhận doanh nghiệp sinh thái 
được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp như doanh nghiệp công nghệ cao, doanh 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao: thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm, miễn thuế 4 
năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. 

Hội thảo “Ứng dụng khoa học và công nghệ trong xây dựng các mô hình kinh tế 
tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế xã hội TP. Hồ Chí Minh” đã đặt ra vấn đề hết sức 
thiết thực và có chiều sâu, qua đó rất cần có sự ý kiến đóng góp của các chuyên gia các 
lĩnh vực và các cơ quan quản lý nhà nước trong việc nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính 
sách pháp luật liên quan đến phát triển mô hình kinh tề tuần hoàn trong các khu công nghiệp 
trong thời gian tới, nhằm hướng tới phát triển bền vững trong tương lai./. 

  



Kỷ yếu 
Hội thảo 
Khoa học 

Ứng dụng khoa học và công nghệ trong xây dựng các 
mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế 

xã hội Thành phố Hồ Chí Minh 
26/12/2023 

Sở Khoa học và Công nghệ 
Thành phố Hồ Chí Minh 

 

128 

NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH KINH TẾ TUẦN HOÀN CHO HOẠT 
ĐỘNG NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Lê Thanh Hải, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Quốc An, Trần Trung Kiên  
Viện Môi trường và Tài nguyên - Đại học Quốc gia TP.HCM 

 
Mặc dù ngành nông nghiệp chiếm tỉ trọng nhỏ trong nền kinh tế của TP.HCM, nhưng 

có ý nghĩa quan trọng trong việc cung ứng các sản phẩm, thực phẩm cho khu vực nội 
thành. Hoạt động nông nghiệp trên địa bàn TP.HCM chuyển dịch theo hướng nông nghiệp 
đô thị, nông nghiệp công nghệ cao, nhiều ứng dụng nghiên cứu khoa học kỹ thuật, công 
nghệ sinh học vào nông nghiệp đã đạt được những thành tựu nhất định. Nhằm đạt được 
mục tiêu phát triển bền vững cho ngành nông nghiệp tại các xã nông thôn cần phải có các 
mô hình, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Mô hình “Nông nghiệp 
tuần hoàn” theo định hướng “Kinh tế tuần hoàn” sẽ giúp người dân, doanh nghiệp phát 
triển bền vững đó là: (1) - Tiết kiệm tài nguyên, (2) - Bảo vệ môi trường, (3) - Thúc đẩy 
phát triển kinh tế, (4) - Lợi ích xã hội. Đặc tính của kinh tế tuần hoàn là biến rác thải 
ngành này thành nguồn của ngành kia, đồng thời góp phần giảm thiểu phát thải khí nhà 
kính và biến đổi khí hậu. Do đó nghiên cứu đề xuất mô hình kinh tế tuần hoàn sẽ góp phần 
giảm tiêu thụ nguyên liệu, thu hồi chất thải, tạo ra nguồn nguyên liệu và sản phẩm mới, 
giảm chi phí sản xuất,... Mặt khác nếu theo tư tưởng “chất thải là tài nguyên” thì các hoạt 
động sinh kế nông thôn  tạo ra nguồn “tài nguyên chất thải” có giá trị cao trong nhiều 
lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp. 

1. Mở đầu 

Thành phố Hồ Chí Minh là một đô thị đặc biệt với dân số đông, là một trung tâm lớn 
về kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học công nghệ của cả nước. Trong đó, mật độ dân số 
bình quân toàn vùng nông thôn thành phố là 1.312 người/km2, đây là lực lượng chủ yếu 
tham gia vào hoạt động nông nghiệp của Thành phố với các lĩnh vực như trồng trọt, chăn 
nuôi, nuôi thủy sản,...Trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố, mặc dù tỷ 
trọng đóng góp chưa đến 1% trong giá trị tổng sản phẩm nhưng ngành nông nghiệp vẫn 
giữ một vai trò quan trọng vì là sinh kế của của hơn 2 triệu cư dân, chiếm 21,5% dân số 
thành phố (TCTK, 2022). Trong năm 2022 sản lượng lúa tại TP.HCM đạt 84.479 tấn, tăng 
0,9%; năng suất đạt 52,1 tạ/ha, tăng 3,6%; sản lượng hoa lan là 56,6 triệu cành, tăng 34,4%. 
Đàn bò 100.522 con, tăng 1,0%. Đàn lợn có 183.805 con, tăng 0,9%. Sản lượng thủy sản 
đạt 57.156 tấn, tăng 7,0% so với năm 2021. Trong đó, sản lượng thủy sản khai thác đạt 
13.950 tấn, chiếm 24,4% tổng số, giảm 3,6%; sản lượng nuôi trồng đạt 43.206 tấn, chiếm 
75,6%, tăng 10,9, sản lượng tôm là 13.665 tấn, tăng 13,4% và thủy sản khác 27.503 tấn, 
tăng 11,0% [1]. Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Trong đó, việc phát triển 
kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập của người dân từ hoạt động nông nghiệp đang được 
chú trọng. Ngành nông nghiệp TP.HCM được đánh giá là tiếp tục chuyển dịch theo hướng 
nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, tập trung vào các ngành nông nghiệp công nghệ cao, 
công nghệ sinh học và đã đạt được những thành tựu nhất định có thể kể đến như giá trị sản 
xuất bình quân trên 1 ha đất sản xuất nông nghiệp của năm 2019 ước đạt 550 triệu 
đồng/ha/năm, gấp 1,5 lần năm 2015 (367 triệu đồng/ha/năm). Tốc độ tăng trưởng giá trị 
gia tăng bình quân ngành giai đoạn 2016 - 2020 là 5,82%/năm [2].  

Thế nhưng, để đạt những thành tựu kể trên thì nền nông nghiệp tại TP.HCM cũng 
đang đối mặt với không ít những khó khăn. Trước hết, tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh, 
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nhưng công tác quản lý, kiểm soát còn thiếu chặt chẽ và bất cập. Điều này khiến đất nông 
nghiệp bị chia cắt manh mún, thiếu ổn định và sử dụng chưa hiệu quả. Cùng với đó, là tác 
động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đến nông nghiệp đô thị ngày càng nghiêm trọng 
và phức tạp. Tình trạng ngập úng, sụt lún, sạt lở bờ sông rạch khó dự báo chính xác. Sự 
thay đổi mực nước ngầm, các vùng thấp cửa sông bị ảnh hưởng mặn, phèn, ngập úng, gây 
tác động không nhỏ đến các khu vực sản xuất nông nghiệp của Thành phố [3].  Trong lĩnh 
vực trồng trọt, phần lớn các hệ thống sản xuất nông nghiệp vẫn trong tình trạng sản xuất 
thâm canh quy mô lớn các giống cây trồng năng suất cao bằng việc lạm dụng quá mức 
phân bón hoá học và hóa chất bảo vệ thực vật để kiểm soát cỏ dại, sâu bệnh và mầm bệnh 
gây suy thoái tài nguyên đất. Trong lĩnh vực chăn nuôi, quy mô trang trại nhỏ và vừa chiếm 
tỉ lệ lớn là phù hợp với điều kiện ở sản xuất nông nghiệp ở đô thị. Tuy nhiên trang trại lớn 
quá ít thì lại chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất hàng hóa lớn, nhất là ở Củ Chi và Cần Giờ. 
Đồng thời, số lượng trang trại ngành chăn nuôi heo quá lớn có thể gây ảnh hưởng đến môi 
trường sống của dân cư gần đô thị.  Mặt khác, hoạt động nông nghiệp của TP.HCM còn 
các trở ngại sau: Sử dụng lượng phân bón hóa học vượt mức quy định, thuốc bảo vệ thực 
vật trong trồng trọt, lượng dư thừa đầu vào của quá trình sản xuất chưa được chú trọng, 
chưa tận dụng phân bón hữu cơ để bù đắp lượng dinh dưỡng bị thiếu hụt, tăng kết cấu đất, 
bảo vệ đa dạng sinh học; chất thải nông nghiệp và chăn nuôi chưa được tận dụng gây lãng 
phí và ô nhiễm môi trường. Đối với phụ phẩm trồng trọt, cây lúa để lại khối lượng phụ 
phẩm lớn nhất. Phụ phẩm từ lúa (rơm, rạ) có thể được tận dụng cho nhiều mục đích. Tuy 
nhiên người nông dân đa số là đốt bỏ gây ô nhiễm không khí [4]. Theo ước tính, lượng rơm 
rạ phát sinh bằng 52% khối lượng (tương đương hơn 91 nghìn tấn rơm rạ trong năm 2022), 
ngũ cốc chiếm 48% (trong đó cám gạo chiếm 13%, gạo 67% và vỏ trấu chiếm 20%). Nếu 
tận dụng được nguồn phế phẩm này để sản xuất biochar, phân hữu cơ sẽ góp phần giảm 
lượng phân bón hóa học cho cây trồng. Chất thải từ chăn nuôi là một nguồn tài nguyên có 
giá trị trong trồng trọt, tuy nhiên hiện nay phần lớn các trang trại không tận dụng, không 
xử lý triệt để tại chỗ, gây ô nhiễm môi trường hoặc bán với giá rẻ cho các công ty phân bón 
[5]. Đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản, phát sinh một lượng lớn nước thải, bùn thải, 
các chất thải khác phát thải ra môi trường. Nếu tận dụng lượng bùn thải để làm phân hữu 
cơ, phân bón đạm cá sẽ góp phần tiết kiệm chi phí cho các hộ dân xung quanh về phân bón, 
thuốc bảo vệ thực vật.  

Hiện nay, TP.HCM đã có một số mô hình theo hướng KTTH trong nông nghiệp như 
V-A-C, V-A-C-B hay các mô hình sản xuất xuất sạch hơn trong nông nghiệp. HGần đây 
thành phố đã ban hành các chính sách định hướng phát triển kinh tế của Thành phố theo 
hướng KTTH như kế hoạch Số: 2155/KH-UBND về việc triển khai đề án “Phát triển kinh 
tế số, kinh tế chia sẻ và kinh tế tuần hoàn trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2020-2025, tầm 
nhìn đến năm 2030”. Bên cạnh đó, TP.HCM có khu nông nghiệp công nghệ cao đầu tiên 
của Việt Nam có nhiều tiềm năng áp dụng KTTH, khu nông nghiệp công nghệ cao với diện 
tích 88,17 ha tại Củ Chi, tuy nhiên hoạt động nông nghiệp công nghệ cao chiếm khoảng 
48% giá trị trong sản xuất nông nghiệp của toàn thành phố; đến năm 2030 ít nhất 70% sản 
xuất nông nghiệp của thành phố ứng dụng công nghệ cao để tăng hiệu quả sử dụng đất [5]. 
Khu ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC), tập trung sản xuất 06 sản phẩm chủ lực đó là 
rau, hoa màu, heo, bò sữa và tôm [6]. Theo số liệu của ngành nông nghiệp TP.HCM, diện 
tích đất phục vụ hoạt động nông nghiệp trên địa bàn TP.HCM có xu hướng giảm liên tục 
hàng năm do tốc độ đô thị hóa. Giai đoạn 2010 - 2015, mỗi năm thành phố giảm 700 ha 
đất nông nghiệp. Giai đoạn 2015 - 2020 mỗi năm giảm thêm 1.000 ha, tuy nhiên giá trị sản 
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xuất nông nghiệp vẫn tăng [7]. Điều này cho thấy năng suất nông nghiệp được cải thiện và 
có hiệu quả khi áp dụng công nghệ cao trong sản xuất.  

Với những khó khăn do tốc độ đô thị hóa, diện tích đất phục vụ nông nghiệp giảm, 
yêu cầu về bảo vệ môi trường, xử lý triệt để các nguồn phát sinh chất thải giảm tác động 
đến người dân ở các khu vực xung quanh, chính vì vậy cần nghiên cứu đề xuất các mô hình 
sản xuất nông nghiệp theo định hướng KTTH phù hợp với tình hình thực tế tại các khu vực 
có hoạt động nông nghiệp trên địa bàn TP.HCM. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Cách tiếp cận của nghiên cứu là áp dụng các giải pháp KTTH dựa trên nền tảng là 
mô hình VACBNXT do GS.TS Lê Thanh Hải đã nghiên cứu, triển khai và ứng dụng hiệu 
quả tại các vùng nông thôn ở khu vực ĐBSCL [8]. Mô hình VACBNXT được đề xuất dựa 
vào các mô hình sinh thái hiện có, phát triển đề xuất thêm các hạng mục bổ sung phù hợp 
thực tiễn để xử lí triệt để chất ô nhiễm. Trong đó V là vườn; A là ao; C là chuồng; B là hệ 
thống thu hồi, tái chế; N là nhà; X là xưởng; T là hệ thống xử lí nước thải.  

 

Hình 1: Sơ đồ nguyên lí VACBNXT tổng quát 

Trong đó: (1) Chất thải sản xuất có thể dùng làm thức ăn cho gia súc; (2) Sản phẩm 
được vận chuyển đến nơi tiêu thụ; (3) Chất thải sản xuất có thể dùng ủ phân compost; (4) 
Nước thải sản xuất dẫn đến trạm xử lý nước thải chung; (5) Nước thải sinh hoạt được dẫn 
đến trạm XLNT chung; (6) Nước thải sau bể Biogas đưa đến trạm XLNT chung; (7) Nước 
thải sau xử lý cho thoát vào ao; (8) Nước trong ao được dùng để tưới cây, tưới vườn; (9) 
Phân vật nuôi được đưa vào bể Biogas; (10) Khí sinh học sinh ra phục vụ cho sinh hoạt; 
(11) Cặn từ hầm Biogas sau khi nạo vét dùng để ủ phân compost; (12) Phân vật nuôi dư 
được dùng để ủ phân compost; (13) Khí sinh học dùng làm nhiên liệu cho sản xuất, phục 
vụ sinh hoạt hoặc dùng để xử lý khí thải; (14) Nước thải ít ô nhiễm dẫn về trạm xử lý 
chung; (15) Rác thải sinh hoạt hữu cơ dùng để ủ phân compost; (16) Rác thải vô cơ, phế 
liệu sẽ được thu gom và xử lý; (17) Phân sinh ra từ trùn quế có hàm lượng chất dinh dưỡng 
cao được sử dụng để bón cây; (18) Phân compost dùng làm phân bón cây; (19) Phân 
compost để nuôi trùn quế. 

Nghiên cứu này sẽ đề xuất các mô hình định hướng KTTH trên nền tảng mô hình 
VACBNXT cho các hộ dân vùng nông thôn ở TP.HCM. Mô hình sẽ dựa trên các điều kiện 
sinh kế hiện có của các hộ trong hoạt động nông nghiệp bao gồm trồng trọt, chăn nuôi và 
nuôi trồng thủy sản; đồng thời phát triển thêm các hạng mục bổ sung để xử lí triệt để chất 
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thải. Các công việc thực hiện bao gồm: 

- Phân tích các dòng vật chất và năng lượng trong các hoạt động sinh kế của các đối 
tượng nghiên cứu để tìm ra cơ hội tái chế, tái sử dụng, tuần hoàn nhằm tận dụng tối đa hiệu 
quả tiêu thụ tài nguyên. 

- Tận dụng các hệ sinh thái sẵn có tại chỗ trên các địa bàn khác nhau để phục vụ cho 
các mục đích xử lý triệt để chất thải, hoặc tạo môi trường cho một số quá trình sinh lợi 
khác, cũng là nguồn tài nguyên có giá trị để góp phần tạo ra sinh kế bổ sung cho người 
dân. 

- Tận dụng đặc điểm sinh kế và vị trí của từng hộ dân với từng loại hình hoạt động 
nông nghiệp với mục đích duy trì và tạo ra các nguồn sinh kế mới đa dạng hơn như nuôi 
trùn quế, ủ phân,… 

Từ đó, nhóm nghiên cứu sẽ đề xuất các mô hình định hướng kinh tế tuần hoàn, mỗi 
mô hình sẽ có 01 hoạt động chính là thành phần trung tâm (chuồng nuôi đối với khu vực 
hoạt động chăn nuôi, ao nuôi đối với khu vực hoạt động nuôi trồng thủy sản hoặc một khu 
ruộng/vườn canh tác nông nghiệp đối với khu vực hoạt đồng trồng trọt) cùng khu vực dân 
cư xung quanh với một hệ thống các thành phần hỗ trợ cho thành phần trung tâm đó (nhà 
dân, hệ thống ao và kênh rạch, khu chuồng trại, khu vườn cây và ruộng đồng,…).

 
Dựa trên 

hoạt động canh tác sản xuất sẽ thiết lập được các dòng vào và ra của từng quá trình sau đó 
áp dụng các kỹ thuật chuyển đổi chất thải, các kỹ thuật xử lý sơ bộ chất thải và kỹ thuật xử 
lý dựa vào đặc trưng sinh thái tại khu vực.  

Các bước cụ thể đề xuất mô hình định hướng KTTH bao gồm: 

Bước 1: Điều tra khảo sát, thu thập số liệu, đánh giá hiện trạng đối tượng nghiên cứu 
là các hộ dân hoạt động nông nghiệp ở TP.HCM; 

Bước 2: Kiểm toán để xác định đường cơ sở của các đối tượng được triển khai: bao 
gồm công tác đo đạc tiêu thụ điện năng, nguyên vật liệu và năng lượng khác, lấy mẫu đo 
đạc tính chất các dòng thải, thu thập đánh giá tính kinh tế của đối tượng,…để hình thành 
nên các thông số cơ sở (baseline), các thông số này sẽ phục vụ cho đánh giá hiệu quả mô 
hình sau này 

Bước 3: Đưa ra các gải pháp kỹ thuật và hệ thống sinh thái và tận dụng, khai thác triệt 
để tính ưu việt của các giải pháp này vào điều kiện thực tiễn đặc thù của các điều kiện tự 
nhiên và kinh tế xã hội tại khu vực nghiên cứu, tạo ra lợi ích về mặt kinh tế, tức là tạo ra 
sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư các xã nông thôn mới trên địa bàn TP.HCM trong 
mối tương quan với phát triển công -  nông nghiệp; 

Bước 4: Tính toán, thiết kế các hạng mục của mô hình. 

3. Kết quả 

Với quan điểm đề xuất các mô hình nông nghiệp theo định hướng KTTH nhằm hướng 
tới không phát thải, các giải pháp được áp dụng ngay cho các đối tượng nghiên cứu như: 
sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng, vệ sinh môi trường nông thôn, canh tác và nuôi 
trồng sạch hơn (cho chăn nuôi, thủy hải sản), tận dụng nguồn thải tạo sinh kế mới, ... Việc 
áp dụng các giải pháp này tại từng đối tượng sẽ đem lại các lợi ích về môi trường và kinh 
tế, góp phần trực tiếp tạo ra sinh kế bền vững cho người dân ở vùng nông thôn trên địa bàn 
TP.HCM có hoạt động nông nghiệp chính là chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và trồng 
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rau/hoa màu. 

3.1. Đề xuất mô hình KTTH cho hoạt động chăn nuôi nông hộ 

Đề xuất mô hình KTTH cho các hộ dân có hoạt động sinh kế chính là chăn nuôi. 
Nguồn phát sinh chất thải chính của quá trình chăn nuôi là phân và nước rửa chuồng. 

 

Hình 2: Sơ đồ định hướng mô hình kinh tế tuần hoàn với hoạt động  
sinh kế chính là chăn nuôi ở khu vực nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Một số định hướng giải pháp cho mô hình thực hiện: 

- Phân loại rác thải: Rác thải hữu cơ được ủ phân compost, rác thải vô cơ có thể tái 
chế được bán phế liệu; 

- Tách một phần phân tươi của chăn nuôi để ủ phân compost bón cho cây trồng; 

- Xây lắp hệ thống biogas từ chất thải chăn nuôi của các trang trại để thu hồi khí sinh 
học phục vụ cho nấu ăn; 

- Thu hồi khí sinh học từ hệ thống xử lý nước thải (biogas) để nấu ăn hoặc chạy máy 
phát điện cung cấp điện lại cho chuồng trại và nhà ở; 

- Xây dựng bể lắng lọc nhằm thu hồi lại lượng cặn để ủ phân Compost; 

- Đào mới hoặc cải tạo ao sẵn có của hộ thành ao sinh học (nuôi cá, trồng cây thủy 
sinh như rau muống, lục bình,..) nhằm đảm bảo nước thải được xử lý đạt quy chuẩn hiện 
hành; 

- Tái sử dụng nước thải sau xử lý cho các hoạt động có nhu cầu dùng nước như tưới 
cây,....; 

- Bùn cặn từ hệ thống biogas có thể dùng để ủ phân compost bón cho cây trồng; 

- Cá tại ao sinh học được dùng ủ phân đạm cá. 

3.2. Đề xuất mô hình KTTH cho hoạt động nuôi trồng thủy sản 

Đề xuất mô hình KTTH cho các hộ dân có hoạt động sinh kế chính là nuôi trồng thủy 
sản. Nguồn phát sinh chất thải chính của hoạt động nuôi trồng thủy sản là nước thải và bùn 
đáy ao, vỏ đầu tôm/xác cá chết, bao bì đựng thức ăn, vỏ chai lọ thuốc thủy sản. 
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Hình 3: Sơ đồ định hướng mô hình kinh tế tuần hoàn cho hoạt động  
nuôi trồng thủy sản ở khu vực nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Một số định hướng giải pháp cho mô hình thực hiện: Xử lý bùn thải từ quá trình nuôi 
tôm siêu thâm canh bằng biogas; Xử lý nước thải từ ao nuôi bằng thực vật thủy sinh; Xử 
lý nước thải từ ao nuôi siêu thăm canh bằng các chế phẩm vi sinh; Ủ phân hữu cơ cải tạo 
đất bằng đầu vỏ tôm chết; Ủ phân hữu cơ từ bùn thải ao nuôi tôm siêu thâm canh; Sản xuất 
than sinh học từ sinh khối thực vật bản địa; Thiết kế và ứng dụng thiết bị tận dụng nắng 
mặt trời thu hồi nước ngọt. 

3.3. Đề xuất mô hình KTTH cho hoạt động trồng rau/hoa màu  

Đề xuất mô hình KTTH cho các hộ dân có hoạt động sinh kế chính là là trồng rau/hoa 
màu. Nguồn phát sinh chất thải chính của hoạt động trồng rau/hoa màu là chai lọ, bao bì 
thuốc BVTV, gốc rễ của rau màu sau khi thu hoạch, nước thải sau quá trình tưới, … 

 

Hình 4: Sơ đồ định hướng mô hình kinh tế tuần hoàn cho hoạt động  
trồng rau/hoa màu ở khu vực nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Một số định hướng giải pháp cho mô hình thực hiện: 

- Phân loại rác thải: Rác thải hữu cơ được ủ phân compost, rác thải vô cơ có thể tái 
chế được bán phế liệu; 

- Phế phẩm từ trồng rau (rau thải bỏ,..) được thu gom để ủ phân Compost; 

- Xây dựng khu ủ phân Compost, tại đây được dùng để ủ các phế phẩm từ trồng rau; 

- Đồng thời, chất thải từ trồng trọt (lá cây, cành cây khô) xung quanh sẽ được gom 
lại và lưu trữ tại nơi khô ráo thoáng mát. Sau đó sẽ được đem đi làm nguyên liệu cho lò 
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đốt biochar để tạo ra sản phẩm than sinh học; 

- Than sinh học được sản xuất tại chỗ được dùng để bón cho vườn rau. 

- Tại các ao cấp nước tưới, kênh tiêu thoát nước sẽ được cải tạo để nuôi cá và một số 
loại cây thủy sinh (rau muống, lục bình,…); 

- Cá thu được tại các ao nuôi sẽ được dùng làm đạm cá. Đạm cá được sử dụng cung 
cấp dinh dưỡng và ngừa sâu ăn lá cho vườn. 

4. Kết luận 

Với quan điểm đề xuất các mô hình nông nghiệp theo định hướng KTTH nhằm hướng 
tới không phát thải, các giải pháp được áp dụng ngay cho các đối tượng nghiên cứu như: 
sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng, vệ sinh môi trường nông thôn, canh tác và nuôi 
trồng sạch hơn (cho chăn nuôi, thủy hải sản), tận dụng nguồn thải tạo sinh kế mới, ... Các 
mô hình đề xuất đưa ra các giải pháp quản lý và kỹ thuật phù hợp với thực tiễn của khu 
vực nghiên cứu, chi phí đầu tư không cao, kỹ thuật vận hành đơn giản, tận dụng tối đa 
nguồn nguyên liệu tại chỗ với giá thành rẻ, và tận dụng tối đa lợi thế của các hệ sinh thái 
tự nhiên sẵn có tại khu vực (ao, kênh rạch, các loại thực vật nước,…), tận dụng các lợi thế 
về điều kiện tự nhiên, tích hợp các điều kiện, yếu tố sẵn có để tạo ra giải pháp xử lý chất 
thải và sinh kế bền vững cho người dân. Tất cả các yếu tố thành phần bổ trợ cho nhau, sẽ 
tạo ra mô hình ngăn ngừa, giảm thiểu và xử lý chất thải theo hướng sinh thái với các vòng 
tuần hoàn trao đổi chất và năng lượng khép kín, duy trì hoạt động của các công trình theo 
hướng tuần hoàn chất thải, đem lại các lợi ích về môi trường và kinh tế, góp phần trực tiếp 
tạo ra sinh kế bền vững cho người dân ở vùng nông thôn trên địa bàn TP.HCM có hoạt 
động nông nghiệp chính là chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và trồng rau/hoa màu. 
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NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO NHẰM HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU  

KHÔNG PHÁT THẢI VÀO NĂM 2050 
Nguyễn Thanh Hải, Phan Thị Mai Hà, Ngô Hà Quang Thịnh, Nguyễn Xuân Huy 

Trường Đại Học Bách Khoa, ĐHQG-HCM 
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Tóm Tắt 

Trong bài báo nghiên cứu này, tác giả đánh giá mối liên hệ giữa việc sử dụng năng 
lượng và tiến trình phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Nghiên cứu nhấn mạnh vai trò 
trung tâm của năng lượng trong việc định hình quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa 
quốc gia. Một phần quan trọng của bài báo tập trung vào sự cần thiết chuyển đổi từ phụ 
thuộc vào năng lượng hóa thạch sang mô hình kinh tế tuần hoàn (KTTH), hướng tới việc 
đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững và giảm tác động xấu đến môi trường. 

Tác giả phân tích các thách thức do sự phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch gây ra, 
đặc biệt là ảnh hưởng của nó đến biến đổi khí hậu, và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc 
chuyển đổi sang năng lượng tái tạo cũng như việc tăng cường hiệu quả năng lượng. Điều 
này được coi là động lực chính để đạt được mục tiêu phát thải ròng "0" của Việt Nam vào 
năm 2050. 

Trong phần phân tích chi tiết, nghiên cứu đề cập đến chiến lược phát triển của ngành 
năng lượng và khai khoáng tại Việt Nam, bao gồm việc mở rộng sử dụng năng lượng tái 
tạo, cải thiện hiệu suất năng lượng, đầu tư vào R&D, và việc thiết lập chính sách và quy 
định mới để hỗ trợ quá trình chuyển đổi này. 

Cuối cùng, bài báo cung cấp một đánh giá về Kế Hoạch Hành Động Quốc Gia của 
Việt Nam, nêu bật các bước tiếp theo như xây dựng khung pháp lý, tăng cường hợp tác 
quốc tế, huy động tài chính, và nâng cao năng lực cho các bên liên quan. Mục tiêu của 
những nỗ lực này là đạt được tiến bộ đáng kể hướng tới việc giảm phát thải và thúc đẩy 
mô hình kinh tế tuần hoàn, đồng thời đảm bảo Việt Nam đạt mục tiêu phát thải "0" vào 
năm 2050. 

Từ khóa: Chuyển đổi năng lượng, Mô hình kinh tế tuần hoàn, Phát triển bền vững, 
Năng lượng tái tạo, Biến đổi khí hậu, Kế hoạch hành động quốc gia (KHHĐQG) 

1. Giới thiệu 

Năng lượng đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của mọi quốc gia. Việt 
Nam, một quốc gia đang phát triển, đang đối mặt với thách thức về nguồn tài nguyên ngày 
càng hạn hẹp và áp lực phải giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường. Bài viết này tập 
trung vào việc xây dựng KHHĐQG thực hiện KTTH, đặc biệt là trong lĩnh vực Khai 
khoáng & năng lượng, nhằm thúc đẩy một nền kinh tế ít carbon và bền vững hơn. 

Bộ Tài Nguyên và Môi Trường Việt Nam đã công bố Báo cáo kiểm kê khí nhà kính, 
cho thấy từ năm 1994 đến 2016, lượng khí nhà kính tại Việt Nam đã tăng đáng kể, từ 103,8 
triệu tấn CO2 đến 316,8 triệu tấn CO2 (Hiếu & Nam, 2021). Trong số đó, ngành năng 
lượng chứng kiến mức tăng trưởng nhanh nhất, với lượng phát thải từ 25,6 triệu tấn lên 
190 triệu tấn CO2, chiếm gần 60% tổng lượng phát thải. 

Sự phụ thuộc vào việc đốt nhiên liệu hóa thạch như than và dầu mỏ trong sản xuất 
điện, ngành vận tải và công nghiệp nặng là một nguyên nhân chính của phát thải cacbon 
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đáng kể, gây ra biến đổi khí hậu và ô nhiễm không khí nghiêm trọng như NOx, SOx, và 
hạt PM2.5 từ các nguồn này cũng gây hại cho sức khỏe con người, dẫn đến các vấn đề về 
đường hô hấp và tim mạch. Phụ thuộc này còn dẫn đến các rủi ro về an ninh năng lượng, 
tác động tiêu cực đến đa dạng sinh học và gây ra xung đột địa chính trị liên quan đến nguồn 
cung cấp nhiên liệu. Các biến động giá cả nhiên liệu hóa thạch cũng ảnh hưởng đến kinh 
tế toàn cầu.  

Đối mặt với tình hình trên, Việt Nam đã áp dụng chính sách ưu đãi để thúc đẩy năng 
lượng tái tạo. Theo Quy hoạch điện VII sửa đổi được phê duyệt vào năm 2017, chính phủ 
đã triển khai các chính sách như giá mua ưu đãi cho điện tái tạo (FIT) và các ưu đãi thuế 
để khuyến khích các dự án năng lượng tái tạo (Vietnam, 2019). Nhờ đó, năng lượng gió và 
mặt trời đã phát triển mạnh mẽ, đóng góp lên đến 27% tổng công suất lắp đặt của đất nước. 
Tuy nhiên, dù có sự tăng trưởng, điện năng sản xuất từ năng lượng tái tạo chỉ chiếm khoảng 
15% trong khi điện từ nhiên liệu truyền thống vẫn chiếm vị thế chủ đạo, với điện than 
chiếm hơn 40% và thủy điện chiếm khoảng 35% (Hình 1). 

 

Trong những năm gần đây, sự phụ thuộc vào nhiệt điện than - nguồn năng lượng từ 
lâu đã chiếm vị trí trung tâm trong cơ cấu năng lượng - đã giảm đáng kể. Tỷ trọng sử dụng 
than trong sản xuất điện của Việt Nam, từ một mức độ cao vượt quá 50% trước năm 2020, 
đã giảm xuống còn khoảng 40% vào thời điểm hiện tại. Đây là một tiến triển tích cực và là 
minh chứng cho cam kết trong việc tập trung vào sự phát triển bền vững và giảm thiểu tác 
động đến môi trường. 

Mặt khác, Việt Nam đang chú trọng phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, đặc biệt 
là điện mặt trời và điện gió, để đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng và giảm phát thải 
cacbon. Tuy nhiên, những nguồn năng lượng này mang tính chất không ổn định, do chúng 
phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết, và điều này có thể gây ra độ không chắc chắn cho 
hệ thống lưới điện quốc gia. 

Chính phủ Việt Nam không ngừng thể hiện sự quyết tâm của mình thông qua việc đặt 
ra các mục tiêu phát triển năng lượng tái tạo đầy tham vọng. Cụ thể, mục tiêu là đạt tỷ lệ 
30% năng lượng tái tạo trong tổng sản lượng điện vào năm 2030 và tăng lên 50% vào năm 
2050 như đã cam kết với các thoả thuận toàn cầu về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững 
(Institute of Energy-MOIT, 2021). Tuy nhiên, con đường để đạt được những mục tiêu này 
không hề bằng phẳng. Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình chuyển 
đổi sang nền kinh tế ít carbon. Các hạn chế về tài chính là một trong những rào cản lớn 
nhất, đặc biệt khi việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo đòi hỏi nguồn vốn lớn 
và sự cam kết dài hạn. Bên cạnh đó, việc nâng cao năng lực thể chế để quản lý và vận hành 
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một hệ thống năng lượng phức tạp và hiện đại cũng là một thách thức không nhỏ, đòi hỏi 
sự cải thiện trong quy hoạch, quản lý và kỹ thuật. 

Thêm vào đó, sự nhận thức và tham gia của cộng đồng cũng có vai trò quan trọng. 
Người dân cần được nâng cao hiểu biết về lợi ích của năng lượng tái tạo, và họ cần được 
khuyến khích tham gia vào các dự án năng lượng sạch thông qua các sáng kiến cộng đồng 
và chính sách hỗ trợ từ phía chính phủ. Đây không chỉ giúp tạo ra sự chấp nhận rộng rãi 
mà còn thúc đẩy một thị trường năng lượng tái tạo sôi động và bền vững. 

Chính phủ cũng cần đặt mục tiêu cụ thể và hiện thực hóa chúng thông qua các chính 
sách, quy định và cơ chế tài chính đúng đắn để thu hút đầu tư từ cả trong và ngoài nước. 
Ngoài ra, việc phát triển các công nghệ lưu trữ năng lượng và cải thiện hệ thống dự báo 
thời tiết có thể giúp giảm bớt tác động của sự bất ổn từ năng lượng tái tạo và đảm bảo cung 
cấp điện một cách ổn định cho hệ thống lưới điện. Do đó, Việt Nam cần thúc đẩy hợp tác 
quốc tế và khu vực để tận dụng kinh nghiệm, công nghệ và nguồn vốn từ các đối tác phát 
triển. Hợp tác đa phương và song phương có thể mở ra các cơ hội mới trong việc chia sẻ 
kiến thức và ứng dụng các giải pháp tiên tiến trong quản lý năng lượng. 

Ngoài ra, theo Quyết định số 687/QĐ-TTg của Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển 
KTTH ở Việt Nam đã đề ra mục tiêu, đến năm 2025, các dự án KTTH bước đầu đi vào 
thực hiện và phát huy hiệu quả kinh tế, xã hội, công nghệ và môi trường; đóng góp vào 
phục hồi các tài nguyên, giảm tiêu hao năng lượng, tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trên 
tổng cung cấp năng lượng sơ cấp. Như vậy, để đạt được mục tiêu trên, cần thiết phải áp 
dụng các mô hình KTTH trong lĩnh vực năng lượng ở Việt Nam. 

2. Kinh Tế Tuần Hoàn 

Kinh tế tuần hoàn (KTTH), còn được biết đến với tên gọi kinh tế vòng tròn, là một 
mô hình kinh tế hướng đến việc tối đa hóa giá trị sử dụng của sản phẩm, vật liệu và tài 
nguyên trong suốt vòng đời của chúng. Mô hình này khác biệt với mô hình "sản xuất - sử 
dụng - vứt bỏ" truyền thống. KTTH nhấn mạnh vào việc tái chế, sửa chữa, tái sử dụng và 
tái tạo sản phẩm và nguyên liệu. Điều này không chỉ giúp giảm lượng rác thải mà còn giảm 
đi sự cần thiết phải khai thác nguồn tài nguyên mới. 

Thuật ngữ “Nền KTTH” bắt nguồn từ lĩnh vực sinh thái công nghiệp, xuất hiện vào 
những năm 1980. Khái niệm về nền KTTH, tìm cách tạo ra một hệ thống khép kín có các 
nguồn lực được sử dụng và tái sử dụng một cách bền vững, lần đầu tiên được giới thiệu 
bởi nhà kinh tế học người Anh David Pearce trong một báo cáo năm 1990 cho Ủy ban châu 
Âu có tiêu đề "Kế hoạch chi tiết cho một nền kinh tế xanh" (Pearce & Barbier, 2000). Thuật 
ngữ này đã được công nhận rộng rãi hơn vào đầu những năm 2010, đặc biệt là thông qua 
hoạt động của Quỹ Ellen MacArthur, một tổ chức từ thiện có trụ sở tại Vương quốc Anh 
nhằm thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn như một cách để tạo ra một tương lai thịnh vượng và 
bền vững hơn. Báo cáo năm 2013 của Quỹ Ellen MacArthur, "Hướng tới nền kinh tế tuần 
hoàn: Cơ sở lý luận về kinh tế và kinh doanh cho quá trình chuyển đổi tăng tốc," đã giúp 
phổ biến khái niệm này và đưa ra lộ trình thực hiện nó trong các lĩnh vực khác nhau 
(EMAF, 2013). Kể từ đó, nền KTTH đã trở thành một chủ đề ngày càng quan trọng trong 
các cuộc thảo luận và hoạch định chính sách về tính bền vững trên toàn thế giới. 

Việt Nam là đất nước có nền nông nghiệp lâu đời, KTTH được xem là một thuật ngữ 
mới, tuy nhiên, về mặt bản chất ý nghĩa có tính tương tự như mô hình sản xuất tổng hợp 
VAC (Vườn-Ao-Chuồng) trong lĩnh vực nông nghiệp. Đây chính là một hệ thống kinh tế 
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nông nghiệp tổng hợp mà Hội Làm vườn Việt Nam đã khởi xướng và thúc đẩy phát triển 
từ năm 1986 khi chính sách giao đất lâu dài cho nông dân bắt đầu có hiệu lực. Các hoạt 
động VAC có những mối quan hệ mật thiết và khăng khít nhau, tạo nên một một hệ thống 
canh tác tổng thể, giúp sử dụng hợp lý và tốt hơn nguồn đất đai, nguồn nước và năng lượng 
mặt trời để đạt tới hiệu quả kinh tế cao với mức đầu tư thấp. Một số ví dụ sau đây cho thấy 
các công ty trong các ngành khác nhau đã thực hiện thành công các nguyên tắc KTTH như 
thế nào để giảm thiểu chất thải, tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và tạo ra các mô hình 
kinh doanh sáng tạo và bền vững hơn. 

Sự phát triển mạnh mẽ hệ thống kết nối thông tin dữ liệu như internet vạn vật IoT, dữ 
liệu lớn, lưu trữ đám mây…thì việc áp dụng KTTH trở nên phổ biến, chẳng hạn như cho 
phép các cá nhân chia sẻ tài nguyên như ô tô, nhà cửa và thiết bị, công cụ, thay vì sở hữu 
chúng hoàn toàn. Các công ty như Airbnb, Uber và Grab đã phổ biến mô hình này, cho 
phép mọi người chia sẻ nhà hoặc xe hơi của họ với người khác với một khoản phí cụ thể. 

TerraCycle là công ty quản lý chất thải chuyên tái chế các vật liệu khó tái chế và tạo 
ra các giải pháp tuần hoàn cho các ngành công nghiệp khác nhau (Wallace, 2015). Họ hợp 
tác với các công ty hàng tiêu dùng, nhà bán lẻ và các thành phố để thu gom và tái chế các 
sản phẩm và bao bì nếu không sẽ bị chôn lấp. Họ cũng phát triển các mô hình kinh doanh 
sáng tạo, chẳng hạn như nền tảng "Loop" để cung cấp các sản phẩm trong bao bì tái sử 
dụng có thể thu gom, làm sạch và nạp lại. Mô hình KTTH này đang phát triển mạnh mẽ ở 
các công ty ở Việt Nam. 

Công ty ô tô Renault của Pháp đã tích cực áp dụng các nguyên tắc KTTH trong quy 
trình sản xuất của mình (Lopes, 2007). Họ có một nhà máy tái sản xuất, nơi tân trang và 
sửa chữa các bộ phận đã qua sử dụng, chẳng hạn như động cơ và hộp số, để bán lại với chi 
phí thấp hơn. Cách tiếp cận này làm giảm chất thải, bảo tồn tài nguyên và giảm tác động 
môi trường của việc sản xuất các bộ phận mới. 

Việc thúc đẩy chia sẻ tài nguyên, nền KTTH làm giảm nhu cầu sản xuất và tiêu dùng 
mới, từ đó giảm lãng phí và cạn kiệt tài nguyên. Ngoài ra, nó có thể mang lại lợi ích kinh 
tế cho các cá nhân và cộng đồng, tạo ra các nguồn thu nhập và cơ hội việc làm mới. 

3. Phương Pháp Nghiên Cứu 

Để đánh giá các chính sách năng lượng tái tạo một cách toàn diện, nghiên cứu sử 
dụng một số phương pháp luận nghiên cứu kết hợp như sau: 

Về phương diện định lượng, nghiên cứu áp dụng các công cụ phân tích số liệu chuyên 
sâu để đo lường những tác động trực tiếp của chính sách. Cụ thể, tác giả sẽ sử dụng mô 
hình hồi quy và phân tích kinh tế lượng để ước tính mối quan hệ nhân quả giữa việc áp 
dụng chính sách năng lượng tái tạo với tốc độ giảm phát thải khí nhà kính, tăng trưởng 
GDP xanh, giảm chi phí năng lượng và cải thiện sức khỏe cộng đồng. Bên cạnh đó, các mô 
hình tối ưu và mô phỏng kịch bản sẽ giúp dự báo tác động trong dài hạn của chính sách, 
cũng như xác định cấu trúc nguồn năng lượng tối ưu cho tương lai. 

Tuy nhiên, chỉ phân tích định lượng là chưa đủ. Tác giả cần bổ sung các nghiên cứu 
định tính để lắng nghe tiếng nói và nhu cầu của người dân - những người sẽ chịu tác động 
trực tiếp nhất từ chính sách phát triển năng lượng. Tác giả đã tiến hành các cuộc phỏng vấn 
sâu, khảo sát và thảo luận nhóm với người dân địa phương, các hiệp hội ngành nghề liên 
quan để thu thập cái nhìn và nguyện vọng của họ.  
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Ngoài ra, việc áp dụng phương pháp phân tích đa tiêu chí và tổng hợp dữ liệu định 
lượng - định tính để đưa ra cái nhìn khách quan và toàn diện về tác động của chính sách 
năng lượng tái tạo. Kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp những khuyến nghị chính sách mang 
tính xây dựng, góp phần thúc đẩy Việt Nam thực hiện cam kết mạnh mẽ hơn nữa trong lĩnh 
vực năng lượng sạch và bền vững. 

Như vậy, một phương pháp tiếp cận đa chiều, sử dụng cả phương pháp định lượng và 
định tính, kết hợp với phân tích chi phí-lợi ích và phương pháp đa tiêu chí, sẽ tạo ra một 
cơ sở đánh giá chắc chắn cho các chính sách thực thi kinh tế carbon thấp và sử dụng năng 
lượng tái tạo. Các chính sách này cần được đánh giá không chỉ dựa trên hiệu suất kỹ thuật 
và kinh tế mà còn dựa trên sự chấp nhận của xã hội và tác động đối với môi trường. 

4. Kết Quả và Thảo Luận 

4.1. Chuyển đổi năng lượng trong kinh tế tuần hoàn 

Chuyển đổi năng lượng sang mô hình kinh tế tuần hoàn đòi hỏi một loạt chiến lược 
và kế hoạch có hệ thống, bao gồm cả việc thay đổi cách thức khai thác, sản xuất, tiêu dùng 
và quản lý tài nguyên. Một số chiến lược cụ thể và tác động của chúng đối với ngành khai 
khoáng và năng lượng: 

a) Tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo 

Việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo như mặt trời, gió, thủy điện, địa nhiệt và 
sinh khối là một bước tiến quan trọng trong việc giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. 
Để thực hiện điều này cần: Đẩy mạnh đầu tư vào nghiên cứu và phát triển công nghệ mới, 
với mục tiêu tăng cường hiệu quả và giảm thiểu chi phí liên quan đến các nguồn năng 
lượng tái tạo, làm cho trở nên cạnh tranh hơn và dễ tiếp cận hơn. 

b) Tối ưu hóa hiệu quả năng lượng 

Cải tiến và nâng cấp các thiết bị cũng như cơ sở hạ tầng để tối ưu hóa việc tiêu thụ 
năng lượng là chìa khóa để tiết kiệm năng lượng, bao gồm việc áp dụng các tiêu chuẩn 
thiết kế bền vững trong ngành xây dựng và sản xuất công nghiệp, nhằm giảm bớt năng 
lượng tiêu thụ và giảm phát thải khí nhà kính. 

c) Thúc đẩy tái chế và tái sử dụng 

- Phát triển các công nghệ tái chế tiên tiến giúp thu hồi nguyên liệu từ sản phẩm đã 
qua sử dụng, giảm nhu cầu khai thác nguyên liệu mới và giảm tác động tiêu cực lên môi 
trường. 

- Tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích việc tái sử dụng sản phẩm cũng như vật 
liệu, nhằm giảm thiểu lượng rác thải và giảm nhu cầu sản xuất hàng hóa mới. 

d) Đổi mới trong thiết kế sản phẩm 

- Thiết kế sản phẩm từ đầu với mục tiêu tái chế dễ dàng và có thể dễ dàng tháo rời 
thành các phần khi cần thiết. Đây là một phần trong quá trình tối ưu hóa vòng đời sản phẩm. 

- Phát triển các mô hình kinh doanh mới như sở hữu cộng đồng và các chương trình 
cho thuê sản phẩm, thay vì mua bán truyền thống, nhằm giảm bớt lượng rác thải và khuyến 
khích việc tái sử dụng. 

đ) Chính sách và quy định 
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Xây dựng và thực thi các chính sách, luật lệ và hệ thống thuế ưu đãi để khích lệ các 
doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình sản xuất bền vững và đầu tư mạnh mẽ vào năng 
lượng sạch và công nghệ tái chế. 

e) Kinh tế tuần hoàn và lối sống 

Cần tăng cường nhận thức của người tiêu dùng về lối sống bền vững, khuyến khích 
hành vi tiêu dùng nhằm giảm thiểu rác thải và ưu tiên tái chế, tái sử dụng sản phẩm. 

4.2. Tác động đối với ngành khai khoáng và năng lượng 

- Thay Đổi Trong Cơ Cấu Ngành Năng Lượng: Giảm nhu cầu về nhiên liệu hóa thạch, 
dẫn đến sự thu hẹp của ngành công nghiệp khai thác dầu mỏ và than đá. Tăng cường đầu 
tư vào ngành năng lượng tái tạo, tạo ra nhiều cơ hội việc làm và thúc đẩy đổi mới. 

- Cải Thiện Bảo Vệ Môi Trường:  Giảm thiểu ô nhiễm và phát thải CO2, giúp cải 
thiện chất lượng không khí và giảm tác động của biến đổi khí hậu.  Giảm tác động tiêu cực 
đến đa dạng sinh học và hệ sinh thái tự nhiên. 

- Thách Thức về Đầu Tư và Công Nghệ: Ngành năng lượng tái tạo cần đầu tư lớn cho 
cơ sở hạ tầng và nghiên cứu & phát triển. Ngành khai khoáng cần đổi mới để tìm ra cách 
thức khai thác bền vững và giảm thiểu ảnh hưởng môi trường. 

- Cơ Hội Mới trong Tái Chế: Có nhu cầu cao đối với công nghệ tái chế nguyên liệu 
từ chất thải điện tử và các sản phẩm khác.  Ngành công nghiệp tái chế có thể tạo ra cơ hội 
kinh doanh mới và thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn. 

- Biến Động Giá Cả Nguyên Liệu:  Nếu việc tái chế trở nên hiệu quả hơn, giá cả 
nguyên liệu có thể giảm do nguồn cung 

4.3. Hướng đến mục tiêu không phát thải trên thế giới và Việt Nam 

Trên khắp thế giới, việc cam kết với mục tiêu Net Zero đã không còn là một khẩu 
hiệu mơ hồ mà đã chuyển thành những hành động cụ thể và mạnh mẽ từ các quốc gia và 
khu vực. Có thể thấy, từ năm 2015, quốc gia nhỏ bé Bhutan đã trở thành một hình mẫu khi 
họ đạt được mục tiêu Net Zero, điều này phản ánh cam kết mạnh mẽ của họ trong việc bảo 
vệ môi trường và phát triển bền vững. 

Tại hội nghị quan trọng COP26, Việt Nam đã chính thức tham gia vào cuộc chiến 
chống biến đổi khí hậu với việc đặt ra mục tiêu đạt Net Zero vào năm 2050 (Wang et al., 
2022), đã cho thấy ý chí và sự quyết tâm của Việt Nam mà còn là minh chứng cho sự chấp 
nhận trách nhiệm của một quốc gia đang phát triển trong cuộc chiến toàn cầu này. 

Vương quốc Anh đã thể hiện sự lãnh đạo của mình qua việc đặt ra mục tiêu Net Zero 
vào năm 2035, nhanh hơn nhiều so với nhiều quốc gia khác. Để đạt được điều này, họ đã 
triển khai nhiều chính sách cụ thể như lệnh cấm bán xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch vào 
năm 2030, một động thái mạnh mẽ nhằm thúc đẩy phát triển xe điện. Anh cũng đang đẩy 
mạnh việc phát triển các nguồn năng lượng sạch như gió và hạt nhân, đồng thời đầu tư vào 
công nghệ hydrogen thấp carbon và các dự án trồng rừng quy mô lớn để hấp thụ CO2. 

Ở phía bên kia Đại Tây Dương, dưới thời Tổng thống Joe Biden, Hoa Kỳ đã tái cam 
kết với Thỏa thuận Paris và đặt ra mục tiêu giảm từ 50 đến 52% lượng phát thải so với mức 
của năm 2005 vào năm 2030. Điều này đánh dấu một bước ngoặt lớn trong chính sách môi 
trường của Mỹ và là một phần của kế hoạch lớn hơn để đạt được mục tiêu Net Zero trước 
năm 2050. 
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Châu Âu cũng không hề thua kém với những nỗ lực của mình. Liên minh Châu Âu 
đã đặt ra kế hoạch giảm ít nhất 55% lượng khí thải nhà kính so với mức năm 1990 vào năm 
2030 và đạt mức không phát thải ròng vào năm 2050. EU đã đề xuất nhiều biện pháp để 
hỗ trợ mục tiêu này, bao gồm việc áp đặt thuế carbon để khuyến khích giảm phát thải và 
lệnh cấm bán xe động cơ đốt trong từ năm 2035, thúc đẩy sự chuyển đổi sang các phương 
tiện giao thông sạch hơn. 

Trong khi đó, các quốc gia thành viên ASEAN như Singapore, Việt Nam, Thái Lan, 
Brunei, và Campuchia cũng đang chủ động thiết lập mục tiêu NDC và phát triển các sáng 
kiến đối phó với biến đổi khí hậu thông qua việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, bảo 
vệ rừng và quản lý rủi ro thiên tai (Zimmer et al., 2015). Những nỗ lực này tuy nhiên cần 
được triển khai một cách hiệu quả và công bằng để đảm bảo mọi quốc gia đều có thể gánh 
vác và hưởng lợi từ quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu. 

Việc thúc đẩy chia sẻ tài nguyên, nền KTTH làm giảm nhu cầu sản xuất và tiêu dùng 
mới, từ đó giảm lãng phí và cạn kiệt tài nguyên. Ngoài ra, nó có thể mang lại lợi ích kinh 
tế cho các cá nhân và cộng đồng, tạo ra các nguồn thu nhập và cơ hội việc làm mới. Nền 
KTTH cung cấp một cách để giải quyết những thách thức này bằng cách thúc đẩy sử dụng 
tài nguyên bền vững hơn và giảm thiểu chất thải. Ví dụ: bằng cách thiết kế các sản phẩm 
có tuổi thọ cao và khả năng tái chế, chúng ta có thể giảm nhu cầu khai thác tài nguyên mới 
và kéo dài tuổi thọ của các vật liệu hiện có. Tương tự như vậy, bằng cách triển khai các 
chuỗi cung ứng khép kín, chúng ta có thể giảm thiểu chất thải và ô nhiễm, đồng thời tạo ra 
các cơ hội kinh tế mới. 

Mô hình KTTH cũng đã áp dụng một số nhà máy sản xuất mía đường ở Việt Nam. 
Bắt đầu từ việc hút bã mía, phần xơ bã còn sót lại sau quá trình xử lý mía, sau đó được vận 
chuyển cẩn thận đến lò hơi phát điện. Trong môi trường được kiểm soát này, bã mía được 
chuyển hóa thành năng lượng thông qua quá trình đốt cháy, tạo ra nhiệt và hơi nước có thể 
được khai thác cho nhiều mục đích khác nhau. Sau khi quá trình sản xuất điện hoàn tất, tro 
còn lại được thu gom và trải qua quá trình xử lý tiếp theo để biến nó thành than sinh học, 
một dạng cacbon có tính ổn định cao có thể được sử dụng làm chất cải tạo đất hoặc cho 
các ứng dụng có ích khác. Xuyên suốt toàn bộ chuỗi quy trình này, các biện pháp kiểm 
soát chất lượng nghiêm ngặt được triển khai để đảm bảo hiệu quả, tính bền vững và thân 
thiện với môi trường của toàn bộ quá trình sản xuất. 

Trong nội dung của Dự thảo KHHĐQG thực hiện KTTH có đưa ra các lĩnh vực, 
ngành nghề ưu tiên thực hiện KTTH, theo tôi, một sản phẩm quan trọng là phát triển xe 
điện, vốn phụ thuộc nhiều vào khai thác tài nguyên khoáng sản như chất lithium, coban và 
đất hiếm. Bằng cách tập trung vào việc tìm nguồn cung ứng, tái chế và tái sử dụng các vật 
liệu này một cách có trách nhiệm, có thể giúp giảm thiểu tác động môi trường của việc sản 
xuất và sử dụng xe điện. 

Một lĩnh vực quan trọng khác là môi trường xây dựng, nơi mà việc xây dựng và vận 
hành các tòa nhà chiếm một tỷ lệ đáng kể trong tiêu thụ năng lượng toàn cầu và phát thải 
KNK. Việc thiết kế các tòa nhà để tiết kiệm năng lượng, sử dụng vật liệu bền vững và thực 
hiện các chiến lược tuần hoàn như tái chế và tái sử dụng các bộ phận của tòa nhà, chúng ta 
có thể giảm thiểu những tác động này và tạo ra các thành phố và cộng đồng bền vững hơn. 

Nhìn chung, đối với nhóm, ngành thuộc lĩnh vực khai khoáng và năng lượng thực 
hiện KTTH cũng cần phải quy định cụ thể về mục tiêu, lộ trình thực hiện để đạt hiệu quả. 
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Nó sẽ đòi hỏi nỗ lực phối hợp từ ngành công nghiệp, Chính phủ và các bên liên quan khác 
để biến tầm nhìn này thành hiện thực, nhưng những lợi ích tiềm năng là rất đáng kể. Tuy 
nhiên, để đạt được tầm nhìn này sẽ cần đầu tư đáng kể vào nghiên cứu, đổi mới và cơ sở 
hạ tầng, cũng như những thay đổi trong chính sách và hành vi của người tiêu dùng. 

5. Kết Luận và Khuyến Nghị 

Việc thúc đẩy nền kinh tế cacbon thấp thông qua việc phát triển năng lượng tái tạo 
không chỉ là một yêu cầu cấp thiết về môi trường mà còn là một cơ hội chiến lược về kinh 
tế. Khi cộng đồng quốc tế hướng tới một tương lai bền vững, mục tiêu đạt không phát thải 
vào năm 2050 trở thành cả thách thức lẫn động lực cho sự đổi mới. Sự chuyển đổi sang các 
nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, gió, thủy điện, sinh khối và địa nhiệt 
không chỉ chứng minh được khả năng giảm phát thải khí nhà kính mà còn thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế, tạo việc làm và nâng cao an ninh năng lượng. Các giải pháp chính để thúc 
đẩy áp dụng KTTH trong ngành năng lượng như: 

Thứ nhất, hỗ trợ chính sách và các quy định: Chính phủ có thể tạo ra một môi trường 
chính sách thuận lợi bằng cách thực hiện các quy định và khuyến khích nhằm thúc đẩy nền 
KTTH trong ngành năng lượng bao gồm các ưu đãi về thuế, trợ cấp và hỗ trợ tài chính cho 
các công nghệ sạch, các dự án năng lượng tái tạo và các sáng kiến KTTH. 

Thứ hai, tài chính bền vững: Khuyến khích các cơ chế tài chính bền vững, chẳng hạn 
như phát hành trái phiếu xanh, cổ phiếu xanh, tín chỉ xanh có thể giúp thu hút vốn tư nhân 
cho các sáng kiến KTTH trong ngành năng lượng. Dựa trên chứng minh các lợi ích về môi 
trường, xã hội và tài chính của các dự án kinh tế tuần hoàn, có thể tạo ra môi trường đầu 
tư thuận lợi và huy động các nguồn lực cần thiết để hỗ trợ quá trình chuyển đổi. 

Thứ ba, hệ thống năng lượng phân tán: Việt Nam có tiềm năng đáng kể về sản xuất 
điện từ năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng mặt trời, gió và sinh khối có thể giúp 
quốc gia dần chuyển đổi khỏi sử dụng nhiên liệu hóa thạch, giảm phát thải khí nhà kính và 
tạo cơ hội việc làm mới. Khuyến khích phát triển hệ thống năng lượng phân tán, chẳng hạn 
như lắp đặt năng lượng mặt trời trên mái nhà tự dùng và các dự án năng lượng điện gió dựa 
vào mức tiêu thụ điện của cộng đồng dân cư, có thể giúp tăng khả năng tiếp cận năng lượng, 
giảm sự phụ thuộc vào lưới điện và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Cách tiếp cận 
phi tập trung này cũng có thể dẫn đến tăng khả năng phục hồi và khả năng thích ứng của 
hệ thống năng lượng. 

Thứ tư, hiệu quả năng lượng: Cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng trong các lĩnh 
vực khác nhau, bao gồm công nghiệp, thương mại và dân dụng, có thể giúp giảm mức tiêu 
thụ năng lượng tổng thể thông qua các biện pháp như áp dụng các công nghệ tiết kiệm năng 
lượng, thực hiện các quy định về năng lượng trong tòa nhà và thúc đẩy các hành vi tiết 
kiệm năng lượng của người tiêu dùng. 

Thứ năm, sáng kiến chuyển đổi chất thải thành năng lượng: Chuyển đổi chất thải 
thành năng lượng mang đến cơ hội cho Việt Nam giải quyết các thách thức cả về quản lý 
chất thải và sản xuất năng lượng. Khuyến khích đầu tư vào các dự án biến chất thải thành 
năng lượng, chẳng hạn như sản xuất khí sinh học từ chất thải nông nghiệp hoặc thu hồi khí 
bãi rác, có thể tạo ra năng lượng sạch đồng thời giảm chất thải và ô nhiễm. 

Thứ sáu, phát triển lưới điện thông minh: Đầu tư vào công nghệ lưới điện thông minh 
có thể giúp cải thiện việc quản lý và sử dụng năng lượng hiệu quả, giảm tổn thất truyền tải 
và tích hợp nhiều năng lượng tái tạo hơn vào lưới điện. Lưới điện thông minh cho phép 
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khả năng đáp ứng nhu cầu tốt hơn, theo dõi thời gian thực và kiểm soát việc sử dụng năng 
lượng, có thể giúp tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng và giảm lãng phí. 

Thứ bảy, thúc đẩy tái chế và thu hồi vật liệu: Phát triển cơ sở hạ tầng và hệ thống tái 
chế và thu hồi vật liệu có thể giúp giảm thiểu chất thải, thu hồi các nguồn tài nguyên quý 
giá và tạo ra các cơ hội kinh doanh mới bao gồm các sáng kiến như tái chế chất thải điện 
tử, tái chế pin và tái chế vật liệu xây dựng. 

Thứ tám, giao thông bền vững: Thúc đẩy các phương tiện giao thông bền vững, chẳng 
hạn như xe điện, có thể giúp Việt Nam giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và giảm 
phát thải KNK. Hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng sạc xe điện và đưa ra các ưu đãi cho việc 
áp dụng xe điện có thể khuyến khích sử dụng rộng rãi xe điện tại Việt Nam. 

Thứ chín, cộng sinh công nghiệp: Tạo điều kiện thuận lợi cho cộng sinh công nghiệp, 
thành lập trung tâm/sàn giao dịch để các công ty trao đổi sản phẩm phụ, chất thải hoặc các 
tài nguyên khác, có thể giúp tạo ra các hệ thống khép kín và giảm mức tiêu thụ tài nguyên. 
Đơn cử như nhiệt thải từ các quy trình công nghiệp có thể được sử dụng để tạo ra điện hoặc 
cung cấp nhiệt cho các tòa nhà gần đó, trong khi chất thải có thể được sử dụng làm đầu vào 
cho các ngành công nghiệp khác. 

Thứ mười, các trung tâm R&D và đổi mới sáng tạo: Thành lập các trung tâm nghiên 
cứu và phát triển (R&D) và các trung tâm đổi mới tập trung vào các giải pháp KTTH có 
thể đẩy nhanh quá trình phát triển và triển khai các công nghệ và thực tiễn mới trong ngành 
năng lượng. Các trung tâm này có thể thúc đẩy sự hợp tác giữa chính phủ, trường đại học, 
học viện và ngành công nghiệp, cho phép chia sẻ kiến thức và tạo ra các cơ hội kinh doanh 
mới. 
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Abstract: 

In this research paper, the author evaluates the relationship between energy usage and 
the socio-economic development process in Vietnam. The study emphasizes the central 
role of energy in shaping the country's industrialization and modernization process. An 
important part of the paper focuses on the necessity of transitioning from dependency on 
fossil fuels to a circular economy model, aiming to meet sustainable development goals 
and reduce negative environmental impacts. 

The author analyzes the challenges caused by dependency on fossil fuels, especially 
its impact on climate change, and highlights the importance of transitioning to renewable 
energy as well as increasing energy efficiency. This is considered the main driving force 
for achieving Vietnam's net-zero emissions goal by 2050. 

In the detailed analysis section, the study refers to the development strategy of the 
energy and mining sector in Vietnam, including expanding the use of renewable energy, 
improving energy efficiency, investing in R&D, and establishing new policies and 
regulations to support this transition. 

Finally, the paper provides an evaluation of Vietnam's National Action Plan, 
highlighting the next steps, like building a legal framework, strengthening international 
cooperation, mobilizing finance, and enhancing the capacity of stakeholders. These efforts 
aim to achieve significant progress towards reducing emissions and promoting a circular 
economy model while ensuring that Vietnam meets its net-zero emissions target by 2050. 

Keywords: Energy Transition, Circular Economy Model, Sustainable Development, 
Renewable Energy, Climate Change, National Action Plan (NAP) 
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KINH NGHIỆM QUỐC TẾ, TRONG NƯỚC - VÀI GỢI Ý ĐỂ XÂY DỰNG 
CÁC MÔ HÌNH KINH TẾ TUẦN HOÀN TRONG NÔNG NGHIỆP TẠI 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
TS. Nguyễn Văn Bắc 

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia  
 

Tham khảo từ dự thảo đề án “Phát triển khoa học và ứng dụng, chuyển giao công 
nghệ thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp đến năm 2030” của Bộ NN&PTNT 
cho thấy thực tiễn trong những năm qua, việc sử dụng tài nguyên phục vụ phát triển kinh 
tế - xã hội đã tăng gần gấp 3 lần, từ 26,7 tỷ tấn năm 1970 lên 84,7 tỷ tấn năm 2017 (UNEP, 
2017). Theo dự báo của Liên hợp quốc, đến năm 2030, nhu cầu sử dụng tài nguyên thiên 
nhiên của nhân loại tăng gấp 3 lần so với hiện nay. Còn theo Tổ chức Lương thực và Nông 
nghiệp Liên hợp quốc (FAO), hằng năm có khoảng 1/3 sản lượng nông sản của thế giới 
mất đi hoặc trở thành rác thải.15  Nếu chúng ta không có những giải pháp tiết kiệm trong 
sử dụng cũng như tái sử dụng tài nguyên thì trong tương lai không xa, Trái đất sẽ trở thành 
một bãi rác khổng lồ. Với quyết tâm bảo vệ sự tồn vong của nhân loại, thời gian qua, một 
số nước đã tiên phong trong việc tái sử dụng các nguồn tài nguyên một cách hiệu quả thông 
qua phát triển  KTTH như: Trung Quốc, một số quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU), 
Nhật Bản, Pháp, Hà Lan, Singapore, Hàn Quốc, Thụy Điển … 

PHẦN 1. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN 
TRONG NÔNG NGHIỆP 

1. Châu Âu 

Châu Âu được biết đến là nơi đang thúc đẩy KTTH mạnh mẽ nhất thông qua việc ban 
hành khung pháp lý chính sách cũng như đẩy mạnh nghiên cứu và chuyển giao, ứng dụng 
KHCN, triển khai các mô hình KTTH…  

- Châu Âu đã đề xuất một hệ thống chính sách chung để phát triển KTTH và nông 
nghiệp tuần hoàn. Tháng 7/2014, Ủy ban châu Âu đã thông qua chương trình: “Hướng tới 
nền  KTTH: Vì một Châu Âu không rác thải”, đã hình thành “Gói  KTTH” đầu tiên của 
châu Âu (CEP). Tháng 12/2014, Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố thay gói CEP bằng gói 
khác quản lý toàn bộ chu kỳ kinh tế thay vì chỉ tập trung giảm thiểu rác thải. Do đó, tháng 
12/2015, EU đã thông qua gói CEP sửa đổi có tên là “Chu trình khép kín – Kế hoạch hành 
động của EU cho nền  KTTH”, với mục tiêu chung là phát triển nền kinh tế cạnh tranh, bền 
vững, ít phát thải các-bon và sử dụng tài nguyên hiệu quả. Năm 2017, Ủy ban Châu Âu 
(EC) đã thảo luận về Tương lai của Chính sách Nông nghiệp chung (CAP). EC mong muốn 
CAP sẽ đóng vai trò là văn bản phản ánh kỳ vọng cao hơn và tập trung hơn vào sử dụng 
hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường.  

- Công nghệ biogas được sử dụng phổ biến ở các nước Châu Âu. Chính phủ và các 
hợp tác xã kinh doanh nông nghiệp hỗ trợ, khuyến khích phát triển biogas làm nhiên liệu 
cho phát điện, tạo ra lợi ích tài chính và tăng nhận thức về môi trường cho nông dân, điển 
hình như tại Đức, Anh, Italia.   

- EU áp dụng các mô hình Agrocycle trong xử lý chất thải nông nghiệp.  

                                                            

15 h�ps://www.unep.org/thinkeatsave/get-informed/worldwide-food-waste 
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a) Đan Mạch: 

Đan Mạch đã thông qua Chiến lược quốc gia mới về KTTH năm 2018. Quốc gia này 
đã hỗ trợ tài chính 16 triệu EUR cho việc triển khai thực hiện 15 chương trình hành động, 
sáng kiến trong giai đoạn 2018-2022. Chiến lược hướng vào 6 nhóm mục tiêu chính (the 
Danish Government, 2018) gồm: (1) Tăng cường vai trò của các doanh nghiệp với tư cách 
là động lực chính cho quá trình chuyển dịch sang KTTH; (2) Hỗ trợ KTTH thông qua dữ 
liệu hoá và số hoá về quá trình sản xuất, phân phối, tiêu dùng của sản phẩm; (3) Thúc đẩy 
KTTH thông qua thay đổi thiết kế, cấu tạo sản phẩm nhằm nâng cao bảo vệ môi trường và 
sức khoẻ cộng đồng; (4) Hình thành thói quen tiêu dùng mới thông qua KTTH; (5) Tạo lập 
thị trường cho rác thải công nghệp, nguồn nguyên liệu thô; (6) Gia tăng giá trị của các 
nguồn nguyên liệu có nguồn gốc thực vật. 

Để theo dõi tiến trình và mức độ hiệu quả của việc thực hiện KTTH, Đan Mạch sử 
dụng 2 thước đo sau là: (i) Năng suất nguồn tài nguyên (đo lường giá trị kinh tế tạo ra từ 
các nguyên vật liệu sử dụng trong sản xuất, được tính toán bằng cách lấy tiêu thụ nguyên 
liệu nội địa chia cho GDP); (ii) Tỷ lệ tái chế trong tổng lượng phế thải. 

b) Đức:  

Nền  KTTH được xây dựng theo mô hình “từ trên xuống” 

- Chính phủ Đức đã ban hành Luật về Quản lý chất thải và chu trình khép kín từ năm 
1996 với ý tưởng cốt lõi là “tuần hoàn vật liệu”, hướng tới quản lý chất thải theo chu trình 
khép kín và bảo đảm việc xử lý chất thải tương thích với nhiệm vụ bảo vệ môi trường cũng 
như khả năng đồng hóa chất thải. 

- Đức tiếp cận thực hiện nền  KTTH ở cấp toàn quốc gia, thúc đẩy nhiều mô hình 
giảm thiểu chất thải, tái sử dụng, tái chế và đốt rác thải để sản xuất điện năng và nhiệt năng, 
cung cấp nhiên liệu phục vụ cho các ngành công nghiệp khác. 

c) Hà Lan: 

Nông nghiệp tuần hoàn là kế hoạch hành động của chính phủ Hà Lan, phát triển nông 
nghiệp tuần hoàn sẽ dựa vào nông dân là chính nhưng cũng có sự hỗ trợ từ phía chính phủ. 
Hà Lan đã chỉ ra một số điều kiện để phát triển nông nghiệp tuần hoàn như: 

- Người nông dân phải được trả một giá hợp lý cho sản phẩm của họ 

- Giá trị thực phẩm phải cao hơn, như vậy sẽ ít bị lãng phí hơn 

- Khuyến khích người tiêu dùng mua các sản phẩm bền vững 

- Nông dân trồng trọt và chăn nuôi hợp tác để sử dụng tối ưu các dòng chất thải và 
bảo vệ sức khỏe của đất 

- Đưa nông nghiệp tuần hoàn trở thành chiến lược đào tạo và nghiên cứu ưu tiên ở 
các trường đại học 

d) Pháp: 

Ngày 23/4/2018, Chính phủ Pháp đã công bố lộ trình phát triển mô hình  KTTH, biến 
rác thải thành nguyên liệu phục vụ cho guồng máy sản xuất trong các ngành công nghiệp. 
Lộ trình phát triển mô hình  KTTH của Pháp bao gồm 50 biện pháp, xoay quanh hai nội 
dung chính: Khuyến khích các nhà sản xuất cung cấp những mặt hàng có độ bền cao, khi 
hỏng dễ được sửa chữa và khuyến khích các hoạt động tái chế, sử dụng lại nguyên liệu từ 
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những món đồ trước khi chúng được thải ra bãi rác của người dân. 

Chính phủ Pháp dự trù giảm đánh thuế giá trị gia tăng (VAT) xuống còn 5,5% thay 
vì 20% vào các nguyên liệu tái chế, đồng thời phạt tiền các ngành, nghề không tuân thủ 
các chuẩn mực mới, tiếp tục thải nhiều rác làm hủy hoại môi trường. 

e) Thụy Điển:  

Việc xây dựng nền  KTTH với phát thải các-bon thấp của Thụy Điển được bắt đầu từ 
thay đổi trong tư duy sản xuất tiêu dùng và trong các kế hoạch áp dụng khoa học - công 
nghệ vào các ngành sản xuất và xử lý rác thải với sự tham gia của Nhà nước, doanh nghiệp 
và người dân. Cụ thể: 

- Thống nhất về tư duy phát triển và xây dựng một nền  KTTH trên phạm vi cả nước, 
từ người dân, doanh nghiệp đến Chính phủ, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Thụy 
Điển thành lập một nhóm chuyên gia về KTTH giúp Chính phủ điều phối và hỗ trợ DN, 
người dân, và đầu tư nghiên cứu đổi mới trong lĩnh vực tài nguyên và chất thải. 

- Xây dựng nền kinh tế dựa trên các ngành công nghệ cao: Đổi mới sáng tạo quy trình 
sản xuất ở các doanh nghiệp, áp dụng công nghệ sạch trong quá trình sản xuất nhằm hướng 
đến một “tương lai không rác thải”. 

- Xây dựng hệ sinh thái cho ngành KTTH 

- Tái chế rác thải thành điện năng để phục vụ các ngành công nghiệp khác. Chính phủ 
đã áp dụng nhiều biện pháp như: quy định chặt chẽ về địa điểm tái chế rác thải; xe chở rác 
chạy bằng năng lượng tái chế hoặc khí sinh học; phân loại rác theo màu túi đựng rác để tiết 
kiệm thời gian với sự tham gia của các DN, nhất là các DN trong ngành may mặc, thực 
phẩm. 

2. Úc 

Việc phát triển NNTH ở Úc dựa trên việc xây dựng khung pháp lý cũng như đầu tư 
vào nghiên cứu và chuyển giao KHCN. Cụ thể:  

- Chính phủ Úc đã ban hành khung pháp lý để giúp phát triển NNTH. Quốc gia này 
đã sửa đổi Chính sách chất thải quốc gia vào năm 2018. Chính sách này cung cấp cho CP, 
DN, cộng đồng và cá nhân một khuôn khổ hợp tác đến năm 2030. Thực hiện Chiến lược 
Quốc gia về Chất thải Thực phẩm của Úc năm 2017 nhằm mục đích giảm một nửa chất 
thải thực phẩm của đất nước vào năm 2030 thông qua việc thiết lập một khuôn khổ hiệu 
quả để hỗ trợ các hành động mong muốn. 

- Úc cũng đầu tư mạnh mẽ vào vấn đề nghiên cứu tại các trường đại học. Tổ chức 
Khoa học và Nghiên cứu Khối thịnh vượng chung Úc (CSIRO) gần đây đã hợp tác với các 
trường đại học để bắt đầu phát triển mô hình và phân tích dòng nguyên vật liệu giúp hiểu 
rõ hơn về những gì hiện đang xảy ra với dòng nguyên liệu trong nền kinh tế Úc. Tuy nhiên, 
phần lớn nghiên cứu này vẫn chưa được khai thác, tức là chưa được thương mại hóa. 

3. Châu Á 

Tại châu Á, một số quốc gia đã ban hành Luật khuyến khích KTTH (Trung Quốc 
2009; Nhật Bản 2002), trong khi một số nước khác mới chỉ tập trung vào các quy định và 
chính sách liên quan đến xử lý chất thải, quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên, nguyên liệu… 
Các mô hình như KTTH ở cấp độ hộ gia đình; Kinh tế tái chế ở cấp độ làng, xã; Kinh tế 
tái chế trong các trang trại nông nghiệp sinh thái; chuyển đổi chất thải thành năng lượng… 
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đang ngày càng phổ biến ở nhiều quốc gia châu Á.  

4. Trung Quốc:  

KTTH được Chính phủ Trung Quốc quan tâm, xác định là chiến lược phát triển quốc 
gia lâu dài, nhằm cân bằng việc tăng trưởng kinh tế nóng và sự thiếu hụt năng lượng, 
nguyên vật liệu của quốc gia này (Su và Zhou, 2005). Quốc gia này đã đạt nhiều thành tựu 
trong phát triển KTTH với nhiều chính sách được ban hành:  

          Với nông nghiệp, năm 2015, Trung Quốc ban hành Kế hoạch Phát triển nông 
nghiệp bền vững Quốc gia, đề xuất thúc đẩy “cộng sinh lúa - cá”, “lợn - biogas và cây ăn 
quả”, và kinh tế rừng. Năm 2016, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc ban hành Hướng dẫn cho 
các Dự án Nông nghiệp sinh thái trong các Khu vực phát triển nông nghiệp toàn diện. Mục 
tiêu đến năm 2030, quốc gia này sẽ đạt được mức không thải chất thải nông nghiệp. Trung 
Quốc cũng đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học trong sản xuất nông nghiệp. 

5. Nhật Bản: 

Kể từ năm 1991, Nhật Bản đã bắt đầu thực hiện KTTH bằng việc xây dựng các quy 
định pháp lý nhằm đưa nước này trở thành một “xã hội dựa trên việc tái chế”. Trung tâm 
trong đó là Luật Cơ bản cho việc thành lập một xã hội dựa trên tái chế (The Basic Law for 
Establishing a Recycling-Based Society), có hiệu lực vào năm 2002, đã đưa ra các mục 
tiêu định lượng về tái chế và phi vật chất hóa trong dài hạn cho xã hội Nhật Bản. Luật 
này đã ngày càng hoàn thiện, với nhiều chính sách thúc đẩy KTTH được sửa đổi, bổ sung 
vào các năm 2008, 2013 và 2018. Đến nay, có 04 nội dung chính được đưa ra là: (i) lưu 
thông tài nguyên trong toàn bộ vòng đời; (ii) tăng cường các hành động ở thượng nguồn 
lưu thông; (iii) mở rộng việc sử dụng vật liệu tái chế, thiết kế cho môi trường, mô hình hóa 
bằng công nghệ 3D, v.v.; (iv) xúc tiến và đánh giá hoạt động kinh doanh liên quan đến 
KTTH.  

Nhờ vậy, nước này đã nhanh chóng đạt được tỷ lệ tái chế cao hàng đầu thế giới. Trong 
năm 2007, chỉ có 5% chất thải phải xử lý bằng chôn lấp, so với 48% của Vương quốc Anh 
vào năm 2008.  

6. Hàn Quốc:  

Chính phủ đã ban hành luật về loại bỏ chất thải thực phẩm vào năm 2013, quy định 
cụ thể về tiêu chuẩn thu gom chất thải. Chất thải được bỏ vào các túi phân hủy sinh học 
hoặc bỏ trực tiếp vào các thùng kim loại có trang bị thanh đo và đầu đọc chíp nhận dạng 
tần số vô tuyến. Luật này cũng quy định người dân sẽ phải trả thêm tiền, nếu lượng chất 
thải này vượt quá khối lượng cho phép và 60% số tiền đó được Chính phủ sử dụng để chi 
trả chi phí cho việc thu gom và xử lý chất thải phát sinh.  

Hiện nay, ở Hàn Quốc có tới 95% chất thải thực phẩm được tái chế thành phân hữu 
cơ, thức ăn chăn nuôi hoặc phân bón, còn lại chất lỏng sau khi ép ra từ rác thải được lên 
men thành khí hoặc dầu sinh học để sử dụng. Đây là chu trình khép kín từ thu gom, xử lý 
đến tái chế các sản phẩm theo hình thức “cộng sinh”. 

7. Đài Loan: 

Chính phủ Đài Loan hỗ trợ sự phát triển của KTTH bằng cách thông qua Đạo luật Xử 
lý Chất thải năm 1974, Đạo luật Tái chế Tài nguyên năm 2002. Đến năm 2013, trên cơ sở 
hợp nhất 02 đạo luật này, Đạo luật Tái chế và Tái sử dụng Tài nguyên đã được thông qua 
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nhằm hỗ trợ sự phát triển của KTTH bằng cách đưa ra các hành động dựa trên 4 trụ cột của 
tăng trưởng xanh gồm: luật pháp/quy định, ưu đãi thị trường, đổi mới và kết nối. Năm 
2017, Chương trình Phát triển Cơ sở Hạ tầng Hướng tới Tương lai đã được khởi động, 
trong đó cơ sở hạ tầng năng lượng xanh và môi trường nước liên quan đến vấn đề KTTH.  

Đến nay, các chính sách và hành động quan trọng của Đài Loan gồm: (i) Chuyển đổi 
Cơ quan Bảo vệ Môi trường thành Bộ Môi trường và Tài nguyên để tích hợp việc bảo tồn 
và sử dụng các nguồn tài nguyên khác nhau một cách hiệu quả hơn; (ii) Mở rộng chiến 
lược quản lý 3R (tiết giảm, tái sử dụng, tái chế) thành 6R (thêm 3R là phục hồi năng lượng, 
cải tạo đất, và thiết kế lại).  

PHẦN 2. MỘT SỐ MÔ HÌNH KINH TẾ TUẦN HOÀN TRONG NÔNG 
NGHIỆP PHỔ BIẾN Ở VIỆT NAM 

Hiện nay, nhiều loại mô hình KTTH đã được áp dụng trên nhiều quy mô và lĩnh vực 
khác nhau. Nhìn chung có 04 loại mô hình KTTH phổ biến trong lĩnh vực nông nghiệp, 
đem lại giá trị gia tăng và hiệu quả kinh tế cao.  

Thứ nhất là loại mô hình tạo và dùng khí đốt từ chất thải, nước thải trong chăn nuôi, 
trồng trọt. Phân động vật thải ra từ các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, và rơm rạ, 
nước thải sinh hoạt ở vùng nông thôn… được xử lý làm nguyên liệu cơ sở tạo ra khí sinh 
học, rồi sau đó được sử dụng làm chất đốt, bùn biogas và bã biogas được sử dụng làm phân 
hữu cơ. Điển hình Mô hình canh tác lúa sử dụng trấu làm chất đốt-củi trấu tại xã Vĩnh Bình 
An Giang, với công suất 80.000 tấn/năm tạo ra 16.000 tấn trấu (lượng trấu sẽ sử dụng vào 
việc sấy lúa cho nhà máy chiếm khoảng 50% (8.000 tấn trấu) và phần còn lại sẽ được chế 
biến thành thanh củi trấu bán ra thị trường. Mô hình giúp cắt giảm khí nhà kính 10.17 CO2-
e/ha/năm, giảm chi phí năng lượng 30%, tăng lợi nhuận 400.000 đồng/tấn từ việc bán củi 
trấu tương đương 3,2 tỷ/ năm.  

Thứ hai, loại mô hình tuần hoàn lấy phụ phẩm trồng trọt làm chất xúc tác. Sử dụng 
rơm rạ, mùn cưa làm vật trung gian là một phương pháp hiệu quả vừa đem lại nguồn thu 
nhập thêm cho người dân vừa bảo vệ môi trường. Người nông dân sử dụng rơm rạ để trồng 
nấm rơm, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân. Nhiều hộ dân có thể vùi rơm 
vào đất để lưu giữ nguồn phân bón cho vụ sau, hoặc dùng chế phẩm sinh học xử lý rơm rạ 
thành phân bón hữu cơ để tăng vi sinh vật hữu cơ giúp cải tạo đất; rơm rạ làm thức ăn cho 
gia súc. Thực tế cho thấy, lượng rơm rạ từ một ha trồng lúa có thể tạo ra được 200m mô 
nấm và sau khi trồng nấm từ 25-30 ngày có thể thu được 250-300kg nấm tươi. Với giá bán 
từ 25.000-27.000đ/kg nấm tươi, một ha trong mô hình này, ngoài tiền lúa ra người nông 
dân có thể thu được từ 6 triệu - 8 triệu đồng. Đặc biệt, rơm rạ có thể sử dụng sản xuất 
Ethanol. Viện Dầu khí Việt Nam năm 2013 công bố công trình nghiên cứu biến rơm rạ và 
các phụ phẩm như trấu, bã mía thành nhiên liệu lỏng dầu sinh học (bio-oil). Với hiệu suất 
thu hồi lỏng dầu sinh học, nguồn nguyên liệu rơm rạ của Việt Nam có thể sản xuất được 
31 triệu tấn bio-oil mỗi năm để làm nhiên liệu thay thế, đồng thời có thể nâng cấp để sản 
xuất xăng, dầu diezel trong tương lai gần.  

Thứ ba, loại mô hình tiết chế hóa. Mô hình này gắn liền với việc hạn chế sử dụng 
phân hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc thú y, thuốc tăng trưởng trong trồng trọt và chăn nuôi 
để không tác động xấu đến môi trường và làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Các 
biện pháp thay thế như: bao trái ở cây ăn quả; tìm giống kháng rầy, kháng sâu ở lúa và hoa 
màu; sử dụng các loại phân vi sinh bón cho cây rau quả củ thay vì phân hóa học…  
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Thứ tư là mô hình kết hợp trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản (mô hình VAC, lúa-tôm, 
lúa-cá…), mô hình nông-lâm kết hợp, mô hình vườn-rừng. Mô hình VAC đã được áp dụng 
phổ biến ở Việt Nam từ những năm 1980 và được coi là hình thức nông nghiệp tuần hoàn 
đơn giản nhất. VAC đã tạo ra một mô hình sản xuất nông nghiệp tổng hợp, gắn kết trồng 
trọt với chăn nuôi, hạn chế chất thải, thuận theo tự nhiên và hoàn toàn phù hợp với các 
nguyên tắc của KTTH. Sau này, mô hình VAC đã được cải tiến phù hợp với trình độ phát 
triển của sản xuất nông nghiệp cũng như điều kiện sinh thái của từng vùng lãnh thổ trên cả 
nước, đó là: Vườn - Ao - Chuồng - Bioga (VACB); Vườn - Ao - Chuồng - Rừng (VACR) 
ở các tỉnh miền núi; Vườn - Ao - Hồ (VAH) ở các tỉnh miền Trung. Thực hiện mô hình 
nông nghiệp này vừa đem lại hiệu quả kinh tế cao, vừa giúp giảm phát thải khí nhà kính. 
Mô hình “lúa, tôm”; “lúa, cá” được áp dụng từ đầu những năm 2000 ở các tỉnh đồng bằng 
sông Cửu Long, mô hình “lúa, cá” được thực hiện ở các tỉnh vùng trũng, hay ngập úng ở 
các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Trong mô hình này, khi nuôi tôm hoặc cá trong ruộng lúa, 
phân của tôm, cá và thức ăn còn dư (của tôm, cá) sẽ làm phân bón bổ sung dinh dưỡng cho 
cây lúa; ngược lại, khi gặt lúa xong, thả tôm (cá) vào ruộng, gốc rạ, thóc rơi vãi trở thành 
nguồn thức ăn cho tôm, cá. Với mô hình luân canh này hầu như cây trồng, vật nuôi không 
phải dùng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kháng sinh, tạo ra sản phẩm sạch và bảo vệ môi 
trường. Mô hình “lúa, tôm”, “lúa, cá” được triển khai trong thực tiễn đã giúp giảm dịch 
bệnh, giảm ô nhiễm môi trường, tạo sản phẩm an toàn, nhất là giúp nông dân nâng cao thu 
nhập gấp từ 5-10 lần trên cùng một đơn vị diện tích so với chỉ trồng lúa.  

(Theo dự thảo đề án “Phát triển khoa học và ứng dụng, chuyển giao công nghệ thúc đẩy kinh tế 
tuần hoàn trong nông nghiệp đến năm 2030”- Bộ NN&PTNT) 
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PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN HƯỚNG ĐẾN BẢO VỆ  
MÔI TRƯỜNG Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 
TS.GVC. Nguyễn Khoa Huy 

Trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh 
Liên hệ tác giả: 0889162328- nkhuygtvt2@gmail.com 

1. Mở đầu  

Nằm ở toạ độ địa lý khoảng 10010’-10038’ vĩ độ Bắc và 106022’-106054’ kinh độ 
Đông. Phía Bắc giáp tỉnh Bình Dương, Tây Bắc giáp tỉnh Tây Ninh, Đông và Đông Bắc 
giáp tỉnh Đồng Nai, Đông Nam giáp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây và Tây Nam giáp tỉnh 
Long An và Tiền Giang; Thành phố Hồ Chí Minh luôn dẫn đầu cả nước về các lĩnh vực; 
đóng góp lớn vào tổng sản phẩm quốc gia, cũng như giá trị sản xuất công nghiệp và dự án 
đầu tư nước ngoài. Thành phố được xem là hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía 
Nam, một trong ba vùng kinh tế trọng điểm lớn nhất nước, một siêu đô thị trong tương lai. 
Phát huy thế mạnh của mình và đáp ứng xu thế phát triển chung của đất nước thì Thành 
phố Hồ Chí Minh trong những năm qua đã không ngừng nỗ lực, xây dựng và phát triển 
kinh tế theo hướng kinh tế tuần hoàn, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ, gìn giữ môi trường.  

2. Nội dung  

2.1. Khái lược về kinh tế tuần hoàn 

Khái niệm kinh tế tuần hoàn (circular economy) đã được một số nước đề cập đến từ 
thế kỷ XVIII. Trải qua quá trình phát triển của lịch sử,kinh tế tuần hoàn có nhiều cách hiểu 
khác nhau. Có thể hiểu, kinh tế tuần hoàn là một hệ thống kinh tế có tính tái tạo và khôi 
phục, thông qua việc thay đổi cách mà hàng hoá, dịch vụ được thiết kế, sản xuất và tiêu 
dùng; từ đó kéo dài tuổi thọ của vật chất, chuyển chất thải từ điểm cuối của vòng sản xuất 
hay tiêu dùng trở lại điểm đầu, giảm thiểu các tác động tiêu cực tới môi trường. Hay hiểu 
đơn giản nhất thì kinh tế tuần hoàn chính là giảm chất thải. 

Ngày nay, kinh tế tuần hoàn đang trở thành xu hướng diễn ra tại nhiều quốc gia trên 
thế giới. Kinh tế tuần hoàn có ba nguyên tắc cơ bản:   

- Nguyên tắc thứ nhất: Bảo tồn và phát triển vốn tự nhiên thông qua việc kiểm soát, 
nhằm sử dụng hợp lý các tài nguyên và tái tạo các hệ thống tự nhiên; đặc biệt là đẩy mạnh 
sử dụng năng lượng tái tạo. 

- Nguyên tắc thứ hai: Tối ưu hoá năng suất của tài nguyên thông qua tuần hoàn các 
sản phẩm, các linh kiện và vật liệu nhiều lần để có thể sử dụng được ở mức độ cao nhất.  

- Nguyên tắc thứ ba: Nâng cao hiệu suất chung của toàn hệ thống bằng cách tối thiểu 
hoá các ảnh hưởng tiêu cực, nảy sinh từ quá trình sản xuất hàng hoá đối với môi trường 
thông qua thiết kế chất thải, thiết kế ô nhiễm ngay từ đầu của quá trình sản xuất.  

2.2. Thực trạng phát triển kinh tế ở Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 
hiện nay 

Trong những năm qua, với mục tiêu là đầu tàu trong phát triển kinh tế, khai thác hiệu 
quả các tiềm năng, lợi thế và bảo vệ môi trường thì Thành phố Hồ Chí Minh đã không 
ngừng nỗ lực, phấn đấu và đã đạt được một số kết quả. 

Thành phố hiện có 17 khu chế xuất - công nghiệp, 01 khu công nghệ cao. Đến nay, 
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các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao đều có hệ thống xử lý nước thải tập 
trung và hệ thống quan trắc nước thải tự động có đường truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên 
và Môi trường để giám sát. Bên cạnh đó, Thành phố đã và đang tiếp tục đôn đốc cơ sở 
xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn quy định trước khi thải ra môi trường. 
Như vậy, ở Thành phố Hồ Chí Minh số cơ sở sản xuất công nghiệp thực hiện việc xử lý 
nước thải là 4.213/4.335 cơ sở (đạt 97%) với tổng lượng nước thải được thu gom xử lý đạt 
quy chuẩn môi trường là 99% 16.  

Đặc biệt, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Nghị quyết (số 
02/2018/NQ-HĐND) về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công 
nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhằm điều chỉnh nguồn thu cho ngân sách 
Thành phố để sử dụng cho công tác bảo vệ môi trường; cũng như “bổ sung nguồn vốn hoạt 
động cho Quỹ bảo vệ môi trường của địa phương để sử dụng cho việc phòng ngừa, hạn 
chế, kiểm soát ô nhiễm môi trường do nước thải; tổ chức thực hiện các giải pháp, phương 
án công nghệ, kỹ thuật xử lý nước thải”17. Hay gần đây, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có 
30 vị trí quan trắc môi trường không khí (19 vị trí quan trắc ảnh hưởng do hoạt động giao 
thông, 3 vị trí quan trắc môi trường nền, 4 vị trí quan trắc ảnh hưởng do khu dân cư, 4 vị 
trí quan trắc do ảnh hưởng của hoạt động công nghiệp) với tần suất 10 ngày/tháng vào 2 
thời điểm/ ngày. Trong thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng tần suất quan trắc 
môi trường không khí hàng ngày (3 lần/ngày) thay vì 10 ngày như hiện nay. 

Ngoài ra, Thành phố đã tổ chức các chương trình, hoạt động nhằm nâng cao nhận 
thức cộng đồng, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường 
như: Ngày hội Sống xanh Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 tại Công viên Lê Văn Tám. 
Nhất là năm 2020, với mục đích khuyến khích, động viên tuổi trẻ Thành phố tìm hiểu, đưa 
ra các sáng kiến về môi trường vì một Sài Gòn sạch hơn thì Ban quản lý Dự án Đầu tư xây 
dựng Hạ tầng Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động cuộc thi online với tên gọi “Ý 
tưởng xanh vì thành phố an lành”.  

2.2. Một số tồn tại  

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, trong quá trình phát triển kinh tế của Thành 
phố Hồ Chí Minh vẫn còn một số tồn tại. Đó chính là vấn đề môi trường đang ngày càng 
bị ô nhiễm. Ở Thành phố Hồ Chí Minh với lượng lớn các khu chế xuất, khu công nghiệp, 
các doanh nghiệp đang hoạt động trên nhiều lĩnh vực, kéo theo đó sẽ có một lượng khí thải 
nhất định. Nguồn ô nhiễm không khí từ hoạt động công nghiệp thường có nồng độ các chất 
độc hại cao, tập trung trong một vùng. Tùy thuộc vào loại hình sản xuất, quy trình công 
nghệ, quy mô sản xuất và nhiên liệu sử dụng mà các hoạt động công nghiệp khác nhau sẽ 
phát sinh khí thải với thành phần và nồng độ khác nhau. 

Theo số liệu Báo cáo của Sở Tài nguyên môi trường Thành phố Hồ Chì Minh thì các 
cơ sở có nguồn khí thải lớn trên địa bàn Thành phố hiện nay là: 7 cơ sở sản xuất clinker, 
xi măng; 2 cơ sở sản xuất hóa chất, phân bón hóa học từ 10.000 tấn/năm trở lên; 1 cơ sở 
công nghiệp lọc, hóa dầu; 5 cơ sở có sử dụng lò hơi công nghiệp với tổng công suất từ 20 
tấn/giờ trở lên; 2 lò đốt chất thải nguy hại; 7 cơ cở có sử dụng lò dầu tải nhiệt từ 3,5 triệu 

                                                            

16 Sở TN&MT: Báo cáo hiện trạng môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021, TP. Hồ Chí Minh, 2021. 
17 Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: Nghị quyết về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước 
thải công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2018.  
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kcal/giờ trở lên18. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ và chất lượng sống 
của người dân. 

Hay theo Sở Tài nguyên và môi trường TP. Hồ Chí Minh (2021) từng ghi nhận: diễn 
biến SO2 tại 10 vị trí quan trắc ở Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2020 đến năm 2021 cho 
thấy nồng độ SO2 giảm tại 2/10 vị trí (AL, TĐ) với mức giảm từ 1,08 đến 1,1 lần và tăng 
tại 7/10 vị trí còn lại với mức tăng từ 1,1 đến 1,3 lần  

 

Biểu đồ 1. Diễn biến nồng độ SO2 (2020-2021) tại 10 vị trí  
quan trắc chất lượng không khí 

Còn nồng độ trung bình giờ của Benzen từ năm 2020 đến năm 2021 tại 6 vị trí quan 
trắc chất lượng không khí dao động trong khoảng 4,5 µg/m3 – 34,0 µg/m3. Trong đó, nồng 
độ Benzen giảm tại 2/6 vị trí (QTT, TĐ) với mức giảm từ 2,1 đến 2,2 lần và tăng tại 4/6 vị 
trí còn lại với mức tăng từ 1,2 đến 4,2 lần19  

 

Biểu đồ 2. Diễn biến nồng độ Benzen (2020-2021) tại 10 vị trí  
quan trắc chất lượng không khí 

Không chỉ ô nhiễm môi trường không khí, mà nạn rác thải cũng đang trở thành vấn 

                                                            

18 Sở TN&MT: Báo cáo hiện trạng môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021, TP. Hồ Chí Minh, 2021. 
19 Sở Tài nguyên và môi trường TP. Hồ Chí Minh: Báo cáo hiện trạng môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021, 
TP. Hồ Chí Minh, 2021. 



Kỷ yếu 
Hội thảo 
Khoa học 

Ứng dụng khoa học và công nghệ trong xây dựng các 
mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế 

xã hội Thành phố Hồ Chí Minh 
26/12/2023 

Sở Khoa học và Công nghệ 
Thành phố Hồ Chí Minh 

 

154 

đề gây nhức nhối cho Thành phố. Theo nghiên cứu khảo sát của Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên 
nhiên - WWF thì “ước tính tỷ lệ rác nhựa thất thoát ra môi trường tại Thành phố Hồ Chí 
Minh: 11.3% (trên 200 tấn/ngày, tương đương 73.000 tấn/năm) 

Ước tính Lượng rác nhựa thất thoát/người/năm: 8.12kg/người/năm 

Ước tính Lượng rác thải sinh hoạt/ người/ngày: 0.94 kg/người/ngày”20.  

Cộng thêm,trên địa bàn Thành phố, các công trình xây dựng ngày càng mọc lên dày 
đặc, thiếu quy hoạch khiến nhiều kênh rạch bị san lấp đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến 
việc thoát nước khi mưa lớn. Hậu quả là tình trạng ngập úng ở Thành phố hiện nay diễn ra 
trở nên phổ biến. Theo thống kê, từ đầu mùa mưa đến nay Thành phố Hồ Chí Minh có 22 
tuyến đường bị ngập. Hầu hết các điểm ngập này đều tập trung ở các trục đường chính, nơi 
có lượng xe lưu thông tương đối lớn đã gây khó khăn và nguy hiểm cho người tham gia 
giao thông. 

Nếu tình trạng trên còn kéo dài, Thành phố Hồ Chí Minh không có các giải pháp khắc 
phục triệt để, cũng như sự quan tâm đúng mức thì sẽ dẫn đến ô nhiễm trầm trọng hơn tài 
nguyên nước, tài nguyên đất, cũng như sẽ gây nguy hại đến toàn bộ đời sống, sinh hoạt của 
người dân trong khu vực. Đặc biệt, sự phát triển kinh tế hàng năm của Thành phố vì thế sẽ 
bị đe doạ nghiêm trọng, không thể đảm bảo bền vững. 

2.3. Một số giải pháp cơ bản  

2.3.1. Cần có hành lang pháp lý phục vụ cho phát triển kinh tế tuần hoàn   

Nhà nước cần hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật cho phù hợp với tình hình mới, đáp 
ứng nền kinh tế tuần hoàn. Trong đó, trước mắt là cần rà soát lại khung pháp lý của các 
quy định, các luật để hỗ trợ các nhà máy, doanh nghiệp thực hiện kinh tế tuần hoàn. Đồng 
thời, có chế tài rõ ràng và nghiêm khắc khi xử lý các trường hợp vi phạm. Những khu công 
nghiệp, cơ sở kinh doanh cố tình vi phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng đến môi 
trường cần tiến hành xử lý nặng, mang tính răng đe, nếu cần thiết có thể truy tố hình sự. 
Không thể tiếp tục để tình trạng các nhà máy, khu công nghiệp vi phạm quy định về bảo 
vệ môi trường (không xử lý chất thải theo đúng quy trình; hay xả hóa chất thẳng ra sông 
gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe con người… ) mà lại được phép tiếp tục 
hoạt động... Hay khi tiến hành xử lý, phải đúng người đúng tội, tránh tình trạng kết luận 
thiếu chính xác, thiếu khoa học, gây ảnh hưởng đến uy tín cơ sở sản xuất kinh doanh.  

Trên cơ sở hệ thống pháp luật, không chỉ Nhà nước mà các khu công nghiệp, nhà máy 
sản xuất trên địa bàn cũng cần phải có trách nhiệm tuân thủ và ý thức được vai trò của mình 
trong việc phát triển kinh tế tuần hoàn. Như Bộ trưởng Trần Hồng Hà từng nói: “việc 
chuyển đổi từ một nền kinh tế truyền thống sang nền kinh tế tuần hoàn đòi hỏi phải có sự 
thay đổi cả hệ thống, trong đó phát huy vai trò của các bên liên quan gồm nhà nước và 
doanh nghiệp hết sức quan trọng”21. Các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất cần áp dụng các 
phương pháp sản xuất sạch và thiết kế sinh thái, chất thải đều được giảm thiểu tối đa, tái 
sử dụng và tái chế, tiến đến không có chất thải đưa ra môi trường.  

                                                            

20 Trần Thu Hương: Nghiên cứu khảo sát hiện trạng chất thải nhựa tại Việt Nam, Nxb: Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên 
nhiên – WWF, Hà Nội, 2019. 
21 Kiều Linh: Kinh tế tuần hoàn: “Cánh cửa thần kỳ” đưa Việt Nam phát triển bền vững, Truy xuất từ 
http://www.vneconomy.vn, 2019. 
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Cùng với việc xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức kinh doanh trái pháp luật, làm 
ảnh hưởng đến môi trường, bất ổn tình hình kinh tế... Nhà nước phải khuyến khích năng 
lượng tái tạo, thúc đẩy sản phẩm thân thiện với môi trường ở Việt Nam nói chung, Thành 
phố Hồ Chí Minh nói riêng. Đặc biệt, có hình thức khen thưởng đối với các cơ sở sản xuất 
làm ăn nghiêm chỉnh, thành đạt, có nhiều đóng góp lớn cho xã hội. Ví như: “Giải thưởng 
Môi trường Việt Nam”...Hay thực hiện các chương trình truyền thông như: chương trình 
“Xây dựng và Phát triển nền kinh tế xanh Quốc gia”… Đây là những hoạt động thiết thực, 
có ý nghĩa lớn, thể hiện tình cảm, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân 
đối với các cơ sở, doanh nghiệp, đồng thời sẽ tạo ra sự lan toả các sáng kiến, những hành 
động tiên phong trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nền kinh tế tuần hoàn.  

Ngoài ra, cần xây dựng đội ngũ thanh tra, quản lý môi trường từ Trung ương đến địa 
phương vừa có trách nhiệm, vừa phải có trình độ, năng lực. Những người này cần ý thức 
được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với việc đảm bảo hoạt động kinh doanh sản xuất. 
Ở khâu này chúng ta phải giải quyết triệt để, tuyệt đối không được để cho người trong cơ 
quan quản lý, bảo vệ môi trường lại móc ngoặc, “ăn rơ” với khu công nghiệp, nhà máy sản 
xuất. Bản thân họ cũng phải luôn luôn nêu cao ý thức cảnh giác trước những hành động 
“mua chuộc”, dụ dỗ của các cơ sở, xí nghiệp muốn làm ăn phi pháp, gây hại đến môi 
trường.  

2.3.2. Thực hiện kinh tế tuần hoàn gắn liền với phát triển của khoa học - công 
nghệ và Cách mạng công nghiệp 4.0 

Trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0, sự kết hợp các công nghệ lại với nhau đã 
làm mờ đi ranh giới giữa vật lý, kỹ thuật số và sinh học. Điều này đã tác động không nhỏ 
đến đời sống xã hội, làm biến đổi cách sống, cách làm việc và giao tiếp của toàn nhân loại. 
Do đó, để phát triển kinh tế tuần hoàn ở Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến bảo vệ môi 
trường đạt hiệu quả thì cần gắn liền với phát triển của khoa học - công nghệ và Cách mạng 
công nghiệp 4.0.   

Cụ thể, nhằm đạt được hiệu quả, nâng cao chất lượng, trong quá trình phát triển kinh 
tế tuần hoàn thì Thành phố Hồ Chí Minh cần phải ứng dụng khoa học kỹ thuật vào dây 
chuyên sản xuất, cũng như xử lý chất thải, hay biến các phế phẩm được tuần hoàn làm 
nguyên liệu để sản xuất các sản phẩm có giá trị, mang lại lợi ích về kinh tế cũng như bảo 
vệ môi trường. Muốn vậy thì Thành phố cần quan tâm, đầu tư vấn đề nghiên cứu, chuyển 
giao và ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt, ưu tiên các nhiệm vụ nghiên cứu, chuyển 
giao và ứng dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường. Thành phố cần thống nhất 
với các khu công nghiệp, các doanh nghiệp trong vấn đề phân loại các phế phẩm, để có thể 
tái tạo lại hoặc phục vụ cho hoạt động khác, hạn chế tình trạng đổ bỏ lãng phí, vừa gây ô 
nhiễm môi trường vừa chưa sử dụng hết giá trị của nó. 

Thành phố Hồ Chí Minh cũng cần chú trọng, tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài 
(FDI) có công nghệ cao, thân thiện môi trường và sử dụng nhiều lao động vào khu vực chế 
biến. Đặc biệt, chính quyền Thành phố cần khuyến khích đầu tư xây dựng “kết cấu hạ tầng 
và các ngành công nghiệp hỗ trợ, năng lượng tái tạo, vật liệu mới, điện tử, công nghệ thông 
tin, đào tạo nhân lực và chăm sóc sức khoẻ chất lượng cao…”22. Với những trang thiết bị, 
kỹ thuật hiện đại của các nước phát triển khi đầu tư, sẽ góp phần không nhỏ cho vấn đề 

                                                            

22 Phùng Hữu Phú: Tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nxb: 
Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2016. 
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phát triển kinh tế tuần hoàn ở Thành phố Hồ Chí Minh, vừa có thể phát triển kinh tế vừa 
bảo vệ môi trường, ổn định cuộc sống cho người dân.  

Ngoài ra, để thực hiện kinh tế tuần hoàn gắn liền với phát triển của khoa học - công 
nghệ và Cách mạng công nghiệp 4.0 thì Thành phố Hồ Chí Minh còn cần phải tiến đến xây 
dựng thương hiệu một số mặt hàng trên thị trường trong khu vực và quốc tế, khẳng định vị 
trí và chất lượng hàng Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Muốn làm 
được điều này thì chính quyền Thành phố cần phải thay đổi tư duy phát triển, như Nghị 
quyết số 31-NQ/TW đã khẳng định: “kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với 
phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu”23.   

2.3.3. Tăng cường học hỏi kinh nghiệm về phát triển kinh tế tuần hoàn   

Trong Quyết định số 2076/QĐ-TTg năm 2017 của Thủ tướng chính phủ “Về việc phê 
duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm 
nhìn đến năm 2050” từng nhấn mạnh: “Phát triển vùng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành 
một vùng đô thị lớn phát triển năng động và bền vững; có vai trò, vị thế quan trọng trong 
khu vực Đông Nam Á và hướng tới quốc tế”24. Để làm được điều này, bên cạnh sự nổ lực 
của bản thân thì Thành phố Hồ Chí Minh cần phải tăng cường học hỏi kinh nghiệm của 
các nước bạn trong khu vực Châu Á và trên thế giới.  

Thành phố Hồ Chí Minh có thể học hỏi kinh nghiệm của một số quốc gia đi đầu trong 
khu vực Châu Á về phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài 
Loan. 

Tại Nhật Bản ngay từ năm 2002 đã khởi xướng Luật Cơ bản cho việc thành lập một 
xã hội dựa trên tái chế. Còn ở Hàn Quốc, với sự quan tâm của Chính phủ và những biện 
pháp kiên quyết nhằm thực hiện kinh tế tuần hoàn, năm 2013 Hàn Quốc trở thành quốc gia 
có tỷ lệ tái chế cao thứ hai trong các quốc gia OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh 
tế). Năm 2018,Chính phủ Đài Loan hỗ trợ sự phát triển của kinh tế tuần hoàn bằng cách 
đưa ra các hành động cụ thể như đã mời đại diện công nghiệp ký một thoả thuận “xanh” 
để thúc đẩy thực hiện nền kinh tế tuần hoàn.  

Mở rộng phạm vi, trên thế giới đã có nhiều nước xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn 
này từ khá lâu và đạt nhiều thành công. Trong số đó, không thể không kể đến: Hà Lan, Đan 
Mạch, Canada.  

Hà Lan là quốc gia đã sớm có những chuyển đổi để phát triển kinh tế tuần hoàn. Ngày 
từ 1970 ở quốc gia này đã ra đời “thang Lansink” - hệ thống phân cấp trong phương pháp 
quản lý chất thải, thúc đẩy tái sử dụng và tái chế. Không chỉ Hà Lan, quốc gia Đan Mạch 
cũng rất chú trọng đến vấn đề kinh tế tuần hoàn. Theo thống kê, ở Đan Mạch có rất nhiều 
công ty tiên phong trong các giải pháp kinh tế tuần hoàn, cùng với đó là các truyền thống 
lâu đời đã kích thích nền kinh tế tuần hoàn ở quốc gia này phát triển mạnh. Còn ở Canada, 
vào năm 2013 thì Hội đồng Không chất thải quốc gia được thành lập, nhằm thúc đẩy sự 
chuyển dịch sang nền kinh tế tuần hoàn tại quốc gia này. Đến ngày nay, Hội đồng này đã 
ngày càng được mở rộng, sự phát triển kinh tế tuần hoàn lại càng được chú trọng và gặt hái 

                                                            

23 Bộ Chính trị: Nghị quyết Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045, Hà Nội, 2022. 
24 Thủ tướng Chính phủ: Quyết định Về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến 
năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội, 2017. 
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nhiều thành công.   

Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh cũng có thể chủ động, tích cực trao đổi, học 
tập và chia sẻ thông qua các hoạt động như: Hội thảo về Môi trường và Tài nguyên Thiên 
nhiên; Hội thảo về biến đổi khí hậu; Hội thảo vùng… Hay các Hội nghị “Kết nối với Việt 
Nam”, Hội nghị “Nền kinh tế tuần hoàn và cơ hội hợp tác Việt Nam”… Cũng như các cuộc 
buổi toạ đàm; giao lưu… Với cách làm này sẽ góp phần học hỏi thêm kinh nghiệm cho 
Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Từ đó, vùng sẽ có nhiều cơ hội 
không chỉ thúc đẩy phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn, mà còn thu hút các nhà kinh doanh 
nước ngoài đến hợp tác đầu tư. Các doanh nghiệp kinh doanh nông sản địa phương sẽ có 
cơ hội gặp gỡ, nắm bắt thông tin, khoa học kỹ thuật hiện đại, cũng như kết nối và hợp tác 
phát triển để vươn tầm thế giới.  

Với mục tiêu phát triển vùng Thành phố Hồ Chí Minh “theo hướng cân bằng bền 
vững và thích ứng với biến đổi khí hậu” 25, đòi hỏi Thành phố cần nổ lực học hỏi kinh 
nghiệm của các nước trên thế giới, quyết tâm “không đánh đổi” tăng trưởng kinh tế với ô 
nhiễm môi trường và suy thoái môi trường mà giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa tăng 
trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường để thực hiện phát triển nhanh, bền vững. 

3. Kết luận  

Qua phân tích trên có thể khẳng định phát triển kinh tế tuần hoàn hướng đến góp phần 
bảo vệ môi trường ở Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, Việt Nam nói chung là một chủ 
trương, giải pháp hoàn toàn đúng đắn và phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, trong 
xu thế toàn cầu hoá, quốc tế hoá thì vấn đề này không chỉ thúc đẩy Thành phố Hồ Chí Minh 
ngày càng phát triển nhanh, mà còn bền vững, đảm bảo mang lại lợi ích cả về kinh tế lẫn 
môi trường và xã hội, phù hợp với xu hướng phát triển chung của thế giới. 
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Phụ lục 

STT Tên điểm quan trắc Ký hiệu điểm quan trắc 

1 
Ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Điện Biên Phủ, Q.1, TP. 
HCM (Nút giao thông chính) 

DTH-DBP 

2 
339/34A24 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, Tp HCM 
(Khu vực dân cư) 

NTP 

3 
Khu công nghiệp Tân Bình, Q. Tân Bình, TP.HCM 
(Khu vực công nghiệp) 

KCN TB 

4 
Số F001, CC KCN Tân Bình, Q. Tân Bình, TP. HCM 
(Khu dân cư cạnh khu vực công nghiệp) 

KDC KCN TB 

5 
KCN Lê Minh Xuân, Q. Bình Tân, Tp HCM (Khu vực 
công nghiệp) 

KCN LMX 

6 
Ngã ba An Lạc, Q. Bình Tân, TP HCM (Nút giao thông 
chính khu vực ngoại ô trung tâm TP) 

AL 

7 
Ngã tư An Sương, Q. 12, TP HCM (Nút giao thông 
chính khu vực ngoại ô trung tâm TP) 

AS 

8 
Vòng xoay công trường Quách Thị Trang, Q.1, TP
HCM (Khu TM – dân cư trung tâm TP) 

QTT 

9 
Ngã tư Thủ Đức, Q. Thủ Đức, TP HCM (Nút giao 
thông chính khu vực ngoại ô trung tâm TP) 

TĐ 

10 
Ngã tư Nguyễn Văn Linh - QL 1A, Q. Bình Tân, TP 
HCM (Nút giao thông chính khu vực ngoại ô) 

NVL 
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XU HƯỚNG KINH TẾ TUẦN HOÀN: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHO 
NGÀNH LOGISTICS VIỆT NAM 

Nguyễn Tấn Thành, Trần Ngọc Anh 
Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh 

Liên hệ tác giả: ntthanh.workhard@gmail.com 

Tóm tắt: 

Bài viết “Xu hướng kinh tế tuần hoàn: Cơ hội và thách thức cho ngành Logistics Việt 
Nam” nhấn mạnh rằng trong nền kinh tế tuần hoàn, ngành logistics Việt Nam đang đối mặt 
với nhiều cơ hội và thách thức. Các cơ hội bao gồm hội nhập quốc tế, thị trường bán lẻ, 
phát triển hạ tầng và các dịch vụ Logistics mới và sáng tạo như vận chuyển đa phương 
thức, giao hàng nhanh chóng và dịch vụ khách hàng vượt trội. Tuy nhiên, để tận dụng cơ 
hội này, ngành Logistics Việt Nam cần đối mặt với các thách thức như thiếu vốn đầu tư, 
hạ tầng Logistics kém và mức độ cạnh tranh cao từ các quốc gia trong khu vực. Để phát 
triển ngành Logistics Việt Nam, bài báo đề xuất nên đầu tư vào hạ tầng và cải thiện quy 
trình vận chuyển, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng dịch vụ, thúc đẩy sự hợp tác 
giữa các bên liên quan trong chuỗi cung ứng, đưa ra các chính sách hỗ trợ phát triển bền 
vững và tập trung vào phát triển các dịch vụ Logistics mới và sáng tạo để đáp ứng nhu cầu 
của khách hàng. 

Từ khóa: kinh tế tuần hoàn, ngành logistics Việt Nam, logistics, cơ hội và thách thức 

Abstract 

The article "Circular Economy Trends: Opportunities and Challenges for Logistics 
Industry in Vietnam" emphasizes that the logistics industry in Vietnam is facing many 
opportunities and challenges in the circular economy. Opportunities include international 
integration, the retail market, infrastructure development, and innovative logistics services 
such as multimodal transportation, fast delivery, and premium customer service. However, 
to seize these opportunities, the Vietnamese logistics industry needs to face challenges such 
as a lack of investment capital, poor logistics infrastructure, and high competition from 
other countries in the region. To develop the logistics industry in Vietnam, the article 
recommends investing in infrastructure and improving transportation processes, enhancing 
competitive capacity and service quality, promoting cooperation between relevant parties 
in the supply chain, introducing policies to support sustainable development, and focusing 
on developing new and innovative logistics services to meet customer needs. 

Key words: Circular economy, logistics industry in Vietnam, logistics, opportunities 
and challenges. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Kinh tế tuần hoàn là một khái niệm kinh tế quan trọng đã được tìm hiểu và áp dụng 
trong nhiều năm qua. Kinh tế tuần hoàn được hiểu là một chu trình kinh tế gồm các giai 
đoạn bao gồm thị trường tăng trưởng, suy thoái, phục hồi và ổn định. Điều này đặc biệt có 
ý nghĩa với các ngành kinh tế nhưng đối với ngành logistics thì nó càng phức tạp hơn vì 
ảnh hưởng của chu trình kinh tế đến suất mua hàng và sản xuất có thể dẫn đến khối lượng 
hàng hóa được vận chuyển và các dịch vụ tăng hoặc giảm. 

Khái niệm “kinh tế tuần hoàn” được đưa ra như một phản đối với khái niệm truyền 
thống của nền kinh tế tuyến tính, trong đó sản xuất, tiêu dùng và đào thải diễn ra một chiều, 
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mà không có sự tương tác động lại của các yếu tố này với nhau. 

Hiện nay, do sự phát triển của khoa học công nghệ và tốc độ phân phối nhanh của sản 
phẩm, vòng đời của chúng ngày càng cạn kiệt. Ví dụ điển hình nhất là ngành thời trang 
nhanh (“fast fashion”), với tốc độ thiết kế, sản xuất và tiêu dùng cực kỳ nhanh, dẫn đến sự 
tích tụ rác thải cho nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, nền kinh tế toàn cầu hiện nay đang ưu 
tiên hướng đến phát triển bền vững, tối ưu hóa hiệu quả, năng suất và bảo vệ môi trường, 
đòi hỏi các doanh nghiệp phải tìm kiếm các phương thức kinh doanh và hoạt động mới. 

Kinh tế tuần hoàn xuất hiện như một giải pháp để đối phó với những thách thức toàn 
cầu này. Đơn giản nói, mục tiêu của kinh tế toàn cầu là đảm bảo rằng các vật liệu và thành 
phần của sản phẩm sẽ có một vòng đời đáng tin cậy và bền vững, trong đó việc phát thải 
và sử dụng tài nguyên được giới hạn, và các chất thải hoặc sản phẩm đã qua sử dụng sẽ 
không bị loại bỏ hoàn toàn, mà sẽ được hồi sinh và sử dụng lại dưới dạng khác, như nguyên 
liệu sản xuất hoặc sản phẩm tái chế. Nếu nguyên tắc này được thực hiện một cách liên tục 
và đồng nhất, kết quả sẽ chứng tỏ rằng tăng trưởng kinh tế không nhất thiết phải đi kèm 
với việc tiêu thụ tài nguyên. 

 

Mô hình kinh tế tuyến tính và kinh tế tuần hoàn 

Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Việt Nam, ngành logistics đang gặp 
phải nhiều cơ hội và thách thức. Vì vậy, đặt câu hỏi là “Xu hướng kinh tế tuần hoàn: Cơ 
hội và thách thức cho ngành logistics Việt Nam” là hết sức cần thiết để đề cập đến những 
vấn đề trong ngành logictics mà ảnh hưởng từ các chu trình kinh tế. 

Trong bài viết này, tác giả tập trung vào những ảnh hưởng mà chu trình kinh tế sẽ 
gây ra đến hoạt động logistics và giải pháp nào để ngành logictics có thể tận dụng các cơ 
hội tăng trưởng trong kinh tế tuần hoàn. Với những vấn đề này, tác giả sẽ đưa ra các giải 
pháp chỉnh trang quy trình, cải tiến công nghệ và xây dựng mối quan hệ với các đối tác để 
giải quyết các thách thức hiện tại và tận dụng cơ hội từ kinh tế tuần hoàn. 

2. XU HƯỚNG KINH TẾ TUẦN HOÀN VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ 
ĐỐI VỚI NGÀNH LOGISTICS 

2.1. Ý nghĩa của kiến thức về xu hướng kinh tế tuần hoàn đối với ngành logistics 
Việt Nam 

Kiến thức về xu hướng kinh tế tuần hoàn đối với ngành logistics Việt Nam: 

- Hiểu rõ về các giai đoạn trong chu trình kinh tế từ tăng trưởng đến suy thoái và dự 
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báo các thiên tai, dịch bệnh hoặc các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến hoạt động logistics. 

- Đánh giá các mức độ rủi ro trong ngành logistics từ việc dự trữ kho đến vận chuyển 
hàng hoá; Cải thiện quy trình cho các hoạt động logistics như lưu trữ, vận chuyển và phân 
phối sản phẩm. 

Với sự phát triển kinh tế nhanh chóng của Việt Nam, ngành logistics đang phải đối 
mặt với nhiều thách thức và cơ hội. Điều này đặc biệt đúng trong bối cảnh kinh tế tuần 
hoàn ngày càng phức tạp. Những gì cần thiết và quan trọng đối với ngành logistics của Việt 
Nam trong kinh tế tuần hoàn như sau: 

- Giúp ngành logistics Việt Nam hiểu rõ hơn các biến động kinh tế: Quan sát xu 
hướng kinh tế và chu trình kinh tế thường giúp các nhà quản trị của ngành logistics Việt 
Nam tìm ra những giải pháp để giảm thiểu rủi ro và tận dụng cơ hội. Thông tin về chu trình 
kinh tế sẽ giúp đưa ra những dự đoán về nhu cầu và chu kỳ mua sắm của khách hàng, từ 
đó giúp đưa ra các quyết định tối ưu về kiểm soát vốn. 

- Tăng cường khả năng dự đoán và quản lý rủi ro: Ngành logistics là một hoạt động 
có nhiều rủi ro trong chu kỳ kinh tế. Kiến thức và hiểu biết về chu trình kinh tế giúp ngành 
logistics có khả năng đưa ra các quyết định tốt hơn cho việc quản lý rủi ro trong ngành. 

- Nâng cao quy trình và hiệu quả hoạt động: Theo dõi sát sao và hiểu rõ kinh tế tuần 
hoàn giúp ngành logistics Việt Nam có khả năng đưa ra những quyết định và cải tiến quy 
trình để tăng cường hiệu quả hoạt động. 

Như vậy, hiểu rõ và áp dụng kiến thức về xu hướng kinh tế tuần hoàn đối với ngành 
logistics Việt Nam là cần thiết để đưa ra quyết định, quản lý rủi ro và cải tiến hoạt động 
hiệu quả. 

2.2. Ví dụ minh hoạ về ảnh hưởng của xu hướng đến các hoạt động logistics 

Vận chuyển sản phẩm: Trong giai đoạn tăng trưởng, cầu và nhu cầu vận chuyển sản 
phẩm tăng cao, giao thông có thể bị tắc nghẽn và phải đối mặt với giá cước tăng lên. Tuy 
nhiên, khi kinh tế suy thoái, lượng hàng hoá được vận chuyển cũng giảm đi do giảm cầu, 
điều này ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của các công ty logistics. 

Ví dụ: Trong giai đoạn suy thoái kinh tế do dịch COVID-19, giá cước vận chuyển 
tăng lên do hạn chế vận tải hàng hóa giữa các quốc gia, từ đó làm tăng chi phí đối với các 
công ty logistics. Đồng thời, kinh tế suy thoái cũng làm giảm nhu cầu vận chuyển sản phẩm 
do thị trường giảm đi, điều này gây áp lực lớn lên hoạt động vận chuyển của các công ty l 

 

Tăng trưởng cung và cầu vận tải container toàn thế giới 



Kỷ yếu 
Hội thảo 
Khoa học 

Ứng dụng khoa học và công nghệ trong xây dựng các 
mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế 

xã hội Thành phố Hồ Chí Minh 
26/12/2023 

Sở Khoa học và Công nghệ 
Thành phố Hồ Chí Minh 

 

162 

Nguồn: Clarksons, JP Morgan, SSI Research 

Lưu trữ và bảo quản sản phẩm: Trong thời kỳ suy thoái, khách hàng có xu hướng 
giảm đầu tư và doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với tình trạng kho đầy và tồn kho dài hạn. 
Công ty có thể phải chịu chi phí cao cho việc lưu trữ và bảo quản sản phẩm cho đến khi 
chúng được tiêu thụ. 

Ví dụ: Trong giai đoạn suy thoái kinh tế, lượng hàng tồn kho của các công ty được 
lưu trữ trong thời gian dài, điều này đòi hỏi các công ty phải đầu tư cho việc lưu kho và 
quản lý đồng thời tăng chi phí bảo quản hàng hoá. Không chỉ thế, khi thị trường giảm cầu, 
sản phẩm trên kệ thì khó tiêu thụ, khi đó các công ty có thể bị ảnh hưởng bởi việc phải đối 
mặt với kho hàng dư thừa. Chỉ số giá cước vận tải container (World Container Index) giảm 
28% trong tháng 8/2022, tương đương mức giảm 54% kể từ tháng 2 năm 2022. Nhiều 
chuyên gia trong ngành đồng ý rằng mùa cao điểm vận tải biển thường thấy hàng năm có 
khả năng sẽ không xảy ra trong năm 2022 do hàng tồn kho của nhà bán lẻ ở mức cao và 
nhu cầu tiêu dùng suy yếu. 

 

Chỉ số giá cước vận tải container (World Container Index)  

Nguồn: Drewry, SSI Research 

 

Số lượng container qua cảng hàng tháng của các cảng Việt Nam (nghìn TEU) 

Nguồn: Vinamarine, SSI Research 

Phân phối sản phẩm: Trong thời điểm phục hồi kinh tế, khách hàng có xu hướng tăng 
cầu sản phẩm và doanh nghiệp cũng sẽ tăng sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường. Điều 
này kéo theo nhu cầu phân phối sản phẩm tăng gấp đôi và đòi hỏi đến hiệu quả và nhanh 
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chóng của việc phân phối. Do đó, các công ty logistics phải chuẩn bị sẵn sàng cho các hoạt 
động phân phối sản phẩm trong giai đoạn này. 

Ví dụ: Trong giai đoạn tăng trưởng kinh tế, phân phối sản phẩm gặp nhiều khó khăn 
do không đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhu cầu phân phối sản phẩm nhanh và chính xác 
để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Các công ty logistics phải áp dụng các kỹ thuật phân 
phối sản phẩm nhanh để đáp ứng nhu cầu thị trường. 

Tóm lại, chu trình kinh tế từ tăng trưởng đến suy thoái hàng năm sẽ ảnh hưởng đến 
hoạt động logistics như vận chuyển sản phẩm, lưu trữ và bảo quản sản phẩm và phân phối 
sản phẩm. Hiểu rõ và áp dụng kiến thức về xu hướng kinh tế tuần hoàn sẽ giúp cho ngành 
logistics Việt Nam đưa ra các quyết định thông minh và cải thiện quy trình hoạt động để 
tối ưu hóa đầu tư và nâng cao hiệu quả. 

3. THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NGÀNH LOGISTICS VIỆT NAM  

3.1. Các thách thức hiện tại đang đối mặt 

Ngành logistics Việt Nam trong nền kinh tế tuần hoàn đang đối mặt với một số thách 
thức như sau: 

- Kinh tế tuần hoàn giảm thiểu nhu cầu về nguyên liệu thô cấp, làm giảm đáng kể số 
lượng hàng hóa được vận chuyển trên toàn cầu. Tuy nhiên, nhu cầu về sản phẩm vẫn được 
giữ nguyên. Tại cấp độ địa phương hoặc khu vực, nhu cầu vận chuyển tăng lên để đảm bảo 
các sản phẩm được lưu thông liên tục. Một sản phẩm có thể được biến thành nhiều sản 
phẩm khác nhau, đòi hỏi mỗi sản phẩm phải có một giải pháp logistics phù hợp. Để đáp 
ứng nhu cầu bền vững, các nhà cung cấp dịch vụ phải thiết kế các giải pháp logistics thân 
thiện với môi trường, không ảnh hưởng xấu đến khí thải carbon và được chấp nhận bởi 
cộng đồng. 

- Sự phụ thuộc vào thị trường nội địa: Ngành logistics Việt Nam hiện tại vẫn phụ 
thuộc nhiều vào thị trường nội địa, khiến cho việc mở rộng và đa dạng hóa hoạt động gặp 
nhiều khó khăn. Việc phát triển các dịch vụ vận chuyển và lưu trữ hàng hóa đòi hỏi sự đa 
dạng hóa các nguồn khách hàng và thị trường. 

- Cạnh tranh với các công ty logistics đa quốc gia: Nhiều công ty logistics đa quốc 
gia đang mở rộng mạng lưới, đầu tư và mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Điều này đòi hỏi 
ngành logistics trong nước phải tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường. 

- Thiếu hụt hạ tầng vận tải hiện đại: Hạ tầng vận tải hiện đại, bao gồm cảng biển, sân 
bay, đường sắt và đường bộ, vẫn còn thiếu hụt và không đáp ứng được nhu cầu vận chuyển 
hàng hoá tăng nhanh. 

- Sự chậm trễ trong quá trình làm thủ tục hải quan: Thủ tục hải quan tốn nhiều thời 
gian và công sức, làm chậm quá trình vận chuyển và lưu trữ hàng hóa. Điều này làm tăng 
chi phí và ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của ngành logistics trong khu vực và trên 
thế giới. 

- Thiếu hụt về nhân lực chất lượng và có trình độ chuyên môn cao: Sự thiếu hụt về 
nhân lực chất lượng và có trình độ chuyên môn cao đang là một trong những thách thức 
lớn đối với ngành logistics Việt Nam. Điều này cần được giải quyết bằng cách đào tạo và 
thu hút thêm công nhân viên chất lượng để đáp ứng nhu cầu của những công ty logistics 
đang phát triển trong khu vực. 
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- Thiếu tài chính và khả năng đầu tư: Việc đầu tư vào hạ tầng và các dịch vụ vận 
chuyển và lưu trữ hàng hóa đòi hỏi chi phí khá cao, làm cho việc tiếp cận các nguồn tài 
chính đầu tư trở nên khó khăn đối với các công ty logistics trong nước. 

- Ổn định chính sách pháp lý và đối ngoại: Việc ổn định chính sách pháp lý và đối 
ngoại được xem là một yếu tố quan trọng để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và phát 
triển ngành logistics Việt Nam. Tuy nhiên, sự thay đổi thường xuyên trong chính sách và 
những rủi ro trong đối ngoại có thể gây ảnh hưởng đến kinh doanh của các công ty logistics 
tại Việt Nam. 

- Tác động của đại dịch COVID-19: Đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến hoạt động logistics trên toàn thế giới. Điều này đã đưa ra nhiều thách thức mới 
cho ngành logistics Việt Nam, đặc biệt là về khả năng vận chuyển hàng hóa, sự bảo vệ sản 
phẩm và khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng. 

- Trong bối cảnh kinh tế tuần hoàn, ngành logistics đóng vai trò trung tâm và cần cải 
tiến nền tảng công nghệ để trở thành một trung tâm dữ liệu cho các bên liên quan. Cùng 
với sự xuất hiện của Cách mạng Công nghiệp 4.0, việc chia sẻ thông tin giữa các bên tham 
gia đã trở nên cần thiết hơn bao giờ hết và phải được thực hiện trong thời gian thực. Logistic 
phải đảm bảo việc thu thập và phân phối thông tin một cách suôn sẻ, minh bạch và phù hợp 
với pháp luật. 

Tổng kết, các thách thức đối với ngành logistics Việt Nam trong nền kinh tế tuần 
hoàn là rất đa dạng và cần được giải quyết bằng những giải pháp phù hợp và sáng tạo. Qua 
đó, giúp ngành logistics Việt Nam phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng khả 
năng cạnh tranh trong khu vực và trên toàn cầu. 

3.2. Cách giải quyết 

Để giải quyết các thách thức đối với ngành logistics Việt Nam trong nền kinh tế tuần 
hoàn, các giải pháp công nghệ tiên tiến hoặc tạo ra các thủ tục và quy trình mới có thể được 
áp dụng. Dưới đây là một số giải pháp cụ thể: 

- Sử dụng công nghệ thông tin và phần mềm quản lý kho hiện đại: Các công ty 
logistics có thể tận dụng các giải pháp công nghệ thông tin để quản lý và giám sát quá trình 
vận chuyển và lưu trữ hàng hóa. Các hệ thống quản lý kho hiện đại giúp tăng tốc độ xử lý 
hàng hoá, cải thiện độ chính xác và giảm thiểu sai sót. 

- Áp dụng công nghệ tự động hoá vận chuyển: Các công ty logistics có thể áp dụng 
các loại công nghệ tự động hoá phát triển, ví dụ như xe tải tự hành hoặc drone, để tăng 
cường khả năng vận chuyển hàng hóa nhanh chóng và tiết kiệm chi phí hơn so với vận 
chuyển truyền thống. 

- Tối ưu hóa hạ tầng vận chuyển: Để giải quyết vấn đề về hạ tầng vận chuyển, có thể 
sử dụng các công nghệ tiên tiến như tự động hóa bãi đỗ xe và tối ưu trên bản đồ các tuyến 
đường vận chuyển để tăng cường hiệu quả hoạt động và giảm thiểu thời gian giao nhận. 

- Phát triển giải pháp logistics toàn diện: Các công ty logistics có thể tạo ra các giải 
pháp logistics hoàn thiện để giải quyết vấn đề về tài chính, quản lý kho và vận chuyển. 
Điều này đòi hỏi sự kết hợp của các công nghệ tiên tiến như IoT, trí tuệ nhân tạo và khai 
thác dữ liệu để đưa ra các giải pháp tối ưu cho các thách thức của ngành logistics. 

- Ứng dụng chính sách đổi mới: Các đổi mới chính sách như đưa ra khuyến khích và 
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hỗ trợ cho các công ty logistics trong việc áp dụng các giải pháp tiên tiến, đầu tư vào hạ 
tầng và đồng thời tạo ra các quy trình và thủ tục mới, sẽ giúp ngành logistics Việt Nam 
thích ứng tốt hơn với các thách thức của kinh tế tuần hoàn. 

- Việc đào tạo và thu hút các chuyên gia Logistics chất lượng cao, bằng các chính 
sách khuyến khích và hỗ trợ giúp cải thiện trình độ chuyên môn của nhân viên, từ đó tăng 
khả năng cạnh tranh của các công ty logistics trong nước trên thị trường toàn cầu. 

- Thiết lập chuỗi cung ứng phân phối bền vững: Tạo ra các chuỗi cung ứng dễ chịu 
cho môi trường, được phát triển bằng cách đưa ra những giải pháp như sử dụng các phương 
tiện vận chuyển xanh, tối ưu hóa quá trình giao nhận, giảm thiểu rác thải và sử dụng các 
công nghệ cho sự sinh sản trong quá trình vận chuyển. 

- Đa dạng hóa dịch vụ logistics: Tăng cường đa dạng hóa dịch vụ logistics, bằng cách 
cung cấp các dịch vụ tiên tiến như logistics phân phối (distribution logistics), logistics dự 
án (project logistics), logistics bán lẻ (retail logistics)…, giúp mở rộng mạng lưới khách 
hàng và giảm thiểu sự phụ thuộc vào thị trường nội địa. 

- Thúc đẩy các sàn giao dịch Logistics trực tuyến: Phát triển các sàn giao dịch 
Logistics trực tuyến, giúp kết nối các công ty logistics trong nước với nhau và kết nối họ 
với các đối tác ngoại quốc, tạo tiện ích cho việc đặt hàng và tăng cường khả năng giao nhận 
hàng hoá. 

- Tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp, nhà nước và các tổ chức phi chính phủ: 
Tăng cường hợp tác giữa các phía, bằng cách đưa ra các chính sách khuyến khích, hỗ trợ 
cho các doanh nghiệp logistics, tạo môi trường có lợi cho việc đầu tư hạ tầng, thu hút các 
quỹ đầu tư ngoại, và đồng thời đưa ra các chính sách ổn định trong đối ngoại. 

Tóm lại, các giải pháp trên giúp giảm bớt thách thức mà ngành logistics Việt Nam 
đang đối mặt trong nền kinh tế tuần hoàn, từ đó đưa ngành này phát triển và nâng cao hiệu 
quả hoạt động, góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm Logistics hàng đầu trong khu 
vực và trên toàn cầu. 

4. CƠ HỘI ĐỐI VỚI NGÀNH LOGISTICS VIỆT NAM 

4.1. Cơ hội hiện tại của ngành logistics Việt Nam  

Ngành logistics Việt Nam hiện đang có nhiều cơ hội để tăng cường hiệu quả hoạt 
động và phát triển trong nền kinh tế tuần hoàn, bao gồm: 

- Điểm nóng thu hút đầu tư của khu vực: Với vị trí địa lý đắc địa, các cảng biển hiện 
đại và các tiện ích hạ tầng vận tải tiên tiến, Việt Nam trở thành một trong những điểm nóng 
thu hút đầu tư của khu vực. Các công ty logistics Việt Nam có thể khai thác cơ hội này để 
mở rộng hoạt động của mình và tăng cường năng lực cạnh tranh. 

- Tăng cường hội nhập quốc tế: Việt Nam của đối tác kinh tế lớn như Mỹ, Nhật Bản, 
EU, và khu vực ASEAN. Sự hội nhập quốc tế này đem đến cơ hội lớn cho ngành logistics 
Việt Nam để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu và tạo ra sự khác biệt cạnh tranh. 

- Nhu cầu gia tăng trong thị trường bán lẻ: Với sự phát triển của thị trường bán lẻ, 
nhu cầu sử dụng dịch vụ logistics cũng gia tăng. Việc tăng cường đa dạng hóa dịch vụ 
logistics và cung cấp các giải pháp tối ưu cho thị trường bán lẻ chính là một cơ hội để các 
công ty logistics tăng cường hoạt động của mình. 

- Các khu Công nghiệp, KCN và Khu Chế Xuất tại Việt Nam: Việt Nam có nhiều khu 
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Công nghiệp, KCN và Khu Chế Xuất, cung cấp một nền tảng thích hợp cho phát triển hoạt 
động logistics và tăng cường sự hợp tác giữa các đối tác kinh doanh. 

- Sự phát triển của thương mại điện tử: Với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại 
điện tử trong và ngoài nước, nhu cầu về dịch vụ logistics liên quan đến thương mại điện tử 
cũng tăng lên, từ đó tạo ra một cơ hội lớn cho các công ty logistics Việt Nam. 

- Sự phát triển của ngành công nghiệp: Ngành công nghiệp đang tăng trưởng mạnh 
mẽ tại Việt Nam, trong đó có rất nhiều công ty đa quốc gia đầu tư vào đất nước này. Việc 
đưa ra các giải pháp logistics hiệu quả cho ngành công nghiệp, giúp tăng cường khả năng 
cạnh tranh và mở rộng thị trường cho các công ty logistics Việt Nam. 

- Các chương trình phát triển hạ tầng quốc gia: Việt Nam đang đầu tư mạnh mẽ vào 
phát triển hạ tầng giao thông và logistics, bao gồm mở rộng các cảng biển hiện đại, đầu tư 
vào đường sắt và đường bộ, nâng cấp các sân bay, và nhiều hơn nữa. Điều này đem lại cơ 
hội mới cho các công ty logistics Việt Nam mở rộng hoạt động của mình và giảm chi phí. 

- Chính phủ đưa ra các chính sách khuyến khích đầu tư vào ngành logistics: chương 
trình đầu tư hạ tầng cơ sở, hỗ trợ tài chính và đào tạo chuyên môn. Điều này giúp tăng 
cường năng lực cạnh tranh của các công ty logistics Việt Nam trên thị trường toàn cầu. 

- Phát triển thương mại quốc tế và các khu vực tự do thương mại: Với việc tham gia 
vào các thương hiệu trên toàn cầu, Việt Nam cũng đang phát triển các khu vực tự do thương 
mại và thúc đẩy thương mại quốc tế. Từ đó, cơ hội để khai thác các thị trường quốc tế và 
nâng cao kinh nghiệm và chất lượng của các công ty logistics Việt Nam. 

Tóm lại, các cơ hội trên giúp giải quyết một số thách thức của ngành logistics Việt 
Nam và đưa ngành này phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động. Với các cơ hội khai thác 
này, ngành logistics Việt Nam có thể trở thành một trong những ngành đóng góp quan 
trọng cho nền kinh tế tuần hoàn của Việt Nam. 

4.2. Các ví dụ về các dịch vụ logistics mới và sáng tạo 

Các dịch vụ Logistics mới và sáng tạo là một phần không thể thiếu để ngành Logistics 
Việt Nam tăng cường hiệu quả hoạt động và đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong nền 
kinh tế tuần hoàn. Dưới đây là các ví dụ về các dịch vụ Logistics mới và sáng tạo: 

- Vận chuyển đa phương thức: Hệ thống vận chuyển đa phương thức sử dụng nhiều 
phương tiện vận chuyển khác nhau, bao gồm đường bộ, đường sắt, hàng không và tàu biển 
để đưa hàng hóa đến địa điểm đích trong một thời gian ngắn và giá thành cạnh tranh hơn. 
Đây là một trong những phương thức vận chuyển thích hợp cho các sản phẩm có hạn chế 
về thời gian hoặc cần được vận chuyển đến nơi trong khoảng thời gian ngắn. 
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Mô hình vận tải đa phương thức, Nguồn: Tổng hợp 

- Giao hàng nhanh chóng: Các dịch vụ giao hàng nhanh chóng đang được nhiều người 
tiêu dùng ưa chuộng, bởi chúng cho phép vận chuyển hàng hóa đến địa điểm khách hàng 
trong thời gian ngắn, thường là trong ngày hoặc trong 24 giờ. Các dịch vụ này thường được 
sử dụng cho các sản phẩm dễ vỡ hoặc dịch vụ cần thiết ngay lập tức. 

 

Tiki Now - Giao hàng trong 2 giờ, Tiki sử dụng hình thức Fulfillment by Tiki - FBT 

Nguồn: Tổng hợp  

- Dịch vụ khách hàng vượt trội: Ngành logistics hiện đại không chỉ nhằm mục đích 
vận chuyển hàng hóa mà còn hướng đến việc cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. 
Các dịch vụ khách hàng này bao gồm theo dõi tình trạng đơn hàng, cung cấp thông tin chi 
tiết về lịch trình giao hàng, giúp giảm thiểu tình trạng hàng hoá bị mất mát hoặc bị hư hỏng 
trên đường vận chuyển. 

- Logistics ngược: Dịch vụ Logistics ngược là quá trình vận chuyển sản phẩm hoặc 
vật liệu trở lại từ khách hàng đến nguồn cung ứng. Các công ty logistics có thể tận dụng 
hiệu quả các chi phí hoặc tài sản không cần thiết như bao bì, chi phí vận chuyển và thời 
gian để tái sử dụng lại hoặc bán lại trong tương lai. 
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Mô hình Logistics ngược, Nguồn: Tổng hợp  

- Dịch vụ đóng gói thông minh: Dịch vụ đóng gói thông minh là một trong những 
cách tiết kiệm chi phí của công ty logistics. Các công ty này sử dụng kỹ thuật đóng gói 
thông minh để tiết kiệm diện tích lưu trữ và chi phí vận chuyển. Đóng gói sản phẩm nhỏ 
gọn hơn hoặc tự động co lại, giúp tiết kiệm không gian và khối lượng cho một lô hàng. 

Trên đây là một số ví dụ về các dịch vụ Logistics mới và sáng tạo có thể được áp 
dụng trong ngành logistics Việt Nam, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty 
và cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. 

5. KẾT LUẬN 

Tổng kết lại, bài báo đã đề cập đến việc nêu các cơ hội và thách thức đối với ngành 
logistics Việt Nam trong nền kinh tế tuần hoàn. Các cơ hội bao gồm việc đầu tư vào ngành 
công nghiệp, hội nhập quốc tế, thị trường bán lẻ, phát triển hạ tầng và các chính sách 
khuyến khích đầu tư của Chính phủ, cùng với các dịch vụ Logistics mới và sáng tạo như 
vận chuyển đa phương thức, giao hàng nhanh chóng và dịch vụ khách hàng vượt trội. 

Tuy nhiên, để tận dụng hoàn toàn các cơ hội đó, ngành logistics Việt Nam cần đối 
mặt với những thách thức như thiếu vốn đầu tư, hạ tầng logistics và mức độ cạnh tranh 
khốc liệt từ các quốc gia khác trong khu vực. Để đáp ứng những thách thức và phát triển 
ngành logistics Việt Nam, cần có những hướng đi và đề xuất như sau: Tăng cường đầu tư 
vào hạ tầng và cải thiện quy trình vận chuyển; Nâng cao năng lực cạnh tranh và nâng cao 
chất lượng dịch vụ của các công ty logistics Việt Nam; Thúc đẩy sự hợp tác và kết nối giữa 
các bên liên quan trong chuỗi cung ứng; Đưa ra các chính sách và quy định nhằm hỗ trợ 
sự phát triển bền vững của ngành logistics; Tập trung vào phát triển các dịch vụ logistics 
mới và sáng tạo để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tạo ra sự khác biệt cạnh tranh; Tận 
dụng các công nghệ mới như Internet of Things, trí tuệ nhân tạo và blockchain để tăng 
cường năng suất và hiệu quả của ngành logistics. 

Tóm lại, ngành logistics Việt Nam đang đối mặt với nhiều cơ hội và thách thức. Tuy 
nhiên, bằng cách tận dụng những cơ hội đó và đưa ra những giải pháp thích hợp, ngành 
logistics Việt Nam có thể đóng góp tích cực phát triển cho kinh tế Việt Nam và trở thành 
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trung tâm logistics hàng đầu trong khu vực và trên toàn cầu. 
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PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN:  
YẾU TỐ HÌNH THÀNH VÀ THÚC ĐẨY 

ThS. Hà Thị Ngọc Niềm 
Đại học Kinh tế Luật, ĐHQG-HCM 

Liên hệ tác giả: hangocniem@gmail.com 

Tóm tắt: Mục tiêu phát triển bền vững đi kèm với bảo vệ môi trường đã đặt ra cho 
các quốc gia, các ngành sản xuất trong nền kinh tế trước yêu cầu xây dựng và phát triển 
một mô hình tăng trưởng kinh tế mới do mô hình kinh tế tuyến tính đã không còn phù hợp. 
Các tổ chức quốc tế cũng như nhiều nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách đã chỉ ra 
mô hình nền kinh tế tuần hoàn là phù hợp để giải quyết yêu cầu này. Nghiên cứu này thực 
hiện tổng quan các tài liệu nghiên cứu đã được công bố để làm rõ hơn khái niệm về mô 
hình kinh tế tuần hoàn, cũng như chỉ ra các yếu tố là động lực và rào cản cho sự hình thành, 
phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn tại các quốc gia, từ đó làm cơ sở cho việc tham khảo, 
xây dựng chính sách phát triển kinh tế tuần hoàn. 

Từ khóa: mô hình, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường. 

1. Đặt vấn đề 

Phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn (KTTH) đang trở thành vấn đề cần thiết và được 
nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ quan tâm và thực hiện trong bối cảnh môi trường trên toàn 
thế giới đang bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu và ô nhiễm chất thải do con người gây ra. Từ 
cuối thế kỷ 20 và những năm đầu thế kỷ 21, nhiều quốc gia trên thế giới đã bắt đầu chú 
trọng đến nội dung phát triển bền vững, tăng trưởng xanh trong việc xây dựng và đổi mới 
mô hình tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, sau gần một thập kỷ thực hiện, nhiều nghiên cứu 
thực nghiệm được công bố đã cho thấy tăng trưởng kinh tế vẫn không tách rời với suy thoái 
môi trường trên toàn cầu (Hickel & Kallis và cộng sự, 2019). Mục tiêu giữ nhiệt độ trái đất 
tăng không quá 20C so với thời kỳ tiền công nghiệp hóa chỉ khả thi khi tăng trưởng GDP 
toàn cầu bằng 0. Mục tiêu giữ nhiệt độ trái đất tăng không quá 1,50C không khả thi với 
kịch bản tăng trưởng GDP toàn cầu bằng 0 mà chỉ có thể đạt được trong kịch bản tăng 
trưởng GDP toàn cầu âm. Việc thực hiện mô hình kinh tế xanh (tập trung vào việc thúc 
đẩy chi tiêu công xanh, đầu tư xanh, tiêu dùng xanh, công nghệ và năng lượng sạch, xanh 
hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững) là xa xỉ, không phù hợp với các nước đang 
phát triển, các nước kém phát triển và các nước nghèo. Trước thực tế đó, việc phát triển 
mô hình KTTH được coi là một giải pháp hữu ích để có thể vừa đảm bảo phát triển kinh 
tế, vừa bảo vệ môi trường đối với các quốc gia, các địa phương cũng như các ngành, lĩnh 
vực sản xuất trong nền kinh tế. Vậy những yếu tố hình thành và thúc đẩy sự phát triển 
KTTH là gì? Việc tìm hiểu các yếu tố này rất cần thiết đối với các quốc gia trên thế giới, 
trong đó có Việt Nam, khi muốn chuyển đổi từ mô hình sản xuất tuyến tính sang mô hình 
KTTH. Trên cơ sở nghiên cứu đầy đủ về các yếu tố hình thành và thúc đẩy sự phát triển 
của KTTH, các quốc gia từ thu nhập thấp đến thu nhập cao đều có thể xây dựng được các 
chính sách phù hợp để phát triển KTTH ở tất cả các ngành, lĩnh vực trong nền kinh tế. 

2. Khái quát về kinh tế tuần hoàn và mô hình kinh tế tuần hoàn 

2.1. Khái niệm kinh tế tuần hoàn 

Mô hình kinh tế tuần hoàn không phải ra đời sau khi có những đề xuất về phát triển 
bền vững và tăng trưởng xanh mà thực tế đã tồn tại trước đó từ lâu ở một số ngành với việc 
phế thải từ hoạt động kinh tế này trở thành đầu vào của hoạt động kinh tế khác (Desrochers 
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và Leppala, 2010). Tuy nhiên, khái niệm “KTTH” (circular economy) chỉ được đưa ra từ 
những năm 1990 với tư cách một mô hình kinh tế cần được phổ rộng trong phạm vi toàn 
nền kinh tế chứ không phải chỉ trong một số ngành. Khác với nền kinh tế tuyến tính hiện 
nay đang hoạt động theo mô hình đi từ khai thác tài nguyên đến sản xuất - tiêu dùng rồi 
thải bỏ ra môi trường, nền KTTH đưa những tài nguyên đã qua sử dụng quay trở lại quá 
trình sản xuất - tiêu dùng và do đó, giảm thiểu lượng thải bỏ ra môi trường và giảm thiểu 
gánh nặng sinh thái. Như vậy, “KTTH không chỉ là tái sử dụng chất thải, coi chất thải là 
tài nguyên mà còn là sự kết nối giữa các hoạt động kinh tế một cách có tính toán từ trước, 
tạo thành các vòng tuần hoàn trong nền kinh tế. KTTH có thể giữ cho dòng vật chất được 
sử dụng lâu nhất có thể, khôi phục và tái tạo các sản phẩm, vật liệu ở cuối mỗi vòng sản 
xuất hay tiêu dùng”. Theo cách tiếp cận này, tất cả các ngành từ nông nghiệp, công nghiệp, 
hay dịch vụ ở tất cả các nước từ thu nhập thấp đến thu nhập cao đều có cơ hội áp dụng 
KTTH. Đây là một giải pháp tốt để giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và các 
ảnh hưởng tiêu cực đến cạn kiệt tài nguyên nhiên nhiên và ô nhiễm môi trường, giảm thiểu 
sự đánh đổi giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường. 

2.2. Khái niệm về mô hình kinh tế tuần hoàn 

Qua quá trình tổng quan, nhóm tác giả đã nhận thấy mô hình kinh tế tuần hoàn là mô 
hình có sự kết nối và quản lý các yếu tố: (i) đầu vào; (ii) đầu ra (chất thải); (iii) tài nguyên; 
(iv) hoạt động sản xuất; (v) phân phối và dịch vụ; (vi) tiêu dùng; (vii) quản lý chất thải; 
(viii) thiết kế; và (ix) giáo dục trong tất cả các khâu để quay trở lại vòng tuần hoàn như 
một nguồn tài nguyên (Suárez-Eiroa, 2019). 

Đầu vào của hệ thống kinh tế gồm hai loại là đầu vào có thể tái tạo và đầu vào không 
thể tái tạo. Đầu ra của hệ thống gồm chất thải kỹ thuật và chất thải sinh học. Các yếu tố 
hoạt động bên trong hệ thống gồm tài nguyên - sản xuất - phân phối và dịch vụ - tiêu dùng 
- chất thải. Khác với nền kinh tế tuyến tính trong đó mối quan hệ giữa các yếu tố trên là 
tuyến tính và tất cả chất thải đều là đầu ra của hệ thống, trong mô hình KTTH được đề cập 
bởi Suárez-Eiroa (2019), chất thải được coi như một loại tài nguyên và tiếp tục quay trở lại 
quá trình sản xuất. Phần chất thải đi ra khỏi hệ thống gồm các chất thải sinh học và chất 
thải kỹ thuật được đề cập đến với mục tiêu đảm bảo lượng xả thải chất thải sinh học phải 
phù hợp với khả năng tiếp thu của môi trường tự nhiên và việc xả thải chất thải kỹ thuật 
cần được giảm đến mức thấp nhất và tiến đến loại bỏ. Mô hình này cũng đề cập đến sự kết 
nối của tất cả các khâu trong hệ thống kinh tế, trong đó, tất cả các khâu từ thu nhận tài 
nguyên, sản xuất, phân phối và dịch vụ, tiêu dùng đều có thể tạo ra chất thải. Chất thải, do 
đó, cần được quản lý ở tất cả các khâu để quay trở lại vòng tuần hoàn như một nguồn tài 
nguyên. Trong mô hình này, hoạt động thiết kế và giáo dục là những yếu tố thiết yếu cần 
được tính đến ở tất cả các khâu, do đó, bao trùm mọi hoạt động của nền KTTH, quyết định 
khả năng thành công của KTTH. 

3. Các động lực, rào cản và biện pháp thực thi tác động đến sự hình thành, phát 
triển của mô hình kinh tế tuần hoàn ở các quốc gia 

3.1. Các động lực 

Govindan & Hasanagic (2018) đã liệt kê 13 động lực chính thúc đẩy việc thực hiện 
KTTH. Các động lực này được chia thành các nhóm sau: (1) Chính sách và kinh tế; (2) 
Sức khỏe; (3) Bảo vệ môi trường; (4) Xã hội; và (5) Phát triển sản phẩm. Trong đó: 

- Về chính sách: KTTH được thực hiện do chính phủ đưa ra các quy định pháp luật 
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về sản xuất và tiêu dùng sạch hơn. 

- Về kinh tế: động lực thực hiện KTTH là sự gia tăng cơ hội tạo ra thu nhập trong dài 
hạn thông qua các hoạt động tái chế và tái sử dụng một cách có hiệu quả. 

- Về sức khỏe: động lực thực hiện KTTH là để hạn chế môi trường bị ô nhiễm do tiêu 
dùng quá mức tài nguyên và năng lượng. 

- Về bảo vệ môi trường: biến đổi khí hậu và sự nóng lên toàn cầu do ảnh hưởng của 
gia tăng chất thải và khí nhà kính bắt nguồn từ sự gia tăng sản xuất và tiêu dùng đã thôi 
thúc nhân loại nói chung và các quốc gia nói riêng hướng tới việc phát triển KTTH. Các 
hoạt động nông nghiệp hiện đại đã làm năng suất tăng nhanh, nhưng cái giá của việc tiêu 
dùng quá mức tài nguyên và năng lượng là quá đắt. Đây cũng là một động lực để các quốc 
gia hướng đến KTTH. Ngoài ra, nhu cầu về năng lượng có thể tái tạo đang tăng lên cũng 
là một động lực cho phát triển KTTH. 

- Về xã hội: gia tăng dân số ở nhiều nơi dẫn đến tiêu dùng quá mức. Hơn nữa, sự xuất 
hiện của tầng lớp trung lưu cũng đã đẩy nhu cầu tiêu dùng lên cao hơn và dẫn đến gia tăng 
nhu cầu về tài nguyên trong tương lai. Điều này thôi thúc việc thực thi KTTH để đảm bảo 
đủ tài nguyên cho sự gia tăng dân số. Ngoài ra, việc gia tăng đô thị hóa cũng làm gia tăng 
áp lực môi trường và thôi thúc thực hiện KTTH. Cùng với đó, nhận thức của người tiêu 
dùng về ảnh hưởng của các ngành đến môi trường cũng là động lực cho phát triển KTTH. 
Tiềm năng tạo việc làm trong hệ thống KTTH cũng là một động lực đáng kể cho việc phát 
triển mô hình kinh tế này. 

- Về phát triển sản phẩm: việc cải thiện hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu và năng 
lượng, việc gia tăng giá trị các sản phẩm nhờ gia tăng chất lượng và độ bền cũng tạo động 
lực cho sự phát triển KTTH. 

3.2. Các biện pháp thực thi kinh tế tuần hoàn 

Govindan & Hasanagic (2018) đã hệ thống được 34 các biện pháp thực thi KTTH 
được đề cập trong các bài báo, bài nghiên cứu về phát triển KTTH. Các biện pháp này được 
chia thành các nhóm: 

- Các sáng kiến quản trị: gồm các biện pháp như xây dựng các quy định luật pháp và 
chính sách hướng đến KTTH; thực hiện các dự án thí điểm về KTTH; Xây dựng các chỉ 
tiêu về tái chế, tái sử dụng và tái sản xuất; tiếp thị các sản phẩm tái sản xuất và tăng tỷ lệ 
việc làm trong nền KTTH; 

- Các sáng kiến kinh tế: gồm các biện pháp (1) Tách các hoạt động kinh tế khỏi sự 
suy thoái môi trường; (2) Tăng cường hạch toán môi trường trong các doanh nghiệp; (3) 
Đánh thuế ngoại tác; (4) Ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp thực hiện KTTH; (5) Đánh thuế 
những loại năng lượng không thể tái tạo để thu hút các nhà sản xuất sử dụng các loại sản 
phẩm và năng lượng có thể tái tạo; (6) Định giá hợp lý cho các sản phẩm theo cách có tính 
đến chi phí để tái sử dụng, tái sản xuất, hoặc tái chế sản phẩm đó; (7) Thực thi các sáng 
kiến kinh tế, đặc biệt là các sáng kiến tài chính để giảm rủi ro cho doanh nghiệp khi họ 
phải đối mặt với chi phí đầu tư ban đầu cao để chuyển từ mô hình kinh tế tuyến tính sang 
mô hình KTTH. 

- Các biện pháp sản xuất sạch hơn: gồm các biện pháp tăng cường hiệu quả sinh thái 
trong sản xuất, tiêu dùng sạch hơn và các biện pháp hợp tác giữa các công ty và thực hiện 
các phương pháp logistics mới. 
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- Phát triển sản phẩm: Thiết kế các sản phẩm lâu bền cho nhiều chu kỳ sử dụng và 
tạo ra các ưu đãi cho các công thực hiện việc mua lại sản phẩm. Sản phẩm cũng cần được 
thiết kế để có thể tháo rời và sử dụng lại. 

- Hỗ trợ quản trị: Hỗ trợ các nhà quản trị cấp cao hướng tới việc áp dụng KTTH. 

- Cơ sở hạ tầng: gồm các biện pháp như xây dựng mạng lưới khu công nghiệp sinh 
thái sẽ giúp cho việc tái chế được thực hiện dễ dàng hơn; thiết kế lại hệ thống hạ tầng cho 
cung ứng các dịch vụ hỗ trợ sản xuất, đặc biệt là các dịch vụ cho thuê thay cho hoạt động 
mua bán và sở hữu; phát triển cơ sở hạ tầng bền vững với việc sử dụng tài nguyên được tối 
ưu hóa để giúp việc triển khai KTTH được dễ dàng hơn; và hệ thống thông tin hiệu quả để 
theo dõi vật liệu trong quá trình tái chế. 

- Kiến thức: gồm các biện pháp như giáo dục về tái chế, tái sản xuất và tái sử dụng; 
đào tạo về KTTH; đào tạo và trang bị tư duy nghĩ đến tầm nhìn mục tiêu trong KTTH. 

- Xã hội và văn hóa: (1) Thay đổi thái độ toàn xã hội về tái chế, tái sử dụng và tái sản 
xuất; (2) Chuyển đổi người tiêu dùng từ mô hình kinh tế tuyến tính sang mô hình KTTH; 
(3) Định hướng phong cách sống đơn giản hơn cho người tiêu dùng cuối cùng. 

 3.3. Các rào cản đối với việc thực hiện kinh tế tuần hoàn 

Các rào cản đối với việc thực hiện KTTH ở các quốc gia được chia thành 8 nhóm: 

- Các vấn đề quản trị nhà nước: bao gồm (1) Thiếu hệ thống tiêu chuẩn để đo lường 
KTTH; (2) Các chính sách tái chế trong việc quản lý chất thải không hiệu quả để thu được 
các sản phẩm tái chế chất lượng cao; (3) Không có tầm nhìn rõ ràng về phát triển KTTH; 
(4) Pháp luật về KTTH không được thực hiện đầy đủ; (5) Các quy định hiện hành về quản 
lý chất thải không hỗ trợ phát triển KTTH. 

- Các vấn đề kinh tế: bao gồm (1) Thiếu động lực kinh tế gây khó khăn cho doanh 
nghiệp để triển khai KTTH; (2) Không tính đủ các chi phí môi trường; (3) Khó khăn khi 
thiết lập đúng giá của các sản phẩm tái chế/tái sản xuất/tái sử dụng; (4) Chi phí đầu tư ban 
đầu lớn khi chuyển từ nền kinh tế tuyến tính sang nền KTTH; (5) Chi phí ngắn hạn cao 
và lợi ích kinh tế ngắn hạn thấp trong giai đoạn đầu thực hiện KTTH; (6) Chi phí liên quan 
đến các vật liệu tái chế thường cao và do đó chúng thường đắt hơn các sản phẩm sử dụng 
vật liệu nguyên sinh; (7) Chi phí mua các loại vật liệu thân thiện với môi trường thường 
cao hơn; (8) Chi phí sản xuất tăng lên khi chuyển sang KTTH. 

- Các vấn đề công nghệ: bao gồm (1) Các giới hạn về công nghệ đối với việc tái chế 
các sản phẩm (Sự phức tạp ngày càng tăng của các sản phẩm làm cho việc thu hồi và tái 
sử dụng các sản phẩm và thành phần một cách hiệu quả và hiệu quả là một thách thức lớn); 
(2) Doanh nghiệp khó có thể quản lý chất lượng sản phẩm thông qua vòng đời của sản 
phẩm; (3) Duy trì chất lượng của các sản phẩm được làm từ vật liệu phục hồi; (4) Những 
thách thức về thiết kế để tái sử dụng và thu hồi sản phẩm; (5) Những thách thức về việc trở 
lại sinh quyên một cách an toàn; (6) Khó khăn trong việc đưa ra quyết định đúng đắn để 
triển khai KTTHtheo cách hiệu quả nhất; (7) Không có sẵn thông tin chính xác về vật liệu 
có thể tái chế hay không. 

- Các vấn đề kỹ năng và kiến thức: bao gồm (1) Thiếu thông tin đáng tin cậy cho công 
chúng và điều đó gây khó khăn cho các sản phẩm tái sản xuất/tái chế/tái sử dụng; (2) Thiếu 
ý thức cộng đồng, điều đó dẫn đến những khó khăn trong việc tái sử dụng/tái chế/tái sản 
xuất các sản phẩm; (3) Nhân viên thiếu kỹ năng về KTTH; (4) Kiến thức và nhận thức của 
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người tiêu dùng về các sản phẩm tân trang chưa đúng. Ngày nay, nhiều người nghĩ rằng 
sản phẩm mới có chất lượng tốt hơn sản phẩm tân trang. 

- Các vấn đề quản lý: bao gồm (1) Lãnh đạo kém trong quản lý theo định hướng 
KTTH; (2) Sự lãnh đạo và quản lý kém làm tăng khả năng thiếu quan tâm đến việc thực 
hiện KTTH. Ví dụ, các doanh nghiệp không áp dụng kiểm toán sản xuất sạch hơn hoặc 
không thành lập bộ phận quản lý KTTH đặc biệt; (3) Các vấn đề khác được ưu tiên cao 
hơn so với mục tiêu thực hiện KTTH; (4) Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp làm cho việc 
thực hiện KTTH gặp khó khăn. 

- Các vấn đề về khung hoạt động của mô hình KTTH: bao gồm (1) Thiếu những mô 
hình kinh doanh thành công và các khung hoạt động cho thực hiện KTTH; (2) Toàn bộ nhu 
cầu của chuỗi cung ứng không được đưa vào thực hiện KTTH; (3) Các biện pháp khác có 
thể được ưu tiên hơn việc thực hiện KTTH. 

- Các vấn đề văn hóa và xã hội: bao gồm (1) Thiếu nhiệt tâm hướng đến KTTH; (2) 
Nhận thức của người tiêu dùng đối với các thành phần được tái sử dụng còn thiếu sót và 
do đó khiến việc triển khai KTTH trở nên khó khăn hơn; (3) Người tiêu dùng thiếu sự thích 
thú với cái mới. 

- Các vấn đề về thị trường: bao gồm (1) Những thách thức của việc lấy lại sản phẩm 
đã được sử dụng từ các đơn vị khác; (2) Không có bộ tiêu chuẩn về các sản phẩm tân trang; 
(3) Các vấn đề về quyền sở hữu để tận dụng các cơ hội tái sử dụng trong KTTH (ví dụ, cần 
phải tăng cường sự chấp nhận của người tiêu dùng đối với quyền "tiếp cận dịch vụ" thay 
vì quyền sở hữu); (4) Các nhà cung cấp dịch vụ không thể giữ quyền sở hữu một cách hợp 
pháp; (5) Số lượng sản phẩm tái sử dụng có hạn; (6) Tái sản xuất tiêu tốn và sử dụng nhiều 
lao động. 

4. Kết luận 

Thông qua tổng quan các nghiên cứu về xây dựng mô hình KTTH dưới góc độ vĩ mô, 
nhóm tác giả nhận thấy, KTTH không chỉ là tái sử dụng chất thải, coi chất thải là tài nguyên 
mà còn là sự kết nối giữa các hoạt động kinh tế một cách có tính toán từ trước, tạo thành 
các vòng tuần hoàn trong nền kinh tế. KTTH có thể giữ cho dòng vật chất được sử dụng 
lâu nhất có thể, khôi phục và tái tạo các sản phẩm, vật liệu ở cuối mỗi vòng sản xuất hay 
tiêu dùng. Mô hình hoạt động của KTTH đề cập đến sự liên kết giữa các khâu của hoạt 
động kinh tế, trong đó đề cao vai trò bao trùm của giáo dục và thiết kế hướng tới KTTH. 
Các động lực, rào cản, và biện pháp thực thi KTTH không chỉ tính đến vai trò điều hành 
của khu vực nhà nước mà còn tính đến vai trò của các tổ chức, các doanh nghiệp và người 
tiêu dùng. Sự phối hợp của các bên liên quan là thiết yếu cho việc hình thành và phát triển 
mô hình KTTH. 
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HIỆN TRẠNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI  
CÔNG NGHIỆP HƯỚNG TỚI KINH TẾ TUẦN HOÀN  

TẠI CÁC TỈNH PHÍA NAM 
ThS. Dương Yến Phi 

Đại học An Giang, ĐHQGHCM 
Liên hệ tác giả: yenphiduong212@gmail.com 

Tóm tắt:  

Hiện nay, chuyển đổi số là mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội, đồng thời là 
cơ hội để phát triển kinh tế tuần hoàn. Nghiên cứu này phân tích hiện trạng chuyển đổi số 
trong hoạt động quản lý chất thải công nghiệp tại một số tỉnh phía Nam trên cơ sở phỏng 
vấn sâu các bên liên quan. Kết quả cho thấy công tác báo cáo cũng như số hóa, phân tích 
và quản lý dữ liệu chất thải công nghiệp chỉ áp dụng mức độ chuyển đổi số cơ bản, mặc dù 
đã có vài công nghệ số được triển khai như hệ thống định vị chất thải (GPS) và phần mềm 
kê khai phí bảo vệ môi trường nước thải. Công tác quản lý chất thải tái chế tại các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ cần được đẩy mạnh và hỗ trợ bằng phần mềm dữ liệu. Nghiên cứu nhấn 
mạnh vai trò của trung tâm trao đổi (thông tin) chất thải trên nền tảng công nghệ kỹ thuật 
số. Vai trò tích cực của công nghệ số là động lực thúc đẩy chuyển đổi số. Rào cản lớn nhất 
chính là thiếu thể chế và hướng dẫn cụ thể, yêu cầu về trình độ nhân lực, và chi phí đầu tư 
cho chuyển đổi số. Nghiên cứu đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm tối ưu hóa công tác quản 
lý chất thải công nghiệp trên cơ sở chuyển đổi số.   

Từ khóa: Chuyển đổi số; Quản lý chất thải công nghiệp; Kinh tế tuần hoàn.       

1. Giới thiệu 

Điều cơ bản và tất yếu để phát triển và áp dụng công nghệ 4.0 chính là chuyển đổi số, 
sự kết hợp này tạo nên sự thay đổi trong sản xuất công nghiệp thúc đẩy kinh tế tuần hoàn 
[5]. Vai trò của chuyển đổi số được xác định trong việc thực hiện các nguyên tắc KTTH, 
trong quy trình vận hành nhà máy, mô hình sản xuất, kinh doanh và dịch vụ [2, 6-10]. “Kế 
hoạch hành động phát triển KTTH cho một Châu Âu xanh hơn và cạnh tranh hơn” được 
Liên minh Châu Âu phê duyệt vào tháng 3 năm 2020 nhấn mạnh tầm quan trọng của chính 
sách giảm thiểu khí nhà kính và tiết kiệm tài nguyên, đồng thời nêu rõ chính sách này có 
thể đạt được thông qua nghiên cứu, hiện đại hóa và chuyển đổi số [11].  

Nghiên cứu này nhằm phân tích vai trò của chuyển đổi số đối với KTTH và hiện trạng 
chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý chất thải công nghiệp (CTCN) tại một số tỉnh phía 
Nam. Với những mục tiêu nghiên cứu trên, nội dung tiếp theo trình bày khái niệm, nguyên 
tắc, các quy mô phát triển KTTH, và vai trò của chuyển đổi số và công nghệ 4.0 trong thúc 
đẩy KTTH. Phương pháp nghiên cứu sẽ được trình bày ở phần kế tiếp. Kết quả nghiên cứu 
gồm tổng quan vai trò quản lý CTCN của các bên liên quan và phân tích tổng hợp kết quả 
phỏng vấn các bên liên quan về hiện trạng chuyển đổi số trong công tác quản lý chất thải. 
Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, một số khuyến nghị liên quan đến chuyển đổi số được 
đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả quản lý CTCN với định hướng phát triển KTTH.     

2. Cơ sở lý thuyết  

2.1. Kinh tế tuần hoàn  

Kinh tế tuần hoàn (Circular Economy–CE) là một chủ đề mới trong những năm gần 
đây, được phát triển dựa trên khái niệm sinh thái công nghiệp (Industrial Ecology–IE). Vấn 
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đề cốt lõi của IE chính là tích hợp việc quản lý chất thải trong mạng lưới các hệ thống sản 
xuất công nghiệp theo hướng khép kín các dòng vật chất và năng lượng để quá trình sản 
xuất trở nên ít lãng phí nhất có thể [14]. Kinh tế tuần hoàn là sự mở rộng khái niệm IE ra 
phạm vi mô hình phát triển kinh tế, sản xuất, phân phối và thu hồi sản phẩm. Mặc dù các 
khái niệm về KTTH chưa thống nhất nhưng chúng đều được mô tả như một sự chuyển đổi 
có hệ thống mô hình kinh tế tuyến tính sang một mô hình khả thi về kinh tế, nhưng vẫn có 
khả năng tái tạo trên cơ sở tái sử dụng các nguồn tài nguyên đã sử dụng thông qua các chu 
trình vật chất và năng lượng [2-3]. Phát triển KTTH đòi hỏi sự thay đổi trên toàn hệ thống 
các hoạt động liên quan đến sản phẩm và dịch vụ như thiết kế, khai thác tài nguyên, sản 
xuất, phân phối, sử dụng, nhằm đạt được ba mục tiêu: 1) giảm thiểu phát sinh chất thải và 
tiêu thụ tài nguyên; 2) giảm các tác động môi trường khác trong suốt vòng đời của dịch vụ 
và sản phẩm; và 3) vẫn đảm bảo phát triển kinh tế xã hội [3, 15]. Điều này đòi hỏi sự thay 
đổi trong ý thức môi trường, mô hình sản xuất–kinh doanh sáng tạo và các chính sách tích 
hợp [16, 17].   

2.2. Các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn  

Các nguyên tắc chính của KTTH có liên quan đến các thứ tự ưu tiên trong quản lý 
chất thải, bao gồm: giảm thiểu, kéo dài vòng đời sản phẩm thông qua dịch vụ hoặc bảo trì, 
tái sử dụng, tái sản xuất, và tái chế [18]. Ngoài những nguyên tắc kể trên, [1] đề xuất xem 
xét ba nguyên tắc về thiết kế vòng đời sản phẩm, phân loại nguyên vật liệu theo khía cạnh 
kỹ thuật hay dinh dưỡng để thu hồi, và khả năng tái tạo, trong đó nhấn mạnh vai trò của 
năng lượng tái tạo. [19] bổ sung hoạt động quản lý sản phẩm của doanh nghiệp, hay nói 
cách khác đây chính là trách nhiệm mở rộng của doanh nghiệp, cũng góp phần thúc đẩy 
KTTH.     

Phát triển KTTH trên toàn thế giới vẫn còn trong giai đoạn sơ khởi, chủ yếu tập trung 
vào việc tái chế hơn là tái sử dụng [3]. Tuy nhiên hoạt động tái chế tồn tại nhiều giới hạn 
và thách thức như chi phí, khả năng tái chế, chất lượng nguyên liệu và sản phẩm tái chế 
[20– 22]. Do đó, nhằm mục đích nâng cao giá trị sản phẩm đã qua sử dụng vượt quá giá trị 
tái chế của chúng, [23] đề xuất khung Re–SOLVE theo định hướng các nguyên tắc của 
KTTH gồm các thành phần sau: tái sinh (tái sinh năng lượng từ chất thải hoặc phục hồi hệ 
sinh thái thông qua các hoạt động quản lý đất); chia sẻ (chia sẻ, tái sử dụng, và kéo dài 
vòng đời sản phẩm thông qua hoạt động bảo trì); tối ưu hóa (tăng hiệu quả sản xuất, giảm 
thiểu chất thải thông qua sử dụng công nghệ tự động, quản lý và sử dụng dữ liệu lớn); quay 
vòng (ưu tiên thu hồi sản phẩm và nguyên liệu để tái sản xuất sản phẩm hơn là tái chế 
nguyên vật liệu); áp dụng kỹ thuật số (phát triển các sản phẩm, chẳng hạn sách, âm nhạc, 
và dịch vụ kỹ thuật số như văn phòng ảo, showroom ảo); trao đổi (thay thế nguyên liệu và 
sản phẩm truyền thống bằng các nguyên liệu, sản phẩm thông minh hơn như in 3D, phương 
tiện vận tải đa phương thức).     

2.3. Vai trò của chuyển đổi số trong thúc đẩy kinh tế tuần hoàn  

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra vai trò của I4.0 trong phát triển KTTH nói chung và trong 
quản lý chất thải nói chung. [4] khuyến nghị các công nghệ 4.0 phù hợp với từng thành 
phần trong khung Re–SOLVE của EMA [23] là: internet vạn vật, điện toán đám mây, hệ 
thống vật lý mạng, thực tế tăng cường, nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến, và cảm 
biến. Trên thực tế, dữ liệu lớn và internet vạn vật là hai công nghệ hiện đại nhận được sự 
quan tâm lớn nhất của giới khoa học trong quá trình chuyển đổi sang KTTH [28]. Theo đó, 
tác giả chỉ ra 39 ứng dụng về công nghệ thông tin của dữ liệu lớn và internet vạn vật trong 
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sáu nguyên tắc triển khai KTTH: thiết kế, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế, phân loại, và 
năng lượng tái tạo.   

Theo định hướng KTTH, phát triển sản phẩm bền vững luôn cần sự hỗ trợ của công 
cụ phân tích vòng đời sản phẩm (Life Cycle Analysis–LCA) và gắn liền với chuyển đổi số 
dữ liệu và quy trình đánh giá [30]. [31] lưu ý tiềm năng sử dụng công nghệ blockchain với 
các đặc trưng quan trọng như nội địa hóa, nhanh chóng, và chuyển đổi số để triển khai các 
nguyên tắc KTTH trong chuỗi cung ứng, đặc biệt trong điều kiện đại dịch Covid–9.   

Những phân tích tích trên cho thấy vai trò “xương sống” của chuyển đổi số cùng với 
việc áp dụng công nghệ 4.0 trong việc thực hiện các nguyên tắc KTTH, trong quy trình vận 
hành nhà máy, mô hình sản xuất, kinh doanh và dịch vụ [2, 6–10]. Do đó, chuyển đổi số là 
điều cơ bản và tất yếu tạo nên sự thay đổi trong sản xuất công nghiệp thúc đẩy KTTH [5].  

3. Hiện trạng chuyển đổi số trong hệ thống quản lý chất thải công nghiệp   

3.1. Số hóa, phân tích và quản lý dữ liệu chất thải  

Kết quả khảo sát cho thấy công tác số hóa dữ liệu và số liệu tại các doanh nghiệp Việt 
Nam không được quan tâm thực hiện. Đối với doanh nghiệp có yếu tố đầu tư nước ngoài 
chi phối thì có tiến hành số hóa hoặc số hóa một phần dữ liệu (Công ty TTCL VN; Công 
ty Long Sơn). Việc quản lý, chia sẻ dữ liệu/ thông tin giữa các phòng ban trong cùng một 
đơn vị được thực hiện thông qua hệ thống các phương tiện mạng xã hội (Zalo, Viber) và 
email. Hầu như tất cả các đơn vị đều sử dụng phần mềm Excel để làm công cụ phân tích 
và thống kê số liệu.  

Doanh nghiệp sản xuất đều được yêu cầu kê khai khối lượng chất thải xử lý và tái chế 
(phế liệu) và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước định kỳ, tuy nhiên dữ liệu về chất thải tái 
chế chỉ tập trung ở các loại có giá trị cao như đồng, nhôm, giấy, nhựa,… Các doanh nghiệp 
quy  

mô vừa và nhỏ thường không thống kê, quản lý và cũng không quan tâm đến quá 
trình tái chế một số loại chất thải có giá trị thấp phát sinh trong quá trình sản xuất như tro 
xỉ lò hơi, lò dầu và lò đốt chất thải [33]. Một số tập đoàn sản xuất lớn trên thế giới như 
Adidas có hệ thống kiểm toán môi trường cho toàn chuỗi cung ứng của họ như các nhà 
máy sản xuất gia công, các nhà cung cấp hóa chất, nguyên vật liệu, các nhà cung cấp dịch 
vụ xử lý chất thải,… do đó các dòng chất thải tái chế được kiểm soát trên toàn chuỗi cung 
ứng về mặt khối lượng, chất lượng lẫn mục đích tái chế (Công ty Long Vĩ). Kết quả khảo 
sát của nghiên cứu này tương đồng [13]; tác giả cũng chỉ ra rằng các công ty lớn hơn thường 
xuyên thực hiện các biện pháp số hóa bên trong doanh nghiệp của họ một cách đáng kể.   

Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, công tác số hóa cũng chưa được triển khai 
thực hiện mặc dù “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 
năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ–TTg ngày 
03/6/2020. Kết quả khảo sát cho thấy một số cơ quan quản lý nhà nước hiện nay phải thuê 
đơn vị tư vấn hoặc sử dụng lực lượng sinh viên thực tập để thực hiện công tác nhập số liệu 
từ báo cáo giấy vào file excel theo từng thời điểm khác nhau (STN&MT TP.HCM; Hepza). 
Cơ quan quản lý nhà nước là đơn vị quản lý tổng hợp tất cả các dữ liệu về môi trường của 
phạm vi tỉnh/ thành, có cái nhìn tổng quát và nắm rõ dòng thải phát sinh, lưu trữ, xử lý như 
thế nào, đồng thời là cơ quan hướng dẫn, giám sát các doanh nghiệp thực hiện công tác bảo 
vệ môi trường nhưng do công tác số hóa chưa được quan tâm thực hiện nên nguồn dữ liệu 
phong phú không được khai thác hiệu quả.  
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3.2. Chia sẻ thông tin chất thải  

Trung tâm trao đổi thông tin về chất thải đóng vai trò then chốt trong CSCN và phát 
triển sinh thái công nghiệp. Vai trò của chia sẻ thông tin có thể hỗ trợ các doanh nghiệp về 
trao đổi chất thải với mạng lưới các nhà máy bên trong cũng như bên ngoài KCN. Cho đến 
nay, khu vực phía Nam hầu như chỉ có khu chế xuất Linh Trung I – TP.HCM (5 cơ sở), 
KCN Biên Hòa–Đồng Nai (5 cơ sở), và KCN Nhơn Trạch 2 – Đồng Nai được nhắc tới như 
những ví dụ tiêu biểu cho việc phát triển công nghiệp xanh với một số doanh nghiệp thực 
hiện trao đổi chất thải, đặc biệt là trao đổi chất thải bên trong KCN/KCX [34–35].   

Công tác trao đổi chất thải với các đơn vị thu gom và tái chế chất thải bên ngoài KCN 
vẫn là phổ biến nhất, chủ yếu dựa trên giá mua–bán phế liệu chứ không hẳn dựa trên việc 
tối ưu hóa bán kính thu gom và hiệu quả tái chế. Hình thức này tiềm ẩn nhiều rủi ro vì các 
cơ sở tái chế bên ngoài KCN thường là những cơ sở tư nhân, quy mô nhỏ, công nghệ thủ 
công nên quá trình tái chế sẽ làm phát sinh nhiều sản phẩm phụ khác, đôi khi mức độ ô 
nhiễm môi trường của các sản phẩm phụ này còn cao hơn phế phẩm đem tái chế [35]. Thật 
vậy, nghiên cứu của Thanh và cộng sự [33] cho thấy một số lượng rất lớn (33) đơn vị tham 
gia công tác thu gom–vận chuyển, tái chế và xử lý tro xỉ thải tại 61 cơ sở sản xuất, chứng 
tỏ nguồn lực này rất phân tán, khó kiểm soát việc thu hồi triệt để tro, xỉ nhằm tái chế và tái 
sử dụng hợp lý.  

Để tối ưu hóa thì trung tâm trao đổi thông tin chất thải, hay cũng có thể gọi là “sàn 
giao dịch chất thải” là rất cần thiết. Tuy nhiên trong thực tế, gần như tất cả các doanh 
nghiệp đều không công bố hoặc công bố không rõ ràng thông tin về lượng chất thải cũng 
như các vấn đề liên quan trên trang thông tin điện tử (website) của đơn vị hoặc trên bất cứ 
website nào. Việc chia sẻ thông tin về chất thải và môi trường của các doanh nghiệp hầu 
như hạn chế bởi các lý do về bí quyết công nghệ, cạnh tranh và tính minh bạch,… Tuy 
nhiên cũng có ý kiến cho rằng tiếp thị phế liệu, dịch vụ tái chế và tiêu hủy chất thải ít bị 
ảnh hưởng bởi quá trình số hóa so với các hoạt động quản lý chất thải khác như vận chuyển 
và hậu cần, cân và phân loại, và quản lý container [13].  

Để hiện thực hóa ý tưởng lập “trung tâm trao đổi chất thải” hoặc “sàn giao dịch chất 
thải”, cần trả lời câu hỏi về bên liên quan nào trong hệ thống quản lý CTCN sẽ là đơn vị 
có chức năng và vai trò phù hợp. Hiện nay, với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý và vai 
trò hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào các KCN/KCX/KCNC của TP.HCM về các dịch vụ 
quản lý chất thải, Hepza đã đặt hàng Trường ĐH Văn Lang thực hiện đề tài xây dựng cơ 
sở dữ liệu về nguồn phát sinh, công nghệ và đơn vị tái chế, xử lý cho một số loại CTCN 
phát sinh từ hoạt động sản xuất trong KCN/KCX trên địa bàn TP.HCM. Ngoài ra, trong 
nhiều trường hợp, chủ đầu tư hạ tầng KCN là đơn vị đầu tư trạm trung chuyển chất thải rắn 
công nghiệp. Chẳng hạn có 6 trên tổng số 17 KCN/KCX đang hoạt động tại TP.HCM đầu 
tư trạm thu gom chất thải rắn tập trung của toàn KCN. Như vậy, từ tình hình thực tế có thể 
thấy rằng các biên liên quan hiện hữu có thể đóng vai trò chủ động một cách hợp lý trong 
việc hình thành trung tâm thông tin trao đổi thông tin chất thải là ban quản lý các 
KCX/KCN và chủ đầu tư hạ tầng KCN. Và tất nhiên việc thành lập các trung tâm trao đổi 
(thông tin) chất thải không chỉ giới hạn đối với hai đối tượng kể trên theo định hướng xã 
hội hóa công tác quản lý chất thải.   

Việc chia sẻ và trao đổi thông tin chất thải tại những trung tâm này cần được thực 
hiện trên nền tảng kỹ thuật số như phần mềm quản lý chất thải tích hợp với chức năng tự 
động hóa tìm kiếm và kết nối với đơn vị có nhu cầu về sản phẩm phụ làm nguyên liệu hoặc 
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đơn vị có năng lực tái chế phù hợp, cũng như tính toán và tối ưu hóa chi phí vận chuyển 
(Công ty Gia Bảo Linh). Theo [36], thiếu tiêu chuẩn hướng dẫn chính là một trong những 
rào cản quan trọng trong việc triển khai chuyển đổi số. Nghiên cứu [13] cũng chỉ ra rằng 
việc áp dụng các công nghệ kỹ thuật số cần được dựa trên các hướng dẫn và tiêu chuẩn cụ 
thể, chẳng hạn như phân loại và mã hóa các loại chất thải tái chế.   

4. Kết luận và kiến nghị  

Trên cơ sở phân tích các thông tin tổng quan và kết quả khảo sát, nhóm nghiên cứu 
có một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý 
chất thải và sử dụng tài nguyên. 1) Vai trò của tiêu chuẩn và hướng dẫn chuyển đổi số trong 
lĩnh vực quản lý chất thải rất quan trọng, cần được nghiên cứu kỹ lưỡng và ban hành để 
doanh nghiệp và cơ quan quản lý có cơ sở triển khai thực hiện, nhằm hạn chế tối đa lãng 
phí công sức, chi phí và thời gian; 2) Cần cụ thể hóa yêu cầu và lộ trình kiểm toán môi 
trường đối với doanh nghiệp; 3) Song song với thể chế hóa công tác kiểm toán môi trường, 
cần phát triển các phầm mềm và có sự đánh giá phần mềm trước khi khuyến nghị sử dụng 
nhằm mục đích đảm bảo sự tương thích và đồng bộ về kỹ thuật và dữ liệu; 4) Các dòng 
chất thải tái chế phát sinh từ các nguồn trong nước cũng cần được quản lý chặt chẽ về khối 
lượng, thành phần để xác định tiềm năng trao đổi và tái chế phù hợp, giảm thiểu các rủi ro 
về lãng phí chi phí vận chuyển và ô nhiễm môi trường; 5) Khuyến khích thành lập các 
trung tâm trao đổi (thông tin) chất thải hoạt động cạnh tranh với hệ thống các doanh nghiệp 
thu gom, vận chuyển chất thải theo hình thức truyền thống hiện nay, đồng thời hỗ trợ các 
trung tâm này về mặt đào tạo nhân lực có trình độ, công nghệ kỹ thuật số, và thông tin về 
các đơn vị có nhu cầu phụ phẩm/ sản phẩm tái chế làm nguyên liệu sản xuất, các đơn vị tái 
chế chất thải, cũng như các đơn vị kiểm nghiệm chất thải có uy tín; 6) Việc quy hoạch và 
thu hút đầu tư đối với các KCN/KCX/KCNC/CCN mới cần quan tâm đến các ngành nghề 
và công nghệ sao cho tối ưu hóa khả năng trao đổi chất thải trong KCN. Yếu tố này cần 
được quy định rõ đối với các nhà đầu tư hạ tầng KCN/KCX/KCNC/CCN; 7) Nâng cao 
năng lực quản lý nhằm phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số, đồng thời nâng cao nhận thức 
của doanh nghiệp về các xu thế mới và vai trò của chuyển đổi số, công nghệ 4.0 và KTTH 
với mục tiêu phát triển bền vững; 8) Ở những quốc gia đang phát triển như Việt Nam với 
doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ đóng vai trò chủ đạo của nền kinh tế, vai trò của Chính 
phủ rất quan trọng trong việc thúc đẩy doanh nghiệp trong các hoạt động phát triển KTTH 
nhằm mục tiêu phát triển bền vững. Vai trò của Chính phủ được thể hiện trong hai lĩnh 
vực: đánh giá chính sách có tiềm năng hiệu quả, thể chế hóa với lộ trình khả thi và cụ thể 
cho các mục tiêu chính sách; và huy động các nguồn lực trong nước cũng như quốc tế cho 
đầu tư, nghiên cứu phát triển, và học tập, chuyển giao công nghệ.   
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KINH TẾ TUẦN HOÀN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BỀN VỮNG: HIỆN 
TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ HƯỚNG NGHIÊN CỨU 

TS. Nguyễn Hải An 
Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM 

 
1. Hiện trạng 

Cộng đồng nông thôn đang phải đối mặt với các hoạt động quản lý chất thải sai lầm 
nghiêm trọng trên khắp thế giới (đổ rác lộ thiên, đốt ngoài trời, đổ rác trên sông, ô nhiễm 
nhựa, hành vi xả rác, v.v.) do thiếu hoặc tiếp cận kém với các hệ thống quản lý chất thải 
chính thức, đặc biệt là ở các nước có thu nhập thấp hoặc trung bình. Trên thế giới, khoảng 
hơn 1,9 tỷ người không được tiếp cận với các chương trình thu gom rác thải thường xuyên 
ở các cộng đồng nông thôn bên cạnh cơ sở hạ tầng về nước và vệ sinh kém, đặc biệt là ở 
các nước ở Châu Phi, Châu Á, Châu Mỹ Latinh. Bối cảnh không thuận lợi này đòi hỏi phải 
cải thiện các dịch vụ quản lý chất thải đối với các cộng đồng nông thôn trên toàn cầu. Nền 
kinh tế tuyến tính chiếm ưu thế ở hầu hết các vùng nông thôn, nơi các hoạt động xử lý chất 
thải không đúng cách vẫn còn phổ biến. Kết quả nghiên cứu về khoảng cách tuần hoàn gần 
đây nhất cho thấy mức độ tuần hoàn toàn cầu đã giảm từ 9,1% năm 2018 xuống còn 7,2% 
năm 2022 do sự gia tăng khai thác nguyên liệu thô. Các mô hình kinh tế tuyến tính dẫn đến 
cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm nghiêm trọng, bất bình đẳng về kinh tế xã hội. Đất 
nông thôn phải hứng chịu quá trình đô thị hóa và các quá trình khác trong kinh doanh nông 
nghiệp gây bất lợi cho canh tác hữu cơ, cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học địa 
phương. Cộng đồng nông thôn dễ gặp phải các hiểm họa tự nhiên (lũ lụt, hạn hán, xói mòn, 
v.v.) trong bối cảnh biến đổi khí hậu bên cạnh các mối đe dọa kinh tế xã hội (suy giảm dân 
số, nghèo đói, cơ sở hạ tầng kém, v.v.). 

Cộng đồng nông thôn được coi là điểm đến của ô nhiễm và cũng là tác nhân gây ra ô 
nhiễm. Cộng đồng nông thôn góp phần gây ô nhiễm do thiếu sót trong quản lý chất thải 
sinh hoạt thông qua việc đổ rác bất hợp pháp, đốt ngoài trời và ô nhiễm vi mô và vĩ mô của 
các vùng nước (môi trường biển và nước ngọt). Mặt khác, cộng đồng nông thôn có nguy 
cơ bị ô nhiễm thông qua các hoạt động đô thị, công nghiệp và nông nghiệp, nơi các nguồn 
tài nguyên quan trọng có thể bị ảnh hưởng (tài nguyên nước, đất và môi trường sống tự 
nhiên), gây ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế nông thôn quan trọng (nông nghiệp, nông 
nghiệp-thực phẩm) công nghiệp và du lịch nông thôn) bên cạnh những ảnh hưởng đến sức 
khỏe cộng đồng. 

Nền kinh tế tuần hoàn nhằm mục đích chuyển đổi mô hình từ một xã hội tiêu dùng 
được nuôi dưỡng bằng mô hình tuyến tính “lấy-làm-xử lý” sang quản lý tài nguyên hiệu 
quả. Trong những năm gần đây, kinh tế tuần hoàn đã thu hút được sự quan tâm của các nhà 
nghiên cứu và chuyên gia trong các nghiên cứu đa ngành, tuy nhiên các nghiên cứu cụ thể 
liên quan đến cộng đồng nông thôn vẫn còn ít so với khu vực thành thị. Mối lo ngại về ô 
nhiễm rác thải đối với môi trường tự nhiên (mối quan hệ nước-đất-không khí-sinh quyển) 
đang gia tăng trên toàn thế giới với sự đóng góp của cả cộng đồng thành thị và nông thôn. 
Sự phát triển của nông nghiệp hữu cơ và chuỗi cung ứng ngắn hạn có thể đóng một vai trò 
quan trọng trong nền kinh tế sinh học tuần hoàn của các khu định cư nông thôn. Phát triển 
nông thôn bền vững có thể đạt được nhờ sự kết hợp giữa các phương pháp tiếp cận kinh tế 
tuần hoàn với các lựa chọn kinh tế bền vững khác, như kinh tế sinh học, kinh tế xanh, kinh 
tế xanh và kinh tế kỹ thuật số. Cần có quy hoạch không gian, dữ liệu thống kê, thực thi 
pháp luật và giám sát tốt hơn với sự tham gia của cộng đồng ở các vùng nông thôn. 
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Một số kết quả nghiên cứu trên thế giới cho thấy: 

- Đánh giá tính bền vững sản xuất rau của nông dân bằng phương pháp tiếp cận ma 
trận có tính đến năm khía cạnh (kinh tế, xã hội, môi trường, văn hóa và tư nhân), mỗi khía 
cạnh có liên quan đến nhau và các chỉ số được hỗ trợ bởi dữ liệu thu được thông qua bảng 
câu hỏi và phỏng vấn trực tiếp. Ví dụ: khía cạnh môi trường, tài nguyên thiên nhiên (tiêu 
thụ nước, chất lượng đất và phân bón đã qua sử dụng), tiêu thụ và phân phối năng lượng, 
thực tiễn sử dụng, mối quan tâm về môi trường (tái sử dụng và tái chế bao bì vận chuyển, 
sử dụng chất thải và các biện pháp bảo vệ môi trường) và biến đổi khí hậu (mối đe dọa đối 
với các hoạt động nông nghiệp). Ma trận được áp dụng cho các hệ thống sản xuất rau khác 
nhau, chẳng hạn như hệ thống sản xuất thông thường, sinh thái, tự nhiên và hỗn hợp, để 
xác định các hạn chế. Cách tiếp cận này là phân tích toàn diện có thể được áp dụng sâu hơn 
cho các hoạt động nông nghiệp khác có liên quan đến nền kinh tế nông thôn. 

- Hoạt động điều phối chuỗi cung ứng nông nghiệp ở Trung Quốc đề xuất mô hình 
hợp tác xã nông nghiệp mới thiên về hợp tác xã quy mô nhỏ. Cách tiếp cận thay thế này 
được gọi là “Ba lĩnh vực hợp tác với nhiều cơ quan” đưa ra quy trình tối ưu hóa nguồn lực 
(nguồn lực sản xuất, nền tảng tiếp thị và cung ứng cũng như nguồn lực hỗ trợ tài chính) và 
nhiều lợi ích (giảm chi phí hoạt động, hợp tác và hỗ trợ kỹ thuật), cải thiện tính bền vững 
hoạt động nông nghiệp và kinh tế nông thôn. 

- Sự chuyển đổi từ hình thái nông nghiệp truyền thống sang công nghiệp có tác động 
trở lại đối nông thôn. Nông thôn phải đối phó với những thay đổi mạnh mẽ do công nghiệp 
áp đặt và giữ một số chức năng kinh tế nông thôn phù hợp với mô hình phát triển mới này. 
Phát triển nông thôn bền vững bao gồm các hoạt động nông nghiệp quy mô nhỏ (nông dân 
trồng rau và chăn nuôi) và các hợp tác quy mô nhỏ.  

2. Các mô hình KTTH trong nông nghiệp ở Việt Nam 

a) Mô hình Vườn - Ao - Chuồng (VAC) 

Mô hình VAC đã được áp dụng phổ biến ở Việt Nam từ những năm 1980 và được 
coi là hình thức NNTH đơn giản nhất. Trong đó, vườn là hoạt động trồng trọt, ao là nuôi 
trồng thủy sản và chuồng là chăn nuôi gia súc, gia cầm trong các hộ gia đình, gia trại, trang 
trại. VAC đã tạo ra một mô hình sản xuất nông nghiệp tổng hợp, gắn kết trồng trọt với chăn 
nuôi, hạn chế chất thải, thuận theo tự nhiên và hoàn toàn phù hợp với các nguyên tắc của 
KTTH.  

b) Mô hình “lúa, tôm” và “lúa, cá” 

Mô hình “lúa, tôm” được áp dụng từ đầu những năm 2000 ở các tỉnh Đồng bằng sông 
Cửu Long, mô hình “lúa, cá” được thực hiện ở các tỉnh vùng trũng, hay ngập úng ở các 
tỉnh đồng bằng sông Hồng. Trong mô hình này, khi nuôi tôm hoặc cá trong ruộng lúa, phân 
của tôm, cá và thức ăn còn dư (của tôm, cá) sẽ làm phân bón bổ sung dinh dưỡng cho cây 
lúa; ngược lại, khi gặt lúa xong, thả tôm (cá) vào ruộng, gốc rạ, thóc rơi vãi trở thành nguồn 
thức ăn cho tôm, cá.  

 Mô hình trồng lúa - trồng nấm - sản xuất phân hữu cơ - trồng cây ăn quả        Mô 
hình này được phổ biến ở hầu khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Người nông dân đã tận 
dụng nguyên liệu từ phụ phẩm rơm rạ trong trồng lúa để trồng nấm, bã rơm rạ sau khi thu 
hoạch nấm được tận dụng để bón cho cây trồng (cây ăn quả, rau màu) rất tốt.  

c) Mô hình sản xuất phân hữu cơ từ chất thải nông nghiệp 
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Mô hình đã sử dụng các phụ phẩm từ trồng trọt (rơm rạ, cây ngô, cây đậu...), rác thải 
sinh hoạt, phế phẩm từ chăn nuôi (phân lợn, phân gà, phân bò) qua quá trình ủ (bổ sung 
thêm phân chuồng, lân), phân hủy làm phân bón hữu cơ để chăm sóc, cải tạo đất bạc màu, 
đất thiếu dinh dưỡng, trả lại độ phì cho đất, canh tác rau hữu cơ và rau an toàn.  

d) Mô hình sản xuất tổng hợp bò - trùn quế - cỏ/ngô - gia súc, gia cầm - cá  

Nông dân tận dụng phụ phẩm chăn nuôi (phân) để nuôi trùn quế; lấy phân trùn quế 
bón cỏ/ngô; trùn quế làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, cá, đem lại hiệu quả kinh tế cao, 
giảm phát thải KNK, BVMT. 

đ) Mô hình chăn nuôi an toàn sinh học 4F (Farm - Food - Feed - Fertilizer: Trồng 
trọt - Thực phẩm - Chăn nuôi - Phân bón) 

Mô hình là chu trình sản xuất khép kín, gồm: chăn nuôi lợn hữu cơ, sản xuất các chế 
phẩm sinh học, sản xuất thức ăn chăn nuôi hữu cơ và sản xuất phân bón vi sinh. Chất thải 
trong trang trại được thu gom và xử lý để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh phục vụ trồng 
trọt, tạo thành quy trình sản xuất nông nghiệp khép kín từ chăn nuôi đến trồng trọt, từ cây 
đến đất.  

e) Mô hình “vòng tuần hoàn xanh” trong các trang trại 

Đây là mô hình được áp dụng để phát triển trang trại thân thiện với môi trường theo 
tiêu chuẩn quốc tế (Global GAP) và tiêu chuẩn hữu cơ châu Âu (EU Organic): thực hiện 
quy trình chăn nuôi khép kín: từ làm đất, trồng cỏ, chăm sóc đến xử lý chất thải để tạo 
“vòng tuần hoàn xanh”. 

3. Đề xuất một số hướng nghiên cứu 

a) Vấn đề ô nhiễm, chất thải 

Mối quan hệ giữa chất thải hữu cơ (nguồn gốc nông nghiệp hoặc đô thị) và phân bón 
tự nhiên (phân trộn và phân hủy), cũng như canh tác hữu cơ và sản xuất khí sinh học là con 
đường bền vững cho nền kinh tế nông thôn phải được nghiên cứu sâu hơn vì chúng kết hợp 
cả nền kinh tế tuần hoàn và phát triển nông thôn bền vững 

- Nghiên cứu về ô nhiễm trong đất liên quan đến hoạt động nông nghiệp ở nông thôn 
và hệ thống quản lý chất thải  

- Nghiên cứu ô nhiễm vi mô và vĩ mô trong các môi trường nước ngọt khác nhau 
(sông, lạch, núi và đồi, sông vùng thấp, phụ lưu, hồ, ao, nước ngầm và đồng bằng, cửa 
sông). 

-  Quản lý rác thải nhựa sinh hoạt góp phần gây ô nhiễm môi trường (mối quan hệ đất 
- không khí - nước - sinh quyển);  

- Hoạt động kinh doanh rác thải bất hợp pháp trong việc gây ô nhiễm đất nông thôn 

- Chất thải đô thị “xuất khẩu” về cộng đồng nông thôn 

- Cải thiện hiệu quả quản lý rác thải nông thôn  

- Hợp tác của các quốc gia trong lĩnh vực quản lý chất thải giải quyết các thách thức 
ô nhiễm 

- Hệ thống quản lý chất thải tổng hợp 

- Hiệu quả tài nguyên, xây dựng bền vững và quản lý đất đai 
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- Phòng chống lãng phí thực phẩm và nông nghiệp bền vững 

- Phân bón cộng đồng, phân bón tại nhà và canh tác hữu cơ 

- Chiến lược không rác thải ở cộng đồng nông thôn 

- Chuyển đổi năng lượng tái tạo bao gồm từ xử lý chất thải (khí sinh học) 

- Vai trò của du lịch đối với ô nhiễm ở nông thôn; Du lịch nông thôn tuần hoàn và du 
lịch sinh thái 

- Cơ chế tuần hoàn gắn với kinh tế sinh học, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế xanh 
trong cộng đồng nông thôn; kinh tế tuần hoàn và công bằng xã hội 

b) Nghiên cứu phát triển nông thôn bền vững: 

- Công nghệ đổi mới và tiết kiệm chi phí trong các lĩnh vực cung cấp nước thải, vệ 
sinh, năng lượng, thực phẩm thiên về các hoạt động quy mô nhỏ hoặc phi tập trung; 

- Các mô hình hợp tác, sự tham gia của cộng đồng và khuyến nghị chính sách nhằm 
kích thích kinh tế nông thôn hướng tới phát triển bền vững; 

- Nhân rộng các phương pháp hiệu quả của địa phương ở các vùng nông thôn; 

-Chính sách gắn kết giữa đô thị và vùng ven đô và giảm khoảng cách phát triển nông 
thôn - thành thị và bất bình đẳng về kinh tế - xã hội;  

- Cải thiện quy hoạch không gian ở khu vực nông thôn; 

- Phát triển doanh nghiệp nông thôn phù hợp với phát triển bền vững;  

- Cách tiếp cận toàn diện trong việc đánh giá tính bền vững nông thôn và tính dễ bị 
tổn thương của các chủ thể kinh tế nông thôn;  

- Các chính sách hiệu quả giảm thiểu bất bình đẳng về môi trường đối với các cộng 
đồng bị thiệt thòi và ở vùng sâu vùng xa. 
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MÔ HÌNH KINH TẾ TUẦN HOÀN TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN  
TẠI CÁC ĐÔ THỊ VIỆT NAM 

Hội Nước và Môi trường TP Hồ Chí Minh 
 
1. Mối liên hệ giữa xử lý rác thải đô thị và mô hình kinh tế tuần hoàn 

Quản lý chất thải đô thị đóng một vai trò rất quan trọng trong mô hình kinh tế tuần 
hoàn. Đây là bước quyết định trong chu trình, chuyển chất thải từ cuối chu trình sản xuất 
hoặc tiêu thụ trở lại ban đầu. Vì vậy, nó quyết định sự thành công hay không của mô hình 
kinh tế tuần hoàn, giải quyết vấn đề quản lý rác thải đô thị là mấu chốt để mở ra kinh tế 
tuần hoàn và ngược lại, kinh tế tuần hoàn giúp giải quyết hiệu quả rác thải đô thị [1]. 

Thứ nhất, quản lý chất thải đô thị là một phần của nền kinh tế tuần hoàn. Nền kinh tế 
sản xuất thông thường bắt đầu với việc khai thác tài nguyên, sản xuất, tiêu thụ và cuối cùng 
là thải bỏ, trong khi nền kinh tế tuần hoàn hướng tới phục hồi và tái tạo để sản xuất các sản 
phẩm khác. Cách làm đó vừa giúp tận dụng nguyên liệu đã qua sử dụng, thay vì tốn tài 
nguyên mới vừa tốn chi phí xử lý chất thải, vừa tránh tạo ra lãng phí. Mô hình kinh tế tuần 
hoàn được đề xuất dưới dạng chu trình sản xuất và tiêu dùng khép kín giúp chất thải được 
“hồi sinh”, trở thành nguyên liệu cho ngành khác, một lần nữa tham gia vào chu trình sống 
của sản phẩm. Vì vậy, một trong những mắt xích quan trọng để giải bài toán kinh tế tuần 
hoàn là quản lý chất thải hiệu quả [2].  

 

Hình 1. Mối liên hệ giữa xử lý rác thải đô thị và mô hình kinh tế tuần hoàn [2] 

Thứ hai, mô hình kinh tế tuần hoàn thúc đẩy quản lý rác thải đô thị hiệu quả. Trong 
điều kiện hiện nay, với áp lực dân số ngày càng tăng, đô thị hóa và nhu cầu tiêu dùng bình 
quân đầu người ngày càng tăng, nhiều nguồn tài nguyên trở nên khan hiếm, chi phí môi 
trường để tạo ra tài nguyên mới hoặc khắc phục hậu quả môi trường trở thành gánh nặng 
trên trái đất cùng với sự gia tăng của rác thải, đặc biệt là rác thải đô thị. Tư duy về quản lý 
chất thải trên thế giới đã thay đổi rất nhiều: từ “xử lý” sang “quản lý” sang “quản lý tổng 
hợp”, từ “chất thải” sang “coi chất thải là tài nguyên”, từ “nền kinh tế tuyến tính” sang 
“nền kinh tế tuần hoàn" [3]. Với những đổi mới trong công nghệ và phương pháp, nền kinh 
tế tuần hoàn đã cho phép chất thải đô thị liên tục được quay trở lại chu trình thay vì được 
xử lý. Có như vậy, quản lý rác thải đô thị mới thực sự trở thành một trong những chìa khóa 
quyết định để có thể hoàn thiện mô hình kinh tế tuần hoàn. Kinh tế tuần hoàn chỉ có thể 
được giải quyết nếu quản lý chất thải đô thị được thực hiện tốt và ngược lại, quản lý chất 
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thải đô thị sẽ được thực hiện hiệu quả trong mô hình kinh tế tuần hoàn [4]. Quản lý hiệu 
quả chất thải đô thị theo mô hình kinh tế tuần hoàn sẽ góp phần xây dựng xã hội bền vững 
và bảo vệ môi trường. 

2. Mô hình KTTH trong quản lý CTR đô thị tại nước ta 

Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải đô thị ở Việt Nam đang đặt ra nhiều 
thách thức đối với toàn xã hội. Tình trạng ô nhiễm môi trường từ rác thải đô thị, đặc biệt 
là tại các bãi rác đang là vấn đề gây bức xúc cho xã hội. Ngoài ra, một phần rác thải từ 
nước ngoài với thành phần đa dạng nhập khẩu vào Việt Nam dưới dạng phế liệu nhập khẩu 
chưa đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, tạo gánh nặng cho công tác quản 
lý chất thải trong nước. Rác thải nhựa khó phân hủy cũng là một vấn đề thách thức trong 
công tác quản lý rác thải đô thị hiện nay. Bên cạnh những tác động đến môi trường tự nhiên 
như cảnh quan, khí nhà kính, ô nhiễm đất, nước ngầm, ô nhiễm không khí… thì việc kiểm 
soát và xử lý rác thải đô thị chưa hiệu quả mà còn gây ra nhiều tác động đến sức khỏe cộng 
đồng cũng như tiềm ẩn nhiều nguy cơ xung đột. tại các khu vực xung quanh cơ sở xử lý 
chất thải. Có thể nói, ở Việt Nam, rác thải đô thị thường được xử lý bằng các phương pháp 
chính gồm chôn lấp; tái chế làm phân bón hữu cơ; đốt và phá hủy; đốt để tạo ra điện; khí 
hóa; tái chế, tái sử dụng và các phương pháp khác. Trong đó, các phương pháp tái chế làm 
phân hữu cơ, đốt để phát điện, khí hóa, tái chế và tái sử dụng là các phương pháp xử lý rác 
thải đô thị được áp dụng theo mô hình kinh tế tuần hoàn [5] 

Trên cơ sở tham khảo và cập nhật xu hướng công nghệ xử lý chất thải trên thế giới 
và đúc kết kinh nghiệm thực tế của các Nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt đã đang áp dụng 
tại Việt Nam, tham luận này đề xuất các phương án xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo hướng 
giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thu hồi, tái chế, tái sử dụng chất thải. 

2.1. Đối với các Đô thị lớn 

CTRSH sau khi được phân loại và xử lý theo các bước như hình 1: 

- Phần kim loại, nhựa: sẽ được thu gom và bán tái chế hoặc tái chế trực tiếp tại các 
dây chuyền tái chế của nhà máy 

- Gạch, cát, xà bần sẽ đưa đi sử dụng là vật liệu xây dựng hoặc vật liệu san lấp. 

- Các chất thải hữu cơ sau khi sấy sẽ được đưa qua xử lý bằng các công nghệ Nhiệt 
phân, hoặc Khí hóa, hoặc Khí hóa plasma. Sản phẩm chính của quá trình là Khí tổng hợp 
(SYNGAS) [6]. 

- Ở giai đoạn 1, khí tổng hợp được làm sạch, sản phẩm thu được là Điện và khí/nhiệt. 
Phần khí/nhiệt này được tái sử dụng làm nguồn cấp nhiệt cho quá trình sấy rác hữu cơ.  

- Ở giai đoạn 2, khí tổng hợp sau khi được làm sạch, sẽ được xử lý qua các bước phức 
tạp hơn để tạo sản phẩm chất lượng cao hoặc thu năng lượng Điện, sử dụng các Hóa chất 
xúc tác khác nhau để tạo sản phẩm theo nhu cầu (Hydrogen, ethanol, LPG, Xăng, chất oxi 
hóa, ammonia, Khí thiên nhiên tổng hợp, …) và Khí nén [7], [4]. 

2.2. Đối với các Đô thị nông thôn  

CTRSH cũng cần phân loại và xử lý theo các bước: 

- Phần kim loại, nhựa: sẽ được thu gom và bán tái chế hoặc tái chế trực tiếp tại các 
dây chuyền tái chế của nhà máy 
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- Gạch, cát, xà bần sẽ đưa đi sử dụng là vật liệu xây dựng hoặc vật liệu san lấp. 

- Phần nhựa không tái chế được thu gom để sản xuất RDF 

- Chất thải hữu cơ được xử lý theo 3 phương án: 

+ Compost hiếu khí: sản phẩm sau ủ được đưa đi phân loại, phần vô cơ trơ được đưa 
về sản xuất gạch/VLXD, phần hữu cơ không hoai đưa qua dây chuyền RDF, sản phẩm còn 
lại là phần hữu cơ hoai được sử dụng cho nông nghiệp (hình 2) 

+ Ủ biogas CIGAR sau khi đã hóa lỏng (bằng dd kiềm): Công nghệ này thu được sản 
phẩm chính là khí, khí được nén lại để phục vụ cho mục đích sinh hoạt hoặc giao thông. 
Phần dịch thải sau ủ sau khi được làm khô, tách nước sẽ đưa đi làm phân bón (hình 3) 

+ Ủ biogas: Công nghệ này bên cạnh sản phẩm như compost thì còn thu được sản 
phẩm khí, khí được nén lại để phục vụ cho mục đích sinh hoạt hoặc giao thông. Phần 
compost được phân loại tương tự như phương án 1 (hình 4) 
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Hình 2. Sơ đồ các phương án xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với các Đô thị lớn 
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Hình 2. Sơ đồ các phương án xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với các Đô thị nông thôn (phương án 1) 

 
Hình 3. Sơ đồ các phương án xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với các Đô thị nông thôn (phương án 2) 
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Hình 4. Sơ đồ các phương án xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với các Đô thị nông thôn (phương án 3) 

 

 

3. Mô hình bãi chôn lấp bền vững 

Trong các phương án nêu trên, công đoạn rất quan trọng đóng vai trò quyết định hiệu quả xử lý CTR đô thị là phân loại thành các thành 
phần phù hợp với các công nghệ xử lý tiếp theo. Đây là vấn đề nan giải tại TP HCM cũng như của đa số các tỉnh thành trong cả nước: phân 
loại tại nguồn chưa thành công, phân loại tại nhà máy, bãi chôn lấp gặp nhiều khó khăn, chi phí cao mà thực tế chưa vượt qua được. Vì vậy, 
đầu tư cho các công nghệ xử lý tiếp theo như: tái chế, sản xuất compost, đốt phát điện…yêu cầu vốn rất cao, có thể đạt yêu cầu về môi trường 
nhưng chưa hiệu quả về kinh tế. Do đó, một giải pháp được đề xuất là mô hình BCL bền vững với các nội dung gồm: 
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- Bước 1. Sử dụng BCL hợp vệ sinh có tuần hoàn nước rỉ rác, thu và xử lý khí metan 
sản xuất điện (tùy theo khối lượng CTR hàng ngày) hoặc nén vào chai, cung cấp cho sinh 
hoạt, phương tiện giao thông…BCL kiểu này cho phép tăng tốc phân hủy rác chỉ còn 
khoảng 5 năm, đồng thời tăng lượng khí metan sinh ra  

 

- Bước 2. Sau 5 năm tiến hành khai thác và phục hồi BCL. Lúc này CTR hữu cơ đã 
phân hủy phần lớn, độ ẩm giảm đáng kể, do đó việc phân loại sẽ trở nên dễ dàng hơn. Các 
thành phần thu hồi được gồm: kim loại màu, nhôm, nhựa và thủy tinh có thể được tái chế 
làm nguyên liệu hoặc bán nếu có thị trường cho những vật liệu này; Đất tái chế có thể được 
sử dụng tại chỗ làm vật liệu che phủ hàng ngày cho các ô chôn lấp khác, do đó tránh được 
chi phí nhập khẩu vật liệu che phủ hoặc sử dụng đất tái chế trong các ứng dụng khác, chẳng 
hạn như phân trộn; Chất thải dễ cháy để sản xuất nhiên liệu thay thế cho các lò xi măng… 

 

Bước 3. Giải phóng rác khỏi BCL và sử dụng cho mục đích xử lý CTR tiếp theo. 

Như vậy, chúng ta sẽ có BCL CTR tuần hoàn (bền vững) 
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Mô hình này có các ưu điểm như: Chi phí đầu tư và vận hành (bãi chôn lấp) thấp; 
Thu khí metan và không xả nước thải; Tiết kiệm đất do chỉ chôn trong 5 năm; Thu hồi các 
thành phần có giá trị trong chất thải rắn; Phù hợp với mọi qui mô chất thải 
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MÔ HÌNH KINH TẾ TUẦN HOÀN CHO TRANG TRẠI NUÔI HEO 
Trà Văn Tung 

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 
Liên hệ tác giả: travantung.moitruong@gmail.com 

1. Đặt vấn đề 

Hiện nay, ngành chăn nuôi heo đóng một vai trò quan trọng trong nguồn cung cấp 
thịt cho nhu cầu lớn của xã hội. Tuy nhiên, theo sự phát triển của ngành công nghiệp này, 
xuất hiện một lượng lớn chất thải từ chăn nuôi heo, phân heo, xác heo chết và nước thải 
tắm rửa heo. Vấn đề này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng đến sức 
khỏe con người và sinh quyển nói chung. 

Hiện nay, các giải pháp xử lý các chất thải chan nuôi heo hiện tại của các hộ chăn 
nuôi heo hoặc trang trại nuôi heo quy mô lớn thường xử lý các chất thải này như sau:  

- Phân heo đa phần các hộ chăn nuôi nhỏ lẽ là bỏ đi, gây ô nhiễm môi trường. Một số 
ít hộ dân xây dựng bể biogas, nhưng sau khi sử dụng khí gas cho hoạt động nấu nướng một 
thời gian thì gặp vân đề. Đôi với các trang trại chăn nuôi heo quy mô lớn thì thu gom và 
đưa vào bể biogas. Tuy nhiên khí biogas này thường không được sử dụng mà đa phần thải 
bỏ trực tiếp ra ngoài môi trường, gây phát thải khí thải nhà kính. Nước thải sau biogas đưa 
vào hệ thống xử lý nước thải. Tuy nhiên, do bể biogas tích tụ lâu ngày sẽ gây ra hiện tượng 
tăng nồng độ Nitơ trong nước thải sau bể biogas ngày càng cao, có thể đạt đến 800 hay 
1000 mg/L có thể vượt cao hơn, gây khó khăn cho hệ thống xử lý nước thải vi không đạt 
được chất lượng nươc thải đầu ra. Khí Nitơ này khi xử lý bằng phương pháp tripping sẽ 
phát thải khí NH3 gây ô nhiễm môi trường. Một số ít sử dụng phân heo sản xuất phân 
compost. Tuy nhiên trong quá trình ủ phân compost bằng vi sinh vật sẽ phát sinh một số 
hợp chất hữu cơ phát thải vào môi trường, gây ô nhiễm môi trường. 

- Xác heo chết hiện nay theo quy định hiện hành là đốt bỏ. Tuy nhiên một số trang 
trại hay hộ chăn nuôi vứt bừa bãi ra ngoài môi trường, gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh 
đó việc đốt bỏ xác heo cũng gây ô nhiễm môi trường và lãng phí nguồn tài nguyên. 

Trong bối cảnh này, việc tái chế chất thải từ chăn nuôi heo thành phân bón không chỉ 
là một giải pháp hữu hiệu để giảm thiểu tác động tiêu cực đối với môi trường, mà còn mang 
lại nhiều lợi ích khác.  

- Thứ nhất, việc tái chế chất thải giúp giảm áp lực phát thải lên môi trường và tận 
dụng tối đa tài nguyên.  

- Thứ hai, chuyển hóa những chất thải thành những sản phẩm có giá trị cao hơn, phục 
vụ lại các hoạt động sản xuất khác. 

- Thứ ba, việc tạo ra các sản phẩm phân bón lá và phân bón gốc hữu cơ chất lượng 
tốt, cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng, nhằm giúp cây trồng tăng cao năng suất và cải tạo 
đất trồng. Là một hướng cung cấp nguồn phân bón hữu cơ cho cây trồng, hướng đến nền 
nông nghiệp hữu cơ bền vững trong tương lai. 

- Thứ tư, việc tái sử dụng chất thải từ trang trại nuôi heo sản xuất phân bón lá và phân 
bón gốc hữu cơ với chi phí sản xuất thấp sẽ giúp sản phẩm có ưu thế trong việc cạnh tranh 
thị trường so với những sản phẩm hiện hữu có trên thị trường. Bên cạnh đó sẽ giúp người 
nông dân tiết kiệm chi phí đầu tư cho sản suất và nâng cao hiệu quả kinh tế cho mãnh vườn 
của mình. Ngoài ra, việc sử dụng phân bón từ sản phẩm tái chế giúp tiết kiệm chi phí phân 
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hóa học, giúp tăng thu nhập cho người nông dân, cũng như giảm thiểu phát thải khí thải 
nhà kính từ việc sử dụng phân hóa học, gây ô nhiễm môi trường. 

- Thứ năm, việc tái sử dụng chất thải từ trang trại nuôi heo sản xuất phân bón không 
những giúp người chăn nuôi heo giảm thiểu áp lực và chi phí về xử lý chất thải mà còn 
giúp người chăn nuôi có thêm nguồn thu nhập từ việc bán các sản phẩm phân bón này. 

Trong bài tham luận này, chúng tôi đề xuất mô hình tái sử dụng chất thải trang trại 
chăn nuôi heo tạo ra những sản phẩm giá trị cao nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và 
tăng thu nhập cho người chăn nuôi hướng đến nền kinh tế tuần hoàn. 

2. Sản xuất các sản phẩm khác nhau từ nguồn thải chăn nuôi heo 

- Xác heo chết sẽ được thu gom và thủy phân thu hồi axit amin và các thành phần 
khác.  

- Phân heo được chiết xuất thu hồi axit amin, axit fulvic, axit humic và các thành phần 
khác. Phần còn lại của phân heo sau khi chiết thu hồi các hợp chất nêu trên sẽ được sử 
dụng làm phân bón gốc hữu cơ (việc sản xuất phân hữu cơ từ phân heo theo phương pháp 
này giúp giảm thiểu phát thải các hợp chất hữu cơ bay hơi vào môi trường như phương 
pháp ủ phân compost, bên cạnh đó quy trình sản xuất phân hữu cơ cũng nhanh hơn so với 
các phương pháp khác).   

- Dung dịch thu được từ thủy phân xác heo chết và chiết xuất các hợp chất hữu cơ từ 
phân heo sẽ được phối trộn chung làm phân bón lá. Có thể bổ sung thêm các thành phần 
đa vi lượng. 

- Phần xương heo dùng để sản xuất ra bột phốtphat canxi, đây là thành phần rất quan 
trọng trong việc điều chế các chất bổ xương. 

- Ngoài ra, thành phần axit amin được thu hồi từ xác heo chết và phân heo có thể 
được thu hồi để sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn cho tôm cá nâng cao giá trị cho 
sản phẩm tái chế. 

- Xử lý nước thải chăn nuôi heo. Nước thải từ trang trang chăn nuôi heo được tái sử 
dụng tưới cho vườn rau có sử dụng biochar để hấp thu các chất từ thải, các chất thải này sẽ 
được các vi sinh vật có trong biochar phân hủy và là nguồn cung cấp dinh dưỡng cho cây 
trồng. 

3. Đánh giá chất lượng sản phẩm 

Sản phẩm phân bón lá và phân bón gốc đã được thử nghiệm trên cây trồng (cây cải 
thìa, cây rau đay và cây ớt) và đất trồng tại huyện Hóc Môn, TPHCM. Kết quả thử nghiệm 
cho thấy rằng, năng suất của các nghiệm thức khác nhau có bón phân bón lá và phân bón 
gốc cho năng suất tăng cao so với đối chứng từ 25 – 45%. Cây trồng sinh trưởng phát triển 
tốt hơn. Khả năng tích lũy các hợp chất hữu cơ trong sản phẩm có bón phân sản xuất từ 
chất thải của trang trại nuôi heo đều tăng cao hơn so với đối chứng. Khả năng tích lũy 
Cacbon và Nitơ trong sản phẩm rau và đất trồng cao hơn so với đối chứng. Điều này cho 
thấy rằng việc tái sử dụng chất thải chăn nuôi heo theo con đường sản xuất phân bón và 
các sản phẩm khác giúp giảm thiểu phát thải khí thải nhà kính vào môi trường. 

Các axit amin có trong dịch chiết từ phân heo và thủy phân từ xác heo chết đã được 
thu hồi và phân tích thành phần cũng như hàm lượng. Thành phần axit amin trong sản phẩm 
này là tương đối cao, hiệu suất thu hồi Nitơ đạt khoảng 65 - 75%. 
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4. Đề xuất mô tái sử dụng chất thải chăn nuôi heo 

 

Mô hình tuần hoàn kinh tế chất thải chăn nuôi heo 

a) Đánh giá hiệu quả kinh tế 

Chi phí cho 1lit sản phẩm phân bón lá khoảng 5.000 VNđ/lit và chi phí cho phân bón 
gốc 100 VNđ/kg. Giá bán ước tính phân bon lá bán khoảng 20.000-30.000 VNđ/lit và phân 
bón gốc 3.000 VNđ/kg. Như vậy, với giá này sản phẩm có thể cạnh tranh đối với tất cả các 
sản phẩm có mặt trên thị trường và đảm bảo chất lượng tốt. 

b) Phương án phát triển kinh doanh 

- Các thử nghiệm tiếp tục được nghiên cứu để chứng minh cho các cơ quan chức năng 
thấy rằng việc tái sử dụng xác heo chết sản xuất ra các sản phẩm khác có giá trị cao vẫn 
đảm bảo an toàn về sức khỏe và môi trường. 

- Trong khi chờ đợt sự cho phép tái sử dụng xác heo chết sản xuất phân bón và các 
sản phẩm khác. Phân heo được xem là nguồn nguyên liệu quý giá sản xuất phân bón lá và 
phân bón gốc hữu cơ phục vụ cây trồng. 

- Chiến lược phát triển kinh doanh. Sản xuất các sản phẩm phân bón lá, phân bón gốc 
hữu cơ trình diễn trên nhiều loại cây trồng khác nhau để chứng minh cho người nông dân 
thấy được chất lượng của sản phẩm đối với cây trồng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mời 
các cơ quan chức năng cũng như Hiệp Hội chăn nuôi tham gia thử nghiệm và đanh giá. 
Thông qua đó, nhờ các cơ quan chức năng này và Hiệp hội chăn nuôi đề xuất lên Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài Nguyên Môi Trường cho phép tái sử dụng xác 
heo chết sản xuất ra các sản phẩm có giá trị cao khác. 

- Tổ chức hội thảo đầu bờ đối với các hộ chăn nuôi và người trồng trọt về việc tái sử 
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dụng chất thải trang trại nuôi heo sản xuất phân bón lá và phân bón gốc ảnh hưởng lên cây 
trồng như thế nào. Đánh giá hiệu quả kinh tế thông qua việc bán sản phẩm của các hộc 
chăn nuôi cũng như giảm thiểu chi phí cho xử lý chất thải. Đánh giá hiệu quả kinh tế cho 
người trồng trọt khi họ sử dụng sản phẩm tái chế từ chất thải chăn nuôi heo. 

- Đây là sản phẩm sản xuất phân hữu cơ truyền thống nên chúng không cần đăng ký 
khảo nghiệm hay các thủ tục khác. Có thể đưa vào kinh doanh luôn khi có sản phẩm. 

- Kết hợp với các cán bộ khuyến nông địa phương để tuyên truyền và nhân rộng mô 
hình. Truyền thông thông qua các mạng xã hội như Facebook, Zalo… được khai thác tối 
đa để truyền đạt thông tin đến nhiều người hơn, như cán bộ quản lý, người chăn nuôi, người 
trồng trọt, người tiêu dùng…. 

- Mô hình kinh doanh, chính những người chăn nuôi sẽ tự sản xuất ra sản phẩm cho 
mình. Sau đó, chính người chăn nuôi sẽ bán những sản phẩm này cho những người trồng 
trọt trong vùng lân cận bằng những mối quan hệ của riêng họ.  

- Như vậy, với mô hình kinh doanh này, chúng ta sẽ có một hệ sinh thái riêng trong 
hoạt động kinh doanh. Cắt giảm rất nhiều chi phí cho hoạt động kinh doanh thông thường 
như chi phí mặt bằng, chi phí năng lượng cho văn phòng, chi phí cho nhân viên, chí phí 
quảng cáo… Mỗi một hộ chăn nuôi heo là một đại lý bán phân, họ kinh doanh dựa trên 
mối quan hệ láng giềng, dòng họ thân thuộc và uy tín của họ, co thể là họ sẽ sử dụng chính 
tại mãnh vườn của họ. Do đó, sản phẩm sẽ bán được nhiều hơn. Đối với cá trang trại nuôi 
heo quy mô lớn, họ có thể kinh doanh theo hướng mô hình kinh tế tuần hoàn. Ví dụ, họ có 
thể đầu tư các vườn trồng bắp quy mô lớn và sử dụng nguồn phân bón này cho vườn bắp 
của họ. Sản phẩm bắp thu được có thể dùng chế biến làm thức ăn cho heo, giảm chi phí 
thức ăn trong chăn nuôi. 

5. Đề xuất các chính sách cần hỗ trợ từ Nhà Nước cho kinh tế tuần hoàn ngành 
chăn nuôi heo 

Đề xuất các cơ quan chức năng hỗ trợ cho người chăn nuôi heo và người nông dân 
trồng trọt sử dụng sản phẩm tái chế các chính sách cần thiết như: 

- Tổ chức các chương trình đào tạo và huấn luyện nghề để nâng cao kỹ năng quản lý 
và chăm sóc động vật, cũng như sử dụng hiệu quả các phương tiện và công nghệ mới trong 
ngành chăn nuôi heo. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi heo trong nước và 
xuất khẩu thông qua các biện pháp quảng bá thương hiệu và hỗ trợ tiếp cận thị trường. 

- Khuyến khích và hỗ trợ triển khai các giải pháp thân thiện với môi trường trong quá 
trình sản xuất, xử lý chất thải và quản lý phân bón. 

- Tạo điều kiện để các doanh nghiệp chăn nuôi heo có thể hợp tác, chia sẻ nguồn lực 
và thông tin, từ đó tăng cường sức mạnh cạnh tranh và giảm chi phí. 
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ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP CHÍNH SÁCH ĐỂ TẠO ĐIỀU KIỆN  
THUẬN LỢI CHO DOANH NGHIỆP VÀ ĐẦU TƯ VÀO CÁC MÔ HÌNH 

KINH TẾ TUẦN HOÀN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
Nguyễn Tấn Thành, Trần Ngọc Anh 

Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh 
Liên hệ tác giả: ntthanh.workhard@gmail.com 

Tóm tắt: 

Tham luận về "Đề xuất các biện pháp chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh 
nghiệp và đầu tư vào các mô hình kinh tế tuần hoàn tại TP. Hồ Chí Minh" tập trung vào 
nghiên cứu và đề xuất các biện pháp nhằm thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn trong bối 
cảnh bảo vệ môi trường và tối ưu hóa sử dụng nguồn tài nguyên.  Tổng quan về mô hình 
kinh tế tuần hoàn làm nổi bật đặc điểm, ưu điểm và thách thức của mô hình này. Thách 
thức đối với doanh nghiệp và đầu tư cũng được phân tích sâu sắc, tập trung vào rủi ro, khó 
khăn, hạn chế và trở ngại mà họ có thể gặp khi tham gia vào kinh tế tuần hoàn. Bằng cách 
đề xuất các biện pháp chính sách, tham luận tập trung vào hỗ trợ tài chính, khuyến khích 
nghiên cứu và phát triển, hỗ trợ giáo dục và đào tạo, cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng. 
Thông qua việc thực hiện và đánh giá kết quả, tham luận nhấn mạnh sự quan trọng của 
theo dõi chỉ số kinh tế tuần hoàn và thu thập ý kiến từ doanh nghiệp để đảm bảo hiệu quả 
của chính sách. 

Từ khóa: kinh tế tuần hoàn, doanh nghiệp và đầu tư, chính sách công 

Liên hệ tác giả: ntthanh.workhard@gmail.com , tna.forwork@gmail.com 

1. GIỚI THIỆU 

Trong bối cảnh ngày càng tăng cường về ý thức bảo vệ môi trường và sử dụng nguồn 
tài nguyên một cách bền vững, kinh tế tuần hoàn trở thành xu hướng quan trọng, đặc biệt 
là tại thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết này là nhằm đề xuất các biện pháp chính sách nhằm 
thúc đẩy doanh nghiệp và đầu tư vào các mô hình kinh tế tuần hoàn, hỗ trợ thành phố phát 
triển theo hướng bền vững và giảm tác động tiêu cực đến môi trường. 

Kinh tế tuần hoàn không chỉ giúp giảm lượng rác thải mà còn tối ưu hóa sử dụng 
nguồn tài nguyên và tạo ra cơ hội kinh doanh mới. Trong bối cảnh tăng cường ý thức về 
bảo vệ môi trường, việc xây dựng và thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn tại TP. Hồ Chí 
Minh không chỉ là vấn đề của doanh nghiệp mà còn của cộng đồng và chính quyền địa 
phương. 

Mục tiêu chính của bài viết là đề xuất các biện pháp chính sách nhằm tạo điều kiện 
thuận lợi cho doanh nghiệp và đầu tư vào các mô hình kinh tế tuần hoàn tại TP. Hồ Chí 
Minh. Nghiên cứu sẽ tập trung vào việc xác định các hạn chế và khó khăn hiện tại, từ đó 
đề xuất những biện pháp chính xác, hiệu quả và thiết thực, đồng thời xem xét khả năng tích 
hợp chúng vào chính sách đô thị hiện tại. 

2. TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH KINH TẾ TUẦN HOÀN 

2.1. Đặc điểm 

Tính chất đô thị của TP. Hồ Chí Minh đặt ra những thách thức và cơ hội riêng cho 
mô hình kinh tế tuần hoàn. Việc hiểu rõ về đặc điểm này là quan trọng để xây dựng các 
biện pháp chính sách phù hợp và thích ứng. 
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2.2. Các ưu điểm và thách thức của mô hình 

a) Ưu điểm: 

- Tăng cường sự bền vững: Kinh tế tuần hoàn sẽ giúp TP. Hồ Chí Minh xây dựng một 
nền kinh tế bền vững hơn, giảm lượng rác thải và áp lực lên nguồn tài nguyên. 

- Khuyến khích đầu tư: Các doanh nghiệp tham gia kinh tế tuần hoàn có thể nhận 
được sự hỗ trợ và ưu đãi từ chính phủ, khuyến khích đầu tư và phát triển. 

- Tạo ra cơ hội kinh doanh mới: Mô hình này mang lại cơ hội cho sự đổi mới và sáng 
tạo trong các ngành công nghiệp tái chế và tái sử dụng. 

b) Thách thức: 

- Chi phí chuyển đổi: Doanh nghiệp cần phải đối mặt với chi phí ban đầu cao khi 
chuyển từ mô hình kinh tế tuyến tính sang tuần hoàn. 

- Thiếu hạ tầng phù hợp: TP. Hồ Chí Minh cần đầu tư vào hạ tầng để hỗ trợ mô hình 
kinh tế tuần hoàn, bao gồm cả các cơ sở hạ tầng tái chế và xử lý rác thải. 

- Thách thức về ý thức cộng đồng: Sự thay đổi văn hóa và ý thức trong cộng đồng về 
việc quản lý rác thải và tham gia vào kinh tế tuần hoàn có thể là một thách thức lớn. 

- Tổng quan về đặc điểm và thách thức này sẽ định hình cho việc đề xuất các biện 
pháp chính sách phù hợp. 

3. THÁCH THỨC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VÀ ĐẦU TƯ TRONG KINH 
TẾ TUẦN HOÀN 

3.1. Rủi ro và khó khăn 

- Chi phí chuyển đổi: 

Rủi ro: Doanh nghiệp có thể phải đối mặt với áp lực tài chính lớn khi thực hiện chuyển 
đổi từ mô hình kinh tế tuyến tính sang mô hình tuần hoàn. 

Khó khăn: Việc đầu tư vào công nghệ và quy trình mới có thể đòi hỏi chi phí ban đầu 
cao, đặt ra thách thức đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp nhỏ và 
vừa. 

- Thiếu nguồn nhân lực chuyên gia: 

Rủi ro: Có thể xảy ra tình trạng thiếu hụt nhân lực chuyên gia có kinh nghiệm trong 
lĩnh vực kinh tế tuần hoàn. 

Khó khăn: Đào tạo và giữ chân những người làm chuyên sâu trong lĩnh vực này là 
một thách thức, gây ra khó khăn trong quá trình triển khai. 

3.2. Những hạn chế và trở ngại 

- Chính sách và quy phạm pháp luật: 

Hạn chế: Sự không nhất quán trong chính sách và quy phạm pháp luật có thể tạo ra 
những rủi ro và lo lắng cho các doanh nghiệp muốn đầu tư vào kinh tế tuần hoàn. 

Trở ngại: Quy định và thủ tục hành chính phức tạp có thể làm tăng chi phí và thời 
gian cho doanh nghiệp. 

- Thiếu hạ tầng phục vụ kinh tế tuần hoàn: 
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Hạn chế: Thiếu hụt cơ sở hạ tầng như nhà máy tái chế, trung tâm xử lý rác thải có thể 
làm giảm hiệu quả của các doanh nghiệp tham gia kinh tế tuần hoàn. 

Trở ngại: Đầu tư vào hạ tầng phù hợp là một thách thức, đặc biệt khi đòi hỏi sự hợp 
tác giữa các bên liên quan và chiến lược phát triển dài hạn. 

- Khả năng tiếp cận nguồn nguyên liệu tái chế: 

Hạn chế: Doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nguyên liệu 
tái chế, đặt ra thách thức về tính ổn định của nguồn cung. 

Trở ngại: Cạnh tranh với các ngành công nghiệp khác để có được nguyên liệu tái chế 
có thể làm tăng chi phí và giảm lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. 

- Thách thức về ý thức cộng đồng và người tiêu dùng: 

Hạn chế: Thiếu ý thức cộng đồng và sự chấp nhận từ người tiêu dùng có thể làm giảm 
hiệu suất của các doanh nghiệp tuân thủ mô hình kinh tế tuần hoàn. 

Trở ngại: Cần có những chiến lược giáo dục và quảng bá để tăng cường nhận thức và 
ủng hộ từ cộng đồng và người tiêu dùng. 

Nhận thức sâu sắc về những rủi ro, khó khăn, hạn chế và trở ngại này là quan trọng 
để xây dựng các biện pháp chính sách phù hợp và hỗ trợ doanh nghiệp và đầu tư trong lĩnh 
vực kinh tế tuần hoàn tại TP. Hồ Chí Minh. 

4. CÁC BIỆN PHÁP CHÍNH SÁCH ĐỀ XUẤT 

4.1. Hỗ trợ tài chính và tài trợ 

- Quỹ hỗ trợ đầu tư vào các dự án tuần hoàn: 

Mục tiêu: Tạo nguồn tài chính hỗ trợ cho doanh nghiệp tham gia vào các dự án kinh 
tế tuần hoàn. 

Biện pháp: Chính phủ cần thành lập một quỹ đặc biệt với mục đích cung cấp vốn đầu 
tư, vay vốn có lãi suất thấp hoặc không lãi suất cho các dự án tuần hoàn. 

- Ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này: 

Mục tiêu: Tạo động lực cho doanh nghiệp chọn lựa mô hình kinh tế tuần hoàn. 

Biện pháp: Thiết lập chính sách thuế với các ưu đãi như giảm thuế thu nhập doanh 
nghiệp, giảm thuế VAT, hoặc miễn thuế những năm đầu tiên của hoạt động cho các doanh 
nghiệp tuân thủ các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn. 

4.2. Khuyến khích nghiên cứu và phát triển 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu và đổi mới: 

Mục tiêu: Khuyến khích đổi mới sáng tạo trong các ngành công nghiệp tuần hoàn. 

Biện pháp: Hỗ trợ tài chính và cơ sở hạ tầng cho các trung tâm nghiên cứu và các tổ 
chức thực hiện các dự án nghiên cứu liên quan đến kinh tế tuần hoàn. 

- Tăng cường đối tác công tư trong nghiên cứu và phát triển: 

Mục tiêu: Kết nối các doanh nghiệp với cơ sở nghiên cứu và thúc đẩy sự hợp tác. 

Biện pháp: Tạo ra cơ chế khuyến khích hợp tác công tư trong các dự án nghiên cứu 
và phát triển, cũng như ưu tiên các dự án có sự tham gia của doanh nghiệp và tổ chức 
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nghiên cứu. 

4.3. Hỗ trợ giáo dục và đào tạo 

- Phát triển các chương trình đào tạo chuyên sâu về kinh tế tuần hoàn: 

Mục tiêu: Xây dựng lực lượng lao động có kiến thức chuyên sâu về kinh tế tuần hoàn. 

Biện pháp: Hợp tác với các trường đại học và tổ chức đào tạo để phát triển các chương 
trình đào tạo và đào tạo chuyên gia về kinh tế tuần hoàn. 

- Tạo cơ hội đào tạo và học tập cho nhân sự: 

Mục tiêu: Nâng cao kỹ năng và nhận thức về kinh tế tuần hoàn cho nhân sự trong các 
doanh nghiệp. 

Biện pháp: Thực hiện các chương trình đào tạo nội bộ, cũng như hỗ trợ nhân sự tham 
gia các khóa học và sự kiện ngoại ô liên quan đến kinh tế tuần hoàn. 

4.4. Xây dựng cơ sở hạ tầng 

- Nâng cấp hệ thống giao thông và vận tải: 

Mục tiêu: Cải thiện khả năng vận chuyển nguyên liệu tái chế và sản phẩm tái chế. 

Biện pháp: Đầu tư vào hệ thống giao thông công cộng, xây dựng các đường điện xe 
buýt, và khuyến khích sử dụng các phương tiện giao thông thân thiện với môi trường. 

- Phát triển các khu công nghiệp và cụm công nghiệp tuần hoàn: 

Mục tiêu: Tạo ra không gian sản xuất và kinh doanh ưu đãi cho các doanh nghiệp 
tuân thủ mô hình kinh tế tuần hoàn. 

Biện pháp: Quy hoạch và phát triển các khu công nghiệp chuyên về kinh tế tuần 
hoàn, với cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này. 

Những biện pháp chính sách đề xuất trên đây có thể tạo ra một môi trường thuận lợi 
cho doanh nghiệp và đầu tư vào các mô hình kinh tế tuần hoàn tại TP. Hồ Chí Minh, 
đồng thời đóng góp vào sự phát triển bền vững và giảm tác động xấu đến môi trường 
trong khu vực. 

5. THỰC HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

5.1. Phương pháp thực hiện đề xuất biện pháp 

- Quỹ hỗ trợ đầu tư vào các dự án tuần hoàn: Chính phủ cần thiết lập quy trình rõ 
ràng để doanh nghiệp có thể đề xuất dự án và nộp đơn xin hỗ trợ từ quỹ. Cơ quan quản lý 
cần tổ chức các phiên họp và đánh giá để chọn lựa những dự án có tiềm năng cao và hiệu 
suất kinh tế tuần hoàn. 

- Ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này: Cơ quan thuế cần 
phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp để áp dụng đúng và công bằng các chính sách thuế. 
Họ cũng có thể tổ chức các buổi hướng dẫn và tư vấn thuế để giúp doanh nghiệp hiểu rõ 
và tận dụng những ưu đãi thuế. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu và đổi mới: Xây dựng một môi trường hợp 
tác chặt chẽ giữa doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu. Tổ chức các sự kiện hội thảo, hỗ trợ 
tài chính và tạo điều kiện cho các dự án nghiên cứu chung. 

- Tăng cường đối tác công tư trong nghiên cứu và phát triển: Thiết lập cơ chế kết nối 
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doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu thông qua các chương trình đối tác công tư, hỗ trợ tài 
chính cho các dự án hợp tác và tạo cơ hội networking. 

- Phát triển các chương trình đào tạo chuyên sâu về kinh tế tuần hoàn: Các trường đại 
học và tổ chức đào tạo cần thiết lập các chương trình học chất lượng cao, kết hợp giảng 
dạy lý thuyết với thực hành và trải nghiệm thực tế trong doanh nghiệp. 

- Tạo cơ hội đào tạo và học tập cho nhân sự: Doanh nghiệp có thể tổ chức các khóa 
đào tạo nội bộ và hỗ trợ nhân sự tham gia các khóa học và sự kiện ngoại ô liên quan đến 
kinh tế tuần hoàn. 

5.2. Đánh giá tác động của chính sách đối với doanh nghiệp và đầu tư 

- Theo dõi các chỉ số kinh tế tuần hoàn: Quyết định chỉ số như lượng rác tái chế, hiệu 
suất sử dụng nguyên liệu, và giảm lượng rác thải để đánh giá tác động của các biện pháp 
chính sách. 

- Đánh giá tài chính doanh nghiệp: Xem xét biểu đồ doanh thu, lợi nhuận và chi phí 
của các doanh nghiệp tham gia kinh tế tuần hoàn để đo lường hiệu quả của chính sách. 

- Thu thập ý kiến từ doanh nghiệp: Tổ chức cuộc khảo sát và cuộc họp với doanh 
nghiệp để thu thập phản hồi về tác động của các biện pháp chính sách đối với hoạt động 
của họ. 

5.3. Học từ các trường hợp thành công và những bài học từ thất bại 

- Tổ chức các buổi chia sẻ kinh nghiệm:  

Học từ thành công: Tổ chức các buổi chia sẻ kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp 
thành công trong kinh tế tuần hoàn để họ có thể chia sẻ những chiến lược và thực hành 
hiệu quả. 

Rút kinh nghiệm từ thất bại: Phân tích nguyên nhân thất bại của những doanh 
nghiệp không thành công để tránh những lỗi tương tự. 

- Thiết lập hệ thống giao lưu thông tin: 

Học từ thành công: Xây dựng một hệ thống cơ bản để doanh nghiệp có thể trao đổi 
thông tin và học hỏi lẫn nhau. 

Rút kinh nghiệm từ thất bại: Đưa ra những bài học cụ thể từ những trường hợp 
không thành công và chia sẻ để tránh tái lặp. 

- Tạo cơ hội cho các doanh nghiệp nổi bật: 

Học từ thành công: Tạo ra cơ hội và ưu đãi cho những doanh nghiệp nổi bật trong 
lĩnh vực kinh tế tuần hoàn để khích lệ các doanh nghiệp khác theo đuổi. 

Rút kinh nghiệm từ thất bại: Nắm bắt những điểm yếu và thách thức của các doanh 
nghiệp thất bại để áp dụng những biện pháp cụ thể hỗ trợ. 

Tất cả những hoạt động trên sẽ tạo ra một cơ sở chắc chắn để đánh giá và cải thiện 
chính sách theo thời gian, đồng thời tạo ra một môi trường thích hợp cho sự phát triển 
bền vững của kinh tế tuần hoàn tại TP. Hồ Chí Minh. 

6. KẾT LUẬN 

Trong bối cảnh đẩy mạnh ý thức về bảo vệ môi trường và sử dụng nguồn tài nguyên 
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một cách bền vững, việc đề xuất và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại TP. Hồ Chí Minh đóng 
vai trò quan trọng. Từ nghiên cứu và đề xuất các biện pháp chính sách, chúng ta đã nhận 
thức được sự quan trọng của việc hỗ trợ doanh nghiệp và đầu tư vào các mô hình kinh tế 
tuần hoàn. 

Các biện pháp như quỹ hỗ trợ, ưu đãi thuế, và hỗ trợ nghiên cứu đã đóng góp tích cực 
vào việc thúc đẩy doanh nghiệp tham gia kinh tế tuần hoàn. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng 
và tăng cường giáo dục cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra môi trường thuận 
lợi. Kinh tế tuần hoàn không chỉ giúp giảm lượng rác thải mà còn tối ưu hóa sử dụng nguồn 
tài nguyên và tạo ra cơ hội kinh doanh mới. Sự chấp nhận và ủng hộ từ cộng đồng và người 
tiêu dùng đang tăng, làm tăng cơ hội cho doanh nghiệp tuân thủ mô hình kinh tế tuần hoàn. 

a) Đề xuất hướng phát triển trong tương lai:  

- Mở rộng và củng cố chính sách: Tăng cường tính nhất quán và hiệu quả của chính 
sách thông qua việc đáp ứng linh hoạt với biến động của thị trường và kỹ thuật. 

- Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp: Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mới và 
nhỏ tham gia kinh tế tuần hoàn thông qua việc cung cấp hỗ trợ tài chính và tư vấn. 

- Hợp tác quốc tế: Tìm kiếm cơ hội hợp tác quốc tế để chia sẻ kinh nghiệm, nhận thức 
và nguồn lực trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn. 

b) Đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo:  

-  Các vấn đề chưa được giải quyết hoặc cần thêm sự nghiên cứu:  

+ Tác động xã hội và văn hóa: Nghiên cứu sâu hơn về tác động của kinh tế tuần hoàn 
đối với xã hội và văn hóa, đồng thời xem xét cách tạo ra sự chấp nhận và thay đổi ý thức 
trong cộng đồng. 

+ Quản lý nguồn nguyên liệu tái chế: Nghiên cứu về cách quản lý hiệu quả nguồn 
nguyên liệu tái chế và tìm kiếm các hình thức hợp tác để đảm bảo nguồn cung ổn định. 

- Đề xuất các hướng phát triển mới và tiếp cận trong lĩnh vực này 

+ Tích hợp nền kinh tế tuần hoàn với công nghệ thông minh: Nghiên cứu về cách tích 
hợp kinh tế tuần hoàn với các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình và giảm chi 
phí. 

+ Cải thiện ý thức và giáo dục cộng đồng: Phát triển chiến lược giáo dục để nâng cao 
ý thức và tham gia của cộng đồng vào các hoạt động kinh tế tuần hoàn. 

Việc tiếp tục nghiên cứu và phát triển trong những hướng này sẽ làm tăng hiệu suất 
của kinh tế tuần hoàn và đóng góp vào sự phát triển bền vững của TP. Hồ Chí Minh và cả 
nền kinh tế Việt Nam. 
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VAI TRÒ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA KINH TẾ BIỂN  
TRONG NỀN KINH TẾ TUẦN HOÀN BỀN VỮNG VIỆT NAM  

TS. Quan Quốc Đăng 
Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh 

 

Tóm tắt 

Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa trên nền tảng của tiến bộ khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH-CN 
và ĐMST). Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ: “Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển 
kinh tế số dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo”. Chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 được thông qua tại Đại hội XIII cũng nhấn mạnh: Phát 
triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính 
để tăng trưởng kinh tế. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã xác định tăng trưởng kinh tế, 
phát triển đất nước phải dựa trên nền tảng KH, CN và ĐMST. Một trong những mục tiêu 
quan trọng của Văn kiện Đại hội là “phát triển kinh tế biển trong quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, trong đó có phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển và đô 
thị ven biển, trong đó chú ý phát triển kinh tế biển gắn với an ninh - quốc phòng, phát 
triển kinh tế gắn với môi trường và phòng, chống thiên tai; phát triển khu công nghiệp, 
khu kinh tế và đô thị ven biển”. 

1. Vai trò quan trọng của biển  

Biển là nhân tố hết sức quan trọng đảm bảo tính bền vững của quá trình phát triển 
kinh tế - xã hội. Việt Nam là quốc gia biển, với đường bờ biển dài hơn 3.260 km và hơn 
3.000 hòn đảo bao gồm 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Kinh tế biển chính là động 
lực, là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc 
phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế. 

Cùng với đó, các tỉnh, thành phố ven biển của Việt Nam chiếm hơn 50% dân số cả 
nước, phần lớn lao động làm việc trong các ngành nghề liên quan đến biển; đóng góp của 
28 tỉnh, thành ven biển vào GDP cả nước hiện đã vượt ngưỡng 60%.  

Biển Đông nằm trên tuyến giao thông hàng hải huyết mạch nối Thái Bình Dương - 
Ấn Độ Dương, châu Âu – châu Á và Trung Đông – châu Á. Tuyến hàng hải qua Biển Đông 
là một trong những tuyến giao thương hàng hải quốc tế sầm uất nhất trên thế giới. Sự phát 
triển của nhiều nền kinh tế ở Đông Á đều gắn liền với tuyến đường biển này. Trong khi đó, 
bờ biển Việt Nam có hơn 100 vị trí có thể xây dựng các cảng biển lớn, là điều kiện thuận 
lợi để phát triển giao thông vận tải biển.  

Việt Nam có ngư trường đánh bắt truyền thống rộng lớn trong khu vực, với hơn 2.000 
loài cá, trong đó 130 loài có giá trịnh kinh tế cao, ngoài ra còn có trên 600 loài giáp xác, 
nhuyễn thể và rong biển. Hơn thế nữa, các vùng biển và hải đảo của Việt Nam có nguồn 
tài nguyên sinh vật và khoáng sản phong phú, đa dạng, bao gồm khoảng 12.000 loài sinh 
vật sống trong hơn 20 kiểu hệ sinh thái đặc trưng, thuộc 6 vùng đa dạng sinh học biển khác. 
Biển Việt Nam được coi là một trong 10 trung tâm đa dạng sinh học biển của thế giới. 

Theo Viện nghiên cứu Hải sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), trữ lượng 
nguồn lợi hải sản bình quân hàng năm ước tính vào khoảng 4,364 triệu tấn, chưa bao gồm 
nguồn lợi tại các vùng biển sâu, gò nổi và thềm lục địa. Nguồn lợi thủy sản ven bờ chiếm 
12%, vùng lộng 19% và vùng khơi 69%. Ngư trường khai thác thủy sản được phân làm 5 
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vùng chính bao gồm: Vịnh Bắc bộ chiếm 17,3% nguồn lợi thủy sản, vùng duyên hải miền 
Trung chiếm 20,0%, vùng Đông Nam bộ chiếm 25,6%, vùng Tây Nam bộ 13,4% và vùng 
giữa Biển Đông là 23,7%. 

Ngoài ra, trong các vùng biển của Việt Nam, có khoảng 35 loại khoáng sản với quy 
mô trữ lượng khai thác khác nhau từ nhỏ đến lớn, thuộc các nhóm: nhiên liệu, kim loại, vật 
liệu xây dựng, đá quý và đá bán quý, và khoáng sản lỏng. Tiềm năng dầu khí phân bố trong 
các bể trầm tích… 

Các vùng biển và hải đảo Việt Nam còn có nguồn tài nguyên du lịch quan trọng. Dọc 
bờ biển, có hơn 120 bãi tắm có thể phát triển du lịch, trong đó có khoảng 20 bãi có quy mô 
và tiêu chuẩn quốc tế… 

Với vị trí địa lý như trên, có thể nói rằng đời sống kinh tế, văn hóa của người dân gắn 
liền với biển. Biển được coi là không gian sinh tồn, phát triển và an ninh của dân tộc. Vì 
vậy, phát triển bền vững kinh tế biển trở thành nhu cầu tất yếu trong suốt quá trình phát 
triển đất nước. 

Cùng với những lợi thế trên, nhận thức đầy đủ vị thế, vai trò và tầm quan trọng của 
kinh tế biển, Việt Nam đã có chủ trương, chính sách quan trọng để phát triển bền vững 
kinh tế biển. Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định những kết quả phát triển kinh tế 
biển của nước ta trong thời gian vừa qua, đồng thời nhấn mạnh những mục tiêu, nhiệm vụ 
mới cho giai đoạn tiếp theo phấn đấu để nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ 
biển. 

2. Phát triển tuần hoàn bền vững thông qua ứng dụng khoa học và công nghệ và 
đổi mới sáng tạo 

Nội hàm về phát triển bền vững được khẳng định lại ở Hội nghị Thượng đỉnh Trái 
đất về Môi trường và phát triển tổ chức ở Rio de Janeiro (Brazil) năm 1992 và được bổ 
sung, hoàn chỉnh tại Hội nghị Thượng đỉnh thế giới về Phát triển bền vững tổ chức ở 
Johannesburg (Nam Phi) năm 2002: “Phát triển bền vững” là quá trình phát triển có sự kết 
hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa 3 mặt của sự phát triển, bao gồm phát triển kinh tế 
(nhất là tăng trưởng kinh tế), phát triển xã hội (nhất là thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; 
xóa đói, giảm nghèo và giải quyết việc làm) và bảo vệ môi trường (nhất là xử lý, khắc phục 
ô nhiễm, phục hồi và cải thiện chất lượng môi trường; phòng, chống cháy và chặt phá rừng; 
khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên). 

Như vậy, phát triển bền vững là quá trình vận hành đồng thời ở các bình diện phát 
triển: kinh tế tăng trưởng bền vững, xã hội thịnh vượng, công bằng, ổn định, văn hóa đa 
dạng và môi trường được trong lành, tài nguyên được duy trì bền vững. Do vậy, hệ thống 
hoàn chỉnh các nguyên tắc đạo đức cho phát triển bền vững bao gồm các nguyên tắc phát 
triển bền vững trong cả “ba thế chân kiềng” kinh tế, xã hội, môi trường. 

Việt Nam là quốc gia cam kết mạnh mẽ trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền 
vững thông qua việc ban hành Định hướng phát triển bền vững Việt Nam năm 2004, Chiến 
lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và gần đây nhất là Kế hoạch 
hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Chương 
trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững có độ bao phủ chính sách rộng lớn, vì lợi ích 
của mọi người dân trên thế giới, cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Chương trình này đã 
đưa tầm nhìn cho giai đoạn phát triển 15 năm (2016 - 2030) trên phạm vi toàn cầu với 17 
mục tiêu phát triển bền vững và 169 mục tiêu cụ thể, định hướng phương thức thực hiện, 
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các quan hệ đối tác toàn cầu và các hành động triển khai thực hiện. Như vậy, có thể thấy, 
phát triển bền vững là nhu cầu cấp bách và xu thế tất yếu của toàn cầu. 

Việt Nam cũng đã khẳng định chủ trương phát triển KH, CN và ĐMST, ban hành 
nhiều cơ chế, chính sách tạo thuận lợi cho KH, CN và ĐMST phát triển, có những hành 
động cụ thể quyết liệt hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững. Điều này được thể hiện 
trong các văn bản của Đảng. Hiến pháp năm 2013 khẳng định phát triển KH, CN là quốc 
sách hàng đầu; KH, CN giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước. Đến nay, Quốc hội cũng đã ban hành nhiều luật chuyên ngành trong lĩnh vực 
khoa KH, CN. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng định hướng cho việc xây dựng các văn bản 
pháp luật về phát triển KH, CN và ĐMST bảo đảm cho sự phát triền bền vững đất nước. 

Nhìn lại chặng đường vừa qua, KH, CN và ĐMST đã đóng góp quan trọng, toàn diện 
trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia, 
hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được Đảng và Nhà nước giao, từng bước khẳng định vai 
trò động lực trong phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, 
năng suất lao động nâng lên rõ rệt. Chỉ số đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp 
(TFP) vào tăng trưởng tăng từ 33,6% bình quân giai đoạn 2011-2015 lên 45,2% giai đoạn 
2016-2020, tính chung 10 năm 2011-2020 đạt 39% (vượt mục tiêu 35%). Tỷ trọng giá trị 
xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trong tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng từ 19% năm 
2010 lên khoảng 50% năm 2020, đánh dấu sự chuyển biến mạnh mẽ trong đóng góp của 
xã hội, nhất là từ khu vực doanh nghiệp với tỷ lệ tương đối cân bằng đầu tư từ ngân sách 
nhà nước là 52% và từ doanh nghiệp là 48%; thể hiện rõ vai trò và những đóng góp quan 
trọng của lực lượng doanh nghiệp thông qua hoạt động chú trọng đầu tư nghiên cứu, ứng 
dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ. 

Các doanh nghiệp Việt Nam đã chi khoảng 1,6% doanh thu hằng năm cho hoạt động 
nghiên cứu và phát triển. Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp đã thành lập Quỹ Phát triển KH, 
CN để đẩy mạnh các hoạt động KH, CN và ĐMST. Việc đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng 
KH, CN trong các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp đã mang đến diện mạo 
và sức cạnh tranh mới trên trường quốc tế. Điều đó càng minh chứng cho sự hợp tác công 
- tư, kết hợp tốt hơn giữa nội lực và ngoại lực trong phát triển KH, CN và ĐMST giải quyết 
những vấn đề đặt ra từ cuộc sống. Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước về phát triển KH, CN và ĐMST đã và đang được ngành KH, CN cụ thể hóa, 
trong đó đặc biệt chú trọng đến phát triển nguồn nhân lực, cơ chế, chính sách phù hợp, 
vượt trội, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi nhất để các nhà khoa học nghiên cứu, sáng 
tạo. Những nghiên cứu KH, CN và ĐMST ngày càng bám sát thực tiễn cuộc sống và hoạt 
động sản xuất, kinh doanh, giải quyết được ngày càng nhiều nhu cầu phát triển toàn diện 
trên tất cả lĩnh vực: kinh tế, chính trị, khoa học, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội... 

Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo toàn cầu ghi nhận Việt Nam xếp thứ 54, tăng 5 bậc 
so với năm 2021. Việt Nam hiện nay có 4 “kỳ lân” công nghệ (VNG, VNPAY, Momo, Sky 
Mavis) khẳng định vị thế trong “tam giác vàng” khởi nghiệp của Đông Nam Á, bên cạnh 
Xin-ga-po và In-đô-nê-xi-a. Mô hình Techfest (Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
quốc gia) được lan tỏa và cộng hưởng trên cả nước, với hơn 10 Techfest vùng, địa phương 
được tổ chức trong năm 2022. Đồng thời, ra mắt nhiều mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp sáng 
tạo cấp địa phương và cấp vùng cho thấy sự lớn mạnh của hệ sinh thái là kết quả nỗ lực 
sau 8 năm kể từ lần đầu tiên Việt Nam tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 
Điều này thể hiện trên bảng xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII), trong 12 năm 
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liền, Việt Nam luôn có kết quả đổi mới sáng tạo cao hơn so với mức độ phát triển, cho thấy 
hiệu quả trong việc chuyển các nguồn lực đầu vào thành kết quả đầu ra đổi mới sáng tạo. 

Những kết quả đạt được trong thời gian qua là sự tiếp nối quan trọng các thành tựu, 
là nền tảng quan trọng tạo đà phát triển trong giai đoạn mới. Giai đoạn đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045, tình hình thế giới được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức 
tạp, khó lường. Tăng trưởng kinh tế thế giới và thương mại, đầu tư quốc tế có xu hướng 
giảm; nợ công toàn cầu tăng, thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế tiềm ẩn nhiều rủi ro. Khoa 
học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn 
biến rất nhanh, đột phá, tác động sâu rộng và đa chiều trên phạm vi toàn cầu. Khoa học - 
công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành nhân tố quyết định đối với năng lực 
cạnh tranh của mỗi quốc gia. Công nghệ số sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, làm 
thay đổi phương thức quản lý nhà nước, mô hình sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng và đời 
sống văn hóa, xã hội. Ở trong nước, nền kinh tế phát triển chưa bền vững, nguy cơ rơi vào 
bẫy thu nhập trung bình là hiện hữu; những đòi hỏi mới của cuộc Cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư, tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh... Trong bối cảnh 
mới đầy khó khăn, thách thức đó cần đổi mới tư duy phát triển, đẩy mạnh hoàn thiện thể 
chế, cơ chế, chính sách; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công 
nghệ, nâng cao vai trò KH, CN và ĐMST trong phát triển bền vững đất nước. 

3. Các chủ trương và chính sách phát triển kinh tế biển tuần hoàn bền vững 

Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22-10-2018, của Hội nghị Trung ương 8 khóa 
XII “Về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045” xác định: Đến năm 2030, phát triển thành công, đột phá về các ngành kinh 
tế biển theo thứ tự ưu tiên: du lịch và dịch vụ biển; kinh tế hàng hải; khai thác dầu khí và 
các tài nguyên khoáng sản biển khác; nuôi trồng và khai thác hải sản; công nghiệp ven 
biển; năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới. Có thể thấy, các ngành kinh tế sử 
dụng nhiều tài nguyên được giảm mức độ ưu tiên và được thay thế bằng các ngành sử dụng 
tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên hơn, như du lịch, hàng hải... 

Điểm mới của Chiến lược chính là sự xuất hiện của ngành nuôi trồng hải sản bên 
cạnh khai thác hải sản. Ngoài ra, Chiến lược nhắc đến ngành năng lượng tái tạo và các 
ngành kinh tế biển mới, như công nghiệp điện gió, điện mặt trời trên biển, điện sóng biển, 
khai thác tài nguyên đa dạng sinh học biển (dược liệu biển, nuôi trồng và chế biến rong, 
tảo, cỏ biển)... Đây là những ngành sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên hoặc sử dụng 
tài nguyên tái tạo. Các ngành kinh tế biển mới có giá trị hàm lượng khoa học, kỹ thuật cao 
hướng tới tăng trưởng bền vững. Đây là điểm đột phá của Chiến lược phát triển bền vững 
kinh tế biển Việt Nam hướng tới phát triển kinh tế biển xanh. Để thực hiện chủ trương này, 
cần tập trung thực hiện một số giải pháp: 

Đối với du lịch và dịch vụ biển: Chú trọng đầu tư hạ tầng du lịch; khuyến khích, tạo 
điều kiện để các thành phần kinh tế tham gia phát triển du lịch sinh thái, thám hiểm khoa 
học, du lịch cộng đồng, các khu du lịch nghỉ dưỡng biển chất lượng cao tại các vùng ven 
biển; xây dựng, phát triển, đa dạng hóa các sản phẩm, chuỗi sản phẩm, thương hiệu du lịch 
biển đẳng cấp quốc tế trên cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, phát huy giá trị di sản thiên 
nhiên, văn hóa, lịch sử đặc sắc của các vùng, miền, kết nối với các tuyến du lịch quốc tế để 
Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của thế giới. Nghiên cứu thí điểm phát triển du lịch 
ra các đảo, vùng biển xa bờ. Tăng cường năng lực tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; đẩy mạnh 
các hoạt động thám hiểm khoa học; chú trọng công tác giáo dục, y tế biển... Hỗ trợ, tạo 
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điều kiện để người dân ven biển chuyển đổi nghề từ các hoạt động có nguy cơ xâm hại, tác 
động tiêu cực đến biển sang bảo vệ, bảo tồn, tạo sinh kế bền vững, việc làm mới ổn định, 
nâng cao thu nhập cho người dân. 

Đối với kinh tế hàng hải: Trọng tâm là khai thác có hiệu quả các cảng biển và dịch 
vụ vận tải biển. Quy hoạch, xây dựng, tổ chức khai thác đồng bộ, có hiệu quả các cảng biển 
tổng hợp, cảng trung chuyển quốc tế, cảng chuyên dùng gắn với các dịch vụ hỗ trợ; xây 
dựng hoàn thiện hạ tầng logistics và các tuyến đường giao thông, kết nối liên thông các 
cảng biển với các vùng, miền, địa phương trong nước và quốc tế. Đẩy mạnh phát triển đội 
tàu vận tải biển với cơ cấu hợp lý, ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng dịch 
vụ, đáp ứng nhu cầu thị trường vận tải nội địa, tham gia sâu vào các chuỗi cung ứng vận 
tải, từng bước gia tăng, chiếm lĩnh thị phần quốc tế. 

Đối với khai thác dầu khí và các tài nguyên, khoáng sản biển khác: Nâng cao năng 
lực của ngành dầu khí và các ngành tài nguyên, khoáng sản biển khác; từng bước làm chủ 
công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế biển trong thời 
kỳ mới. Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, thăm dò, gia tăng trữ lượng dầu khí; nghiên cứu, 
thăm dò các bể trầm tích mới, các dạng hydrocarbon phi truyền thống; gắn việc tìm kiếm, 
thăm dò dầu khí với điều tra, khảo sát, đánh giá tiềm năng các tài nguyên, khoáng sản biển 
khác, khoáng sản biển sâu, đặc biệt là các khoáng sản có trữ lượng lớn, giá trị cao, có ý 
nghĩa chiến lược. Nâng cao hiệu quả khai thác các tài nguyên khoáng sản biển gắn với chế 
biến sâu; kết hợp hài hòa giữa khai thác, chế biến với bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng 
sinh học biển. 

Đối với nuôi trồng và khai thác hải sản: Chuyển từ nuôi trồng, khai thác hải sản theo 
phương thức truyền thống sang công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao. Tổ chức lại hoạt 
động khai thác hải sản theo hướng giảm khai thác gần bờ, đẩy mạnh khai thác tại các vùng 
biển xa bờ và viễn dương phù hợp với từng vùng biển và khả năng phục hồi của hệ sinh 
thái biển đi đôi với thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác đào tạo, chuyển đổi nghề cho 
ngư dân. Thúc đẩy các hoạt động nuôi trồng, khai thác hải sản bền vững, tăng cường bảo 
vệ, tái sinh nguồn lợi hải sản, nghiêm cấm các hoạt động khai thác mang tính tận diệt. Hiện 
đại hóa công tác quản lý nghề cá trên biển; đẩy mạnh liên kết sản xuất theo hình thức tổ 
hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; xây dựng một số doanh nghiệp mạnh tham gia 
khai thác hải sản xa bờ và hợp tác khai thác viễn dương. Đầu tư nâng cấp các cảng cá, bến 
cá, khu neo đậu tàu thuyền, tổ chức tốt dịch vụ hậu cần nghề cá. Đẩy mạnh ứng dụng khoa 
học, công nghệ tiên tiến trong nuôi trồng, khai thác, bảo quản, chế biến hải sản, tạo ra các 
sản phẩm chủ lực, có chất lượng, giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường. 

Đối với công nghiệp ven biển: Phải dựa trên cơ sở quy hoạch, cân nhắc lợi thế về điều 
kiện tự nhiên của từng vùng, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao thân 
thiện với môi trường, công nghiệp nền tảng, công nghệ nguồn. Phát triển hợp lý các ngành 
sửa chữa và đóng tàu, lọc hóa dầu, năng lượng, cơ khí chế tạo, công nghiệp chế biến, công 
nghiệp phụ trợ. 

Đối với năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới: Thúc đẩy đầu tư xây dựng, 
khai thác điện gió, điện mặt trời và các dạng năng lượng tái tạo khác phù hợp với Quy 
hoạch điện VIII. Phát triển ngành chế tạo thiết bị phục vụ ngành công nghiệp năng lượng 
tái tạo, tiến tới làm chủ một số công nghệ, thiết kế, chế tạo và sản xuất thiết bị; ưu tiên đầu 
tư phát triển năng lượng tái tạo trên các đảo phục vụ sản xuất, sinh hoạt, bảo đảm quốc 
phòng, an ninh. Quan tâm phát triển một số ngành kinh tế dựa vào khai thác tài nguyên đa 



Kỷ yếu 
Hội thảo 
Khoa học 

Ứng dụng khoa học và công nghệ trong xây dựng các 
mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế 

xã hội Thành phố Hồ Chí Minh 
26/12/2023 

Sở Khoa học và Công nghệ 
Thành phố Hồ Chí Minh 

 

210 

dạng sinh học biển, như dược liệu biển, nuôi trồng và chế biến rong, tảo, cỏ biển… 

Phát triển kinh tế biển xanh là một lựa chọn đúng để phát triển kinh tế biển hiệu quả 
và bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vì vậy, đòi hỏi các hoạt động phát 
triển của các ngành kinh tế biển cần chuyển từ nền kinh tế khai thác và gây ô nhiễm môi 
trường sang kinh tế biển xanh, đầu tư vào vốn tự nhiên trong chuỗi kết nối hữu cơ, từ trong 
đất liền ra đến biển, giảm các nguồn gây ô nhiễm môi trường biển ngay từ trong đất liền. 

Cần xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ quản lý tổng hợp vùng bờ, chuyển 
đổi nền kinh tế theo hướng phát triển kinh tế biển xanh. Lồng ghép các mục tiêu của quản 
lý tổng hợp vùng bờ và sáng kiến phát triển kinh tế biển xanh vào các chiến lược, kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội vùng biển và ven biển để đáp ứng các thách thức mới nổi trong 
quản lý tài nguyên, môi trường biển. 

Đẩy mạnh thu hút nguồn lực từ các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân, kinh 
tế có vốn đầu tư nước ngoài; chủ động thu hút các nhà đầu tư lớn, có công nghệ nguồn, 
trình độ quản lý tiên tiến từ các nước phát triển vào phát triển kinh tế biển xanh. Ưu tiên 
đầu tư ngân sách nhà nước cho phát triển các huyện đảo, xã đảo tiền tiêu, xa bờ; xã hội hóa 
đầu tư kết cấu hạ tầng biển, đảo, các khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển. Khuyến khích 
phát triển các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các tập đoàn kinh tế biển mạnh 
hoạt động sản xuất, kinh doanh trên biển, đặc biệt là ở các vùng biển xa bờ, viễn dương. 
Tiếp tục cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước thuộc các ngành kinh tế biển, bảo đảm nâng cao 
năng lực quản trị, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh 

4. Kết luận 

Việt Nam có nhiều tiềm năng, lợi thế về biển. Tuy nhiên, nước ta đang trong giai 
đoạn phát triển, do đó cần phải “đi bằng 2 chân” - tức là vừa chú trọng vào các hoạt động 
kinh tế song cũng cần hết sức lưu ý đến vấn đề bảo vệ môi trường để phát triển kinh tế biển 
xanh một cách bền vững. 

Thực tế cho thấy dư địa phát triển cho từng lĩnh vực kinh tế biển của Việt Nam còn 
khá rộng mở, chưa dẫn đến xung đột lớn giữa các ngành, phát triển chưa đến mức xung đột 
lợi ích lớn để giải quyết. Do đó, trong 10-15 năm tới, các kịch bản tăng trưởng kinh tế đều 
theo hướng nhanh hơn nhờ các yếu tố khoa học công nghệ, nâng cao năng suất kết hợp bảo 
tồn hệ sinh thái và duy trì đa dạng sinh học. 

Xác định bảo vệ đi cùng với phát triển, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta 
đã có nhiều chủ trương, chính sách khai thác tài nguyên môi trường, phát triển kinh tế biển. 
Vì thế, kinh tế biển ngày càng giữ vai trò quan trọng, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và 
chủ lực, tạo động lực thúc đẩy phát triển công nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc 
gia; đồng thời, cung cấp nguyên liệu phong phú, đa dạng cho phát triển kinh tế của cả nước. 

Để phát triển kinh tế biển hiệu quả và tuần hoàn bền vững theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, thì các hoạt động phát triển kinh tế biển cần chuyển từ khai thác và gây 
ô nhiễm môi trường sang kinh tế biển bền vững, đầu tư vào vốn tự nhiên trong chuỗi kết 
nối hữu cơ, từ trong đất liền ra đến biển nhằm giảm các nguồn gây ô nhiễm môi trường 
biển ngay từ trong đất liền. Cần xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ quản lý 
tổng hợp vùng bờ, chuyển đổi nền kinh tế theo hướng phát triển kinh tế biển xanh; lồng 
ghép các mục tiêu của quản lý tổng hợp vùng bờ và sáng kiến phát triển kinh tế biển xanh 
vào các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng biển và ven biển để đáp ứng 
các thách thức mới nổi trong quản lý tài nguyên, môi trường biển. Bên cạnh đó, cần đẩy 
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mạnh thu hút nguồn lực từ các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn 
đầu tư nước ngoài; chủ động thu hút các nhà đầu tư lớn, có công nghệ nguồn, trình độ quản 
lý tiên tiến từ các nước phát triển; ưu tiên đầu tư ngân sách nhà nước cho phát triển các 
huyện đảo, xã đảo tiền tiêu, xa bờ; xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng biển, đảo, các khu 
kinh tế, khu công nghiệp ven biển; khuyến khích phát triển các doanh nghiệp thuộc mọi 
thành phần kinh tế, các tập đoàn kinh tế biển mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh trên 
biển, đặc biệt là ở các vùng biển xa bờ, viễn dương; tiếp tục cơ cấu lại doanh nghiệp nhà 
nước thuộc các ngành kinh tế biển, bảo đảm nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả sản xuất 
kinh doanh và năng lực cạnh tranh. 

Tài liệu tham khảo 

1. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 
Hà Nội, 2021. 

2. Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XI “Về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

3. Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh 
tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
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vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa” trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.  

6. Quyết định số 287/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long 
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.  
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ĐƯỜNG TỚI THÀNH PHỐ XANH: TÔ THÊM TƯƠNG LAI THÀNH PHỐ 
HỒ CHÍ MINH THÔNG QUA KINH TẾ TUẦN HOÀN 

Nguyễn Hoàng Lâm 
Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán 

Liên hệ tác giả: lam.nh@icst.org.vn 

Dưới góc độ là một nhà khoa học và một người từng có hoạt động giáo dục, tôi nhận 
thấy việc quy hoạch và phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn trong xây dựng và phát triển 
Thành phố Hồ Chí Minh cần có: sự quyết liệt trên khía cạnh quản lí, đổi mới trong tư duy 
giáo dục và tích cực tuyên truyền trên các nguồn thông tin đại chúng. Sau đây, tôi xin chia 
sẻ một số góc nhìn với hi vọng mang lại những thông điệp hữu ích, đóng góp vào quá trình 
phát triển bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò đầu tàu của cả nước. 

Thứ nhất, về phương diện quyết liệt trong quản lí.  

Điểm quan trọng đầu tiên của kinh tế tuần hoàn đó là sự hạn chế rác thải ra tự nhiên. 
Như vậy với một Thành phố đông dân bậc nhất với nguồn nhân lực có trình độ dân trí và 
văn hóa khác nhau thì việc giáo dục ý thức của người dân đối với việc bảo vệ môi trường 
là vô cùng cấp thiết. Đặc thù của Thành phố là còn có nhiều kênh rạch lớn nhỏ phân bố từ 
những khu trung tâm đến ngoại thành. Việc rác thải sinh hoạt trôi nổi trên các dòng nước 
vừa mất mĩ quan đô thị vừa làm giảm đi giá trị của công cuộc xây dựng kinh tế tuần hoàn 
trong mắt bạn bè quốc tế. Do đó, việc thực hiện trước tiên là làm sạch tất cả các con kênh 
và thắt chặt quản lí bao gồm các chế tài xử phạt nghiêm về các hành vi làm ô nhiễm nguồn 
nước. Ví dụ điển hình, Thành phố đã có nhiều hoạt động góp phần mang lại màu xanh cho 
kênh rạch nhưng hiện tượng xả rác gây ô nhiễm vẫn tái diễn. Với sự giúp sức to lớn từ các 
đơn vị chuyên trách cùng lực lượng trẻ từ các nhóm tình nguyện như Sài Gòn Xanh, Khát 
Vọng Xanh, các kênh rạch từng ngổn ngang rác thải của người dân khu vực xung quanh 
đã phần nào được cải thiện tình trạng ô nhiễm và mang lại mĩ quan tích cực cho nhiều khu 
vực. Tuy nhiên, việc thiếu ý thức của một bộ phận dân cư làm cho tình trạng ô nhiễm lại 
diễn ra. Có một vài luận điểm cho rằng, việc này giống như công việc của các công nhân 
vệ sinh đường phố, quét rác là công việc hằng ngày của họ. Xin thẳng thắn rằng đây là một 
góc nhìn thoạt đầu nghe có vẻ hợp lí, nhưng thật chất là không hợp lí. Vì đối tượng mà một 
bộ phận dân cư kia gây ô nhiễm đó là nguồn nước. Một trong những tài nguyên quý giá 
của thiên nhiên mang lại cho con người. Con người có thể không tắm rửa cả năm nhưng 
không thể nhịn khát quá 3 ngày. Do đó, nguồn nước là sự sống là trái tim và là cả hơi thở 
mà Thành phố cần phải bảo vệ trước tiên khi làm bất kì hoạt động nào muốn tuyên truyền 
về sự phát triển bền vững như mô hình kinh tế tuần hoàn. 

Thứ hai, về phương diện đổi mới tư duy giáo dục, 

Dưới sự phát triển của khoa học trong cuộc cách mạng 4.0, việc nâng cao nhận thức 
không chỉ dành cho những người trưởng thành, mà quan trọng hơn hết đó là giáo dục thế 
hệ tương lai của đất nước trở thành những hạt giống góp phần giữ vững sự phồn thịnh và 
hòa bình của nước ta sau các cuộc kháng chiến. Đó là giữ được màu xanh của đất, màu 
biếc của sông, và màu thanh của trời cao. Những câu từ tưởng chừng chung chung ấy lại 
nói lên một vấn đề đó là sự cấp thiết giáo dục học sinh ý thức và thúc đẩy các hoạt động ở 
cấp độ giáo dục từ mầm non đến trung học về các hoạt động bảo vệ môi trường. Đặc điểm 
của Thành phố Hồ Chí Minh về mặt khí hậu và thời tiết thuận lợi vô cùng cho sự phát triển 
kinh tế, nhưng thách thức đặt ra đó là việc làm thế nào để giữ được nước, đất, và không khí 
khi nguồn nước từ các con sông lớn có nguy cơ bị hạn chế do việc xây dựng đập thủy điện 
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của khu vực thượng nguồn. Do đó, rất cấp thiết các hoạt động khoa học kĩ thuật và giáo 
dục ở cấp độ học sinh và sinh viên với chủ đề về môi trường có tính ứng dụng cao góp 
phần đáng kể vào góc nhìn trong công cuộc đổi mới ứng với đặc thù của Thành phố. Ví 
dụ, câu hỏi đặt ra làm thế nào để giữ được đất của đồng bằng sông Cửu Long không bị bạc 
màu do xâm nhập mặn, không bị sụt lún do dòng chảy trở nên dữ dội hơn? Có phải muốn 
giữ được nước ngầm là phải hạn chế được sự bốc hơi nước, mà muốn hạn chế sự bốc hơi 
nước thì cách đơn giản nhất đó là phủ trên nền đất cây xanh? Những vấn đề mang tính cơ 
bản và cấp thiết nhất là lĩnh vực khoa học môi trường mà chúng ta đã có những bước đi 
lớn và thành công thì tại sao không tập trung và đẩy mạnh để từ đó vừa có thể phát huy 
được trí tuệ cộng đồng lại vừa có thể nâng cao được nhận thức của người dân về ý thức 
bảo vệ môi trường? Đây là những câu hỏi cần được đặt ra và cần được trả lời một cách có 
hệ thống và mang tính chiến lược. Vì thế hệ sắp tới chính là thế hệ sẽ quyết định vận mệnh 
của một quốc gia và dân tộc, ở đó các con em phải hiểu được việc bảo vệ đất nước không 
chỉ là việc cầm súng đánh giặc mà còn là bảo vệ môi trường và tài nguyên của đất mẹ Việt 
Nam mà biết bao liệt sĩ và anh hùng đã hi sinh xương máu để giành được. 

Và cuối cùng, về phương diện tích cực tuyên truyền,  

Theo tôi, việc tích cực phổ biến ý thức bảo vệ môi trường cần được thực hiện đúng 
chức năng hơn nữa. Cụ thể, về lĩnh vực điện ảnh, cần nhiều tác phẩm lấy chủ đề bảo vệ 
môi trường làm nội dung truyền cảm hứng để mang tính giáo dục. Có chăng, nghệ thuật đã 
đánh mất đi việc giáo dục cho người xem về những hành động tốt và không tốt với môi 
trường? Ví dụ, việc tuyên truyền phân loại rác vẫn còn chưa triệt để vì vốn dĩ ở phân đoạn 
phân loại và thu thập rác từ các hộ gia đình đã là một vấn đề nan giải. Ví dụ, việc tuyên 
truyền phân loại rác vẫn còn chưa triệt để vì vốn dĩ ở phân đoạn phân loại và thu thập rác 
từ các hộ gia đình. Do đó, một số bộ phận người dân vẫn chưa hiểu được tầm quan trọng 
của việc phân loại rác, mà chính họ nếu hiểu biết rõ hơn thì có thể hạn chế được những sản 
phẩm khó phân hủy ra môi trường. Tôi cho rằng, nếu như truyền thông là một thanh đao 
sắc bén để tố cáo tiêu cực, vậy tại sao chúng ta không dùng phương tiện truyền thông để 
đăng tải thông tin khu vực ô nhiễm theo các cấp độ để người dân khu vực đó phải biết “tự 
ái” và “bảo ban” nhau. Đồng thời, có những hướng dẫn về các cách bảo vệ môi trường 
thông qua việc tái chế tái sử dụng các sản phẩm có thể. Và quan trọng hơn hết, cần có 
những người nổi tiếng tham gia các hoạt động và vận động người dân nâng cao ý thức bảo 
vệ môi trường. 

Trên đây là bài tham luận của tôi về xây dựng và đóng góp những ý tưởng để phát 
triển Thành phố Hồ Chí Minh trong mô hình kinh tế tuần hoàn và hi vọng đóng góp những 
thông tin hữu ích trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam. 
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PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN TƯƠNG XỨNG  
VỚI TIỀM NĂNG, LỢI THẾ CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 

HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
TS.Tô Thị Thùy Trang  

Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM 
Liên hệ tác giả: 0399.89.8379 - ttttrang.hids@tphcm.gov.vn 

Tóm tắt 

Phát triển kinh tế tuần hoàn trở thành xu hướng ở các quốc gia, nhất là khi nguồn tài 
nguyên trên thế giới ngày càng cạn kiệt, giúp giải quyết bài toán lợi ích kinh tế và môi 
trường. Kinh tế tuần là mô hình kinh tế trong đó đặt ra mục tiêu kéo dài tuổi thọ của vật 
chất, loại bỏ tác động tiêu cực đến môi trường. Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí 
Minh nói riêng đã và đang nỗ lực phát triển kinh tế theo hướng bền vững, giảm thiểu những 
tác động xấy đến môi trường và nền kinh tế tuần hoàn là mô hình được quan tâm, định 
hướng phát triển. Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung làm rõ các nội dung: kinh 
nghiệm quốc tế về kinh tế tuần hoàn; Phát triển kinh tế tuần ở Thành phố Hồ Chí Minh; 
Mục tiêu và gợi mở một số giải pháp phát triển kinh tế tuần hoàn ở Thành phố Hồ Chí 
Minh thời gian tới, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.  

Từ khóa: kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững, Thành phố Hồ Chí Minh.  

1. Sự cần thiết  

Khái niệm kinh tế tuần hoàn - Circular Economy (KTTH) được sử dụng chính thức 
đầu tiên bởi Perce & Turner (1990). Nó được dùng để chỉ mô hình kinh tế mới dựa trên 
nguyên lý cơ bản “mọi thứ đều là đầu vào đối với thứ khác”, hoàn toàn không giống với 
cách nhìn của nền kinh tế tuyến tính truyền thống. Theo Allen MacArthur Foundation 
(2012), kinh tế tuần hoàn là một hệ thống có tính khối phục và tái tạo thông qua các kế 
hoạch và thiết kế chủ động. Nó thay thế khái niệm “kết thúc vòng đời” của vật liệu bằng 
khái niệm khối phục, chuyển dịch theo hướng sử dụng năng lượng tái tạo, không dùng các 
hóa chất độc hại gây tổn hại tới việc tái sử dụng và hướng tới giảm thiểu chất thải thông 
qua việc thiết kế vật liệu, sản phẩm, hệ thống kỹ thuật và cả các mô hình kinh doanh trong 
phạm vi của hệ thống đó. Khái niệm liên quan đến mô hình KTTH đã có ở Việt Nam từ 
cách đây hơn 20 năm. Đó là mô hình Khu công nghiệp sinh thái - Ecoogical Industrial 
Zone, sản xuất sạch hơn - Cleaner Production, Không phát thải - Zero Emission, tái chế, 
tái sử dụng, tái sản xuất. Các khái niệm này đã được đề cập nhiều qua các chính sách của 
Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác bảo vệ môi trường.  

Theo ước tính của Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc (UNEP), đến năm 2030 
nếu tiếp tục phát triển với mô hình kinh tế tuyến tính (dựa trên quá trình khai thức, sản 
xuất, tiêu dùng và cuối cùng thải loại ra môi trường), nhu cầu sử dụng tài nguyên của thế 
giới sẽ tăng gấp 3 lần so với hiện nay, vượt ngoài khả năng cung ứng của trái đất, lượng 
chất thải sẽ vượt giới hạn sức chịu tải của môi trường. Thực tế đó dẫn đến yêu cầu cấp bạch 
phải tìm ra mô hình kinh tế hiệu quả, bền vững hơn về sử dụng tài nguyên, giảm ô nhiễm, 
suy thoại môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu (Nguyễn Đình Đáp, 2021).  

Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, việc chuyển dịch từ kinh tế tuyến tính sang kinh tế 
tuần hoàn đang trở thành xu hướng trên toàn cầu, là thiết yếu đối với tất cả các quốc gia 
trên thế giới, không ngoại trừ Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh bởi các lý do: (1) Sự 
gia tăng nhu cầu về nguyên liệu thô trong khi nguồn nguyên liệu này ngày càng cạn kiệt, 
đặc biệt đối với nguồn tài nguyên khoáng sản, nguồn tài nguyên không thể tái tạo. (2) Sự 
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phụ thuộc của các nước khác, đặc biệt các quốc gia phụ thuộc nước khác về nguyên vật 
liệu thô. Sự phụ thuộc này dẫn đến căng thẳng về chính trị toàn cầu; (3) Tác động đến sự 
biến đổi khí hậu (phát thải các khí nhà kính đặc biệt là CO2) làm gia tăng quá trình biến 
đổi khí hậu (BĐKH) cực đoan, gây nên các hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Sự chuyển đổi 
sang nền KTTH với mục tiêu sử dụng năng lượng bền vững sẽ làm giảm quá trình BĐKH. 
(4) Tạo ra các cơ hội kinh tế, đặc biệt đối với doanh nghiệp và khoa học trong lĩnh vực việc 
đổi mới, thiết kế, tái chế và sáng tạo (ICED, 2023).  

Phát triển kinh tế tuần hoàn (KTTH) là tất yếu, phù hợp với xu hướng, yêu cầu tạo 
đột phá trong phục hồi kinh tế và thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG), góp 
phần thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hiện đại, 
nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chủ động thích ứng chống chịu trước các cú sốc 
từ bên ngoài, thực hiện hóa Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 
2030, tầm nhìn 2050, bảo đảm quốc phòng an ninh (Thủ tướng Chính phủ, 2022). Ngày 30 
tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 
4645/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tuần hoàn trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Vì vậy, phát triển 
kinh tế tuần hoàn ở Thành phố Hồ Chí Minh là phù hợp với xu hướng, là yêu cầu tất yếu 
của phát triển bền vững.  

2. Kinh nghiệm quốc tế về phát triển kinh tế tuần hoàn   

Tại Liên minh Châu Âu (EU), đã thông qua kế hoạch hành động kinh tế tuần hoàn 
vào năm 2015 bao gồm các biện pháp thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần 
hoàn, tăng sức cạnh tranh toàn cầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và tạo việc làm 
mới. Phương pháp tiếp cận KTTH của EU tập trung vào 3 khía cạnh chính: (i) Sản xuất 
bền vững (thiết kế sinh thái – ecodesign, các mô hình kinh doanh); (ii) Tiêu dùng bền vững 
(tiêu dùng sinh thái – ecoconsumption, tái sử dụng và chuẩn bị cho tái sử dụng, kinh tế 
cộng tác – collaborative); (iii) Quản trị nguồn lực nguyên liệu (ngân ngừa chất thải, đổi 
mới sinh thái có hệ thống, chiến lược “nguyên liệu thô”, tái chế). Kế hoạch hành động 
KTTH (Circular Economy Action Plan) mới nhất của EU đã được đưa ra cho 10 năm tiếp 
theo. Khung khổ chính sách điều tiết việc chuyển đổi KTTH ở EU tóm tắt như bảng sau: 

Hình 2. Khung khổ chính sách kinh tế tuần hoàn của Liên minh Châu Âu 

Chỉ thị về khung 
chất thải 

Chỉ thị về bãi chôn 
chất thải 

Chỉ thị về đóng gói 
và đóng gói chất thả 

Chỉ thị về đốt rác 
thải  

Chương trình tổng thể Kinh tế tuần hoàn  

Chỉ thị về túi nhựa 
Chỉ thị về nhựa 
dùng một lần  

 
Biến rác thải 
thành năng lượng 

Kế hoạch hành động Kinh tế tuần hoàn  
Nguồn: Expertise France (2021) 

 Tại Pháp, Chính phủ Pháp đã công bố lộ tình phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn, 
theo đó, sẽ biến rác thải thành nguyên liệu phục vụ cho guồng máy sản xuất. Thủ đô Paris 
đề ra mục tiêu giảm 50% lượng rác thải trước năm 2025, tận dụng tối đa phế phẩm phế liệu 
để làm ra những sản phẩm mới. Chính phủ Pháp dự tính trong 7 năm tới sẽ có thêm 300.000 
việc làm được tạo ra nhờ mô hình sản xuất mới này (Bùi Thị Thùy Nhi, 2023). Ở Pháp, 
70% rác trên toàn quốc do ngành xây dựng thải ra, tương đương 247 triệu tấn, Mỗi năm 
các hộ gia đình thải khoảng 30 triệu tấn rác, các công ty không kể ngành xây dựng thải 64 
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tấn. Chính vì vậy, vấn đề then chốt là Chính phủ Pháp cần có những biện pháp để khuyến 
kích các doanh nghiệp chuyển hướng về mô hình sản xuất ít làm tổn hại môi trường hơn.  

Tại Đức, Chính phủ Đức đặt ra các mục tiêu tiết kiệm tài nguyên thiện nhiên nhằm 
bảo vệ môi trường một cách toàn diện bao gồm việc giảm chôn lấp, bảo tồn đa dạng sinh 
học và sử dụng tài nguyên bền vững hơn. Đức đưa ra cam kết và thực tế đã đạt được, đó là 
giảm 40% lượng khí thải nhà kính nếu các quốc gia thành viên EU khác đồng ý với mục 
tiêu giảm 30% của EU vào năm 2020. Khung của mục tiêu toàn nền kinh tế này được gọi 
là Chương trình Năng lượng và Khí hậu Tích hợp của Đức, đưa ra các biện pháp chính 
sách cho ngành năng lượng (Bùi Thị Thùy Nhi, 2023).  

Tại Singapore, Chính phủ đề ra mục tiêu rõ ràng trong Kế hoạch tổng thể: (i) Tăng 
thời gian sử dụng “đảo rác” Semaku dài hơn thời hạn năm 2035; (ii) Giảm 30% lượng rác 
thải trên mỗi người dân phải tập kết ở bãi rác thải đến năm 2030; (iii) Đến năm 2030 đạt 
tỷ lệ tái chế rác thải tới 70% (tỷ lệ tái chế ngoài nước 81%, tỷ lệ tái chế trong nước 30%).  

Hình 1. Khung khổ chính sách kinh tế tuần hoàn tại Singapore 

Nguồn: Expertise France (2021) 

Các sáng kiến khác nhau được Singapore đưa ra để đạt được các mục tiêu chuyển đổi 
KTTH, chẳng hạn như: Chiến dịch “Nói Có với giảm rác thải”, “Giải thưởng 3R danh cho 
các Trung tâm thương mại và khách sạn; Cuộc thi thử thách hướng tưới không rác thải 
danh cho các trường học; Kêu gọi đóng góp thực phẩm dư thừa cho các tổ chức phân phối 
đồ ăn miễn phí.  

Tại Mỹ, các doanh nghiệp Mỹ xem các hoạt động KTTH như quy tắc kinh doanh của 
doanh nghiệp. Trong số 300 doanh nghiệp tham gia khảo sát đến từ các ngành nghề kinh 
doanh khác nhau, kết quả khảo sát cho thấy, có 5 công ty thì có 4 công ty thể hiện quan 
điểm tích cực đối với mô hình KTTH, trong đó 62% các doanh nghiệp cho biết có kế hoạch 
triển khai mô hình KTTH và 16% doanh nghiệp hiện đẫ đang thực hiện (ING, 2019). Số 
lượng các doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững cũng gia tăng đáng kể, với 85% 
doanh nghiệp được khảo sát trong năm 2019 cho biết đang đưa yếu tố phát triển bền vững 
vào quá trình xây dựng quyết định chiến lược (Phạm Tiến Mạnh & Ngô Thị Hằng, 2023).  
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Hình 2. Động cơ thực hiện mô hình KTTH của các doanh nghiệp tại Mỹ 

Nguồn: Phạm Tiến Mạnh & Ngô Thị Hằng (2023) 

3. Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Thành phố Hồ Chí Minh 

3.1. Thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành một số chủ trương, 
chính sách liên quan đến kinh tế tuần hoàn.  

Thời gian qua, UBND Thành phố đã ban hành chủ trương, một số chính sách quan 
trọng liên quan đến phát triển kinh tế tuần hoàn. Cụ thể như:  

- Ngày 18 tháng 02 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành 
Quyết định phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế số, kinh tế chia sẻ và kinh tế tuần hoàn trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.  

- Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành 
Quyết định số 4645/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tuần hoàn 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.  

- Cuối năm 2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 31 về định hướng phát 
triển TPHCM và gần đây Quốc Hội có Nghị quyết 98 về cơ chế chính sách đặc thù phát 
triển TPHCM. Đây là những định hướng, khung pháp lý về thể chế để TPHCM có điều 
kiện hơn thực hiện mục tiêu phát triển bền vững nhằm triển khai quá trình chuyển đổi xanh 
được nhanh chóng và thuận lợi hơn,  

3.2. Thành phố Hồ Chí Minh có những tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế 
tuần hoàn.  

- Phát triển kinh tế tuần hoàn là chủ trương của Đảng, Nhà nước, xác định rõ lộ 
trình, yêu cầu và định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.  

Chính phủ ban hành Quyết định số 687/QĐ-TTg ngày 7 tháng 6 năm 2022 phê duyệt 
Đề án phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam, trong đó nhấn mạnh tư duy hướng tới khía 
cạnh kinh tế của mô hình kinh tế tuần hoàn và nhấn mạnh quan điểm về “tập trung ban 
hành các chính sách dài hạn nhằm khuyến khích, ưu đãi, tạo thuận lợi cho phát triển kinh 
tế tuần hoàn, gắn với lộ trình, kết quả cụ thể, đồng thời hoàn thiện cơ sở pháp lý vững chắc 
và tạo dựng sự linh hoạt, chủ động nhằm sớm phát huy mô hình kinh tế tuần hoàn theo cấp 
độ phù hợp ở các ngành, lĩnh vực, địa phương”. Đây là một trong những nỗ lực quan trọng 
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đầu tiên nhằm xác định lộ trình, yêu cầu và định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt 
Nam. Cũng tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch & Đầu tư chủ 
trì xây dựng Nghị định về cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn,  

Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương chính sách về chuyển đổi mô hình tăng 
trưởng theo hướng bền vững, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường ứng phó 
với biến đổi khí hậu, tăng cường tái chế, tái sử dụng. Việt Nam đang rong quá trình hoàn 
thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm mục tiêu phát triển kinh 
tế nhanh và bền vững. Trong khi đó, mô hình kinh tế tuần hoàn có thể đáp ứng được mục 
tiêu trên trong chủ trương chính sách của nhà nước. Cùng với đó, các chính sách khuyến 
khích và tạo cơ chế cho kinh tế tư nhân phát triển trong bối cảnh kinh tế thị trường cạnh 
tranh sẽ có nhiều cơ hội cho đầu tư của khu vực tư nhân vào thực hiện phát triển kinh tế 
tuần hoàn thời gian tới (Bùi Quang Trung & Phạm Hữu Năm, 2020).  

- Phát triển kinh tế tuần hoàn mang lại nhiều lợi ích cho phát triển kinh tế Thành phố 
Hồ Chí Minh.  

+ Đối với Thành phố Hồ Chí Minh: Phát triển kinh tế tuần hoàn là thể hiện trách 
nhiệm của Thành phố trong việc giải quyết những thách thức toàn cầu do ô nhiễm môi 
trường, biến đổi khí hậu. Kinh tế tuần hoàn giúp tận dụng được nguồn nguyên vật liệu đã 
qua sử dụng thay vì tiêu tốn chi phí xử lý, giảm thiểu khai thác tài nguyên thiện nhiên, tận 
dụng tối đa giá trị tài nguyên, hạn chế tối đa chất thải, khí thải ra môi trường. Theo nghiên 
cứu của Quỹ Ellen MacArrthur, các chiến lược kinh tế dựa trên kinh tế tuần hoàn có thể 
giúp giải quyết tác động của biến đổi khi hậu. Báo cáo của EMF, minh họa cách áp dụng 
các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn hco năm lĩnh vực chính – xinh mạng, nhựa, thép, nhôm 
và thực phẩm – phát thải khí nhà kính có thể giảm 9,3 tỷ tấn, tương đương với việc loại bỏ 
lượng khí thải hiện đại từ tất các các hình thức giao thông trên toàn cầu. 

+ Đối với các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố: Đối với các công ty có tư 
duy tiến bộ đầu tư vào các nguyên tắc này, nắm bắt tính bền vững nói chung, phần thưởng 
mang lại rất đáng kể, quản lý tài nguyên và chất thải tốt hơn, giúp công ty tiết kiệm chi phí 
hơn; tọa ra các phương tiện truyền thông tích cực hơn, giúp xây dựng niềm tin vào thương 
hiệu của mình.  

 

Hình 3 Mô hình kinh tế tuần hoàn 
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 - Thành phố Hồ Chí Minh có điều kiện thuận lợi để trở thành “cực thu hút” các 
nguồn tài chính xanh trong xu thế gia tăng hiện nay.  

TPHCM đang rà soát chiến lược quy hoạch, đặc biệt ban hành các hệ thống chính 
sahcs TPHCM hướng tới chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Các chính sách tập trung 
hỗ trợ và thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, công nghệ, mô hình sản xuất, tiêu dùng và ở đó 
doanh nghiệp là trung tâm và được tiếp cận chính sách này và doanh nghiệp là người đi 
đầu trong việc thực hiện chuyển đổi.  

Với thế mạnh có hàng loạt các trường đại học, viện nghiên cứu hàng đầu, chưa kết 
các cơ quan ngoại giao, tham tán thương mại, các tổ chức quốc tế, TPHCM phải là nơi dẫn 
dứt câu chuyện tăng trưởng và mới nhất đó là tăng trưởng xanh.  

Lợi ích từ phát triển kinh tế tuần hoàn rất lớn, song các chuyên gia kinh tế cũng cho 
rằng: Để sớm hiện thực hóa lợi ích từ kinh tế tuần hoàn thì việc tạo động lực cho doanh 
nghiệp, nhà đầu tư thực hiện chuyển đổi, sáng tạo mô hình kinh tế tuần hoàn có ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng, đặc biệt là với một số ngành, lĩnh vực có nhiều tiềm năng như Nông 
nghiệp, công nghiệp, năng lượng, vật liệu xây dựng.  

3.3. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế tuần 
hoàn Thành phố Hồ Chí Minh  

- Gia tăng mức độ ứng dụng các công nghệ chuyển đổi chất thải thành năng 
lượng (WtE): 5 quy trình nhiệt đã được nghiên cứu gồm có: Đốt trực tiếp; Khí hóa truyền 
thống; Khí hóa plasma; Nhiệt phân; Nhiệt phân/khí hóa. Quy trình nào nên được lựa chọn 
dựa trên hiệu suất nhiệt cao nhất và tính kinh tế tốt nhất? Để trả lời câu hỏi này, hiệu suất 
nhiệt và tính kinh tế của 5 công nghệ được xác định và so sánh qua kết quả phân tích doanh 
thu thuần (trước thuế) sau đây:  

 

Hình 4. Phân tích doanh thu thuần (trước thuế) (ĐVT: đô la Mỹ)  

Nguồn: Nguyễn Văn Phước & Nguyễn Thị Thu Hiền (2022) 

Kết quả phân tích doanh thu thuần trước thuế của các quá trình nhiệt cho thấy:  

- Đốt rác cho doanh thu ròng hàng năm âm trong khi các quá trình khác: nhiệt phân, 
nhiệt phân/khí hóa, khí hóa thông thường và khí hóa hồ quang plasma cho doanh thu ròng 
hàng năm dương.  
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+ Quá trình khí hóa hồ quang plasma có doanh thu thuần hàng năm cao nhất, đồng 
thời cũng cho năng lượng ròng lên lưới điện cao nhất.  

+ Ngoài ra, chỉ mình quá trình khí hóa hồ quang plasma tạo ra xỉ thủy tinh hóa là một 
sản phẩm phụ có thể chấp nhận được với môi trường.  

- Gia tăng mức độ ứng dụng công nghệ sinh học công nghiệp:  

Công nghệ sinh học (CNSH) công nghiệp là việc sử dụng tài nguyên sinh học để sản 
xuất các sản phẩm hàng ngày như kháng sinh và vắc – xin, nhiên liệu sinh học, hàng tiêu 
dùng và bao bì. Trọng âm của điều này là nắm lấy một nền kinh tế sinh học tuần hoàn hoạt 
động, đòi hỏi sự thay đổi nhiều hệ thống được kết nối với nhau.  

TPHCM sẽ giữ vai trò tiên phong phát triển xanh, thực hiện mục tiêu Net Zero vào năm 
2035, hướng tới phát thải ròng về 0 (Net Zero) vào năm 2050. TPHCM đang khởi động kế 
hoạch hành động hướng tới mục tiêu thành phố không phát thải. Đây là kế hoạch quan trọng 
về năng lượng sạch, liên quan đến vấn đề cải tạo môi trường đô thị, chính sách huy động, thu 
hút đầu tư cũng như thực hiện các giải pháp năng lượng tái tạo.  

Để đơn giản hóa việc đánh giá các lựa chọn kỹ thuật khả thi về mặt thương mại và 
cách chúng tương tác với chuỗi cung ứng, các công nghệ khác nhau được trình bày cụ thể 
qua hình sau đây.  

 

Hình 5. Công nghệ và chuỗi cung ứng chất thải rắn đô thị theo ADB 

Nguồn: Nguyễn Văn Phước & Nguyễn Thị Thu Hiền (2022)  

4. Một số giải pháp phát triển kinh tế tuần hoàn tương xứng với tiềm năng, lợi 
thế của Thành phố Hồ Chí Minh - hướng tới mục tiêu phát triển bền vững   

4.1. Mục tiêu phát triển kinh tế tuần hoàn của Thành phố Hồ Chí Minh  

Nâng cao nhận thức, trình độ các bên liên quan trong việc triển khai mô hình kinh tế 
tuần hoàn; hình thành ý thức của người dân về sử dụng sản phẩm tái chế hoặc thân thiện 
môi trường; tăng cường nhận thức, sự quan tâm đầu tư của các doanh nghiệp, nhà đầu tư 
trong và ngoài nước đối với mô hình kinh tế tuần hoàn.  

Xác định các ngành, lĩnh vực ưu tiên và phương thức tiếp cận để xây dựng mô hình 
và lộ trình thực hiện kinh tế tuần hoàn trên địa bàn Thành phố.  
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Đến năm 2025, tái sử dụng, tái chế, xử lý 85% lượng chất thải nhựa phát sinh; giảm 
thiểu 50% rác thải nhựa trên biển và đại dương so với giai đoạn trước đây; giảm dần mức 
sản xuất và sử dụng túi nilon khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh 
hoạt; ít nhất 80% chất thải chăn nuôi và 60 phụ phẩm nông nghiệp phải được thu gom, tái 
sử dụng, tái chế thành các nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi 
trường; Giảm thiểu lược carbon trong quá trình sản xuất.  

Thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo để tạo nền kỹ 
thuật công nghệ cho hình thành và phát triển nền kinh tế tuần hoàn ở các ngành, lĩnh vực 
ưu tiên.  

Triển khai các hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình kinh tế 
tuần hoàn, chú trọng chuyển đổi số.  

4.2. Gợi mở một số giải pháp phát triển kinh tế tuần hoàn tương xứng với tiềm 
năng, lợi thế của Thành phố Hồ Chí Minh - hướng tới mục tiêu phát triển bền vững   

- Hoàn thiện khung pháp lý phát triển kinh tế tuần hoàn. Doanh nghiệp là trung tâm, 
Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, các tổ chức và từng ngươi dân tham gia thực hiện.  

- Xây dựng mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, sử dụng hiệu quả các nguồn 
lực đầu vào, áp dụng khoa học công nghệ vào các ngành, đặc biệt xử lý rác thải để tái tạo 
nguyên liệu mới.   

- Hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp trong phát triển kinh tế tuần hoàn.  

- Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, phát triển ứng dụng, chuyển giao công nghệ và sản 
xuất thiết bị, đào tạo nhân lực để thức hiện kinh tế tuần hoàn. Thực hiện kinh tế tuần hoàn 
cần gắn liền với phát triển công nghệ, kinh tế số và Cách mạng công nghiệp 4.0. Công nghệ 
mới sẽ giúp thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn hiệu quả, giảm thải ô nhiễm, bảo tồn thiện 
nhiên và đa dạng sinh học, trnahs khai thác quá mức tài nguyê, đồng thời tạo được cơ hội 
việc làm mới, đảm bảo mục tiêu của mô hình kinh tế tuần hoàn.  

- Nghiên cứu, triển khai kinh tế tuần hoàn trong một số ngành, lĩnh vực. 

- Tăng cường hợp tác quốc tế trong kinh tế tuần hoàn.  

- Tăng cường quản lý, khai thác và sử dụng bền vững.  

- Xây dựng chiến lược truyền thông, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kinh tế tuần 
hoàn đối với các nhà sản xuất, công chúng về trách nhiệm của họ đối với các sản phẩm 
trong vòng đời của chúng. Cần tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về việc phân 
loiaj rác thải tại nguồn, tạo điều kiện cho công tác thu gom, vận chuyển, đưa vào tái sử 
dụng, tái chế được thuận lợi dễ dạng.  

5. Kết luận  

KTTH là một chu trình sản xuất khép kín, các tài nguyên, chất thải của quá trình sản 
xuất trước được tận dụng lại hoặc tái sử dụng, các dòng phế liệu được biến thành đầu vào 
để tiếp tục sản xuất. KTTH hướng tới việc kết nối điểm cuối của đường thẳng ấy trở lại với 
điểm đầu, trở thành một vòng tuần hoàn của vật chất. Phát triển KTTH nhằm tạo động lực 
cho đổi mới sáng tạo và cải thiện năng suất lao động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh 
gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng cường hiệu 
quả, tính gắn kết tuần hoàn giữa các doanh nghiệp và ngành kinh tế, nâng cao năng lực 
cạnh tranh và khả năng chống chịu của doanh nghiệp và chuỗi cung ứng trước các cú sốc 
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từ bên ngoài, nhằm góp phần được thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và 
công bằng về xã hội; hướng nền kinh tế xanh, trung hòa các bon và đóng góp vào mục tiêu 
hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu. Tóm lại, phát triển kinh tế tuần hoàn ở Thành phố 
Hồ Chí Minh là phù hợp với xu hướng, là yêu cầu tất yếu của phát triển bền vững./. 
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